TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ

NGHỀ: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI

MÃ SỐ NGHỀ:
GIỚI THIỆU CHUNG

I. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG

Thực hiện quyết định số 1422/QĐ - BTTTT ngày 08 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông về việc thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề Lắp đặt thiết bị đầu cuối, Ban chủ nhiệm đã tiến hành triển khai xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề theo hướng dẫn của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội tại quyết định 09/2008/QĐ-LĐTBXH ngày 27/3/2008 cụ thể như sau:

( Phân tích nghề: Công việc phân tích nghề bao gồm: (1). xây dựng phương án nghiên cứu, thu thập thông tin, tài liệu liên quan về các tiêu chuẩn liên quan đến nghề Bảo dưỡng trạm thu phát sóng vô tuyến và (2). Tổ chức điều tra, khảo sát cụ thể về quy trình sản xuất, các vị trí làm việc, lực lượng lao động và trao đổi với những chuyên gia về lĩnh vực này. Dựa trên các tài liệu, dữ liệu thu thập được qua khảo sát đã tổ chức các hội thảo và thống kê, phân tích kết quả khảo sát để lập nên sơ đồ phân tích nghề.

( Phân tích công việc: Sau khi lập được sơ đồ phân tích nghề, tiến hành lập các phiếu phân tích công việc cho tất cả các công việc để phân tích theo các nội dung, trình tự thực hiện các bước công việc, tiêu chuẩn thực hiện mà công việc cụ thể đòi hỏi. Kiến thức cần có và các kỹ năng liên quan, các điều kiện về dụng cụ, máy đo, trang thiết bị bảo hộ, phương tiện.... tiến hành hội thảo để hoàn thiện các phiếu phân tích công việc.

( Xây dựng danh mục các công việc: Căn cứ theo khung tổng thuật về mức độ phức tạp, độ khó của từng công việc, bậc trình độ kỹ năng nghề và sơ đồ phân tích nghề đã hoàn thiện để lựa chọn, sắp xếp các công việc theo các bậc trình độ kỹ năng từ thấp đến cao, lập phiếu ghi danh mục các công việc, gửi cho 30 chuyên gia có kinh nghiệm góp ý, tổng hợp và hoàn thiện lại bản danh mục công việc.

( Biên soạn tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Biên soạn 92 phiếu tiêu chuẩn thực hiện công việc, Lập và gửi đến 30 chuyên gia xin ý kiến về bộ phiếu tiêu chuẩn công việc. Tổ chức Hội thảo khoa học lấy ý kiến nhận xét thẩm định cho từng phiếu và hoàn thiện bộ tiêu chuẩn công việc theo đúng quy định và biên soạn tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia theo mẫu định dạng tiêu chuẩn kỹ năng nghề.

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Lắp đặt thiết bị đầu cuối sau khi được ban hành là công cụ giúp cho:

( Người lao động có định hướng phấn đấu nâng cao trình độ về kiến thức và kỹ năng của bản thân thông qua việc học tập và tích lũy kinh nghiệm trong quá trình làm việc;

( Người sử dụng lao động có cơ sở để tuyển chọn lao động phù hợp với công việc yêu cầu;

( các cơ sở dạy nghề có căn cứ để xây dựng chương trình dạy nghề tiếp cận chuẩn kỹ năng nghề quốc gia;

( các cơ quan có thẩm quyền có căn cứ để tổ chức thực hiện việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động.

Ban chủ nhiệm xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia cho nghề Lắp đặt thiết bị đầu cuối xin chân thành cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tổng cục dạy nghề; sự tham gia đóng góp ý kiến chuyên gia, cung cấp thông tin và tạo điều kiện khảo sát thực tế của các doanh nghiệp trong ngành như Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) và các giảng viên, cán bộ nghiên cứu và chuyên gia của Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông đã tham gia tích cực trong suốt quá trình xây dựng tiêu chuẩn.

Đây là Bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề đầu tiên được xây dựng trong ngành Thông tin và truyền thông nên chúng tôi rất mong được sự đóng góp ý kiến bổ sung để bộ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề - nghề Lắp đặt thiết bị đầu cuối viễn thông được hoàn thiện hơn ở phiên bản sau.

Xin trân trọng cảm ơn!
MÔ TẢ NGHỀ

TÊN NGHỀ: LẮP ĐẶT ĐẦU CUỐI

MÃ SỐ NGHỀ:

Nghề lắp đặt thiết bị đầu cuối viễn thông là nghề rất phổ biến tại các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông để thực hiện các công việc lắp ráp, đấu nối, cài đặt, chạy thử dịch vụ và bàn giao kỹ thuật thiết bị đầu cuối viễn thông sử dụng phổ biến cho khách hàng để đưa vào sử dụng.

Thiết bị đầu cuối là thiết bị viễn thông được đấu nối trực tiếp hoặc gián tiếp đến điểm kết cuối của mạng viễn thông để gửi, xử lý và nhận các thông tin dưới dạng ký hiệu, tín hiệu, số liệu, chữ viết, âm thanh, hình ảnh qua mạng viễn thông. Các thiết bị đầu cuối phổ biến được các nhà cung cấp viễn thông sử dụng tại Việt Nam bao gồm: điện thoại cố định, tổng đài nội bộ PBX, IP- PABX, modem ADSL, modem quang, moderm RF, Router, Switch Layer 2.... Thiết bị đầu cuối có thể là 1 thiết bị hoặc một nhóm thiết bị (ví dụ một thiết bị: điện thoại cố định; hai thiết bị: internet ADSL, gồm modem ADSL và máy tính; 3 thiết bị như dịch vụ IPTV: Modem ADSL, Settopbox và TV…) .

Người lao động trong nghề lắp đặt đầu cuối cần:

( Sử dụng thành thạo các trang thiết bị của nghề

( Biết lắp đặt các đường dây thuê bao cáp đồng, cáp quang

( Biết cài đặt, cấu hình các thiết bị đầu cuối để cung cấp dịch vụ cho người sử dụng

( Kiểm tra, đánh giá được chất lượng công tác lắp đặt

( Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các công việc lắp đặt thiết bị đầu cuối

( Bồi dưỡng được người có kỹ năng, bậc nghề thấp hơn

( Đảm bảo vệ sinh môi trường lắp đặt, an toàn lao động cho người và thiết bị

Dụng cụ sử dụng trong nghề lắp đặt đầu cuối gồm:

( Các dụng cụ lắp đặt đường dây cáp đồng, cáp quang thuê bao

( Các dụng cụ kiểm tra đường dây cáp đồng, cáp quang thuê bao

( Các thiết bị đầu cuối cung cấp cho khách hàng

( Các công cụ, dụng cụ kiểm tra dịch vụ.

Môi trường làm việc của nghề Lắp đặt thiết bị đầu cuối chủ yếu là từ hộp cáp thuê bao đến nhà khách hàng và trong nhà khách hàng, các cá nhân, gia đình, các doanh nghiệp sử dịch vụ viễn thông. Do đó, bên cạnh các yếu tố môi trường liên quan tới kỹ thuật thì những kỹ thuật viên làm nghề này cần có khả năng giao tiếp với khách hàng, tư vấn sử dụng dịch vụ cho khách hàng để đảm bảo lợi ích tốt nhất cho người dùng.

DANH MỤC CÔNG VIỆC

TÊN NGHỀ: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI

MÃ SỐ NGHỀ:

	TT
	Mã số công việc
	Công việc
	Trình độ kỹ năng nghề

	
	
	
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Bậc 4
	Bậc 5

	
	A
	Lắp đặt thiết bị điện thoại cố định
	
	
	
	
	

	1
	A01
	Nhận nhiệm vụ
	x
	
	
	
	

	2
	A02
	Lập kế hoạch lắp đặt
	
	x
	
	
	

	3
	A03
	Chuẩn bị lắp đặt
	
	x
	
	
	

	4
	A04
	Lắp đặt đường dây
	
	x
	
	
	

	5
	A05
	Lắp đặt điện thoại cố định
	
	x
	
	
	

	6
	A06
	Bàn giao khách hàng dịch vụ
	
	x
	
	
	

	7
	A07
	Kết thúc công việc
	x
	
	
	
	

	
	B
	Lắp đặt Tổng đài PBX
	
	
	
	
	

	8
	B01
	Nhận nhiệm vụ lắp đặt
	x
	
	
	
	

	9
	B02
	Lập kế hoạch lắp đặt
	
	x
	
	
	

	10
	B03
	Chuẩn bị lắp đặt
	
	x
	
	
	

	11
	B04
	Lắp đặt đường dây
	
	x
	
	
	

	12
	B05
	Lắp đặt thiết bị
	
	x
	
	
	

	13
	B06
	Cấu hình tổng đài PBX
	
	
	x
	
	

	14
	B07
	Kiểm tra, đo thử
	
	
	
	x
	

	15
	B08
	Bàn giao khách hàng
	
	x
	
	
	

	16
	B09
	Kết thúc công việc
	x
	
	
	
	

	
	C
	Lắp đặt IP PBX
	
	
	
	
	

	17
	C01
	Nhận nhiệm vụ lắp đặt
	x
	
	
	
	

	18
	C02
	Lập kế hoạch lắp đặt
	
	x
	
	
	

	19
	C03
	Chuẩn bị lắp đặt
	
	x
	
	
	

	20
	C04
	Lắp đặt đường dây
	
	x
	
	
	

	21
	C05
	Lắp đặt thiết bị
	
	
	x
	
	

	22
	C06
	Cấu hình tổng đài PBX
	
	
	x
	
	

	23
	C07
	Kiểm tra, đo thử thiết bị IP, PBX
	
	
	
	x
	

	24
	C08
	Bàn giao khách hàng
	
	x
	
	
	

	25
	C09
	Kết thúc lắp đặt
	x
	
	
	
	

	
	D
	Lắp đặt thiết bị Modem ADSL
	
	
	
	
	

	26
	D01
	Nhận nhiệm vụ lắp đặt
	x
	
	
	
	

	27
	D02
	Lập kế hoạch lắp đặt
	
	x
	
	
	

	28
	D03
	Chuẩn bị lắp đặt
	
	x
	
	
	

	29
	D04
	Lắp đặt cáp đồng thuê bao
	
	x
	
	
	

	30
	D05
	Lắp đặt thiết bị
	
	
	x
	
	

	31
	D06
	Cài đặt các dịch vụ ADSL
	
	x
	
	
	

	32
	D07
	Kiểm tra các dịch vụ
	
	x
	
	
	

	33
	D08
	Bàn giao khách hàng Modem ADSL và các dịch vụ
	
	x
	
	
	

	34
	D09
	Kết thúc công việc
	x
	
	
	
	

	
	E
	Lắp đặt thiết bị Modem quang
	
	
	
	
	

	35
	E01
	Nhận nhiệm vụ lắp đặt
	x
	
	
	
	

	36
	E02
	Lập kế hoạch lắp đặt
	
	x
	
	
	

	37
	E03
	Chuẩn bị lắp đặt
	
	x
	
	
	

	38
	E04
	Lắp đặt cáp quang thuê bao
	
	x
	
	
	

	39
	E05
	Lắp đặt thiết bị Modem quang
	
	
	x
	
	

	40
	E06
	Cài đặt các dịch vụ
	
	x
	
	
	

	41
	E07
	Kiểm tra các dịch vụ
	
	x
	
	
	

	42
	E08
	Bàn giao cho khách hàng
	
	x
	
	
	

	43
	E09
	Kết thúc công việc
	x
	
	
	
	

	
	F
	Lắp đặt modem satellite
	
	
	
	
	

	44
	F01
	Nhận nhiệm vụ lắp đặt
	x
	
	
	
	

	45
	F02
	Lập kế hoạch lắp đặt
	
	x
	
	
	

	46
	F03
	Chuẩn bị lắp đặt
	
	x
	
	
	

	47
	F04
	Lắp đặt anten và cáp đồng trục
	
	x
	
	
	

	48
	F05
	Lắp đặt thiết bị
	
	x
	
	
	

	49
	F06
	Cài đặt các dịch vụ
	
	
	x
	
	

	50
	F07
	Kiểm tra, đo kiểm dịch vụ
	
	
	x
	
	

	51
	F08
	Bàn giao khách hàng
	
	x
	
	
	

	52
	F09
	Kết thúc công việc
	x
	
	
	
	

	
	G
	Lắp đặt thiết bị Router
	
	
	
	
	

	53
	G01
	Nhận nhiệm vụ lắp đặt
	x
	
	
	
	

	54
	G02
	Lập kế hoạch lắp đặt
	
	x
	
	
	

	55
	G03
	Chuẩn bị lắp đặt
	
	x
	
	
	

	56
	G04
	Lắp đặt đường dây
	
	x
	
	
	

	57
	G05
	Lắp đặt thiết bị
	
	
	x
	
	

	58
	G06
	Cấu hình Router
	
	
	x
	
	

	59
	G07
	Kiểm tra và đo thử
	
	
	
	x
	

	60
	G08
	Bàn giao khách hàng
	
	x
	
	
	

	61
	G09
	Kết thúc công việc
	x
	
	
	
	

	
	H
	Lắp đặt thiết bị Switch
	
	
	
	
	

	62
	H01
	Nhận nhiệm vụ lắp đặt
	x
	
	
	
	

	63
	H02
	Lập kế hoạch lắp đặt
	
	x
	
	
	

	64
	H03
	Chuẩn bị lắp đặt
	
	x
	
	
	

	65
	H04
	Lắp đặt đường dây
	
	x
	
	
	

	66
	H05
	Lắp đặt thiết bị
	
	
	x
	
	

	67
	H06
	Cấu hình Switch L2
	
	
	x
	
	

	68
	H07
	Kiểm tra và đo thử
	
	
	
	x
	

	69
	H08
	Bàn giao khách hàng
	
	x
	
	
	

	70
	H09
	Kết thúc công việc
	x
	
	
	
	

	
	I
	Quản lý công tác lắp đặt
	
	
	
	
	

	71
	I01
	Xây dựng kế hoạch lắp đặt
	
	
	
	
	x

	72
	I02
	Xây dựng kế hoạch cung ứng vật tư, thiết bị lắp đặt
	
	
	
	
	x

	73
	I03
	Xây dựng kế hoạch nhân lực cho công tác lắp đặt
	
	
	
	
	x

	74
	I04
	Quản lý vật tư lắp đặt
	
	
	
	x
	

	75
	I05
	Quản lý trang thiết bị lắp đặt
	
	
	
	x
	

	76
	I06
	Quản lý nhân lực lắp đặt
	
	
	
	x
	

	77
	I07
	Quản lý chất lượng lắp đặt
	
	
	
	x
	

	78
	I08
	Quản lý khách hàng
	
	
	
	x
	

	79
	I09
	Quản lý kết quả công việc
	
	
	
	x
	

	
	K
	Đảm bảo an toàn
	
	
	
	
	

	80
	K01
	Tập huấn kiến thức về an toàn lao động
	x
	
	
	
	

	81
	K02
	Thực hiện các quy định về trang bị bảo hộ lao động
	x
	
	
	
	

	82
	K03
	Thực hiện các biện pháp về an toàn điện
	x
	
	
	
	

	83
	K04
	Thực hiện các biện pháp về an toàn trên cao
	x
	
	
	
	

	84
	K05
	Thực hiện các biện pháp an toàn khi lắp đặt
	x
	
	
	
	

	85
	K06
	Thực hiện các biện pháp an toàn khi hàn nối cáp quang
	
	x
	
	
	

	86
	K07
	Sơ cứu người bị tai nạn lao động
	x
	
	
	
	

	87
	K08
	Cấp cứu nạn nhân khi bị điện giật
	x
	
	
	
	

	
	L
	Phát triển nghề nghiệp
	
	
	
	
	

	88
	L01
	Tập huấn quy trình kỹ thuật lắp đặt thiết bị đầu cuối viễn thông
	x
	
	
	
	

	89
	L02
	Nghiên cứu, tìm kiếm tài liệu tham khảo, hướng dẫn lắp đặt thiết bị đầu cuối
	
	x
	
	
	

	90
	L03
	Đọc hiểu hướng dẫn cài đặt của nhà sản xuất thiết bị
	
	x
	
	
	

	91
	L04
	Trao đổi với đồng nghiệp
	
	x
	
	
	

	92
	L05
	Kèm cặp người mới vào nghề
	
	
	x
	
	


THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

	Viết tắt
	Thuật ngữ

	ADSL
	Asymmetric

HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Asymmetric_digital_subscriber_line"
 digital

HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Asymmetric_digital_subscriber_line"
 subscriber

HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Asymmetric_digital_subscriber_line"
 line - Đường dây thuê bao số không đối xứng

	CAT5
	Category 5 - Một chuẩn dây mạng LAN cho tốc độ có thể lên đến 100 Mbps (100-base-t)

	CNTT
	Công nghệ thông tin

	IDF
	intermediate distributing frame - Giá phối dây trung gian

	IP
	Internet Protocol - giao thức internet

	IP PBX
	Internet Protocol Private Branch Exchange - Tổng đài Nhánh Riêng sử dụng công nghệ IP

	IPTV
	Internet Protocol Television - Truyền hình sử dụng giao thức internet

	LAN
	Local

HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Local_area_network"
 area

HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Local_area_network"
 network- Mạng cục bộ

	MDF
	Main Distribution Frame - Giá phối dây chính

	ODF
	Optical Distribution Frame - Giá phối quang

	OTDR
	Optical Time Domain Reflectometer - Phản xạ kế quang miền thời gian

	PBX
	Private Branch Exchange - Tổng đài Nhánh Riêng

	Switch L2
	Switch Layer 2 - Switch lớp 2

	UTP
	Unshielded Twisted Pair- Cáp xoắn đôi không có vỏ bọc chống nhiễu

	VOIP
	Voice over Internet Protocol - Thoại sử dụng giao thức internent

	VPN
	Virtual

HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_private_network"
 private network- Mạng riêng ảo

	WAN
	Wide area Network - Mạng diện rộng


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: NHẬN NHIỆM VỤ LẮP ĐẶT

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A1
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Nhận nhiệm vụ lắp đặt là công việc đầu tiên trong quy trình lắp đặt điện thoại cố định. Công việc này sẽ bao gồm:

- Nhận phiếu giao việc lắp đặt điện thoại cố định từ cấp trên,

- Phân tích phiếu lắp đặt để xác định thông tin khách hàng, vị trí lắp đặt và các yêu cầu lắp đặt.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Thực hiện đúng quy trình triển khai công việc lắp đặt điện thoại cố định

- Thực hiện các công việc theo đúng phiếu giao việc lắp đặt điện thoại cố định

- Xác định được các thông tin khách hàng như tên, số điện thoại liên hệ, email, v .v ... (nếu đã có trên phiếu giao việc)

- Xác định đúng vị trí lắp đặt đã đáp ứng đủ các yêu cầu lắp đặt

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Phân tích, xử lý công việc

- Xác định các yêu cầu lắp đặt của dịch vụ điện thoại cố định

2. Kiến thức
- Quy trình lắp đặt điện thoại cố định

- Quy trình làm việc nội bộ của đơn vị

- Hiểu biết địa bàn lắp đặt

- Các yêu cầu lắp đặt của dịch vụ

- Sơ đồ cáp khu vực lắp đặt

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Quy trình lắp đặt

- Phiếu giao việc

- Giấy, bút

- Cặp file tài liệu

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Mức độ tuân thủ quy trình lắp đặt điện thoại cố định
	Kiểm tra các bước thực hiện trên thực tế, đối chiếu với các bước thực hiện trong quy trình

	Việc nhận phiếu giao việc được ghi nhận
	Kiểm tra sổ sách, nhật ký công việc

	Mức độ đầy đủ của thông tin xác định trên phiếu giao việc
	Kiểm tra các thông tin thu được, đối chiếu với các thông tin cần cho lắp đặt theo quy trình

	Độ chính xác của vị trí lắp đặt
	Kiểm tra kết quả khi tới vị trí lắp đặt trên thực tế


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẬP KẾ HOẠCH LẮP ĐẶT

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Lập kế hoạch công việc lắp đặt điện thoại cố định cần phải được thực hiện một cách chính xác, chi tiết và có tính khả thi cao. Công việc này bao gồm:

- Khảo sát vị trí lắp đặt,

- Tính toán vật tư lắp đặt

- Lập kế hoạch các bước lắp đặt

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Xác định đúng vị trí lắp đặt, các điều kiện cơ sở hạ tầng lắp đặt bên ngoài nhà khách hàng, địa bàn lắp đặt

- Có phương án kéo dây khả thi

- Có bảng ước lượng tương đối chính xác khối lượng, chủng loại, yêu cầu kỹ thuật của vật tư cần cho lắp đặt

- Có bảng dự trù được vật tư, nhân lực cho lắp đặt

- Có danh sách đầy đủ các dụng cụ cần cho lắp đặt

- Kế hoạch chi tiết, khả thi

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Đọc bản đồ, bản vẽ

- Khảo sát thực địa
- Sử dụng thước đo

- Tính toán, ước lượng khối lượng vật tư

- Kiểm tra danh sách thiết bị, dụng cụ.

- Lập kế hoạch công việc, phân tích, xác định yêu cầu công việc

- Lắp đặt cáp, làm việc an toàn trên cột, tường cao, mái nhà v.v…
2. Kiến thức
- Thông tin về địa hình, phân bố cáp, phân bố thuê bao khu vực lắp đặt

- Các phương pháp đi dây thuê bao

- Các phương pháp tính toán, ước lượng vật tư

- Hiểu biết về quy trình lắp đặt và các dụng cụ cần sử dụng trong khi lắp đặt

- Hiểu biết về dịch vụ điện thoại cố định và các yêu cầu lắp đặt

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bản đồ địa bàn lắp đặt

- Sơ đồ cáp thuê bao khu vực

- Các phương tiện phục vụ cho công việc: thước đo, thang, giấy, bút, máy tính,
- Bản kết quả khảo sát

- Số liệu tính toán vật tư

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Mức độ thông hiểu địa bàn lắp đặt
	Kiểm tra kết quả xác định vị trí lắp đặt.

Theo dõi kết quả lắp đặt trên thực tế, đối chiếu với kết quả mô tả

	Sự mô tả đầy đủ các điều kiện lắp đặt bên ngoài nhà khách hàng, tính khả thi của phương án kéo dây
	Theo dõi quá trình lắp đặt đường dây, đối chiếu với mô tả phương án

	Mức độ chính xác của khối lượng, chủng loại, yêu cầu kỹ thuật của vật tư cần cho lắp đặt
	Kiểm tra danh sách vật tư dự trù cho lắp đặt, so sánh với các vật tư yêu cầu cho lắp đặt dịch vụ. Kiểm tra kết quả thanh toán khối lượng vật tư sau khi lắp đặt

	Mức độ đầy đủ của các danh sách dụng cụ lắp đặt
	Kiểm tra danh sách dụng cụ dự trù cho lắp đặt, so sánh với danh sách dụng cụ yêu cầu cho lắp đặt. Kiểm tra các báo cáo về khó khăn trong quá trình lắp đặt liên quan đến dụng cụ

	Mức độ chi tiết của bản kế hoạch lắp đặt
	Theo dõi các bước kế hoạch triển khai trên thực tế, so sánh với bản kế hoạch


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: CHUẨN BỊ LẮP ĐẶT
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A3
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Chuẩn bị lắp đặt là công việc đầu tiên cần thực hiện để triển khai kế hoạch lắp đặt điện thoại cố định. Công việc này bao gồm:

- Nhận vật tư, chuẩn bị công cụ lắp đặt,

- Phối hợp các bộ phận liên quan trong đơn vị, liên hệ khách hàng để thống nhất kế hoạch

- Chuẩn bị các biên bản bàn giao, biên bản nghiệm thu

- Chuẩn bị tất cả các hạng mục công việc khác theo quy trình lắp đặt điện thoại cố định để đảm bảo lắp đặt thành công, nhanh gọn.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Nhận vật tư (đúng chủng loại, số lượng và chất lượng tốt) cần cho lắp đặt: dây điện thoại, máy điện thoại (nếu có), các vật tư lắp đặt khác, v .v ...

- Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, thiết bị cần cho lắp đặt đường dây điện thoại

- Liên lạc, thông tin, thống nhất kế hoạch lắp đặt với các thành viên trong đội lắp đặt (nếu có)

- Xác định được vị trí các đôi dây của khách hàng

- Xác định lịch lắp đặt để bộ phận tổng đài cung cấp dịch vụ trên các đôi dây dành cho khách hàng

- Lấy được các thông tin từ khách hàng: xác nhận dịch vụ lắp đặt, thời gian lắp đặt, hệ thống dây trong nhà khách hàng, thiết bị phía khách hàng

- Các giấy tờ dùng cho bàn giao, nghiệm thu các dịch vụ cần lắp đặt được chuẩn bị đầy đủ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Kiểm tra, đối chiếu danh mục vật tư, thiết bị theo yêu cầu

- Sử dụng, kiểm tra tình trạng các dụng cụ và thiết bị liên quan

- Giao tiếp với khách hàng (qua điện thoại, trực tiếp)

- Thu thập thông tin

- Kỹ năng soạn thảo, in ấn văn bản liên quan tới biên bản nghiệm thu, bàn giao

- Làm việc theo nhóm

2. Kiến thức
- Hiểu biết về các chủng loại vật tư cần cho lắp đặt đường thuê bao thoại cố định

- Tính năng, tác dụng của các dụng cụ

- Nguyên lý hoạt động, các bài đo dùng cho lắp đặt của đồng hồ đo điện áp, điện trở

- Quy trình làm việc nội bộ, phối hợp giữa các bộ phận

- Phương pháp phân bổ các đôi dây và kiểu đi dây tại khu vực khách hàng

- Kinh nghiệm về các sự cố thường gặp đối với hệ thống dây trong nhà khách hàng

- Quy trình lắp đặt đường dây điện thoại cố định (các bước thực hiện, các biểu mẫu bàn giao, nghiệm thu)

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Các phương tiện phục vụ cho công việc: giấy, bút, kìm cắt, kìm điện, kìm bấm dây, tuốc nơ vit, cà lê, mỏ lết, v .v ...

- Đồng hồ đo điện áp, điện trở

- Máy đo dây đồng (phản xạ kế)

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Nhận đầy đủ vật tư cho lắp đặt (chủng loại, số lượng và chất lượng)
	Kiểm tra chủng loại, số lượng vật tư, đối chiếu với danh sách trong kế hoạch.

	Đảm bảo đầy đủ về chủng loại, số lượng và chất lượng các dụng cụ, thiết bị lắp đặt
	Kiểm tra danh sách dụng cụ, thiết bị được chuẩn bị, so sánh với danh sách yêu cầu cho lắp đặt.

	Thống nhất kế hoạch lắp đặt với các thành viên trong đội
	Kiểm tra việc phối hợp lắp đặt thực tế.

	Tính chính xác đôi dây dành cho khách hàng
	Kiểm tra kết quả lắp đặt, đấu nối trên thực tế.

	Độ chính xác trong việc đặt lịch cung cấp dịch vụ trên đôi dây của khách hàng
	Kiểm tra kết quả sử dụng dịch vụ tại thời điểm lắp đặt trên thực tế.

	Tính chính xác và mức độ hữu ích của thông tin thu thập được từ khách hàng về lịch lắp đặt, dịch vụ yêu cầu, điều kiện lắp đặt trong nhà và thiết bị của khách hàng
	Kiểm tra các thông tin thu được từ khách hàng, đối chiếu với các thông tin cần thu thập cho quá trình lắp đặt. Theo dõi quá trình lắp đặt thiết bị và trong nhà khách hàng, kiểm tra các báo cáo về khó khăn trong lắp đặt liên quan đến thiếu thông tin phía khách hàng.

	Mức độ đầy đủ của các biên bản bàn giao lắp đặt được chuẩn bị
	Kiểm tra theo quy trình bàn giao sau khi lắp đặt thiết bị


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A4
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Lắp đặt đường dây là công việc triển khai kéo dây thuê bao từ tủ phân phối cáp thuê bao tới nhà khách hàng. Công việc này bao gồm:

- Kéo dây thuê bao,

- Đấu nối tại tủ cáp thuê bao,

- Đấu nối trong nhà khách hàng

- Kiểm tra chất lượng đường dây

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Kéo được dây từ hộp thuê vào vào nhà khách hàng, đảm bảo các thông số kỹ thuật, độ bền và theo đúng quy cách.

- Việc kéo dây đảm bảo nguyên tắc an toàn về điện, an toàn lao động, an toàn cột cao khi kéo dây; Đảm bảo an thẩm mỹ, an toàn cho người dân sau khi lắp đặt

- Đấu nối các đầu dây thuê bao với hộp thuê bao và hệ thống dây trong nhà khách hàng (nếu có).

- Các mối nối đạt tiêu chuẩn về kỹ thuật (suy hao), thẩm mỹ và độ bền

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Giao tiếp khách hàng

- Làm việc trên cao an toàn

- Đi dây (gọn gàng, đảm bảo thẩm mỹ), căng dây, cố định dây thuê bao

- Tuốt dây, nối dây, đảm bảo mối nối

- Sử dụng đồng hồ, máy đo và dao phập.

- Đấu dây thuê bao vào phiến cron

- Phân bố cáp thuê bao trên tủ phân phối

- Xác định lỗi, xử lý, khắc phục lỗi trong quá trình đi dây, đấu nối

2. Kiến thức
- Kiến thức về tâm lý khách hàng, phục vụ khách hàng

- Hiểu biết về các hệ thống trong nhà khách hàng

- Các phương pháp kéo dây thuê bao kiểu treo, kiểu đi ngầm, kiểu gắn tường

- Các kiến thức về đảm bảo an toàn khi kéo dây

- Cấu tạo của dây thuê bao dành cho dịch vụ thoại cố định

- Phương pháp, quy trình đo kiểm đường dây thuê bao

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Các phương tiện phục vụ: Kìm bấm, hạt nối dây, băng dính, dao phập, thang, dụng cụ đảm bảo an toàn, bảo hộ lao động

- Đồng hồ đo điện

- Đồng hồ đo đường dây

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Sự cho phép của khách hàng vào lắp đặt đường dây và dịch vụ đúng lịch.
	Theo dõi thời điểm lắp đặt, đối chiếu với lịch lắp đặt theo kế hoạch.

	Sự kết nối của đường dây từ hộp cáp thuê bao tới nhà khách hàng
	Theo dõi, quan sát trong quá trình lắp đặt.

	Chất lượng cáp ít bị hư hỏng trong quá trình lắp đặt
	Theo dõi kết quả kiểm tra cáp, đối chiếu với tiêu chuẩn cáp trước khi lắp đặt.

	Sự tuân thủ các quy tắc an toàn trong quá trình kéo dây cáp
	Theo dõi quá trình lắp đặt, đối chiếu các bước đảm bảo an toàn với tiêu chuẩn thực hiện an toàn khi lắp đặt.

	Sự hợp lệ khi đi dây
	Kiểm tra kết quả kéo dây, đối chiếu với các văn bản thỏa thuận, cho phép của các đơn vị quản lý cơ sở hạ tầng.

	Mức độ thẩm mỹ, an toàn cho người dân sau khi lắp đặt.
	Kiểm tra kết quả sau khi kéo dây, đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy định về an toàn sau lắp đặt.

	Mức độ đạt yêu cầu của các mối nối
	Kiểm tra mối nối, so sánh với các tiêu chuẩn về hình thức mối nối.

	Chất lượng của đường dây thuê bao sau khi lắp đặt xong.
	Kiểm tra kết quả đo kiểm đường dây, so sánh với các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định cho đường dây thuê bao.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A5
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Lắp đặt điện thoại cố định là công việc được tiến hành sau khi lắp đặt dây thuê bao. Công việc này sẽ liên quan tới đấu nối điện thoại, hòa mạng dịch vụ. Cụ thể công việc sẽ gồm 2 bước:

- Lắp ráp máy điện thoại;

- Kiểm tra tín hiệu trên đường dây và gọi thử.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Máy điện thoại được lắp ráp đầy đủ các bộ phận

- Máy được lắp đặt đúng vị trí khách hàng yêu cầu

- Máy được kết nối với đầu dây thuê bao

- Có tín hiệu (âm mời quay số) trên máy điện thoại

- Thử chuông, nhận cuộc gọi

- Thực hiện được một số cuộc gọi thử nghiệm 2 chiều

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Lắp ráp điện thoại

- Kiểm tra hệ thống dây cáp nhà khách hàng

- Nối dây, bấm dây

- Nối hộp diêm phía thuê bao

- Kiểm tra, đánh giá dịch vụ thoại

2. Kiến thức
- Cấu tạo và hoạt động của điện thoại bàn

- Cách đấu nối các bộ phận của điện thoại

- Các kiểu đi dây trong nhà khách hàng

- Cách kiểm tra dịch vụ thoại

- Cách đánh giá tín hiệu thoại

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy điện thoại bàn

- Dây nhảy RJ11

- Máy điện thoại nghiệp vụ

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Mức độ hoàn chỉnh của máy điện thoại sau lắp ráp
	Kiểm tra máy điện thoại, so sánh với hướng dẫn sử dụng

	Vị trí lắp đặt điện thoại đúng yêu cầu của khách hàng
	Kiểm tra kết quả thu thập ý kiến khách hàng

	Tín hiệu (âm mời quay số) trên máy bình thường
	Kiểm tra tín hiệu tone, so sánh với tín hiệu tone tiêu chuẩn

	Tín hiệu chuông và chế độ cuộc gọi hoạt động một cách chính xác
	Theo dõi việc kiểm tra chuông và cuộc gọi, đối chiếu với các bước thực hiện theo quy trình kiểm tra. Đối chiếu chất lượng chuông, chất lượng thoại theo các tiêu chuẩn quy định

	Mức độ thành công của các cuộc gọi thử nghiệm 2 chiều
	Theo dõi quá trình thử nghiệm các cuộc gọi, đối chiếu tiêu chí các cuộc gọi thử nghiệm với tiêu chuẩn của các cuộc gọi thành công.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: BÀN GIAO KHÁCH HÀNG DỊCH VỤ THOẠI
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A6
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Sau các công việc lắp đặt đường dây và lắp đặt máy điện thoại là việc bàn giao dịch vụ cho khách hàng đưa vào sử dụng. Công việc này bao gồm:

- Hướng dẫn sử dụng dịch vụ cho khách hàng,

- Bàn giao dịch vụ, thiết bị

- Ghi nhận yêu cầu thêm của khách hàng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Khách hàng sử dụng dịch vụ thành thạo, sử dụng được các chức năng của máy, biết các số điện thoại báo hỏng, hỗ trợ dịch vụ khách hàng

- Bàn giao dịch vụ, thiết bị cho khách hàng, có các biên bản bàn giao ký với khách hàng đầy đủ

- Ghi nhận các ý kiến của khách hàng

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Giao tiếp khách hàng

- Kỹ năng trình bày, hướng dẫn sử dụng dịch vụ

- Kiểm tra các biểu mẫu đã ký

- Giới thiệu các dịch vụ liên quan cho khách hàng

- Lắng nghe ý kiến, đề nghị của khách hàng

2. Kiến thức
- Hiểu biết về dịch vụ điện thoại cố định

- Nắm vững quy trình và các biểu mẫu sử dụng trong quá trình lắp đặt dịch vụ điện thoại cố định

- Hiểu biết về các dịch vụ viễn thông đang cung cấp

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Các phương tiện phục vụ công việc: điện thoại, hướng dẫn sử dụng điện thoại, các biên bản bàn giao, giấy, bút

- Các biểu mẫu lấy thông tin, yêu cầu từ khách hàng

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Khả năng hướng dẫn dịch vụ cho khách hàng.
	Theo dõi quá trình hướng dẫn, so sánh nội dung hướng dẫn với yêu cầu hướng dẫn khách hàng chuẩn.

	Mức độ sử dụng thành thạo dịch vụ  của khách hàng. Tính đầy đủ của biên  bản bàn giao
	Theo dõi thao tác sử dụng dịch vụ của khách hàng, đối chiếu với các thao tác sử dụng dịch vụ chuẩn. Kiểm tra thống kê báo cáo ý kiến khách hàng về chất lượng dịch vụ và hỗ trợ dịch vụ.

	Ghi nhận được các ý kiến khách hàng
	Kiểm tra các mục của biên bản bàn giao, đối chiếu các mục trong yêu cầu trong quy trình bàn giao của đơn vị. Kiểm tra thống kê báo cáo thu thập ý kiến khách hàng.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: KẾT THÚC CÔNG VIỆC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A7
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Công việc kết thúc nhiệm vụ lắp đặt điện thoại cố định bao gồm:

- Khóa phiếu

- Nhập hoàn công

- Thanh toán vật tư

- Chuyển yêu cầu của khách hàng tới các bộ phận liên quan để xử lý

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Tính toán được khối lượng vật tư tiêu hao

- Kiểm tra được tình trạng các trang thiết bị, dụng cụ sau khi lắp đặt

- Kiểm tra được tình trạng máy đo

- Có báo cáo kết quả thực hiện

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Sử dụng máy tính

- Sử dụng phần mềm quản lý nội bộ

- Kỹ năng trình bày, báo cáo

- Tính toán khối lượng vật tư tiêu hao

- Kiểm tra trang thiết bị, dụng cụ lắp đặt, tình trạng máy đo

2. Kiến thức
- Nắm vững quy trình làm việc nội bộ

- Hiểu biết cơ bản về phần mềm quản lý nội bộ

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Phiếu xuất kho, nhập kho

- Phiếu bàn giao dụng cụ, thiết bị

- Máy tính

- Giấy, bút

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Mức độ hoàn thành công việc được khai báo để đóng phiếu
	Kiểm tra kết quả khai báo trên hệ thống quản lý của đơn vị

	Thời hạn tính cước cho khách hàng
	So sánh thời điểm nhập phiếu nghiệm thu kỹ thuật với thời hạn trong quy trình

	Thanh toán đầy đủ các vật tư
	Kiểm tra vật tư giao nộp, đối chiếu danh sách vật tư nhận và vật tư giao nộp, vật tư tiêu dùng cho lắp đặt

	Mức độ đầy đủ các dụng cụ, thiết bị dùng cho lắp đặt.
	Kiểm tra danh sách, tình trạng dụng cụ, thiết bị giao nộp. Đối chiếu với danh sách, tình trạng dụng cụ, thiết bị cho mượn. Kiểm tra danh sách báo hỏng, báo mất

	Mức độ phản ánh đầy đủ các ý kiến của khách hàng tới các bộ phận liên quan để xử lý.
	Kiểm tra các ý kiến thu thập được từ khách hàng trong phiếu, đối chiếu với các ý kiến được chuyển tới cho các bộ phận khác xử lý


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: NHẬN NHIỆM VỤ LẮP ĐẶT

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Nhận nhiệm vụ lắp đặt là công việc đầu tiên trong quy trình lắp đặt tổng đài nội bộ PBX và sẽ bao gồm các công việc chính sau:

- Nhận yêu phiếu đặt từ cấp trên

- Phân tích phiếu lắp đặt để xác định thông tin khách hàng, vị trí lắp đặt và các yêu cầu lắp đặt

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Thực hiện đúng quy trình triển khai công việc lắp đặt

- Xác định được các yêu cầu lắp đặt từ phiếu giao việc

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Giao tiếp hiệu quả

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích thông tin

2. Kiến thức
- Quy trình lắp đặt và các yêu cầu kỹ thuật khi lắp đặt PBX

- Quy trình làm việc nội bộ của đơn vị

- Hiểu biết về địa bàn lắp đặt

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Thông tin đầy đủ về: Các yêu cầu lắp đặt PBX, địa bàn lắp đặt

- Có đầy đủ Quy trình lắp đặt, Quy trình làm việc nội bộ của đơn vị

- Các phương tiện phục vụ công việc: Giấy, bút, cặp file tài liệu

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Mức độ thực hiện công việc đúng thời  hạn, đúng quy trình
	Kiểm tra quy trình làm việc nội bộ của đơn vị

	Xác định được các yêu cầu lắp đặt từ phiếu giao việc
	Kiểm tra sơ đồ sơ bộ hệ thống PBX cần lắp đặt


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: LẬP KẾ HOẠCH LẮP ĐẶT

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Lập kế hoạch công việc lắp đặt một cách chính xác, chi tiết và có tính khả thi cao.

Công việc này bao gồm:

- Khảo sát vị trí lắp đặt

- Tính toán vật tư lắp đặt

- Lập kế hoạch lắp đặt

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Xác định đúng vị trí lắp đặt, các điều kiện cơ sở hạ tầng tại nhà khách hàng để có phương án kéo dây khả thi

- Xác định rõ yêu cầu cấu hình đối với các máy lẻ

- Ước lượng tương đối chính xác khối lượng, chủng loại, yêu cầu kỹ thuật của vật tư cần cho lắp đặt

- Danh sách các dụng cụ cần cho lắp đặt

- Kế hoạch chi tiết, khả thi liên quan tới vật tư, nhân lực cho lắp đặt, thời gian hoàn thành...

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Đọc bản đồ, sơ đồ kỹ thuật và bản vẽ

- Khảo sát thực địa
- Sử dụng thước đo

- Tính toán, ước lượng khối lượng vật tư

- Kiểm tra danh sách thiết bị, dụng cụ.

- Lập kế hoạch công việc

- Kỹ năng lắp đặt, làm việc an toàn trên cột, tường cao, mái nhà v.v…
2. Kiến thức
- Phương pháp khảo sát khi lắp đặt

- Các nguyên tắc đi dây thuê bao

- Các phương pháp tính toán, ước lượng vật tư

- Quy trình lắp đặt và các dụng cụ cần sử dụng trong quá trình lắp đặt

- Phương pháp lập kế hoạch công việc

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Sơ đồ địa bàn lắp đặt, sơ đồ đấu nối tổng đài đến các máy lẻ

- Sơ đồ chạy dây của MDF, IDF

- Các phương tiện phục vụ công việc: Thước đo, thang, giấy, bút, máy tính

- Kết quả khảo sát

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Mức độ chính xác, chi tiết và khả thi của bản kế hoạch công việc lắp đặt
	Đánh giá bản kế hoạch lắp đặt, sơ đồ lắp đặt, sơ đồ đấu nối


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: CHUẨN BỊ LẮP ĐẶT

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Công tác chuẩn bị lắp đặt cần được thực hiện kỹ lưỡng để đảm bảo lắp đặt thành công, nhanh gọn. Công việc này bao gồm:

- Lĩnh vật tư lắp đặt

- Chuẩn bị công cụ lắp đặt

- Liên hệ khách hàng

- Chuẩn bị các biên bản nghiệm thu bàn giao

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Lĩnh đủ số liệu vật tư cần cho lắp đặt, Vật tư đúng chủng loại, chất lượng tốt.

- Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, thiết bị cần cho Lắp đặt PBX với chất lượng tốt.

- Lấy được các thông tin từ khách hàng: xác nhận dịch vụ lắp đặt, thời gian lắp đặt, hệ thống dây trong nhà khách hàng, thiết bị phía khách hàng

- Các giấy tờ dùng cho bàn giao, nghiệm thu được chuẩn bị đầy đủ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Kiểm tra vật tư theo yêu cầu

- Kiểm tra danh sách thiết bị, dụng cụ

- Sử dụng, kiểm tra tình trạng máy đo

- Sử dụng, kiểm tra thiết bị trước lắp đặt

- Giao tiếp (tư vấn, đàm phán, thỏa thuận) với khách hàng

- Soạn thảo, in ấn các tài liệu cần cho nghiệm thu, bàn giao.

2. Kiến thức
- Hiểu biết về các chủng loại vật tư cần cho lắp đặt đường cáp và PBX

- Các quy trình, công đoạn của Lắp đặt PBX

- Nguyên lý và hoạt động, tính năng tác dụng của các dụng cụ

- Thủ tục cài đặt phần mềm hệ thống, tham số khách hàng

- Quy trình giao tiếp, lấy thông tin khách hàng cần cho cài đặt

- Các kiểu kéo cáp trong nhà khách hàng

- Kiến thức về thiết bị phía khách hàng, các chuẩn thiết bị PBX quy định dùng cho từng loại dịch vụ

- Quy trình lắp đặt PBX và các biểu mẫu bàn giao, nghiệm thu

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Danh sách vật tư liên quan

- Các phương tiện phục vụ công việc: Kìm cắt, kìm điện, kìm bấm dây, tuốc nơ vit, cà lê, mỏ lết, điện thoại, máy tính, máy in, giấy, bút, cặp giữ tài liệu

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Mức độ chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo lắp đặt thành công, nhanh gọn
	Kiểm tra vật tư đã lĩnh theo Bản danh mục vật tư cần cho lắp đặt. Dụng cụ đã mang theo Bản danh mục dụng cụ phục vụ lắp đặt

	Thống nhất với khách hàng về thời gian lắp đặt
	Theo dõi lịch hẹn của khách hàng

	Mức độ chuẩn bị đầy đủ của các mẫu biểu để giao kết với khách hàng
	Kiểm tra danh sách các mẫu biểu đã in sẵn chuẩn bị cho giao kết với khách hàng


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Công việc lắp đặt đường dây trong quy trình lắp đặt PBX là việc lắp đặt cáp kết nối thiết bị PBX đến các thiết bị liên quan. Công việc này bao gồm:

- Kéo cáp từ walloutlet đến MDF-IDF

- Kéo cáp từ MDF đến IDF

- Lắp đặt Walloutlet, MDF, IDF

- Kéo cáp trung kế

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Kéo được cáp từ walloutlet đến các tủ MDF, IDF

- Kéo được cáp từ MDF đến các tủ IDF

- Đảm bảo đường cáp được lắp đặt đạt chất lượng tốt, thỏa mãn các chỉ tiêu kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn theo đúng hướng dẫn lắp của nhà sản xuất (walloutlet, IDF, MDF)

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Kỹ năng làm việc trên cao an toàn

- Kỹ năng đi dây cáp, căng dây và cố định dây cáp

- Phân bổ tủ cáp thuê bao trong khu vực

- Đấu nối với phiến đấu dây crone

2. Kiến thức
- Cấu tạo các loại cáp ở mạng truy nhập (cáp chính, cáp nhánh)

- Luật màu dây của nhà sản xuất cáp

- Các phương pháp kéo cáp kiểu treo, kiểu đi ngầm, kiểu gắn tường.

- Các kiến thức về đảm bảo an toàn khi kéo dây

- Hướng dẫn lắp walloutlet của nhà sản xuất

- hướng dẫn lắp IDF, MDF của nhà sản xuất

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Cáp, các dụng cụ kéo cáp

- Trang phục bảo hộ lao động

- Các thiết bị bảo đảm an toàn

- Thang , kìm bấm dây

- Dao phập dây

- Tem đánh dấu

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Kéo được cáp từ vị walloutlet đến các tủ phân phối MDF, IDF
	Quan sát và đối chiếu với sơ đồ đấu nối cáp

	Kéo được cáp từ MDF đến các tủ phân phối IDF
	Quan sát và đối chiếu với sơ đồ đấu nối cáp

	Kéo được áp trung kế từ tủ phân phối tới MDF
	Quan sát và đối chiếu với sơ đồ đấu nối


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Lắp đặt thiết bị là công việc quan trọng trong quy trình lắp PBX; là việc lắp đặt thiết bị PBX trên giá, tủ Rack theo yêu cầu. Công việc này bao gồm:

- Lắp đặt các bộ phận của PBX,

- Cố định PBX theo yêu cầu,

- Lắp đặt cáp tiếp đất ,

- Lắp đặt cáp chính từ PBX đến MDF,

- Lắp đặt nguồn điện cung cấp (AC, DC)

- Khởi động thiết bị

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Lắp ráp đầy đủ các bộ phận của PBX

- Cố định vị trí PBX theo yêu cầu của khách hàng (Đặt PBX trên mặt phẳng, chân đế; Treo PBX tủ Rack)

- Đi dây sau khi cố định đảm bảo thẩm mỹ, an toàn

- Lắp được cáp tiếp đất từ tổng đài PBX đến phiến cọc tiếp đất

- Đấu nối được cáp chính từ giao diện của PBX tới MDF

- Đảm bảo các đấu nối đúng tiêu chuẩn, kỹ thuật

- Lắp đặt nguồn điện

- Đảm bảo nguồn điện của thiết bị đấu nối đúng.

- Thiết bị được bật lên, khởi động bình thường, các đèn hiển thị đúng trạng thái.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Sử dụng bản hướng dẫn lắp đặt của nhà cung cấp thiết bị

- Lắp ráp, cố định và treo PBX

- Đấu nối dây, đấu nối nguồn

- Lắp đặt connector

- Kiểm tra tình trạng đấu nối của PBX

- Phân tích trạng thái của PBX

2. Kiến thức
- Hiểu biết chung về PBX (các giao diện phần cứng, cài đặt phần mềm, các tín hiệu đèn...)

- Các phương pháp lắp đặt, cài đặt PBX

- Kiến thức đảm bảo an toàn trong quá trình lắp đặt

- Nguyên tắc đấu nối dây tiếp địa, chống sét

- Các chuẩn đầu cắm nguồn

- Các sự cố thường xảy ra khi khởi động thiết bị và cách khắc phục

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- PBX

- Hướng dẫn lắp đặt

- Các phương tiện phục vụ cho công việc: kìm, tô vít, thang, lạt buộc, khoan, cáp tiếp đất, kìm bấm, clê, connector giao tiếp với tổng đài PBX, cáp mạng, dây nối nguồn, dây điện, ổ cắm, phích cắm

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Lắp đúng đủ các bộ phận của thiết bị PBX
	Catalogue, hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất

	Mức độ chính xác của việc đấu nối các giao diện của thiết bị tổng đài đến MDF
	Sơ đồ đấu nối tổng thể của thiết bị PBX
Sơ đồ đấu nối của tủ MDF

	Đấu nối nguồn điện
	Theo tình trạng hoạt động của thiết bị


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: CẤU HÌNH TỔNG ĐÀI PBX

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B6
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Cấu hình tổng đài nội bộ PBX là việc cấu hình theo đúng yêu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng. Công việc này bao gồm:

- Cấu hình các tham số cơ bản của PBX

- Cấu hình các tham số theo yêu cầu dịch vụ của khác hàng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Truy nhập vào PBX, cài đặt được các thông số cơ bản của PBX

- Truy nhập vào PBX, cài đặt được các thông số theo yêu cầu dịch vụ của khách hàng trên PBX

- Lưu được cấu hình của PBX

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Sử dụng hướng dẫn cài đặt PBX

- Truy nhập vào loại PBX đang cài

- Cài đặt các tham số cơ bản của PBX

- Cài đặt tham số theo yêu cầu của khách hàng trên PBX

- Lưu cấu hình PBX

- Sử dụng điện thoại lập trình

2. Kiến thức
- Kiến thức cơ bản về tổng đài

- Nắm vững quy trình cài đặt, cấu hình PBX

- Hiểu ý nghĩa của các tham số cài đặt

- Kiến thức căn bản về mạng máy tính

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy tính

- PBX

- Cáp UTP CAT 5
- Điện thoại lập trình

- Cáp RJ11

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Cài đặt được các thông số cơ bản của PBX
	Catalogue, hướng dẫn cấu hình của nhà sản xuất

	Cài đặt các chính sách của máy lẻ đúng yêu cầu của khách hàng
	Bản yêu cầu cấu hình các chính sách cho các máy lẻ của khách hàng



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA ĐO THỬ
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Kiểm tra đo thử sau khi lắp đặt và cấu hình là việc kiểm tra thiết bị đã hoạt động đúng yêu cầu của khách hàng chưa. Công việc này bao gồm:

- Kiểm tra các tham số đã cấu hình

- Kiểm tra các chức năng chính của tổng đài PBX

- Thông báo các kết quả kiểm tra cho khách hàng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Vào được PBX xem các tham số đã cấu hình.

- Đo và kiểm tra được các thông số cài đặt theo yêu cầu

- Kiểm tra, chạy thử hệ thống, lập bảng phân phối kênh

- Thông báo các kết quả về kiểm tra cấu hình theo yêu cầu cho khách hàng

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Sử dụng máy tính

- Sử dụng thiết bị đầu cuối thoại

- Kỹ năng giao tiếp khách hàng

2. Kiến thức
- Phương pháp kiểm tra dịch vụ trên các máy lẻ của PBX

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy tính

- PBX

- Máy điện thoại

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Các tham số đã cấu hình theo yêu cầu của khách hàng
	Kiểm tra và đối chiếu với bản yêu cầu cấu hình dịch vụ/chính sách (policy) cho các máy lẻ của khách hàng


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BÀN GIAO KHÁCH HÀNG
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Bàn giao PBX đã được cấu hình theo yêu cầu của khách hàng bao gồm:

- Hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ,

- Bàn giao thiết bị

- Ghi nhận yêu cầu của khách hàng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Hướng dẫn cho khách hàng cách sử dụng các máy lẻ của tổng đài với các dịch vụ/chính sách (policy) đã thiết lập

- Bàn giao hồ sơ cài đặt (kênh, bố trí MDF, IDF..)

- Bàn giao được thiết bị cho khách hàng với các biên bản bàn giao đầy đủ

- Ghi nhận các yêu cầu của khách hàng

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Kỹ năng trình bày, hướng dẫn sử dụng dịch vụ

- Kỹ năng giao tiếp khách hàng

- Soạn thảo, in ấn các biểu mẫu nghiệm thu, bàn giao

2. Kiến thức

- Các dịch vụ của tổng đài nội bộ (PBX)

- Quy trình lắp đặt, nghiệm thu dịch vụ PBX

- Các dịch vụ PBX và các dịch vụ khác đang được cung cấp

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- PBX

- Các biên bản bàn giao

- Biểu mẫu lấy yêu cầu từ khách hàng

- Các phương tiện phục vụ công việc: máy tính, giấy, bút

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Hướng dẫn được cho khách hàng cách sử dụng các máy lẻ của tổng đài với các policy đã thiết lập
	Theo dõi đánh giá của khách hàng

	Bàn giao thiết bị đầy đủ cho khách hàng
	Kiểm tra biên bản bàn giao, nghiệm thu


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KẾT THÚC CÔNG VIỆC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Đây là công việc cuối cùng trong quy trình lắp đặt PBX, công việc này bao gồm:

- Khóa phiếu,

- Thanh toán vật tư

- Chuyển ý kiến của khách hàng tới bộ phận liên quan.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Khai báo công việc đã hoàn thành để đóng phiếu

- Thanh toán đầy đủ các vật tư thừa thiếu

- Bàn giao các dụng cụ, máy đo sử dụng chung

- Nhập các ý kiến của khách hàng được chuyển vào hệ thống chăm sóc khách hàng (Các yêu cầu hợp lý của khách hàng có tính cấp bách được chuyển tới các bộ phận thích hợp để xử lý ngay)

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Sử dụng phần mềm quản lý nội bộ

- Tính toán khối lượng vật tư tiêu hao

- Kiểm tra tình trạng trang thiết bị, dụng cụ sau khi lắp đặt

- Viết báo cáo

2. Kiến thức
- Nắm vững quy trình làm việc nội bộ

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Phiếu xuất kho, nhập kho

- Phiếu bàn giao dụng cụ, thiết bị

- Các phương tiện phục vụ công việc: Máy tính, giấy, bút

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Báo cáo công việc đã hoàn thành
	Kiểm tra đối chiếu ngày giờ hoàn thành trên phần mềm quản lý nội bộ

	Thanh toán đầy đủ các vật tư thừa thiếu

Bàn giao các dụng cụ, máy đo sử dụng chung
	Kiểm tra phiếu thanh toán vật tư lắp đặt. Sổ giao nhận công cụ, dụng cụ


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: NHẬN NHIỆM VỤ LẮP ĐẶT IP PBX
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Nhận nhiệm vụ lắp đặt là công việc đầu tiên trong quy trình lắp đặt IP PBX. Công việc này bao gồm:

- Nhận yêu cầu lắp đặt theo phiếu lắp đặt từ cấp trên,

- Phân tích phiếu lắp đặt để xác định thông tin khách hàng, vị trí lắp đặt và các yêu cầu lắp đặt.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Thực hiện đúng công việc nhận nhiệm vụ theo quy trình triển khai công việc lắp đặt

- Xác định được các yêu cầu lắp đặt từ phiếu giao việc (thông tin khách hàng, vị trí lắp đặt và các yêu cầu lắp đặt khác)

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Tổng hợp và phân tích, xử lý thông tin

2. Kiến thức
- Hiểu rõ quy trình lắp đặt IP PBX của đơn vị

- Quy trình làm việc nội bộ của đơn vị

- Am hiểu về địa bàn lắp đặt

- Các yêu cầu lắp đặt IP PBX

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bản quy trình lắp đặt

- Giấy, bút

- Cặp file tài liệu

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Nhận việc đúng thời hạn, quy trình
	Theo dõi quy trình làm việc nội bộ của đơn vị

	Xác định được các yêu cầu lắp đặt từ phiếu giao việc (thông tin khách hàng, vị trí lắp đặt và các yêu cầu lắp đặt khác)
	Kiểm tra và đối chiếu với sơ đồ sơ bộ hệ thống IP PBX cần lắp đặt


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: LẬP KẾ HOẠCH LẮP ĐẶT IP PBX

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Lập kế hoạch công việc lắp đặt IP PBX là một công việc yêu cầu tính chính xác, chi tiết và có tính khả thi cao. Công việc này bao gồm:

- Khảo sát vị trí lắp đặt,

- tính toán vật tư lắp đặt

- và lập kế hoạch lắp đặt.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Xác định đúng vị trí lắp đặt, các điều kiện cơ sở hạ tầng tại nhà khách hàng để có phương án kéo dây khả thi.

- Xác định rõ yêu cầu cấu hình đối với các máy lẻ

- Ước lượng tương đối chính xác khối lượng, chủng loại, yêu cầu kỹ thuật của vật tư cần cho lắp đặt

- Danh sách các dụng cụ cần cho lắp đặt

- Kế hoạch chi tiết, khả thi liên quan tới vật tư, nhân lực cho lắp đặt, thời gian hoàn thành...

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Đọc bản đồ, sơ đồ kỹ thuật và bản vẽ

- Khảo sát thực địa
- Sử dụng thước đo

- Tính toán, ước lượng khối lượng vật tư

- Kiểm tra danh sách thiết bị, dụng cụ.

- Lập kế hoạch công việc

- Kỹ năng lắp đặt, làm việc an toàn trên cột, tường cao, mái nhà v.v...
2. Kiến thức
- Phương pháp khảo sát khi lắp đặt.

- Các nguyên tắc đi dây thuê bao

- Các phương pháp tính toán, ước lượng vật tư

- Quy trình lắp đặt và các dụng cụ cần sử dụng trong quá trình lắp đặt

- Phương pháp lập kế hoạch công việc

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Sơ đồ địa bàn lắp đặt, sơ đồ đấu nối tổng đài đến các máy lẻ

- Các phương tiện phục vụ công việc: Thước đo, thang, giấy, bút, máy tính

- Kết quả khảo sát

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Mức độ chính xác, chi tiết và khả thi của kế hoạch lắp đặt IP PBX.
	Kiểm tra bản kế hoạch lắp đặt, Sơ đồ lắp đặt

Sơ đồ đấu nối tổng thể hệ thống tổng đài IP PBX


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: CHUẨN BỊ LẮP ĐẶT IP PBX

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Công tác chuẩn bị lắp đặt cần được thực hiện kỹ lưỡng để đảm bảo lắp đặt thành công, nhanh gọn. Công việc này bao gồm:

- Lĩnh vật tư lắp đặt,

- Chuẩn bị công cụ lắp đặt,

- Liên hệ khách hàng,

- Chuẩn bị các biên bản nghiệm thu bàn giao.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Lĩnh đủ số liệu vật tư cần cho lắp đặt, Vật tư đúng chủng loại, chất lượng tốt.

- Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, thiết bị cần cho Lắp đặt PBX với chất lượng tốt

- Lấy được các thông tin từ khách hàng: xác nhận dịch vụ lắp đặt, thời gian lắp đặt, hệ thống dây trong nhà khách hàng, thiết bị phía khách hàng

- Các giấy tờ dùng cho bàn giao, nghiệm thu được chuẩn bị đầy đủ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Kiểm tra, đối chiếu danh sách vật tư theo yêu cầu

- Kiểm tra danh sách thiết bị, dụng cụ

- Sử dụng, kiểm tra tình trạng máy đo

- Giao tiếp (tư vấn, đàm phán, thỏa thuận) với khách hàng

- Soạn thảo, in ấn các tài liệu cần cho nghiệm thu, bàn giao.

2. Kiến thức
- Hiểu biết về các chủng loại vật tư cần cho lắp đặt đường cáp và PBX

- Các quy trình, công đoạn của Lắp đặt PBX

- Nguyên lý và hoạt động, tính năng tác dụng của các dụng cụ

- Quy trình giao tiếp, lấy thông tin khách hàng cần cho cài đặt

- Các kiểu kéo cáp trong nhà khách hàng

- Kiến thức về thiết bị phía khách hàng, các chuẩn thiết bị PBX quy định dùng cho từng loại dịch vụ

- Quy trình lắp đặt PBX và các biểu mẫu bàn giao, nghiệm thu

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Danh sách vật tư

- Giấy, bút

- Danh sách thiết bị, dụng cụ

- Các dụng cụ: kìm cắt, kìm điện, kìm bấm dây

- Tuốc nơ vit, cà lê, mỏ lết, điện thoại

- Máy tính

- Máy in

- Cặp giữ tài liệu

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo lắp đặt thành công, nhanh gọn
	Kiểm tra vật tư đã lĩnh theo Bản danh mục vật tư cần cho lắp đặt.

Dụng cụ đã mang theo Bản danh mục dụng cụ phục vụ lắp đặt

	Thống nhất với khách hàng về thời gian lắp đặt
	Theo dõi lịch hẹn của khách hàng

	Mức độ đầy đủ các mẫu biểu để giao kết với khách hàng
	Kiểm tra và đối chiếu danh sách các mẫu biểu đã in sẵn chuẩn bị cho giao kết với khách hàng


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY IP PBX

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C4
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Công việc lắp đặt đường dây IP PBX là việc lắp đặt cáp kết nối thiết bị đến mạng nội bộ của khách hàng. Công việc này bao gồm:

- Kéo cáp đến Switch L2 khách hàng

- Lắp đặt connector vào cáp

- Kiểm tra chất lượng đường cáp

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Kéo được cáp từ vị trí lắp đặt IP PBX đến Switch L2

- Đảm bảo chất lượng đường cáp, Đảm bảo đi cáp an toàn thẩm mỹ

- Đảm bảo các nguyên tác an toàn về điện, an toàn lao động, an toàn cột cao

- Connector tiếp xúc tốt với cáp

- Đúng hướng dẫn lắp đầu connector của nhà sản xuất

- Đảm bảo đường cáp được lắp chất lượng tốt, thỏa mãn các chỉ tiêu kỹ thuật

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Làm việc trên cao

- Đi dây, căng dây, cố định dây, bấm dây gọn gang, đảm bảo thẩm mỹ

- Đấu nối

- Sử dụng máy đo thông dụng.

- Xác định lỗi cáp, xử lý, khắc phục lỗi cáp

2. Kiến thức
- Các phương pháp kéo cáp kiểu treo, kiểu đi ngầm, kiểu gắn tường.

- Các kiến thức về đảm bảo an toàn khi kéo dây

- Cấu tạo cáp dành cho thuê bao CAT5
- Tiêu chuẩn lắp connector vào đầu cáp của nhà sản xuất

- Các chỉ tiêu kỹ thuật sau lắp đặt của đường cáp

- Kiến thức về đo và các bài đo cần áp dụng kiểm tra đường cáp

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Các dụng cụ kéo cáp

- Trang phục bảo hộ lao động

- Các thiết bị bảo đảm an toàn

- Các phụ kiện: Kìm bấm dây, các hạt RJ45, dây mạng, máy đo cáp, cáp, thang

- Máy đo suy hao

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Kéo được cáp mạng từ IP PBX đến Switch L2 của mạng nội bộ khách hàng
	Kiểm tra Ping thông từ client đến IP PBX


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ IP PBX

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Lắp đặt thiết bị IP PBX là việc lắp thiết bị trên giá, Rack theo yêu cầu. Công việc này bao gồm:

- Lắp đặt các bộ phận của IP PBX

- Cố định IP PBX theo yêu cầu

- Lắp đặt cáp tiếp đất

- Khởi động thiết bị

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Lắp ráp đầy đủ các bộ phận của IP PBX

- Cố định vị trí IP PBX theo yêu cầu của khách hàng

- Đặt IP PBX trên mặt phẳng, chân đế hoặc treo IP PBX tủ Rack

- Đi dây sau khi cố định đảm bảo thẩm mỹ, an toàn

- Lắp được cáp tiếp đất từ tổng đài IP PBX đến phiến tiếp địa
- Đảm bảo nguồn điện của thiết bị đấu nối đúng

- Thiết bị được bật lên, khởi động bình thường, các đèn hiển thị đúng trạng thái

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Lắp ráp, cố định IP PBX

- Đấu nối dây và đấu nối nguồn

- Kiểm tra tình trạng đấu nối của IP PBX

- Phân tích trạng thái của IP PBX

- Hiểu và phân tích được ý nghĩa của các tín hiệu đèn của IP PBX

- Kỹ năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh
2. Kiến thức
- Hiểu biết về Cấu tạo, quy trình lắp đặt của IP PBX

- Kiến thức đảm bảo an toàn trong quá trình lắp đặt

- Nguyên tắc đấu nối dây tiếp địa, chống sét

- Các chuẩn đầu cắm nguồn

- Các sự cố thường xảy ra khi khởi động thiết bị và cách khắc phục

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- IP PBX

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt

- Các phương tiện phục vụ công việc: Kìm, tô vít, thang, lạt buộc, khoan, cáp tiếp đất, Clê., dây nối nguồn, dây điện, ổ cắm, phích cắm ...

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Mức độ đầy đủ các bộ phận của thiết bị IP PBX được lắp đặt
	Kiểm tra và đối chiếu catalogue,hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: CẤU HÌNH TỔNG ĐÀI IP PBX

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C6
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Cấu hình thiết bị IP PBX theo yêu cầu dịch vụ của khách hàng. Công việc này bao gồm:

- Cấu hình các tham số cơ bản của hệ thống,

- Cấu hình các tham số theo yêu cầu dịch vụ của khác hàng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Truy nhập vào IP PBX, cài đặt được các thông số cơ bản của IP PBX

- Truy nhập vào IP PBX, cài đặt được các thông số theo yêu cầu của khách hàng trên IP PBX

- Lưu được cấu hình của IP PBX

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Cấu hình IP PBX (các tham số cơ bản và dịch vụ theo yêu cầu)

- Cách truy nhập vào loại IP PBX đang cài

- Cách cài đặt tham số theo yêu cầu của khách hàng trên IP PBX

- Cài đặt kết nối với mạng ngoài (PSTN, GSM..)

- Cách lưu cấu hình IP PBX

- Kỹ năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh
2. Kiến thức
- Đọc và hiểu hướng dẫn sử dụng và các bước cài đặt IP PBX

- Hiểu ý nghĩa của các tham số cài đặt

- Kiến thức căn bản về mạng máy tính

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy tính

- IP PBX

- Cáp console

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Cài đặt được các thông số cơ bản của IP PBX
	Kiểm tra và đối chiếu với catalogue, hướng dẫn cấu hình của nhà sản xuất

	Cài đặt các chính sách của máy lẻ đúng yêu cầu của khách hàng
	Kiểm tra bản yêu cầu cấu hình chính sách cho các máy lẻ của khách hàng


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA, ĐO THỬ THIẾT BỊ IP PBX
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Công việc kiểm tra, đo thử thiết bị IP PBX là việc xác định cấu hình thiết bị đã đúng yêu cầu của khách hàng chưa. Công việc này bao gồm:

- Kiểm tra các tham số đã cấu hình

- Thông báo các kết quả kiểm tra cho khách hàng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Vào được IP PBX xem các tham số đã cấu hình

- Chạy thử các chức năng IP-PBX

- Thông báo các kết quả về kiểm tra cấu hình theo yêu cầu cho khách hàng

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Sử dụng máy tính truy nhập vào IP PBX

- Kiểm tra các chính sách, dịch vụ (Policy) của các máy lẻ trên IP PBX theo yêu cầu của khách hàng

- Giao tiếp khách hàng

- Trình bày, giải thích, tư vấn cho khách hàng sử dụng dịch vụ

2. Kiến thức
- Hiểu biết về mạng máy tính

- Nắm vững các chính sách, dịch vụ trên IP PBX

- Quy trình kiểm tra, đo thử IP PBX

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy tính

- IP PBX

- cáp console

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Kiểm tra các tham số chính sách của máy lẻ đã cấu hình theo yêu cầu của khách hàng
	Bản yêu cầu cấu hình policy cho các máy lẻ của khách hàng
Bản kiểm tra thực tế các policy của các máy lẻ


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BÀN GIAO KHÁCH HÀNG
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Bàn giao cho khách hàng là một công việc cuối cùng trước khi khách hàng sử dụng dịch vụ liên quan tới IP PBX sau khi đã được cấu hình theo đúng yêu cầu dịch vụ của khách hàng. Công việc này bao gồm:

- Hướng dẫn sử dụng

- Bàn giao thiết bị

- Ghi nhận yêu cầu của khách hàng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Hướng dẫn cho khách hàng cách sử dụng các máy lẻ của tổng đài với các policy đã thiết lập

- Thiết bị được bàn giao đầy đủ với các biên bản bàn giao ký nhận

- Các thông tin về yêu cầu của khách hàng được ghi nhận

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Kỹ năng hướng dẫn sử dụng dịch vụ

- Giao tiếp với khách hàng

- Kiểm tra các form mẫu đã ký

- Giới thiệu các dịch vụ cho khách hàng

2. Kiến thức
- Các dịch vụ của tổng đài nội bộ IP PBX

- Quy trình lắp đặt và các biểu mẫu bàn giao

- Các dịch vụ viễn thông đang được cung cấp

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy tính

- IP PBX

- Các biên bản bàn giao

- Giấy, bút

- Mẫu form lấy yêu cầu

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Hướng dẫn được cho khách hàng cách sử dụng các máy lẻ của tổng đài với các policy đã thiết lập
	Đánh giá của khách hàng

	Bàn giao thiết bị đầy đủ cho khách hàng
	Biên bản bàn giao, nghiệm thu


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KẾT THÚC LẮP ĐẶT IP PBX

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Kết thúc lắp đặt IP PBX là công việc cuối cùng trong quy trình lắp đặt IP PBX.

Công việc này bao gồm:

- Khóa phiếu

- Thanh toán vật tư

- Chuyển ý kiến của khách hàng tới bộ phận liên quan

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Khai báo công việc đã hoàn thành để đóng phiếu

- Thanh toán đầy đủ các vật tư thừa thiếu

- Bàn giao các dụng cụ, máy đo sử dụng chung

- Nhập các ý kiến của khách hàng được chuyển vào hệ thống chăm sóc khách hàng.

- Các yêu cầu hợp lý của khách hàng có tính cấp bách được chuyển tới các bộ phận thích hợp để xử lý ngay

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Sử dụng máy tính và các phần mềm quản lý nội bộ

- Tính toán khối lượng vật tư tiêu hao

- Kiểm tra tình trạng trang thiết bị, dụng cụ sau khi lắp đặt

- Viết báo cáo

2. Kiến thức
- Quy trình làm việc nội bộ

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy tính

- Giấy, Bút

- Phiếu xuất kho, nhập kho

- Phiếu bàn giao dụng cụ, thiết bị

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Khai báo công việc đã hoàn thành
	Ngày giờ hoàn thành trên phần mềm quản lý nội bộ

	Thanh toán đầy đủ các vật tư thừa thiếu
Bàn giao các dụng cụ, máy đo sử dụng chung
	Phiếu thanh toán vật tư lắp đặt.

Sổ giao nhận công cụ, dụng cụ


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: NHẬN NHIỆM VỤ LẮP ĐẶT MODEM ADSL
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Nhận nhiệm vụ lắp đặt là việc đầu tiên trong quy trình lắp đặt Modem ADSL yêu phiếu giao việc lắp đặt modem ADSL. Công việc này sẽ bao gồm:

- Nhận phiếu lắp đặt

- Phân tích phiếu lắp đặt để xác định thông tin khách hàng, vị trí lắp đặt và các yêu cầu lắp đặt

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Thực hiện đúng quy trình triển khai công việc lắp đặt modem ADSL và các dịch vụ

- Nhận được phiếu giao việc lắp đặt modem ADSL và các dịch vụ

- Xác định được các thông tin khách hàng như tên, số điện thoại liên hệ, email, v.v... (nếu đã có trên phiếu giao việc)

- Xác định được vị trí lắp đặt

- Xác định được các yêu cầu lắp đặt khác (các dịch vụ khách hàng yêu cầu, chủng loại modem, modem ADSL do khách hàng tự mua hay do đơn vị lắp đặt cung cấp, v.v... )

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin

- Đọc và hiểu các yêu cầu lắp đặt của modem ADSL và các dịch vụ

2. Kiến thức
- Quy trình lắp đặt đặt modem ADSL và các yêu cầu lắp đặt dịch vụ

- Quy trình làm việc nội bộ của đơn vị

- Hiểu biết địa bàn lắp đặt

- Sơ đồ cáp khu vực lắp đặt

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Quy trình lắp đặt

- Phiếu giao việc

- Giấy, Bút

- Cặp file tài liệu

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Mức độ tuân tủ quy trình triển khai lắp đặt modem ADSL
	Kiểm tra các bước thực hiện trên thực tế, đối chiếu với các bước thực hiện trong quy trình lắp đặt modem ADSL

	Việc nhận phiếu giao việc được ghi nhận
	Kiểm tra sổ sách, nhật ký công việc

	Mức độ đầy đủ của thông tin xác định trên phiếu giao việc
	Kiểm tra các thông tin thu được, đối chiếu với các thông tin cần cho lắp đặt theo quy trình

	Độ chính xác của vị trí lắp đặt
	Kiểm tra kết quả khi tới vị trí lắp đặt trên thực tế

	Mô tả đầy đủ của yêu cầu lắp đặt
	Kiểm tra các thông tin về yêu cầu lắp đặt trên phiếu giao việc, so sánh với các thông tin yêu cầu lắp đặt chuẩn


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẬP KẾ HOẠCH LẮP ĐẶT MODEM ADSL

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D2
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Lập kế hoạch công việc lắp đặt modem ADSL là công việc yêu cầu tính chính xác, chi tiết và có tính khả thi cao. Công việc này bao gồm:

- Khảo sát vị trí lắp đặt

- Tính toán vật tư lắp đặt

- Lập kế hoạch lắp đặt.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Thông hiểu địa bàn lắp đặt

- Xác định đúng vị trí lắp đặt, các điều kiện cơ sở hạ tầng lắp đặt bên ngoài nhà khách hàng

- Có phương án kéo dây khả thi

- Ước lượng tương đối chính xác khối lượng, chủng loại, yêu cầu kỹ thuật của vật tư cần cho lắp đặt

- Danh sách các dụng cụ cần cho lắp đặt

- Kế hoạch chi tiết, khả thi

- Dự trù được vật tư, nhân lực cho lắp đặt

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Đọc bản đồ, bản vẽ

- Khảo sát thực địa
- Sử dụng thước đo

- Tính toán, ước lượng khối lượng vật tư

- Kiểm tra danh sách thiết bị, dụng cụ

- Lập kế hoạch công việc

- Phân tích, xác định yêu cầu công việc

- Kỹ năng lắp đặt, làm việc an toàn trên cột, tường cao, mái nhà v.v ...

2. Kiến thức
- Phương pháp khảo sát khi lắp đặt

- Các phương pháp đi dây thuê bao

- Hiểu biết về cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị sử dụng cho lắp đặt

- Các phương pháp tính toán, ước lượng vật tư

- Quy trình lắp đặt và các dụng cụ cần sử dụng trong quá trình lắp đặt

- Phương pháp lập kế hoạch lắp đặt

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bản đồ địa bàn lắp đặt

- Sơ đồ cáp thuê bao khu vực

- Các phương tiện phục vụ công việc: thước đo, thang, giấy, bút, máy tính

- Kết quả khảo sát

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Mức độ thông hiểu địa bàn lắp đặt
	Kiểm tra kết quả xác định vị trí lắp đặt

	Sự mô tả đầy đủ các điều kiện lắp đặt bên ngoài nhà khách hàng
	Theo dõi kết quả lắp đặt trên thực tế, đối chiếu với kết quả mô tả

	Tính khả thi của phương án kéo dây
	Theo dõi quá trình lắp đặt đường dây, đối chiếu với mô tả phương án

	Mức độ chính xác của khối lượng, chủng loại, yêu cầu kỹ thuật của vật tư cần cho lắp đặt
	Kiểm tra danh sách vật tư dự trù cho lắp đặt, so sánh với các vật tư yêu cầu cho lắp đặt dịch vụ. Kiểm tra kết quả thanh toán khối lượng vật tư sau khi lắp đặt

	Mức độ đầy đủ của các danh sách dụng cụ lắp đặt
	Kiểm tra danh sách dụng cụ dự trù cho lắp đặt, so sánh với danh sách dụng cụ yêu cầu cho lắp đặt. Kiểm tra các báo cáo về khó khăn trong quá trình lắp đặt liên quan đến dụng cụ

	Mức độ chi tiết của kế hoạch
	Theo dõi các bước kế hoạch triển khai trên thực tế, so sánh với bản kế hoạch

	Sự hợp lý của dự trù nhân lực lắp đặt
	Theo dõi nhân lực lắp đặt thực tế, so sánh với dự trù nhân lực trong kế hoạch. Kiểm tra các báo cáo các khó khăn về lắp đặt trên thực tế liên quan đến nhân sự


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: CHUẨN BỊ LẮP ĐẶT

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D3
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Đây là việc chuẩn bị tất cả các đầu công việc theo quy trình lắp đặt để đảm bảo lắp đặt thành công, nhanh gọn. Công việc này bao gồm:

- Nhận vật tư

- Chuẩn bị công cụ lắp đặt

- Phối hợp các bộ phận và liên hệ khách hàng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Lĩnh đủ, đúng chủng loại và chất lượng các vật tư cần cho lắp đặt

- Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, thiết bị cần cho lắp đặt modem ADSL với tình trạng sử dụng tốt.

- Liên lạc, thông tin, thống nhất kế hoạch lắp đặt với các thành viên trong đội lắp đặt (nếu có)

- Lấy được các tham số cài đặt dịch vụ cho khách hàng

- Lấy được các thông tin từ khách hàng: xác nhận dịch vụ lắp đặt, thời gian lắp đặt, hệ thống dây trong nhà khách hàng, thiết bị phía khách hàng

- Các giấy tờ dùng cho bàn giao, nghiệm thu các dịch vụ cần lắp đặt được chuẩn bị đầy đủ

- Khách hàng hài lòng trong quá trình giao tiếp, liên hệ lắp đặt

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Kiểm tra danh sách vật tư

- Kiểm tra danh sách thiết bị, dụng cụ và đánh giá tình trạng sử dụng

- Kỹ năng giao tiếp (tư vấn, đàm phán, thỏa thuận) với khách hàng

- Phỏng vấn lấy thông tin

- Soạn thảo, in ấn các biểu mẫu nghiệm thu, bàn giao liên quan

2. Kiến thức
- Các quy trình, công đoạn của lắp đặt modem ADSL
- Hiểu biết về các chủng loại vật tư cần cho lắp đặt đường dây thuê bao và modem ADSL
- Nguyên lý và hoạt động của các dụng cụ, máy đo (đồng hồ, phản xạ kế, máy đo ADSL cầm tay) và các bài đo dùng cho lắp đặt Modem ADSL
- Quy trình làm việc nội bộ, phối hợp giữa các bộ phận

- Kiến thức về dịch vụ, cài đặt các dịch vụ sử dụng modem ADSL
- Các kiểu đi dây trong nhà khách hàng

- Các sự cố thường gặp đối với hệ thống dây trong nhà khách hàng

- Kiến thức về thiết bị phía khách hàng, các chuẩn thiết bị modem ADSL quy định dùng cho từng loại dịch vụ

- Quy trình lắp đặt dịch vụ và các biểu mẫu nghiệm thu, bàn giao

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Danh sách vật tư

- Đồng hồ đo điện áp, điện trở

- Máy đo dây đồng (phản xạ kế)

- Danh sách thiết bị, dụng cụ: Kìm cắt, kìm điện, kìm bấm dây, tuốc nơ vit, cà lê, mỏ lết

- Các phương tiện khác thực hiện công việc: Máy đo ADSL, điện thoại, giấy, bút, máy tính, máy in, cặp giữ tài liệu

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Lĩnh đầy đủ chủng loại, số lượng vật tư cho lắp đặt
	Kiểm tra chủng loại, số lượng vật tư, đối chiếu với danh sách trong kế hoạch

	Sự đảm bảo của chất lượng vật tư
	Theo dõi quá trình đánh giá chất lượng vật tư, so sánh các các phương pháp, tiêu chí đánh giá theo hướng dẫn

	Tính đầy đủ của dụng cụ, thiết bị lắp đặt
	Kiểm tra danh sách dụng cụ được chuẩn bị, so sánh với danh sách thiết bị yêu cầu cho lắp đặt

	Tình trạng bình thường của dụng cụ, thiết bị chuẩn bị cho lắp đặt
	Theo dõi quá trình đánh giá chất lượng dụng cụ và thiết bị chuẩn bị cho lắp đặt, so sánh các các phương pháp, tiêu chí đánh giá theo hướng dẫn

	Sự thống nhất kế hoạch lắp đặt với các thành viên trong đội
	Kiểm tra việc phối hợp lắp đặt trên thực tế

	Tính chính xác đôi dây dành cho khách hàng
	Kiểm tra kết quả lắp đặt, đấu nối trên thực tế

	Độ chính xác trong việc đặt lịch cung cấp dịch vụ trên đôi dây của khách hàng
	Kiểm tra kết quả sử dụng dịch vụ tại thời điểm lắp đặt trên thực tế

	Tính chính xác và mức độ hữu ích của thông tin thu thập được từ khách hàng về lịch lắp đặt, dịch vụ yêu cầu, điều kiện lắp đặt trong nhà và thiết bị của khách hàng
	Kiểm tra các thông tin thu được từ khách hàng, đối chiếu với các thông tin cần thu thập cho quá trình lắp đặt. Theo dõi quá trình lắp đặt thiết bị và trong nhà khách hàng, kiểm tra các báo cáo về khó khăn trong lắp đặt liên quan đến thiếu thông tin phía khách hàng

	Mức độ hài lòng của khách hàng sau giao tiếp
	Theo dõi các biểu hiện của khách hàng, so sánh với các tiêu chuẩn về mức độ thỏa mãn của khách hàng. Kiểm tra các báo cáo phàn nàn của khách hàng về giao tiếp với nhân viên lắp đặt

	Mức độ đầy đủ của các biên bản bàn giao lắp đặt được chuẩn bị.
	Kiểm tra các biên bản bàn giao (danh mục, nội dung), đối chiếu với các biên bản cần cho bàn giao thiết bị và dịch vụ theo tiêu chuẩn.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT CÁP THUÊ BAO
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Lắp đặt cáp thuê bao là việc kéo các dây thuê bao từ hộp cáp thuê bao tới nhà khách hàng. Công việc này bao gồm:

- Gặp khách hàng,

- Kéo dây thuê bao,

- Đấu nối tại hộp cáp thuê bao,

- Đấu nối trong nhà khách hàng

- Kiểm tra chất lượng đường dây.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Kéo được dây từ hộp thuê vào vào nhà khách hàng (đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật; đảm bảo đi dây hợp lệ, an toàn thẩm mỹ cho người dân sau khi lắp đặt);

- Đấu nối các đầu dây thuê bao với hộp thuê bao và hệ thống dây trong nhà khách hàng (các mối nối đạt tiêu chuẩn về thẩm mỹ, suy hao)

- Đảm bảo các nguyên tắc an toàn về điện, an toàn lao động, an toàn cột cao khi kéo dây

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Giao tiếp khách hàng

- Khảo sát trong nhà khách hàng

- Làm việc trên cao

- Đi dây (gọn gang, đảm bảo thẩm mỹ), căng dây, cố định dây thuê bao

- Tuốt dây, nối dây, đảm bảo mối nối

- Sử dụng đồng hồ, máy đo.

- Xác định lỗi, xử lý, khắc phục lỗi

2. Kiến thức
- Kiến thức về tâm lý khách hàng

- Hiểu biết về các hệ thống trong nhà khách hàng

- Các phương pháp kéo dây thuê bao kiểu treo, kiểu đi ngầm, kiểu gắn tường.

- Các kiến thức về đảm bảo an toàn khi kéo dây

- Cấu tạo của dây thuê bao dùng cho modem ADSL
- Các cách nối dây thuê bao, các tiêu chuẩn về mối nối và các cách bảo vệ mối nối

- Các tiêu chí kỹ thuật sau lắp đặt của đường dây

- Kiến thức về cáp đồng và suy hao

- Kiến thức chung về đo kiểm và các bài đo cần áp dụng kiểm tra đường dây

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Các phương tiện phục vụ công việc: Kìm bấm, hạt nối dây, băng dính, kìm phập, thang

- Dụng cụ đảm bảo an toàn, bảo hộ lao động

- Đồng hồ đo điện

- Đồng hồ đo đường dây

- Máy đo ADSL
V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Sự cho phép của khách hàng vào lắp đặt đường dây và dịch vụ đúng lịch
	Theo dõi thời điểm lắp đặt, đối chiếu với lịch lắp đặt theo kế hoạch

	Sự kết nối của đường dây từ hộp cáp thuê bao tới nhà khách hàng
	Theo dõi, quan sát trong quá trình lắp đặt

	Chất lượng cáp ít bị hư hỏng trong quá trình lắp đặt
	Theo dõi kết quả kiểm tra cáp, đối chiếu với tiêu chuẩn cáp trước khi lắp đặt

	Sự tuân thủ các quy tắc an toàn trong quá trình kéo dây cáp
	Theo dõi quá trình lắp đặt, đối chiếu các bước đảm bảo an toàn với tiêu chuẩn thực hiện an toàn khi lắp đặt

	Sự hợp lệ khi đi dây
	Kiểm tra kết quả kéo dây, đối chiếu với các văn bản thỏa thuận, cho phép của các đơn vị quản lý cơ sở hạ tầng

	Mức độ thẩm mỹ, an toàn cho người dân sau khi lắp đặt
	Kiểm tra kết quả sau khi kéo dây, đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy định về an toàn sau lắp đặt

	Mức độ đạt yêu cầu của các mối nối
	Kiểm tra mối nối, so sánh với các tiêu chuẩn về hình thức mối nối

	Chất lượng của đường dây thuê bao sau khi lắp đặt xong.
	Kiểm tra kết quả đo kiểm đường dây, so sánh với các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định cho đường dây thuê bao


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ MODEM ADSL
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Đây là công việc lắp đặt modem ADSL vào vị trí theo yêu cầu của khách hàng và khởi động thiết bị. Công việc này bao gồm:

- Lắp ráp các bộ phận của modem

- Cố định modem theo yêu cầu

- Đấu nối các giao diện modem

- Khởi động modem

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Lắp ráp đầy đủ các bộ phận của modem ADSL
- Cố định vị trí modem ADSL theo yêu cầu của khách hàng

- Đặt modem trên mặt phẳng, chân đế hoặc treo modem lên cao (trên tường, trên giá)

- Đi dây sau khi cố định đảm bảo thẩm mỹ, an toàn

- Đấu nối được các giao diện đầu vào, đầu ra của modem cho các dịch vụ khách hàng sử dụng

- Đảm bảo adapter của thiết bị được nối với nguồn điện trong nhà.

- Thiết bị được bật lên, khởi động bình thường, các đèn hiển thị đúng trạng thái

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Đọc hiểu hướng dẫn sử dụng lắp đặt

- Lắp ráp, cố định, treo modem

- Đấu nối, bấm dây theo dịch vụ

- Xử lý đầu nối của adapter

- Kiểm tra tình trạng đấu nối của modem

- Phân tích trạng thái của modem

- Phát hiện các sự cố thường xảy ra khi khởi động thiết bị và cách khắc phục

2. Kiến thức
- Cấu tạo của modem, các giao diện đầu vào, đầu ra

- Quy trình lắp đặt theo hướng dẫn của nhà sản xuất

- Cách đầu nối giao diện đầu ra cho các dịch vụ khác nhau

- Các chuẩn đầu cắm adapter

- Kiến thức đảm bảo an toàn trong quá trình lắp đặt

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Modem ADSL

- Hướng dẫn lắp đặt

- Các dụng cụ: kìm, tô vít, thang, lạt buộc, khoan, modem, kìm bấm dây, các hạt Rj11, RJ45, dây mạng, dây thoại, dây nối nguồn, ổ cắm, các adapter nguồn điện

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Mức độ hoàn chỉnh của modem ADSL sau lắp ráp
	Kiểm tra modem ADSL, so sánh với hướng dẫn sử dụng

	Vị trí lắp đặt điện thoại đúng yêu cầu của khách hàng.
	Kiểm tra kết quả thu thập ý kiến khách hàng

	Độ ổn định vị trí của modem sau khi lắp đặt.
	Quan sát vị trí modem sau khi lắp đặt, kiểm tra độ chắc chắn về mặt cơ học

	Đấu nối được các đầu vào đầu ra của modem theo dịch vụ khách hàng sử dụng
	Kiểm tra các đấu nối giao diện của modem, đối chiếu với hướng dẫn lắp đặt modem, hướng dẫn lắp đặt dịch vụ

	Thiết bị được cấp nguồn đầy đủ
	Kiểm tra nguồn điện cấp cho thiết bị, kiểm tra giao diện nguồn điện của thiết bị, đối chiếu với yêu cầu trong hướng dẫn lắp đặt

	Thiết bị khởi động bình thường, các đèn hiển thị đúng trạng thái
	Kiểm tra tình trạng hiển thị của các đèn, đối chiếu với hướng dẫn lắp đặt, hướng dẫn sử dụng của modem


TIÊU CHUẨN THỰC H IỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: CÀI ĐẶT CÁC DỊCH VỤ TRÊN ADSL

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Cài đặt các dịch vụ trên ADSL là việc cài đặt các tham số, cấu hình các thiết bị để người dùng có thể sử dụng được các dịch vụ như: Internet, Voip, IPTV và VPN. Công việc này bao gồm:

- Cài đặt dịch vụ Internet

- Cài đặt dịch vụ VoIP

- Cài đặt dịch vụ IPTV

- Cài đặt dịch vụ VPN

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Cài đặt được các tham số cho dịch vụ Internet trên modem ADSL theo quy định của nhà cung cấp dịch vụ và theo hướng dẫn cài đặt của nhà cung cấp thiết bị

- Kết nối được điện thoại VoIP vào mạng nối với modem ADSL đã kết nối internet

- Cài đặt được các tham số cho dịch vụ VoIP theo yêu cầu của nhà cung cấp dịch vụ và theo hướng dẫn của nhà cung cấp thiết bị VoIP

- Cài đặt được gói dịch vụ VoIP theo yêu cầu khách hàng

- Kết nối được settopbox với TV khách hàng và với modem ADSL đã kết nối internet

- Cài đặt được các tham số cho dịch vụ IPTV theo yêu cầu của nhà cung cấp dịch vụ và theo hướng dẫn của nhà cung cấp thiết bị Settopbox

- Scan được các chương trình IPTV

- Kết nối được mạng khách hàng với modem đã kết nối internet

- Cài đặt được dịch vụ VPN trên modem và các máy trạm của khách hàng theo yêu cầu

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Đọc hiểu tài liệu hướng dẫn sử dụng modem cho cấu hình dịch vụ

- Cài đặt dịch vụ: VoIP, IPTV, VPN ... trên modem ADSL
- Cài đặt settopbox

- Sử dụng máy tính truy nhập và cấu hình dịch vụ

- Lưu cấu hình thiết bị cho các dịch vụ

- Kỹ năng đầu nối các thiết bị mạng

2. Kiến thức
- Kiến thức căn bản về mạng máy tính

- Hiểu biết về việc truy nhập vào loại modem ADSL thông dụng

- Kiến thức cơ bản về mạng và dịch vụ Internet

- Kiến thức cơ bản về mạng và dịch vụ VoIP

- Kiến thức cơ bản về mạng và dịch vụ IPTV

- Kiến thức cơ bản về mạng và dịch vụ VPN

- Hiểu rõ ý nghĩa của tham số dịch vụ cần cài đặt (Internet, VoIP, IPTV, VPN..)

- Các tham số và quy trình cài đặt settopbox

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy tính

- Modem

- Cáp UTP CAT 5
- Modem ADSL
- Mạng trong nhà khách hàng

- Điện thoại VoIP

- Settopbox và các phụ kiện

- Các cáp kết nối tín hiệu

- TV

- Cáp mạng

- Máy tính khách hàng

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng, cài đặt Modem, VoIP, IPTV, VPN

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Mức độ chính xác của các tham số cài đặt cho dịch vụ Internet
	Quan sát quá trình cài đặt, so sánh các tham số cài đặt với các tham số chuẩn cung của nhà cung cấp dịch vụ

	Kết nối được điện thoại VoIP với mạng nối với modem ADSL
	Quan sát, kiểm tra đấu nối thực tế

	Mức độ chính xác của các tham số cài đặt cho dịch vụ VoIP
	Quan sát quá trình cài đặt, so sánh các tham số cài đặt với các tham số chuẩn cung của nhà cung cấp dịch vụ

	Cài đặt đúng gói cước khách hàng yêu cầu
	Kiểm tra gói cước đăng ký qua tổng đài, đối chiếu với gói cước khách hàng đăng ký

	Kết nối được settopbox với TV khách hàng và với modem ADSL đã kết nối internet
	Quan sát, kiểm tra đấu nối thực tế

	Mức độ chính xác của các tham số cài đặt cho dịch vụ IPTV
	Quan sát quá trình cài đặt, so sánh các tham số cài đặt với các tham số chuẩn cung của nhà cung cấp dịch vụ

	Scan được các kênh chương trình của IPTV
	Kiểm tra các kênh, so sánh với danh sách kênh IPTV

	Kết nối được mạng khách hàng với modem đã kết nối internet
	Quan sát, kiểm tra kết nối vật lý bằng mắt. Kiểm tra kết nối mạng bằng lệnh Ping từ máy trạm tới địa chỉ modem.

	Cài đặt được dịch vụ VPN
	Theo dõi quá trình cài đặt, đối chiếu các bước cài đặt, các tham số cài đặt với quy trình mẫu.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA CÁC DỊCH VỤ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Kiểm tra các dịch vụ là việc xác định lại tình trạng hoạt động, đánh giá chất lượng các dịch vụ triển khai trên modem ADSL. Công việc bao gồm các bước:

- Kiểm tra dịch vụ Internet

- Kiểm tra dịch vụ VoIP

- Kiểm tra dịch vụ IPTV

- Kiểm tra dịch vụ VPN

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Xác định rõ tình trạng dịch vụ Internet được cấu hình trên modem ADSL
- Xác định rõ tình trạng dịch vụ VoIP được cấu hình trên modem VoIP

- Xác định rõ tình trạng dịch vụ IPTV được cấu hình trên modem IPTV

- Xác định rõ tình trạng dịch vụ VPN được cấu hình trên modem VPN

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Kiểm tra kết nối mạng bằng lệnh ping

- Sử dụng trình duyệt truy nhập web

- Kiểm tra các dịch vụ internet bằng phần mềm

- Sử dụng điện thoại VoIP

- Đánh giá chất lượng thoại

- Sử dụng, điều khiển settopbox

- Đánh giá chất lượng truyền hình

- Sử dụng,các công cụ IP: ping, tracert telnet

- Thực hiện các dịch vụ trong mạng LAN
2. Kiến thức
- Hiểu biết hệ thống mạng LAN, WAN

- Các dịch vụ trên nền internet

- Các phương pháp kiểm tra kết nối internet

- Các phương pháp kiểm tra dịch vụ thoại VoIP

- Tiểu chuẩn chất lượng thoại VoIP

- Các gói dịch vụ của khách hàng

- Các chương trình thuộc gói dịch vụ của khách hàng

- Tiêu chuẩn về âm thanh, hình ảnh của truyền hình IPTV

- Nguyên tắc ghi và phát lại chương trình

- Hiểu biết về dịch vụ VPN

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Modem

- Máy tính

- Các thiết bị mạng

- Các phần mềm kiểm tra dịch vụ

- Điện thoại VoIP

- Settop Box

- TV

- Điều khiển settopbox

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Máy tính khách hàng truy nhập được internet
	Kiểm tra kết quả truy nhập vào các trang web phổ biến

	Tốc độ truy nhập phù hợp với gói cước khách hàng đăng ký
	Theo dõi quá trình kiểm tra tốc độ truy cập, so sánh tốc độ truy cập với tốc độ trong gói cước khách hàng đăng ký

	Mức độ thành công của các cuộc gọi từ máy VoIP của khách hàng tới các thuê bao khác nhau
	Theo dõi quá trình kiểm tra thực hiện các cuộc gọi, đánh giá mức độ thành công các cuộc gọi theo tiêu chuẩn

	Mức độ đảm bảo của chất lượng thoại
	Kiểm tra chất lượng thoại, đối chiếu với tiêu chuẩn chất lượng thoại của VolP

	Xem được các kênh IPTV trong gói đăng ký của khách hàng
	Kiểm tra danh sách kênh xem được, đối chiếu với danh sách kênh trong gói đăng ký

	Mức độ đảm bảo của chất lượng âm thanh, hình ảnh của IPTV
	Theo dõi chất lượng truyền hình IPTV, so sánh với các chuẩn đánh giá về chất lượng âm thanh, hình ảnh

	Mức độ khả dụng của các tính năng mới của IPTV: tua, ghi chương trình
	Theo dõi quá trình kiểm tra dịch vụ, đối chiếu các yêu cầu của tính năng với tiêu chuẩn

	Khả năng kết nối tới LAN đầu xa của dịch vụ VPN
	Theo dõi quá trình kiểm tra kết nối, kiểm tra các dấu hiệu kết nối thành công

	Khả năng hoạt động của các dịch vụ trên LAN từ xa trong dịch vụ VPN
	Theo dõi quá trình kiểm tra hoạt động của các dịch vụ, ghi nhận các dấu hiệu dịch vụ hoạt động thành công


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BÀN GIAO MODEM ADSL VÀ CÁC DỊCH VỤ CHO KHÁCH HÀNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Bàn giao modem ADSL và các dịch vụ cho khách hàng đưa vào sử dụng bao gồm:

- Hướng dẫn sử dụng dịch vụ cho khách hàng

- Bàn giao dịch vụ, thiết bị

- Ghi nhận yêu cầu của khách hàng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Hướng dẫn được cho khách hàng cách sử dụng gói dịch vụ được cung cấp

- Khách hàng sử dụng dịch vụ thành thạo

- Bàn giao dịch vụ, thiết bị cho khách hàng

- Các biên bản bàn giao ký với khách hàng đầy đủ

- Ghi nhận các yêu cầu của khách hàng

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Trình bày, hướng dẫn sử dụng dịch vụ

- Giao tiếp khách hàng

- Tư vấn, giới thiệu các dịch vụ viễn thông cho khách hàng

2. Kiến thức
- Sử dụng các dịch vụ dùng modem ADSL: internet, VoIP, IPTV, VPN

- Quy trình lắp đặt, các biểu mẫu bàn giao

- Các dịch vụ viễn thông đang được cung cấp

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy tính

- Modem

- Settopbox

- Điện thoại VoIP

- Các thiết bị mạng phía khách hàng

- Các biên bản bàn giao

- Giấy, bút

- Mẫu form lấy yêu cầu

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Khả năng hướng dẫn dịch vụ cho khách hàng.
	Theo dõi quá trình hướng dẫn, so sánh nội dung hướng dẫn với yêu cầu hướng dẫn khách hàng chuẩn

	Mức độ sử dụng thành thạo dịch vụ của khách hàng.
	Theo dõi thao tác sử dụng dịch vụ của khách hàng, đối chiếu với các thao tác sử dụng dịch vụ chuẩn. Kiểm tra thống kê báo cáo ý kiến khách hàng về chất lượng dịch vụ và hỗ trợ dịch vụ

	Tính đầy đủ của biên bản bàn giao
	Kiểm tra các mục của biên bản bàn giao, đối chiếu các mục trong yêu cầu trong quy trình bàn giao của đơn vị

	Ghi nhận được các ý kiến khách hàng
	Kiểm tra thống kê báo cáo thu thập ý kiến khách hàng


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: KẾT THÚC CÔNG VIỆC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Kết thúc nhiệm vụ lắp đặt modem ADSL và các dịch vụ kèm theo là công việc cuối cùng trong quy trình. Công việc này bao gồm:

- Khóa phiếu,

- Nhập hoàn công

- Thanh toán vật tư

- Chuyển ý kiến của khách hàng tới các bộ phận thích hợp để xử lý

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Khai báo được toàn bộ công việc đã hoàn thành để đóng phiếu

- Nhập phiếu nghiệm thu kỹ thuật để bộ phận tính cước bắt đầu tính cước cho khách hàng

- Thanh toán đầy đủ các vật tư thừa thiếu

- Bàn giao các dụng cụ, máy đo sử dụng chung

- Nhập các ý kiến của khách hàng được chuyển vào hệ thống chăm sóc khách hàng

- Các yêu cầu hợp lý của khách hàng có tính cấp bách được chuyển tới các bộ phận thích hợp để xử lý ngay

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Sử dụng máy tính để soạn thảo, in ấn các tài liệu liên quan

- Sử dụng phần mềm quản lý nội bộ

- Tính toán khối lượng vật tư tiêu hao

- Kiểm tra tình trạng trang thiết bị, dụng cụ sau khi lắp đặt

- Viết báo cáo

2. Kiến thức
- Quy trình làm việc nội bộ

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Giấy, bút

- Máy tính

- Phiếu xuất kho, nhập kho

- Phiếu bàn giao dụng cụ, thiết bị

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Việc hoàn thành công việc được khai báo để đóng phiếu
	Kiểm tra kết quả khai báo trên hệ thống quản lý của đơn vị

	Việc tính cước khách hàng đúng thời hạn
	So sánh thời điểm nhập phiếu nghiệm thu kỹ thuật với thời hạn trong quy trình

	Thanh toán đầy đủ các vật tư
	Kiểm tra vật tư giao nộp, đối chiếu danh sách vật tư nhận và vật tư giao nộp, vật tư tiêu dùng cho lắp đặt

	Bàn giao đầy đủ các dụng cụ, thiết bị dùng cho lắp đặt
	Kiểm tra danh sách, tình trạng dụng cụ, thiết bị giao nộp. Đối chiếu với danh sách, tình trạng dụng cụ, thiết bị cho mượn. Kiểm tra danh sách báo hỏng, báo mất

	Mức độ phản ánh đầy đủ các ý kiến của khách hàng tới các bộ phận liên quan để xử lý
	Kiểm tra các ý kiến thu thập được từ khách hàng trong phiếu, đối chiếu với các ý kiến được chuyển tới cho các bộ phận khác xử lý


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: NHẬN NHIỆM VỤ LẮP ĐẶT MODEM QUANG
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Nhận nhiệm vụ lắp đặt Modem quang là công việc đầu tiên bao gồm việc:

- Nhận yêu phiếu giao việc lắp đặt modem quang và các dịch vụ kèm theo cho khách hàng

- Phân tích phiếu lắp đặt để xác định thông tin khách hàng, vị trí lắp đặt và các yêu cầu lắp đặt

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Thực hiện đúng quy trình triển khai công việc lắp đặt modem quang và các dịch vụ

- Phiếu giao việc lắp đặt modem quang và các dịch vụ được nhận

- Xác định được các thông tin khách hàng như tên, số điện thoại liên hệ, email và vị trí lắp đặt, v.v... (nếu đã có trên phiếu giao việc)

- Xác định được các yêu cầu lắp đặt (các dịch vụ khách hàng yêu cầu, chủng loại modem, modem quang do khách hàng tự mua hay do đơn vị lắp đặt cung cấp, v.v...)

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin

2. Kiến thức
- Quy trình lắp đặt đặt modem quang và các dịch vụ

- Xác định các yêu cầu lắp đặt của modem quang và các dịch vụ

- Quy trình làm việc nội bộ của đơn vị

- Hiểu biết địa bàn lắp đặt

- Các yêu cầu lắp đặt của dịch vụ

- Thông tin về sơ đồ cáp khu vực lắp đặt

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Quy trình lắp đặt Modem quang

- Phiếu giao việc

- Giấy, bút

- Cặp file tài liệu

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Mức độ tuân tủ quy trình triển khai lắp đặt modem quang
	Kiểm tra các bước thực hiện trên thực tế, đối chiếu với các bước thực hiện trong quy trình lắp đặt modem quang

	Việc nhận phiếu giao việc được ghi nhận
	Kiểm tra sổ sách, nhật ký công việc

	Mức độ đầy đủ của thông tin xác định trên phiếu giao việc
	Kiểm tra các thông tin thu được, đối chiếu với các thông tin cần cho lắp đặt theo quy trình

	Độ chính xác của vị trí lắp đặt
	Kiểm tra kết quả khi tới vị trí lắp đặt trên thực tế

	Mô tả đầy đủ của yêu cầu lắp đặt
	Kiểm tra các thông tin về yêu cầu lắp đặt trên phiếu giao việc, so sánh với các thông tin yêu cầu lắp đặt chuẩn


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: LẬP KẾ HOẠCH LẮP ĐẶT MODEM QUANG
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Lập kế hoạch lắp đặt modem quang là công việc yêu cầu độ chính xác, chi tiết và có tính khả thi cao. Công việc này bao gồm:

- Khảo sát vị trí lắp đặt

- Tính toán vật tư lắp đặt

- Lập kế hoạch lắp đặt.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Thông hiểu địa bàn lắp đặt

- Xác định đúng vị trí lắp đặt, các điều kiện cơ sở hạ tầng lắp đặt bên ngoài nhà khách hàng.

- Có phương án kéo dây khả thi

- Ước lượng tương đối chính xác khối lượng, chủng loại, yêu cầu kỹ thuật của vật tư cần cho lắp đặt

- Danh sách các dụng cụ cần cho lắp đặt

- Kế hoạch chi tiết, khả thi

- Dự trù được vật tư, nhân lực cho lắp đặt

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Đọc bản đồ, bản vẽ

- Khảo sát thực địa
- Sử dụng thước đo

- Tính toán, ước lượng khối lượng vật tư

- Kiểm tra danh sách thiết bị, dụng cụ

- Lập kế hoạch công việc

- Phân tích, xác định yêu cầu công việc

- Kỹ năng lắp đặt, làm việc an toàn trên cột, tường cao, mái nhà v.v...

2. Kiến thức
- Phương pháp khảo sát khi lắp đặt

- Các phương pháp đi dây thuê bao

- Hiểu biết về cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị sử dụng cho lắp đặt

- Các phương pháp tính toán, ước lượng vật tư

- Quy trình lắp đặt và các dụng cụ cần sử dụng trong quá trình lắp đặt

- Phương pháp lập kế hoạch lắp đặt

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản đồ địa bàn lắp đặt

- Sơ đồ cáp thuê bao khu vực

- Các phương tiện phục vụ công việc: thước đo, thang, giấy, bút, máy tính

- Kết quả khảo sát

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Mức độ thông hiểu địa bàn lắp đặt
	Kiểm tra kết quả xác định vị trí lắp đặt

	Sự mô tả đầy đủ các điều kiện lắp đặt bên ngoài nhà khách hàng
	Theo dõi kết quả lắp đặt trên thực tế, đối chiếu với kết quả mô tả

	Tính khả thi của phương án kéo dây
	Theo dõi quá trình lắp đặt đường dây, đối chiếu với mô tả phương án

	Mức độ chính xác của khối lượng, chủng loại, yêu cầu kỹ thuật của vật tư cần cho lắp đặt
	Kiểm tra danh sách vật tư dự trù cho lắp đặt, so sánh với các vật tư yêu cầu cho lắp đặt dịch vụ. Kiểm tra kết quả thanh toán khối lượng vật tư sau khi lắp đặt

	Mức độ đầy đủ của các danh sách dụng cụ lắp đặt
	Kiểm tra danh sách dụng cụ dự trù cho lắp đặt, so sánh với danh sách dụng cụ yêu cầu cho lắp đặt. Kiểm tra các báo cáo về khó khăn trong quá trình lắp đặt liên quan đến dụng cụ

	Mức độ chi tiết của kế hoạch
	Theo dõi các bước kế hoạch triển khai trên thực tế, so sánh với bản kế hoạch

	Sự hợp lý của dự trù nhân lực lắp đặt
	Theo dõi nhân lực lắp đặt thực tế, so sánh với dự trù nhân lực trong kế hoạch. Kiểm tra các báo cáo các khó khăn về lắp đặt trên thực tế liên quan đến nhân sự


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: CHUẨN BỊ LẮP ĐẶT

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Đây là việc chuẩn bị tất cả các đầu công việc theo quy trình lắp đặt để đảm bảo lắp đặt thành công, nhanh gọn. Công việc này bao gồm:

- Nhận vật tư

- Chuẩn bị công cụ lắp đặt

- Phối hợp các bộ phận và liên hệ khách hàng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Lĩnh đủ, đúng chủng loại và chất lượng các vật tư cần cho lắp đặt

- Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, thiết bị cần cho lắp đặt modem quang với tình trạng sử dụng tốt.

- Liên lạc, thông tin, thống nhất kế hoạch lắp đặt với các thành viên trong đội lắp đặt (nếu có)

- Lấy được các tham số cài đặt dịch vụ cho khách hàng

- Lấy được các thông tin từ khách hàng: xác nhận dịch vụ lắp đặt, thời gian lắp đặt, hệ thống dây trong nhà khách hàng, thiết bị phía khách hàng

- Các giấy tờ dùng cho bàn giao, nghiệm thu các dịch vụ cần lắp đặt được chuẩn bị đầy đủ

- Khách hàng hài lòng trong quá trình giao tiếp, liên hệ lắp đặt

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Kiểm tra, đối chiếu danh sách vật tư theo yêu cầu

- Kiểm tra danh sách thiết bị, dụng cụ và đánh giá tình trạng sử dụng

- Kiểm tra, sử dụng thử thiết bị

- Kỹ năng giao tiếp (tư vấn, đàm phán, thỏa thuận) với khách hàng

- Phỏng vấn lấy thông tin

- Soạn thảo, in ấn các biểu mẫu nghiệm thu, bàn giao liên quan

- Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật (tiếng Việt, tiếng Anh)

2. Kiến thức
- Các quy trình, công đoạn của lắp đặt modem quang

- Hiểu biết về các chủng loại vật tư cần cho lắp đặt đường dây thuê bao và modem quang

- Nguyên lý và hoạt động của các dụng cụ, máy đo (đồng hồ, phản xạ kế, máy đo ADSL cầm tay) và các bài đo dùng cho lắp đặt Modem ADSL
- Quy trình làm việc nội bộ, phối hợp giữa các bộ phận

- Kiến thức về dịch vụ, cài đặt các dịch vụ sử dụng modem ADSL
- Các kiểu đi dây trong nhà khách hàng

- Các sự cố thường gặp đối với hệ thống dây trong nhà khách hàng

- Kiến thức về thiết bị phía khách hàng, các chuẩn thiết bị modem ADSL quy định dùng cho từng loại dịch vụ

- Quy trình lắp đặt dịch vụ và các biểu mẫu nghiệm thu, bàn giao

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Danh sách vật tư

- Giấy, bút, máy tính

- Danh sách thiết bị, dụng cụ: Kìm cắt, kìm điện, kìm bấm dây, tuốc nơ vit, cà lê, mỏ lết, đồng hồ đo điện áp, điện trở, máy hàn và phụ kiện

- Bộ dụng cụ chuẩn bị đầu sợi

- Máy đo suy hao, công suất quang

- OTDR

- Nguồn laser đỏ

- Điện thoại

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Lĩnh đầy đủ chủng loại, số lượng vật tư cho lắp đặt
	Kiểm tra chủng loại, số lượng vật tư, đối chiếu với danh sách trong kế hoạch

	Sự đảm bảo của chất lượng vật tư
	Theo dõi quá trình đánh giá chất lượng vật tư, so sánh các các phương pháp, tiêu chí đánh giá theo hướng dẫn

	Tính đầy đủ của dụng cụ, thiết bị lắp đặt
	Kiểm tra danh sách dụng cụ được chuẩn bị, so sánh với danh sách thiết bị yêu cầu cho lắp đặt

	Tình trạng bình thường của dụng cụ, thiết bị chuẩn bị cho lắp đặt
	Theo dõi quá trình đánh giá chất lượng dụng cụ và thiết bị chuẩn bị cho lắp đặt, so sánh các các phương pháp, tiêu chí đánh giá theo hướng dẫn

	Sự thống nhất kế hoạch lắp đặt với các thành viên trong đội
	Kiểm tra việc phối hợp lắp đặt thực tế

	Tính chính xác đôi dây dành cho khách hàng
	Kiểm tra kết quả lắp đặt, đấu nối trên thực tế

	Độ chính xác trong việc đặt lịch cung cấp dịch vụ trên đôi dây của khách hàng
	Kiểm tra kết quả sử dụng dịch vụ tại thời điểm lắp đặt trên thực tế

	Tính chính xác và mức độ hữu ích của thông tin thu thập được từ khách hàng về lịch lắp đặt, dịch vụ yêu cầu, điều kiện lắp đặt trong nhà
	Kiểm tra các thông tin thu được từ khách hàng, đối chiếu với các thông tin cần thu thập cho quá trình lắp đặt. Theo dõi quá trình lắp đặt thiết bị và trong nhà khách hàng, kiểm tra các báo cáo về khó khăn trong lắp đặt.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT CÁP QUANG THUÊ BAO
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Lắp đặt cáp quang thuê bao là việc kéo các dây thuê bao từ hộp cáp thuê bao quang tới nhà khách hàng. Công việc này bao gồm:

- Gặp khách hàng

- Kéo dây thuê bao

- Đấu nối tại hộp cáp thuê bao

- Đấu nối trong nhà khách hàng

- Kiểm tra chất lượng đường dây

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Gặp khách hàng tại nhà xin phép lắp đặt cáp quang thuê bao và thiết bị đầu cuối theo yêu cầu của khách hàng

- Kéo được cáp quang từ ODF khu vực thuê bao vào nhà khách hàng

- Đảm bảo chất lượng đường cáp quang không bị hư hỏng

- Đảm bảo các nguyên tác an toàn về điện, an toàn lao động, an toàn cột cao khi kéo cáp

- Đảm bảo đi cáp hợp lệ

- Đảm bảo an thẩm mỹ, an toàn cho người dân sau khi lắp đặt

- Hàn được đầu các sợi thuê bao với các dây đuôi lợn

- Đấu chính xác các sợi dành cho thuê bao với các sợi thuê bao

- Các điểm nối đạt mức suy hao cho phép

- Đầu cáp được cố định chặt trên ODF

- Xếp dây nhảy, sợi quang thừa, dây nối (pigtail) bên trong ODF đảm bảo ngay ngắn, gọn gàng, tuân theo các quy tắc lắp đặt

- Đầu sợi thuê bao được nối với dây nối (pigtail) trên ODF phía khách hàng bằng máy hàn hoặc connector cơ khí

- Mối nối đảm bảo kỹ thuật, độ bền cơ khí, suy hao truyền dẫn

- Sợi quang, dây nối (pigtail) được xếp gọn gàng trên ODF, đảm bảo bán kính uốn công khi lắp đặt, vận hành cáp quang

- Đầu cáp được cố định chặt trên ODF

- ODF được cố định theo yêu cầu của khách hàng

- Đảm bảo khoảng cách từ ODF tới modem quang trong tầm của dây nhảy quang

- Thực hiện đúng quy trình đo kiểm đường dây thuê bao quang

- Sợi quang được kiểm tra đảm bảo được lắp đặt đúng tiêu chuẩn, suy hao trong khoảng cho phép

- Kết quả kiểm tra được in ra và kèm trong hồ sơ đường dây thuê bao

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Kỹ năng giao tiếp khách hàng

- Kỹ năng khảo sát trong nhà khách hàng

- Kỹ năng làm việc trên cao

- Kỹ năng kéo cáp quang ngầm, cáp treo.

- Kỹ năng căng cáp, cố định cáp

- Kỹ năng đi cáp

- Chuẩn bị đầu sợi

- Sử dụng máy hàn quang

- Sắp xếp cáp, sợi trên giá ODF

- Nối sợi bằng connector

- Kiểm tra sợi bằng ánh sáng đỏ

- Sử dụng máy đo OTDR

- Sử dụng máy đo suy hao

2. Kiến thức
- Kiến thức về tâm lý khách hàng

- Hiểu biết về các hệ thống trong nhà khách hàng

- Các phương pháp kéo cáp quang thuê bao kiểu treo, đi cống, chôn ngầm, kiểu gắn tường

- Các kiến thức về đảm bảo an toàn khi kéo cáp quang

- Cấu tạo sợi quang và cáp quang dùng cho thuê bao

- Phân bố các đầu sợi thuê bao

- Quy luật màu của cáp thuê bao

- Các cách nối cáp quang thuê bao

- Quy trình nối cáp thuê bao bằng máy hàn

- Các tiêu chuẩn về mối nối

- Các cách bảo vệ mối nối

- Các phương pháp nối sợi quang

- Quy trình hàn nối bằng máy, bằng connector

- Quy trình kiểm tra đường quang

- Hoạt động và các phép đo của OTDR

- Phương pháp kiểm tra sợi bằng ánh sáng đỏ, đo suy hao bằng máy đo suy hao

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Cáp quang thuê bao

- Các dụng cụ kéo cáp quang thuê bao

- Trang phục bảo hộ lao động

- Các thiết bị bảo đảm an toàn

- Các phương tiện phục vụ công việc: Thang, kìm cắt, đầu sợi quang thuê bao, băng dính

- Bộ dụng cụ chuẩn bị đầu sợi

- Dây nhảy

- Lõi gia cường cho sợi quang

- Dụng cụ đảm bảo an toàn

- ODF phía khách hàng

- Máy hàn hoặc bộ nối connector cơ khí (tùy theo phương pháp nối), máy hàn kèm phụ kiện

- Connector cơ khí (theo phương pháp nối sợi)

- Máy đo OTDR

- Nguồn laser đỏ

- Máy đo suy hao cầm tay

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Sự cho phép của khách hàng vào lắp đặt đường dây và dịch vụ đúng lịch.
	Theo dõi thời điểm lắp đặt, đối chiếu với lịch lắp đặt theo kế hoạch

	Sự kết nối của đường dây từ hộp cáp thuê bao tới nhà khách hàng
	Theo dõi, quan sát trong quá trình lắp đặt

	Chất lượng cáp ít bị hư hỏng trong quá trình lắp đặt
	Theo dõi kết quả kiểm tra cáp, đối chiếu với tiêu chuẩn cáp trước lắp đặt

	Sự tuân thủ các quy tắc an toàn trong quá trình kéo dây cáp
	Theo dõi quá trình lắp đặt, đối chiếu các bước đảm bảo an toàn với tiêu chuẩn thực hiện an toàn khi lắp đặt

	Sự hợp lệ khi đi dây
	Kiểm tra kết quả kéo dây, đối chiếu với các văn bản thỏa thuận, cho phép của các đơn vị quản lý cơ sở hạ tầng

	Mức độ thẩm mỹ, an toàn cho người dân sau khi lắp đặt
	Kiểm tra kết quả sau khi kéo dây, đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy định về an toàn sau lắp đặt

	Hàn được đầu các sợi thuê bao với các dây đuôi lợn
	Kiểm tra kết quả thực hiện hàn nối

	Độ chính xác của đấu nối với đường dây thuê bao
	Theo dõi kết quả kiểm tra kết nối, thông đường quang

	Mức độ suy hao của các mối nối đạt mức cho phép
	Kiểm tra kết quả đo suy hao mối nối bằng máy đo OTDR, so sánh với tiêu chuẩn suy hao cho phép

	Mức độ gọn gàng, tuân thủ các quy tắc lắp đặt khi sắp xếp các sợi quang, dây nhảy thừa
	Quan sát kết quả sắp xếp, đối chiếu với các tiêu chuẩn lắp đặt

	Vị trí ODF được cố định theo yêu cầu của khách hàng 
	Kiểm tra ý kiến của khách hàng

	Tuân thủ quy trình kiểm tra đường quang
	Theo dõi quá trình kiểm tra đường quang, đối chiếu các bước thực hiện với quy trình kiểm tra đường quang

	Suy hao của đường quang trong khoảng cho phép
	Kiểm tra kết quả đo kiểm đường quang, so sánh với tiêu chuẩn cho phép


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ MODEM QUANG
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Lắp đặt modem quang là công việc lắp modem vào vị trí theo yêu cầu của khách hàng và khởi động thiết bị. Công việc này bao gồm:

- Lắp ráp các bộ phận của modem

- Cố định modem theo yêu cầu

- Đấu nối các giao diện modem

- Khởi động modem

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Lắp ráp đầy đủ các bộ phận của modem quang

- Cố định vị trí modem quang theo yêu cầu của khách hàng

- Đặt modem trên mặt phẳng, chân đế

- Treo modem lên cao (trên tường, trên giá)

- Đi dây sau khi cố định đảm bảo thẩm mỹ, an toàn

- Đấu nối được các giao diện đầu vào, đầu ra của modem cho các dịch vụ khách hàng sử dụng

- Đảm bảo các đấu nối đúng tiêu chuẩn, kỹ thuật

- Đảm bảo adapter của thiết bị được nối với nguồn điện trong nhà

- Thiết bị được bật lên, khởi động bình thường, các đèn hiển thị đúng trạng thái

- Đo được công suất thu phát của modem quang/CPE quang

- Kết quả đo được ghi vào hồ sơ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Đọc hiểu tài liệu hướng dẫn sử dụng lắp đặt

- Lắp ráp, cố định và treo modem

- Đấu nối, bấm dây theo dịch vụ

- Xử lý đầu nối của adapter

- Kiểm tra tình trạng đấu nối của modem

- Phân tích trạng thái của modem

- Thiết lập cấu hình đo

- Sử dụng máy đo công suất

- Đọc và phân tích kết quả đo

2. Kiến thức
- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của modem quang

- Quy trình lắp đặt theo hướng dẫn của nhà sản xuất

- Kiến thức đảm bảo an toàn trong quá trình lắp đặt

- Cách đầu nối giao diện đầu ra cho các dịch vụ khác nhau

- Các chuẩn đầu cắm adapter

- Các tín hiệu đèn của modem quang và ý nghĩa

- Các sự cố thường xảy ra khi khởi động thiết bị và cách khắc phục

- Các kết nối để đo công suất thu phát của thiết bị quang

- Phương pháp sử dụng thiết bị đo suy hao, máy đo công suất để đo công suất thu, phát quang

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Modem quang

- Hướng dẫn lắp đặt

- Tô vít, thang, lạt buộc, khoan, kìm bấm dây, các hạt RJ45, dây mạng, dây thoại, dây nối nguồn, dây điện

- Các adapter nguồn điện

- Máy đo công suất

- Dây nhảy

- Hồ sơ kỹ thuật

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Mức độ hoàn chỉnh của modem quang sau lắp ráp
	Kiểm tra modem quang, so sánh với hướng dẫn sử dụng.

	Vị trí lắp đặt điện thoại đúng yêu cầu của khách hàng.
	Kiểm tra kết quả thu thập ý kiến khách hàng.

	Độ ổn định vị trí của modem sau khi lắp đặt.
	Quan sát vị trí modem sau khi lắp đặt, kiểm tra độ chắc chắn về mặt cơ học.

	Đấu nối được các đầu vào đầu ra của modem theo dịch vụ khách hàng sử dụng
	Kiểm tra các đấu nối giao diện của modem, đối chiếu với hướng dẫn lắp đặt modem, hướng dẫn lắp đặt dịch vụ.

	Thiết bị được cấp nguồn đầy đủ
	Kiểm tra nguồn điện cấp cho thiết bị, kiểm tra giao diện nguồn điện của thiết bị, đối chiếu với yêu cầu trong hướng dẫn lắp đặt.

	Thiết bị khởi động bình thường, các đèn hiển thị đúng trạng thái.
	Kiểm tra tình trạng hiển thị của các đèn, đối chiếu với hướng dẫn lắp đặt, hướng dẫn sử dụng của modem.

	Kết quả công suất thu phát quang của modem.
	Theo dõi quá trình đo công suất thu phát, ghi nhận kết quả, đối chiếu với tiêu chuẩn công suất thu phát của nhà cung cấp thiết bị.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: CÀI ĐẶT CÁC DỊCH VỤ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Cài đặt các dịch vụ trong quy trình cài đặt modem quang là việc thiết lập các tham số, cấu hình thiết bị để người dùng có thể sử dụng được các dịch vụ Internet, VoIP, IPTV và VPN. Công việc này bao gồm:

- Cài đặt dịch vụ Internet

- Cài đặt dịch vụ VoIP

- Cài đặt dịch vụ IPTV

- Cài đặt dịch vụ VPN

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Cài đặt được các tham số cho dịch vụ Internet trên modem quang theo quy định của nhà cung cấp dịch vụ và theo hướng dẫn cài đặt của nhà cung cấp thiết bị

- Kết nối được điện thoại VoIP vào mạng nối với modem quang đã kết nối internet

- Cài đặt được các tham số cho dịch vụ VoIP theo yêu cầu của nhà cung cấp dịch vụ và theo hướng dẫn của nhà cung cấp thiết bị VoIP

- Cài đặt được gói dịch vụ VoIP theo yêu cầu khách hàng

- Kết nối được settopbox với TV khách hàng và với modem quang đã kết nối internet

- Cài đặt được các tham số cho dịch vụ IPTV theo yêu cầu của nhà cung cấp dịch vụ và theo hướng dẫn của nhà cung cấp thiết bị Settopbox

- Scan được các chương trình IPTV

- Kết nối được mạng khách hàng với modem đã kết nối internet

- Cài đặt được dịch vụ VPN trên modem và các máy trạm của khách hàng theo yêu cầu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Đọc hiểu tài liệu hướng dẫn sử dụng modem cho cấu hình dịch vụ

- Cài đặt dịch vụ: VoIP, IPTV, VPN... trên modem quang

- Cài đặt settopbox

- Sử dụng máy tính truy nhập và cấu hình dịch vụ

- Lưu cấu hình thiết bị cho các dịch vụ

- Kỹ năng đầu nối các thiết bị mạng

2. Kiến thức
- Kiến thức căn bản về mạng máy tính

- Hiểu biết về việc truy nhập vào loại modem quang thông dụng

- Kiến thức cơ bản về mạng và dịch vụ Internet

- Kiến thức cơ bản về mạng và dịch vụ VoIP

- Kiến thức cơ bản về mạng và dịch vụ IPTV

- Kiến thức cơ bản về mạng và dịch vụ VPN

- Hiểu rõ ý nghĩa của tham số dịch vụ cần cài đặt (Internet, VoIP, IPTV, VPN...)

- Các tham số và quy trình cài đặt settopbox

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy tính

- Cáp UTP CAT 5
- Modem quang

- Mạng trong nhà khách hàng

- Điện thoại VoIP

- Settopbox và các phụ kiện

- Các cáp kết nối tín hiệu

- TV

- Cáp mạng

- Máy tính khách hàng

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng, cài đặt Modem, VoIP, IPTV, VPN

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Mức độ chính xác của các tham số cài đặt cho dịch vụ Internet
	Quan sát quá trình cài đặt, so sánh các tham số cài đặt với các tham số chuẩn cung của nhà cung cấp dịch vụ.

	Kết nối được điện thoại VoIP với mạng nối với modem quang
	Quan sát, kiểm tra đấu nối trên thực tế

	Mức độ chính xác của các tham số cài đặt cho dịch vụ VoIP
	Quan sát quá trình cài đặt, so sánh các tham số cài đặt với các tham số chuẩn cung của nhà cung cấp dịch vụ

	Cài đặt đúng gói cước khách hàng yêu cầu.
	Kiểm tra gói cước đăng ký qua tổng đài, đối chiếu với gói cước khách hàng đăng ký.

	Kết nối được settopbox với TV khách hàng và với modem quang đã kết nối internet.
	Quan sát, kiểm tra đấu nối trên thực tế.

	Mức độ chính xác của các tham số cài đặt cho dịch vụ IPTV
	Quan sát quá trình cài đặt, so sánh các tham số cài đặt với các tham số chuẩn cung của nhà cung cấp dịch vụ

	Scan được các kênh chương trình của IPTV, VPN
	Kiểm tra các kênh, so sánh với danh sách kênh IPTV, VPN

	Kết nối được mạng khách hàng với modem đã kết nối internet
	Quan sát, kiểm tra kết nối vật lý bằng mắt. Kiểm tra kết nối mạng bằng lệnh Ping từ máy trạm tới địa chỉ modem.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA CÁC DỊCH VỤ
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Kiểm tra các dịch vụ sử dụng modem quang là việc kiểm tra tình trạng hoạt động, đánh giá chất lượng các dịch vụ triển khai trên modem quang. Công việc bao gồm các bước:

- Kiểm tra dịch vụ Internet

- Kiểm tra dịch vụ VoIP

- Kiểm tra dịch vụ IPTV

- Kiểm tra dịch vụ VPN

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Máy tính phía khách hàng truy nhập được mạng internet: truy cập được các trang web phổ biến trong và ngoài nước, sử dụng được các dịch vụ khác trên nền internet: telnet, truyền tệp, ...

- Kiểm tra được tốc độ internet, đảm bảo tốc độ theo cam kết với khách hàng.

- Điện thoại VoIP thực hiện được các cuộc gọi tới các loại thuê bao khác nhau

- Chất lượng thoại đảm bảo theo tiêu chuẩn cho phép

- Xem được các chương trình của IPTV trong gói đăng ký của khách hàng.

- Chất lượng âm thanh, hình ảnh đạt tiêu chuẩn cho phép

- Chạy chương trình, tạm dừng, tua tiến, lùi.

- Ghi chương trình

- Kết nối được đến LAN đầu xa (nhánh chính)

- Thực hiện được các dịch vụ trên LAN đối với các LAN đầu xa như in ấn, chia sẻ tài nguyên

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Kiểm tra kết nối mạng bằng lệnh ping

- Sử dụng trình duyệt truy nhập web

- Kiểm tra các dịch vụ internet bằng phần mềm

- Sử dụng điện thoại VoIP

- Đánh giá chất lượng thoại

- Sử dụng, điều khiển settopbox.

- Đánh giá chất lượng truyền hình

- Sử dụng,các công cụ IP: ping, tracert telnet

- Thực hiện các dịch vụ trong mạng LAN
2. Kiến thức
- Hiểu biết hệ thống mạng LAN, WAN

- Các dịch vụ trên nền internet

- Các phương pháp kiểm tra kết nối internet

- Các phương pháp kiểm tra dịch vụ thoại VolP

- Tiểu chuẩn chất lượng thoại VolP

- Các gói dịch vụ của khách hàng; các chương trình thuộc gói dịch vụ của khách hàng

- Nguyên tắc ghi và phát lại chương trình

- Tiêu chuẩn về âm thanh, hình ảnh của truyền hình IPTV

- Hiểu biết về Dịch vụ VPN

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Modem

- Máy tính

- Các phần mềm kiểm tra dịch vụ

- Điện thoại VolP

- TV

- Điều khiển settopbox

- Settop Box

- Các thiết bị mạng

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Máy tính khách hàng truy nhập được internet
	

	Tốc độ truy nhập phù hợp với gói cước khách hàng đăng ký
	

	Mức độ thành công của các cuộc gọi từ máy VolP của khách hàng tới các thuê bao khác nhau
	

	Mức độ đảm bảo của chất lượng thoại
	


	Xem được các kênh IPTV trong gói đăng ký của khách hàng
	

	Mức độ đảm bảo của chất lượng âm thanh, hình ảnh của IPTV
	

	Mức độ khả dụng của các tính năng mới của IPTV: tua, ghi chương trình
	

	Khả năng kết nối tới LAN đầu xa của dịch vụ VPN
	

	Khả năng hoạt động của các dịch vụ trên LAN từ xa trong dịch vụ VPN.
	


Kiểm tra kết quả truy nhập vào các trang web phổ biến

Theo dõi quá trình kiểm tra tốc độ truy cập, so sánh tốc độ truy cập với tốc độ trong gói cước khách hàng đăng ký

Theo dõi quá trình kiểm tra thực hiện các cuộc gọi, đánh giá mức độ thành công các cuộc gọi theo tiêu chuẩn

Kiểm tra chất lượng thoại, đối chiếu với tiêu chuẩn chất lượng thoại của VolP
Kiểm tra danh sách kênh xem được, đối chiếu với danh sách kênh trong gói đăng ký

Theo dõi chất lượng truyền hình IPTV, so sánh với các chuẩn đánh giá về chất lượng âm thanh, hình ảnh

Theo dõi quá trình kiểm tra dịch vụ, đối chiếu các yêu cầu của tính năng với tiêu chuẩn

Theo dõi quá trình kiểm tra kết nối

Theo dõi quá trình kiểm tra hoạt động của các dịch vụ, ghi nhận các dấu hiệu dịch vụ hoạt động thành công
TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BÀN GIAO MODEM QUANG CHO KHÁCH HÀNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Bàn giao modem QUANG và các dịch vụ cho khách hàng đưa vào sử dụng bao gồm các công việc:

- Hướng dẫn sử dụng dịch vụ cho khách hàng,

- Bàn giao dịch vụ, thiết bị

- Ghi nhận yêu cầu của khách hàng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Hướng dẫn được cho khách hàng cách sử dụng gói dịch vụ được cung cấp

- Khách hàng sử dụng dịch vụ thành thạo

- Bàn giao dịch vụ, thiết bị cho khách hàng

- Các biên bản bàn giao ký với khách hàng đầy đủ

- Ghi nhận các yêu cầu của khách hàng

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Trình bày, hướng dẫn sử dụng dịch vụ

- Giao tiếp khách hàng

- Tư vấn, giới thiệu các dịch vụ viễn thông cho khách hàng

2. Kiến thức
- Sử dụng các dịch vụ dùng modem quang:internet, VoIP, IPTV, VPN

- Quy trình lắp đặt, các biểu mẫu bàn giao

- Các dịch vụ viễn thông đang được cung cấp

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy tính

- Modem quang

- Các thiết bị khác như: Settopbox, điện thoại VoIP, các thiết bị mạng phía khách hàng

- Các biên bản bàn giao, giấy, bút, mẫu form lấy yêu cầu

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Khả năng hướng dẫn dịch vụ cho khách hàng
	Theo dõi quá trình hướng dẫn, so sánh nội dung hướng dẫn với yêu cầu hướng dẫn khách hàng chuẩn.

	Mức độ sử dụng thành thạo dịch vụ của khách hàng
	Theo dõi thao tác sử dụng dịch vụ của khách hàng, đối chiếu với các thao tác sử dụng dịch vụ chuẩn. Kiểm tra thống kê báo cáo ý kiến khách hàng về chất lượng dịch vụ và hỗ trợ dịch vụ

	Tính đầy đủ của biên bản bàn giao
	Kiểm tra các mục của biên bản ban giao, đối chiếu các mục trong yêu cầu trong quy trình bàn giao của đơn vị

	Ghi nhận được các ý kiến khách hàng 
	Kiểm tra thống kê báo cáo thu thập ý kiến khách hàng


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: KẾT THÚC CÔNG VIỆC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Kết thúc nhiệm vụ lắp đặt modem quang và các dịch vụ kèm theo là công việc cuối cùng trong quy trình. Công việc này bao gồm:

- Khóa phiếu

- Nhập hoàn công

- Thanh toán vật tư

- Chuyển ý kiến của khách hàng tới các bộ phận thích hợp để xử lý

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Khai báo được toàn bộ công việc đã hoàn thành để đóng phiếu

- Nhập phiếu nghiệm thu kỹ thuật để bộ phận tính cước bắt đầu tính cước cho khách hàng

- Thanh toán đầy đủ các vật tư thừa thiếu

- Bàn giao các dụng cụ, máy đo sử dụng chung

- Nhập các ý kiến của khách hàng được chuyển vào hệ thống chăm sóc khách hàng

- Các yêu cầu hợp lý của khách hàng có tính cấp bách được chuyển tới các bộ phận thích hợp để xử lý ngay

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Sử dụng máy tính để soạn thảo, in ấn các tài liệu liên quan

- Sử dụng phần mềm quản lý nội bộ

- Tính toán khối lượng vật tư tiêu hao

- Kiểm tra tình trạng trang thiết bị, dụng cụ sau khi lắp đặt

- Viết báo cáo

2. Kiến thức
- Quy trình làm việc nội bộ

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Giấy, bút

- Máy tính

- Phiếu xuất kho, nhập kho

- Phiếu bàn giao dụng cụ, thiết bị

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Việc hoàn thành công việc được khai báo để đóng phiếu
	Kiểm tra kết quả khai báo trên hệ thống quản lý của đơn vị

	Việc tính cước khách hàng đúng thời hạn.
	So sánh thời điểm nhập phiếu nghiệm thu kỹ thuật với thời hạn trong quy trình

	Thanh toán đầy đủ các vật tư
	Kiểm tra vật tư giao nộp, đối chiếu danh sách vật tư nhận và vật tư giao nộp, vật tư tiêu dùng cho lắp đặt

	Bàn giao đầy đủ các dụng cụ, thiết bị dùng cho lắp đặt.
	Kiểm tra danh sách, tình trạng dụng cụ, thiết bị giao nộp. Đối chiếu với danh sách, tình trạng dụng cụ, thiết bị cho mượn. Kiểm tra danh sách báo hỏng, báo mất

	Mức độ phản ánh đầy đủ các ý kiến của khách hàng tới các bộ phận liên quan để xử lý
	Kiểm tra các ý kiến thu thập được từ khách hàng trong phiếu, đối chiếu với các ý kiến được chuyển tới cho các bộ phận khác xử lý


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: NHẬN NHIỆM VỤ LẮP ĐẶT MODEM SATELLITE

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Nhận nhiệm vụ lắp đặt là công việc đầu tiên trong quy trình lắp đặt modem satellite và sẽ bao gồm các công việc chính sau:

- Nhận phiếu giao việc lắp đặt modem satellite và các dịch vụ kèm theo cho khách hàng

- Phân tích phiếu lắp đặt để xác định thông tin khách hàng, vị trí lắp đặt và các yêu cầu lắp đặt

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Thực hiện đúng quy trình triển khai công việc lắp đặt modem satellite và các dịch vụ

- Xác định được các thông tin khách hàng như tên, số điện thoại liên hệ, email, v.v... (nếu đã có trên phiếu giao việc)

- Xác định được vị trí lắp đặt

- Xác định được các yêu cầu lắp đặt từ phiếu giao việc (các dịch vụ khách hàng yêu cầu, chủng loại modem, modem satellite do khách hàng tự mua hay do đơn vị lắp đặt cung cấp, v.v... )

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Tổng hợp, phân tích thông tin

2. Kiến thức
- Quy trình lắp đặt đặt modem satellite và các dịch vụ

- Quy trình làm việc nội bộ của đơn vị

- Hiểu biết địa bàn lắp đặt

- Sơ đồ cáp khu vực lắp đặt

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Có đầy đủ Quy trình lắp đặt, Quy trình làm việc nội bộ của đơn vị

- Phiếu giao việc có đầy đủ thông tin về các yêu cầu lắp đặt, địa bàn lắp đặt

- Các phương tiện phục vụ công việc: Giấy, bút, cặp file tài liệu

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Nhận việc đúng thời hạn, quy trình
	Kiểm tra quy trình làm việc nội bộ của đơn vị

	Xác định được các yêu cầu lắp đặt từ phiếu giao việc
	Kiểm tra các thông tin về yêu cầu lắp đặt trên phiếu giao việc, so sánh với các thông tin yêu cầu lắp đặt chuẩn.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: LẬP KẾ HOẠCH LẮP ĐẶT MODEM SATELLITE
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Lập kế hoạch công việc lắp đặt modem satellite và các dịch vụ một cách chính xác, chi tiết và có tính khả thi cao. Công việc này bao gồm:

- Khảo sát vị trí lắp đặt

- Tính toán vật tư lắp đặt

- Lập kế hoạch lắp đặt

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Xác định đúng vị trí lắp đặt.

- Liên lạc với khách hàng để biết thông tin sơ bộ điều kiện lắp đặt phía nhà khách hàng

- Ước lượng tương đối chính xác khối lượng, chủng loại, yêu cầu kỹ thuật của vật tư cần cho lắp đặt

- Danh sách các dụng cụ cần cho lắp đặt đầy đủ

- Kế hoạch chi tiết, khả thi liên quan tới vật tư, nhân lực cho lắp đặt, thời gian hoàn thành...

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Đọc bản đồ, sơ đồ kỹ thuật, bản vẽ

- Khảo sát thực địa
- Sử dụng thước đo

- Tính toán, ước lượng khối lượng vật tư

- Kiểm tra danh sách thiết bị, dụng cụ

- Lập kế hoạch công việc

- Kỹ năng lắp đặt, làm việc an toàn trên cột, tường cao, mái nhà v.v...
2. Kiến thức
- Phương pháp khảo sát khi lắp đặt.

- Quy trình lắp đặt modem satellite

- Hiểu biết về dịch vụ

- Các phương pháp tính toán, ước lượng vật tư

- Quy trình lắp đặt và các dụng cụ cần sử dụng trong quá trình lắp đặt

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản đồ địa bàn lắp đặt

- Các phương tiện phục vụ công việc: Thước đo, thang, giấy, bút, máy tính

- Kết quả khảo sát

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Mức độ thông hiểu địa bàn lắp đặt
	Kiểm tra kết quả xác định vị trí lắp đặt

	Thông tin sơ bộ thu thập được từ khách hàng
	Kiểm tra thông tin thu thập được, đối chiếu với các yêu cầu thông tin cần cho lắp đặt

	Mức độ chính xác của khối lượng, chủng loại, yêu cầu kỹ thuật của vật tư cần cho lắp đặt
	Kiểm tra danh sách vật tư dự trù cho lắp đặt, so sánh với các vật tư yêu cầu cho lắp đặt dịch vụ. Kiểm tra kết quả thanh toán khối lượng vật tư sau khi lắp đặt

	Mức độ đầy đủ của các danh sách dụng cụ lắp đặt
	Kiểm tra danh sách dụng cụ dự trù cho lắp đặt, so sánh với danh sách dụng cụ yêu cầu cho lắp đặt. Kiểm tra các báo cáo về khó khăn trong quá trình lắp đặt liên quan đến dụng cụ

	Mức độ chi tiết của kế hoạch
	Theo dõi các bước kế hoạch triển khai trên thực tế, so sánh với bản kế hoạch

	Sự hợp lý của dự trù nhân lực lắp đặt
	Theo dõi nhân lực lắp đặt thực tế, so sánh với dự trù nhân lực trong kế hoạch. Kiểm tra các báo cáo các khó khăn về lắp đặt trên thực tế liên quan đến nhân sự


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: CHUẨN BỊ LẮP ĐẶT

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Công tác chuẩn bị lắp đặt cần được thực hiện kỹ lưỡng để đảm bảo lắp đặt thành công, nhanh gọn. Công việc này bao gồm:

- Nhận vật tư lắp đặt

- Chuẩn bị công cụ lắp đặt

- Phối hợp các bộ phận

- Liên hệ khách hàng

- Chuẩn bị các biên bản nghiệm thu bàn giao

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, thiết bị cần cho lắp đặt modem satellite với chất lượng tốt

- Liên lạc, thông tin, thống nhất kế hoạch lắp đặt với các thành viên trong đội lắp đặt (nếu có)

- Lấy được các thông tin từ khách hàng: xác nhận dịch vụ lắp đặt, thời gian lắp đặt, các tham số cài đặt dịch vụ cho khách hàng

- Các giấy tờ dùng cho bàn giao, nghiệm thu được chuẩn bị đầy đủ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Kiểm tra, đối chiếu danh sách vật tư theo yêu cầu

- Kiểm tra danh sách thiết bị, dụng cụ

- Sử dụng, kiểm tra tình trạng máy đo

- Giao tiếp (tư vấn, đàm phán, thỏa thuận) với khách hàng

- Soạn thảo, in ấn các tài liệu cần cho nghiệm thu, bàn giao.

2. Kiến thức
- Hiểu biết về các chủng loại vật tư cần cho lắp đặt đường dây thuê bao và modem satellite

- Các quy trình, công đoạn của lắp đặt modem satellite

- Nguyên lý và hoạt động, tính năng tác dụng của các dụng cụ

- Nguyên lý và hoạt động của các máy đo, các bài đo dùng cho lắp đặt.

- Các tham số máy đo cần kiểm tra
- Quy trình giao tiếp, lấy thông tin khách hàng cần cho cài đặt

- Quy trình làm việc nội bộ, phối hợp giữa các bộ phận

- Kiến thức về dịch vụ, cài đặt các dịch vụ sử dụng modem satellite

- Các tham số cần thiết cho cài đặt các dịch vụ

- Quy trình lắp đặt modem satellite và các biểu mẫu bàn giao, nghiệm thu

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Danh sách vật tư liên quan

- Các phương tiện phục vụ công việc: Kìm cắt, kìm điện, kìm bấm dây, tuốc nơ vit, cà lê, mỏ lết, điện thoại, máy tính, máy in, giấy, bút, cặp giữ tài liệu 

- Đồng hồ đo điện áp, điện trở

- Máy đo cáp đồng trục

- Máy đo đường truyền

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo lắp đặt thành công, nhanh gọn
	Kiểm tra vật tư đã lĩnh theo Bản danh mục vật tư cần cho lắp đặt. Dụng cụ đã mang theo Bản danh mục dụng cụ phục vụ lắp đặt

	Sự thống nhất kế hoạch lắp đặt với các thành viên trong đội
	Kiểm tra việc phối hợp lắp đặt trên thực tế.

	Thống nhất với khách hàng về thời gian lắp đặt
	Theo dõi lịch hẹn của khách hàng

	Chuẩn bị đầy đủ các mẫu biểu để giao kết với khách hàng
	Kiểm tra danh sách các mẫu biểu đã in sẵn chuẩn bị cho giao kết với khách hàng


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT ANTEN VÀ CÁP ĐỒNG TRỤC
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Công việc lắp đặt anten và cáp đồng trục trong quy trình lắp đặt modem satellite là việc lắp đặt anten, kéo cáp đồng trục từ anten tới modem trong nhà khách hàng.

Công việc này bao gồm:

- Gặp khách hàng, khảo sát

- Lắp đặt Anten,

- Lắp đặt cáp

- Đấu nối các đầu cáp đồng trục

- Kiểm tra đường cáp

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Xác định được vị trí lắp đặt anten, vị trí lắp đặt modem

- Xác định được phương án đi dây khả thi

- Anten được lắp đặt ở vị trí an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật lắp đặt, đảm bảo hoạt động ổn định, ít bị hư hại trong các điều kiện thời tiết, Tín hiệu thu được là tốt nhất.

- Cáp đồng trục được lắp đặt từ anten tới vị trí lắp đặt modem theo đúng các yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn, thẩm mỹ, vệ sinh môi trường

- Tạo được đầu connector tại các đầu cáp đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đạt suy hao cho phép, đấu nối được cáp với hệ thống cáp trong nhà khách hàng (nếu có), với anten và modem.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Giao tiếp khách hàng

- Lắp đặt, điều chỉnh, xác định phương vị anten

- Đi cáp, căng dây và cố định dây cáp

- Sử dụng đồng hồ, máy đo.

- Xác định, xử lý, khắc phục lỗi

2. Kiến thức
- Hiểu biết về các hệ thống đường dây thông tin trong nhà khách hàng

- Yêu cầu, Quy trình lắp đặt, điều chỉnh Anten

- Thông tin phương vị của vệ tinh

- Quy trình lắp đặt cáp, đi cáp trong nhà khách hàng.

- Cấu tạo, Phương pháp đầu nối của cáp đồng trục

- Các tiêu chí kỹ thuật sau lắp đặt, các bài đo cần áp dụng kiểm tra của đường cáp

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các phương tiện thực hiện công việc: Điện thoại, thang, bộ gá đỡ, modem, cáp đồng trục, máy tính, cáp mạng, kìm bấm đầu cáp, đồng hồ đo điện, đồng hồ đo đường cáp, các đầu connector cáp đồng trục, các dụng cụ đo phương vị, giấy, Bút

- Anten Satellite

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Anten được lắp đặt ở vị trí an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật lắp đặt
	Kiểm tra vị trí sau khi lắp đặt, đối chiếu kết quả lắp đặt với các tiêu chuẩn về vị trí lắp đặt anten

	Tín hiệu thu được là tốt nhất
	Kiểm tra quá trình điều chỉnh thu tín hiệu, so sánh với các bước thực hiện trong quy trình

	Cáp đồng trục được lắp đặt từ Anten tới vị trí lắp đặt modem theo phương án khả thi
	Kiểm tra kết quả lắp đặt, so sánh với các tiêu chuẩn, yêu cầu lắp đặt

	Chất lượng của các connector tại các đầu cáp đảm bảo yêu cầu
	Theo dõi quá trình kiểm tra chất lượng đầu connector, ghi nhận kết quả, Kiểm tra kết nối sau khi lắp đặt


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ MODEM SATTELITE
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Lắp đặt thiết bị là công việc quan trọng trong quy trình lắp đặt modem satellite là việc lắp đặt modem satellite vào vị trí theo yêu cầu của khách hàng và khởi động thiết bị. Công việc này bao gồm:

- Lắp ráp các bộ phận của modem

- Cố định modem theo yêu cầu

- Đấu nối các giao diện modem

- Khởi động modem.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Lắp ráp đầy đủ các bộ phận của modem satellite

- Cố định vị trí modem satellite theo yêu cầu của khách hàng (Đặt modem trên mặt phẳng, chân đế, Treo modem lên cao (trên tường, trên giá))

- Đi dây sau khi cố định đảm bảo thẩm mỹ, an toàn

- Đấu nối được các giao diện đầu vào, đầu ra của modem cho các dịch vụ khách hàng sử dụng, đảm bảo các đấu nối đúng tiêu chuẩn, kỹ thuật

- Đảm bảo adapter của thiết bị được nối với nguồn điện trong nhà.

- Thiết bị được bật lên, khởi động bình thường, các đèn hiển thị đúng trạng thái

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Sử dụng hướng dẫn lắp đặt nhà cung cấp thiết bị

- Lắp ráp, cố định và treo modem

- Đấu nối dây, xử lý đầu nối của adapter

- Kiểm tra tình trạng đấu nối của modem

- Phân tích trạng thái của modem

2. Kiến thức
- Hiểu biết chung về cấu tạo của modem satellite

- Các phương pháp lắp đặt, cài đặt modem satellite

- Kiến thức đảm bảo an toàn trong quá trình lắp đặt

- Nguyên tắc đấu nối giao diện đầu ra cho các dịch vụ khác nhau

- Các chuẩn đầu cắm adapter

- Các sự cố thường xảy ra khi khởi động thiết bị và cách khắc phục

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Modem satellite

- Hướng dẫn lắp đặt

- Các phương tiện phục vụ cho công việc: Kìm, tô vít, thang, lạt buộc, khoan, kìm bấm dây, các hạt Rj11, RJ45, dây mạng, dây thoại, dây nối nguồn, các adapter nguồn điện ...

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Mức độ hoàn chỉnh của modem satellite sau lắp ráp
	Kiểm tra modem satellite, so sánh với hướng dẫn của nhà sản xuất

	Đấu nối chính xác các đầu vào, đầu ra của modem theo dịch vụ khách hàng sử dụng
	Kiểm tra các đấu nối giao diện của modem, đối chiếu với hướng dẫn lắp đặt modem, hướng dẫn lắp đặt dịch vụ

	Thiết bị được cấp nguồn đầy đủ
	Kiểm tra nguồn điện cấp cho thiết bị, kiểm tra giao diện nguồn điện của thiết bị, đối chiếu với yêu cầu trong hướng dẫn lắp đặt

	Thiết bị khởi động bình thường, các đèn hiển thị đúng trạng thái.
	Kiểm tra tình trạng hiển thị của các đèn, đối chiếu với hướng dẫn lắp đặt, hướng dẫn sử dụng của modem


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: CÀI ĐẶT CÁC DỊCH VỤ
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Cài đặt các dịch vụ là việc cài đặt các tham số, cấu hình các thiết bị để người dùng có thể sử dụng được các dịch vụ internet, voip, IPTV và VPN. Công việc này bao gồm:

- Cài đặt dịch vụ thoại

- Cài đặt dịch vụ Internet

- Cài đặt dịch vụ TV

- Cài đặt dịch vụ VPN

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Đấu nối được máy điện thoại với modem

- Cài đặt được các tham số cho dịch vụ thoại, dịch vụ Internet trên modem satellite theo quy định của nhà cung cấp dịch vụ và theo hướng dẫn cài đặt của nhà cung cấp thiết bị

- Kết nối được settopbox với TV khách hàng và với modem satellite

- Cài đặt được các tham số cho dịch vụ TV trên modem và settopbox theo yêu cầu của nhà cung cấp dịch vụ và theo hướng dẫn của nhà cung cấp thiết bị

- Scan được các chương trình TV

- Kết nối được mạng khách hàng với modem KU đã kết nối internet

- Cài đặt được dịch vụ VPN trên modem và các máy trạm của khách hàng theo yêu cầu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Sử dụng hướng dẫn cài đặt các dịch vụ thoại, tivi, VPN

- Sử dụng hướng dẫn cài đặt, sử dụng modem, settopbox

- Truy nhập vào loại modem satellite đang cài

- Sử dụng máy tính

- Đấu nối các thiết bị mạng

- Lưu cấu hình modem

2. Kiến thức
- Hiểu biết về dịch vụ thoại vệ tinh, truyền hình vệ tinh, VPN.

- Hiểu biết ý nghĩa của các tham số cài đặt, cách cài đặt

- Kiến thức căn bản về mạng máy tính

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Điện thoại, dây điện thoại, modem, các hạt rj11, kìm bấm đầu dây, máy tính, cáp UTP CAT 5, hướng dẫn sử dụng, cài đặt modem, Settopbox và các phụ kiện

- Các cáp kết nối tín hiệu

- TV

- Cáp mạng

- Hướng dẫn sử dụng, cài đặt TV vệ tinh

- Cáp mạng

- Máy tính khách hàng

- Hướng dẫn cài đặt VPN

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Kết nối điện thoại với modem. Mức độ chính xác của các tham số cài đặt cho dịch vụ thoại, internet, dịch TV, VPN
	Kiểm tra kết nối trên thực tế. Quan sát quá trình cài đặt, so sánh các tham số cài đặt với các tham số chuẩn cung của nhà cung cấp dịch vụ

	Kết nối được settopbox với TV khách hàng và với modem satellite
	Kiểm tra kết nối trên thực tế

	Kết nối được mạng khách hàng với modem đã kết nối internet
	Quan sát, kiểm tra kết nối vật lý bằng mắt. Kiểm tra kết nối mạng bằng lệnh Ping từ máy trạm tới địa chỉ modem


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA, ĐO KIỂM CÁC DỊCH VỤ
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Kiểm tra, đo kiểm các dịch vụ sau khi lắp đặt là việc kiểm tra tình trạng hoạt động, đánh giá chất lượng các dịch vụ triển khai trên modem satellite. Công việc bao gồm:

- Kiểm tra dịch vụ thoại

- Kiểm tra dịch vụ Internet

- Kiểm tra dịch vụ TV

- Kiểm tra dịch vụ VPN

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Điện thoại vệ tinh thực hiện được các cuộc gọi tới các loại thuê bao khác nhau, chất lượng thoại đảm bảo theo tiêu chuẩn cho phép

- Máy tính phía khách hàng truy nhập được mạng internet: truy cập được các trang web phổ biến trong và ngoài nước, sử dụng được các dịch vụ khác trên nền internet, telnet, truyền tệp, ...Kiểm tra được tốc độ internet, đảm bảo tốc độ theo cam kết với khách hàng

- Xem được các chương trình của TV trong gói đăng ký của khách hàng, chất lượng âm thanh, hình ảnh đạt tiêu chuẩn cho phép

- Kết nối được đến LAN đầu xa (nhánh chính), thực hiện được các dịch vụ trên LAN đối với các LAN đầu xa như in ấn, chia sẻ tài nguyên

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Sử dụng thiết bị đầu cuối điện thoại

- Đánh giá chất lượng thoại

- Kiểm tra kết nối bằng lệnh ping

- Sử dụng trình duyệt truy nhập web

- Kiểm tra các dịch vụ internet bằng phần mềm

- Sử dụng, điều khiển settopbox.

- Đánh giá chất lượng truyền hình.

- Sử dụng các công cụ IP: ping, tracert telnet

- Thực hiện các dịch vụ trong mạng LAN
- Giao tiếp khách hàng

2. Kiến thức
- Hiểu biết về Dịch vụ dịch vụ thoại, internet, truyền hình TV, VPN

- Các phương pháp kiểm tra, tiêu chuẩn chất lượng thoại, âm thanh hình ảnh, kết nối internet

- Hiểu biết hệ thống mạng LAN, WAN

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Điện thoại, modem, máy tính

- Các phần mềm kiểm tra dịch vụ

- Settop Box

- TV

- Điều khiển settopbox

- Các thiết bị mạng

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Máy tính khách hàng truy nhập được internet
	Kiểm tra kết quả truy nhập vào các trang web phổ biến

	Tốc độ truy nhập phù hợp với gói cước khách hàng đăng ký
	Theo dõi quá trình kiểm tra tốc độ truy cập, so sánh tốc độ truy cập với tốc độ trong gói cước khách hàng

	Mức độ thành công của các cuộc gọi từ máy điện thoại của khách hàng tới các thuê bao khác nhau
	Theo dõi quá trình kiểm tra thực hiện các cuộc gọi, đánh giá mức độ thành công các cuộc gọi theo tiêu chuẩn

	Mức độ đảm bảo của chất lượng thoại.
	Kiểm tra chất lượng thoại, đối chiếu với tiêu chuẩn chất lượng thoại VolP

	Xem được các kênh TV quảng bá trong gói đăng ký của khách hàng
	Kiểm tra danh sách kênh xem được, đối chiếu với danh sách kênh trong gói đăng ký

	Mức độ đảm bảo của chất lượng âm thanh, hình ảnh của TV satellite
	Theo dõi chất lượng truyền hình TV satellite, so sánh với các chuẩn đánh giá về chất lượng âm thanh, hình ảnh

	Khả năng kết nối tới LAN đầu xa của dịch vụ VPN
	Theo dõi quá trình kiểm tra kết nối, kiểm tra các dấu hiệu kết nối thành công

	Khả năng hoạt động của các dịch vụ trên LAN từ xa trong dịch vụ VPN
	Theo dõi quá trình kiểm tra hoạt động của các dịch vụ, ghi nhận các dấu hiệu dịch vụ hoạt động thành công


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BÀN GIAO KHÁCH HÀNG
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Bàn giao modem satellite và các dịch vụ cho khách hàng đưa vào sử dụng bao gồm:

- Hướng dẫn sử dụng dịch vụ cho khách hàng

- Bàn giao dịch vụ, thiết bị

- Ghi nhận yêu cầu của khách hàng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Hướng dẫn cho khách hàng cách sử dụng gói dịch vụ được cung cấp thành thạo

- Bàn giao được dịch vụ, thiết bị cho khách hàng

- Các biên bản bàn giao ký với khách hàng với các biên bản bàn giao đầy đủ

- Ghi nhận các yêu cầu của khách hàng

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Trình bày, hướng dẫn sử dụng dịch vụ

- Giao tiếp khách hàng

- Soạn thảo, in ấn các biểu mẫu nghiệm thu, bàn giao

2. Kiến thức
- Các dịch vụ dùng modem satellite: internet, thoại, TV, VPN...

- Quy trình lắp đặt, nghiệm thu dịch vụ modem satellite

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy tính

- Modem

- Settopbox

- Điện thoại

- Các thiết bị mạng phía khách hàng

- Các biên bản bàn giao

- Mẫu form lấy yêu cầu

- Giấy, bút

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Khả năng hướng dẫn dịch vụ cho khách hàng sử dụng thành thạo
	Theo dõi đánh giá của khách hàng

	Bàn giao thiết bị đầy đủ cho khách hàng
	Kiểm tra biên bản bàn giao, nghiệm thu


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KẾT THÚC CÔNG VIỆC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Đây là công việc cuối cùng trong quy trình lắp đặt modem satellite và các dịch vụ kèm theo. Công việc này bao gồm:

- Khóa phiếu

- Nhập hoàn công

- Thanh toán vật tư

- Chuyển ý kiến của khách hàng tới các bộ phận thích hợp để xử lý.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Khai báo được toàn bộ công việc đã hoàn thành để đóng phiếu

- Nhập xong phiếu nghiệm thu kỹ thuật để bộ phận tính cước bắt đầu tính cước cho khách hàng

- Thanh toán đầy đủ các vật tư thừa thiếu

- Bàn giao các dụng cụ, máy đo sử dụng chung

- Nhập các ý kiến của khách hàng được chuyển vào hệ thống chăm sóc khách hàng. (Các yêu cầu hợp lý của khách hàng có tính cấp bách được chuyển tới các bộ phận thích hợp để xử lý ngay)

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Sử dụng phần mềm quản lý nội bộ

- Tính toán khối lượng vật tư tiêu hao

- Kiểm tra tình trạng trang thiết bị, dụng cụ sau khi lắp đặt

- Viết báo cáo

2. Kiến thức
- Quy trình làm việc nội bộ

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Giấy, Bút,Máy tính

- Phiếu xuất kho, nhập kho

- Phiếu bàn giao dụng cụ, thiết bị

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Khai báo công việc đã hoàn thành
	Kiểm tra đối chiếu ngày giờ hoàn thành trên phần mềm quản lý nội bộ

	Thanh toán đầy đủ các vật tư thừa thiếu
Bàn giao các dụng cụ, máy đo sử dụng chung
	Kiểm tra phiếu thanh toán vật tư lắp đặt. Sổ giao nhận công cụ dụng cụ


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: NHẬN NHIỆM VỤ LẮP ROUTER
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G1
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Nhận nhiệm vụ lắp đặt là việc đầu tiên trong quy trình lắp đặt router. Công việc này bao gồm:

- Nhận phiếu yêu cầu lắp đặt từ cấp trên

- Phân tích phiếu lắp đặt để xác định thông tin khách hàng, vị trí lắp đặt và các yêu cầu lắp đặt.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Thực hiện đúng quy trình triển khai công việc lắp đặt router

- Xác định được các yêu cầu lắp đặt từ phiếu giao việc như thông tin khách hàng, vị trí lắp đặt, các yêu cầu lắp đặt khác...

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin

- Đọc và hiểu các yêu cầu lắp đặt của router

2. Kiến thức
- Quy trình lắp đặt router

- Quy trình làm việc nội bộ của đơn vị

- Sơ đồ tổng thể hệ thống trong đó có Router cần lắp đặt

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản quy trình lắp đặt

- Giấy

- Bút

- Cặp file tài liệu

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Mức độ tuân thủ quy trình triển khai lắp đặt router
	Kiểm tra các bước thực hiện trên thực tế, đối chiếu với các bước thực hiện trong quy trình lắp đặt router

	Xác định được các yêu cầu lắp đặt từ phiếu giao việc
	Kiểm tra sơ đồ tổng thể hệ thống trong đó có Router cần lắp đặt


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẬP KẾ HOẠCH LẮP ĐẶT

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Lập kế hoạch công việc lắp đặt router là công việc yêu cầu tính chính xác, chi tiết và có tính khả thi cao. Công việc này bao gồm:

- Khảo sát vị trí lắp đặt

- Tính toán vật tư lắp đặt

- Lập kế hoạch lắp đặt.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Xác định đúng vị trí lắp đặt, các điều kiện cơ sở hạ tầng lắp đặt tại nhà khách hàng.

- Có phương án kéo dây khả thi.

- Ước lượng tương đối chính xác khối lượng, chủng loại, yêu cầu kỹ thuật của vật tư cần cho lắp đặt

- Danh sách các dụng cụ cần cho lắp đặt đầy đủ

- Kế hoạch chi tiết, khả thi

- Dự trù được vật tư, nhân lực cho lắp đặt

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Đọc bản đồ, bản vẽ

- Khảo sát thực địa
- Sử dụng thước đo

- Tính toán, ước lượng khối lượng vật tư

- Kiểm tra danh sách thiết bị, dụng cụ.

- Lập kế hoạch công việc

- Phân tích, xác định yêu cầu công việc

2. Kiến thức
- Hiểu biết thông tin về địa hình, địa bàn lắp đặt

- Hiểu biết về dịch vụ và yêu cầu lắp đặt

- Các phương pháp tính toán, ước lượng vật tư

- Hiểu biết về quy trình lắp đặt router và các dụng cụ cần sử dụng trong quá trình lắp đặt

- Phương pháp lập kế hoạch lắp đặt

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Sơ đồ địa bàn lắp đặt, sơ đồ đấu nối đến các thiết bị liên quan

- Thước đo

- Thang

- Giấy, bút

- Máy tính

- Kết quả khảo sát

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Mức độ thông hiểu địa bàn lắp đặt
	Kiểm tra kết quả xác định vị trí lắp đặt

	Sự mô tả đầy đủ các điều kiện lắp đặt bên ngoài nhà khách hàng
	Theo dõi kết quả lắp đặt trên thực tế, đối chiếu với kết quả mô tả

	Tính khả thi của phương án kéo dây
	Theo dõi quá trình lắp đặt đường dây, đối chiếu với mô tả phương án

	Mức độ chính xác của khối lượng, chủng loại, yêu cầu kỹ thuật của vật tư cần cho lắp đặt
	Kiểm tra danh sách vật tư dự trù cho lắp đặt, so sánh với các vật tư yêu cầu cho lắp đặt dịch vụ. Kiểm tra kết quả thanh toán khối lượng vật tư sau khi lắp đặt

	Mức độ đầy đủ của các danh sách dụng cụ lắp đặt
	Kiểm tra danh sách dụng cụ dự trù cho lắp đặt, so sánh với danh sách dụng cụ yêu cầu cho lắp đặt. Kiểm tra các báo cáo về khó khăn trong quá trình lắp đặt liên quan đến dụng cụ

	Mức độ chi tiết của kế hoạch
	Theo dõi các bước kế hoạch triển khai trên thực tế, so sánh với bản kế hoạch

	Sự hợp lý của dự trù nhân lực lắp đặt
	Theo dõi nhân lực lắp đặt thực tế, so sánh với dự trù nhân lực trong kế hoạch. Kiểm tra các báo cáo các khó khăn về lắp đặt trên thực tế liên quan đến nhân sự


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: CHUẨN BỊ LẮP ĐẶT

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Đây là việc chuẩn bị tất cả các đầu công việc theo quy trình lắp đặt để đảm bảo lắp đặt thành công, nhanh gọn. Công việc này bao gồm:

- Lĩnh vật tư lắp đặt

- Chuẩn bị công cụ lắp đặt

- Phối hợp các bộ phận và liên hệ khách hàng

- Chuẩn bị các biên bản nghiệm thu bàn giao

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Lĩnh đủ, đúng chủng loại và chất lượng các vật tư cần cho lắp đặt

- Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, thiết bị cần cho lắp đặt Router với tình trạng sử dụng tốt.

- Liên lạc, thông tin, thống nhất kế hoạch lắp đặt với các thành viên trong đội lắp đặt (nếu có)

- Lấy được các thông tin từ khách hàng: xác nhận dịch vụ lắp đặt, thời gian lắp đặt, hệ thống dây trong nhà khách hàng, thiết bị phía khách hàng

- Các giấy tờ dùng cho bàn giao, nghiệm thu được chuẩn bị đầy đủ

- Khách hàng hài lòng trong quá trình giao tiếp, liên hệ lắp đặt

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Kiểm tra, đối chiếu danh sách vật tư theo yêu cầu

- Kiểm tra danh sách thiết bị, dụng cụ và đánh giá tình trạng sử dụng

- Sử dụng, kiểm tra tình trạng máy đo

- Giao tiếp (tư vấn, đàm phán, thỏa thuận) với khách hàng

- Phỏng vấn lấy thông tin

- Soạn thảo, in ấn các biểu mẫu nghiệm thu, bàn giao liên quan

2. Kiến thức
- Các quy trình, công đoạn của lắp đặt Router

- Hiểu biết về các chủng loại vật tư cần cho lắp đặt đường cáp quang và Router

- Nguyên lý và hoạt động của các dụng cụ, máy đo các bài đo dùng cho lắp đặt Router

- Các kiểu kéo cáp trong nhà khách hàng

- Kiến thức về thiết bị phía khách hàng

- Các chuẩn thiết bị Router quy định dùng cho từng loại dịch vụ.

- Các form, mẫu bàn giao, nghiệm thu

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Danh sách vật tư

- Giấy, bút

- Danh sách thiết bị, dụng cụ

- Các dụng cụ: Kìm cắt, kìm điện, kìm bấm dây, Tuốc nơ vit, cà lê, mỏ lết, điện thoại, máy tính, máy in, cặp giữ tài liệu

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Công tác chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo lắp đặt thành công, nhanh gọn
	Kiểm tra chủng loại, số lượng, chất lượng vật tư đã lĩnh theo Bản danh mục vật tư cần cho lắp đặt

Kiểm tra danh sách, chất lượng dụng cụ được chuẩn bị, so sánh với danh sách thiết bị yêu cầu cho lắp đặt

	Sự thống nhất với khách hàng về thời gian lắp đặt
	Kiểm tra lịch hẹn của khách hàng

	Mức độ đầy đủ chuẩn bị các mẫu biểu để giao kết với khách hàng
	Kiểm tra danh sách các mẫu biểu đã in sẵn chuẩn bị cho giao kết với khách hàng


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Lắp đặt cáp kết nối thiết bị Router là việc kéo cáp đến các thiết bị liên quan. Công việc này bao gồm:

- Kéo cáp đến các thiết bị liên quan

- Lắp connector vào cáp

- Kiểm tra chất lượng đường cáp.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Kéo được cáp từ vị trí lắp đặt Router đến các thiết bị liên quan đảm bảo chất lượng đường cáp; thỏa mãn các chỉ tiêu kỹ thuật, thẩm mỹ

- Đảm bảo các nguyên tắc an toàn về điện, an toàn lao động, an toàn cột cao khi kéo cáp

- Đầu nối được lắp đặt tiếp xúc tốt với cáp, đúng hướng dẫn lắp đầu connector của nhà sản xuất

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Giao tiếp khách hàng

- Đi dây (gọn gang, đảm bảo thẩm mỹ), căng dây, cố định dây thuê bao

- Bấm dây, đấu nối

- Sử dụng đồng hồ, máy đo

- Xác định, xử lý, khắc phục lỗi cáp

2. Kiến thức
- Các phương pháp kéo cáp kiểu treo, kiểu đi ngầm, kiểu gắn tường

- Các kiến thức về đảm bảo an toàn khi kéo dây

- Hiểu biết về cấu tạo cáp dành cho thuê bao, các chỉ tiêu kỹ thuật sau lắp đặt của đường cáp

- Các cách nối dây, tiêu chuẩn lắp connector vào đầu cáp của nhà sản xuất

- Quy trình sử dụng các máy đo, các bài đo cần áp dụng, kiểm tra đường cáp

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Các dụng cụ kéo cáp

- Trang phục bảo hộ lao động

- Các thiết bị bảo đảm an toàn

- Cáp

- Thang, các phụ kiện

- Kìm bấm dây

- Các hạt RJ45

- Dây mạng

- Máy đo cáp

- Máy đo suy hao

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Vị trí lắp đặt Router đến các thiết bị liên quan hợp lý
	Kiểm tra sơ đồ đấu nối cáp

	Đường cáp lắp đặt đạt chất lượng tốt, thỏa mãn các chỉ tiêu kỹ thuật
	Theo dõi kết quả kiểm tra cáp, đối chiếu với tiêu chuẩn cáp trước khi lắp đặt


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G5
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Đây là công việc lắp đặt thiết bị Router trên giá, Rack theo yêu cầu. Công việc này bao gồm:

- Lắp đặt các bộ phận của Router

- Cố định Router theo yêu cầu

- Đấu nối các giao diện Router

- Khởi động thiết bị

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Lắp ráp đầy đủ các bộ phận của Router

- Cố định vị trí Router theo yêu cầu của khách hàng

- Đặt Router trên mặt phẳng, chân đế hoặc treo Router trên tủ Rack

- Đi dây sau khi cố định đảm bảo thẩm mỹ, an toàn

- Đấu nối được các giao diện của Router với các thiết bị liên quan đảm bảo đúng tiêu chuẩn, kỹ thuật

- Đảm bảo nguồn điện của thiết bị đấu nối đúng.

- Thiết bị được bật lên, khởi động bình thường, các đèn hiển thị đúng trạng thái

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Đọc, hiểu hướng dẫn lắp đặt

- Lắp ráp, Cố định, Treo Router

- Bấm dây, đấu nối nguồn

- Kiểm tra tình trạng đấu nối của Router

- Phân tích trạng thái của Router

2. Kiến thức
- Cấu tạo của Router, các giao diện đầu vào, đầu ra
- Quy trình lắp đặt theo hướng dẫn của nhà sản xuất

- Kiến thức đảm bảo an toàn trong quá trình lắp đặt

- Hiểu biết về đầu nối giao diện đầu ra cho các dịch vụ khác nhau

- Hiểu biết về chuẩn đầu cắm nguồn

- Hiểu biết về các sự cố thường xảy ra khi khởi động thiết bị và cách khắc phục

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Router

- Hướng dẫn lắp đặt

- Các phụ kiện: kìm, tô vít, thang, lạt buộc, khoan, kìm bấm dây, các hạt RJ45, cáp mạng, dây nối nguồn, dây điện, ổ cắm, phích cắm

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Mức độ hoàn chỉnh của của thiết bị Router sau lắp đặt
	Kiểm tra, đối chiếu catalogue, hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất

	Vị trí lắp đặt router đúng yêu cầu của khách hàng
	Kiểm tra kết quả thu thập ý kiến khách hàng

	Đấu nối chính xác các giao diện của thiết bị
	Kiểm tra sơ đồ đấu nối tổng thể của thiết bị Router với các thiết bị khác của khách hàng

	Thiết bị được cấp nguồn đầy đủ
	Kiểm tra nguồn điện cấp cho thiết bị, kiểm tra giao diện nguồn điện của thiết bị, đối chiếu với yêu cầu trong hướng dẫn lắp đặt

	Thiết bị khởi động bình thường, các đèn hiển thị đúng trạng thái.
	Kiểm tra tình trạng hiển thị của các đèn, đối chiếu với hướng dẫn lắp đặt


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: CẤU HÌNH ROUTER

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Cấu hình thiết bị Router là việc cài đặt các tham số, cấu hình thiết bị theo yêu cầu của khách hàng. Công việc này bao gồm:

- Cấu hình các tham số cơ bản

- Cấu hình các tham số theo yêu cầu của khách hàng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Truy nhập được vào Router, cài đặt được các thông số theo yêu cầu của khách hàng trên Router

- Đặt được địa chỉ IP quản lý của Router

- Lưu được cấu hình của Router

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Cài đặt Router

- Đọc hiểu hướng dẫn sử dụng, cài đặt Router

- Sử dụng máy tính truy nhập và cấu hình thiết bị

2. Kiến thức
- Kiến thức căn bản về mạng máy tính

- Hiểu biết về cách truy nhập, cài đặt tham số Router thông dụng

- Hiểu rõ ý nghĩa của các tham số cài đặt

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy tính

- Router

- Cáp UTP CAT 5
V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Mức độ chính xác của các thông số cài đặt cho Router
	Kiểm tra theo catalogue, hướng dẫn cấu hình của nhà sản xuất.

	Cấu hình được đường đi của gói tin theo yêu cầu của khách hàng trên Router
	Quan sát, Kiểm tra bản yêu cầu cấu hình định tuyến của khách hàng


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA ĐO THỬ
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Kiểm tra đo thử thiết bị router là việc kiểm tra cấu hình thiết bị đã đúng yêu cầu của khách hàng chưa. Công việc này bao gồm:

- Kiểm tra các tham số đã cấu hình

- Thông báo các kết quả kiểm tra cho khách hàng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Vào được Router xem các tham số đã cấu hình.

- Thông báo các kết quả về kiểm tra cấu hình theo yêu cầu cho khách hàng.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Sử dụng máy tính truy nhập vào Router

- Giao tiếp khách hàng

- Trình bày, giải thích, tư vấn cho khách hàng

2. Kiến thức
- Hiểu biết về mạng máy tính

- Quy trình kiểm tra, đo thử Router

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các trang thiết bị phục vụ cho công việc: Máy tính, router

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Kiểm tra đầy đủ các tham số đã cấu hình định tuyến theo yêu cầu của khách hàng
	Kiểm tra bản yêu cầu cấu hình định tuyến của khách hàng

Kiểm tra, đối chiếu bản trace route ghi lại đường đi thực tế của các gói tin


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BÀN GIAO KHÁCH HÀNG
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Là việc bàn giao Router đã được cấu hình theo yêu cầu của khách hàng. Công việc này bao gồm:

- Hướng dẫn sử dụng

- Bàn giao thiết bị

- Ghi nhận yêu cầu của khách hàng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Hướng dẫn đầy đủ cho khách hàng cách kết nối Router với các thiết bị CNTT

- Thiết bị được bàn giao đầy đủ với các biên bản bàn giao ký nhận

- Các thông tin về yêu cầu của khách hàng được ghi nhận

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Kỹ năng hướng dẫn, giới thiệu sử dụng dịch vụ

- Giao tiếp với khách hàng

- Kiểm tra các form mẫu đã ký

2. Kiến thức
- Quy trình lắp đặt Router và các biểu mẫu bàn giao

- Các dịch vụ sử dụng Router

- Các dịch vụ viễn thông đang được cung cấp

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy tính

- Router

- Các thiết bị CNTT khác như: outer, switch

- Các biên bản bàn giao

- Giấy, Bút

- Mẫu form lấy yêu cầu

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Hướng dẫn được cho khách hàng cách kết nối Router với các thiết bị CNTT khác
	Đánh giá của khách hàng

	Bàn giao thiết bị đầy đủ cho khách hàng
	Biên bản bàn giao, nghiệm thu


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KẾT THÚC CÔNG VIỆC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G9
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Kết thúc lắp đặt Router là công việc cuối cùng trong quy trình lắp đặt Router.

Công việc này bao gồm:

- Khóa phiếu

- Thanh toán vật tư

- Chuyển ý kiến của khách hàng tới bộ phận liên quan

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Khai báo công việc đã hoàn thành để đóng phiếu

- Thanh toán đầy đủ các vật tư thừa thiếu

- Bàn giao các dụng cụ, máy đo sử dụng chung

- Nhập các ý kiến của khách hàng được chuyển vào hệ thống chăm sóc khách hàng. (Các yêu cầu hợp lý của khách hàng có tính cấp bách được chuyển tới các bộ phận thích hợp để xử lý ngay)

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Sử dụng máy tính và các phần mềm quản lý nội bộ

- Tính toán khối lượng vật tư tiêu hao

- Kiểm tra tình trạng trạng thiết bị, dụng cụ sau khi lắp đặt

- Viết báo cáo

2. Kiến thức
- Quy trình làm việc nội bộ

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Giấy, Bút

- Máy tính, phiếu xuất kho, nhập kho

- Phiếu bàn giao dụng cụ, thiết bị

- Máy tính

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Khai báo công việc đã hoàn thành
	Đối chiếu ngày giờ hoàn thành trên phần mềm quản lý nội bộ

	Thanh toán đầy đủ các vật tư thừa thiếu
	Kiểm tra phiếu thanh toán vật tư lắp đặt

	Bàn giao các dụng cụ, máy đo sử dụng chung
	Sổ giao nhận công cụ, dụng cụ


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: NHẬN NHIỆM VỤ LẮP ĐẶT SWITCH

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Nhận nhiệm vụ lắp đặt là công việc đầu tiên trong quy trình lắp đặt Switch Công việc này bao gồm:

- Nhận yêu cầu lắp đặt từ cấp trên

- Phân tích phiếu lắp đặt để xác định thông tin khách hàng, vị trí lắp đặt và các yêu cầu lắp đặt.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Thực hiện đúng quy trình triển khai công việc lắp đặt

- Xác định được các yêu cầu lắp đặt từ phiếu giao việc (thông tin khách hàng, vị trí lắp đặt và các yêu cầu lắp đặt khác)

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Tổng hợp và phân tích, xử lý thông tin

2. Kiến thức
- Quy trình lắp đặt Switch

- Quy trình làm việc nội bộ của đơn vị

- Am hiểu về địa bàn lắp đặt

- Sơ đồ tổng thể hệ thống, các yêu cầu lắp đặt Switch

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản quy trình lắp đặt

- Giấy, Bút

- Cặp file tài liệu
V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Nhận việc đúng thời hạn, quy trình
	Đối chiếu quy trình làm việc nội bộ của đơn vị

	Xác định được các yêu cầu lắp đặt từ phiếu giao việc 
	Kiểm tra sơ đồ tổng thể hệ thống trong đó có Switch L2 cần lắp đặt


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẬP KẾ HOẠCH LẮP ĐẶT

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Lập kế hoạch công việc lắp đặt Switch là một công việc yêu cầu tính chính xác, chi tiết và có tính khả thi cao. Công việc này bao gồm:

- Khảo sát vị trí lắp đặt

- Tính toán vật tư lắp đặt

- Lập kế hoạch lắp đặt

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Xác định đúng vị trí lắp đặt, các điều kiện cơ sở hạ tầng lắp đặt tại nhà khách hàng để có phương án kéo dây khả thi.

- Ước lượng tương đối chính xác khối lượng, chủng loại, yêu cầu kỹ thuật của vật tư cần cho lắp đặt

- Danh sách các dụng cụ cần cho lắp đặt đầy đủ

- Kế hoạch chi tiết, khả thi liên quan tới vật tư, nhân lực cho lắp đặt, thời gian hoàn thành...

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Đọc bản đồ, sơ đồ kỹ thuật, bản vẽ

- Khảo sát thực địa
- Sử dụng thước đo

- Tính toán, ước lượng khối lượng vật tư

- Kiểm tra danh sách thiết bị, dụng cụ

- Lập kế hoạch công việc

2. Kiến thức
- Phương pháp khảo sát khi lắp đặt.

- Các nguyên tắc đi dây thuê bao

- Các phương pháp tính toán, ước lượng vật tư

- Hiểu biết về quy trình lắp đặt và các dụng cụ cần sử dụng trong quá trình lắp đặt

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Sơ đồ địa bàn lắp đặt, sơ đồ đấu nối đến các thiết bị liên quan

- Thước đo, bút, giấy, máy tính

- Kết quả khảo sát

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Lập kế hoạch công việc lắp đặt một cách chính xác, chi tiết và có tính khả thi cao
	Kiểm tra bản kế hoạch lắp đặt. Sơ đồ lắp đặt


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: CHUẨN BỊ LẮP ĐẶT

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Công tác chuẩn bị lắp đặt cần được thực hiện kỹ lưỡng để đảm bảo lắp đặt thành công, nhanh gọn. Công việc này bao gồm:

- Lĩnh vật tư lắp đặt

- Chuẩn bị công cụ lắp đặt

- Liên hệ khách hàng

- Chuẩn bị các biên bản nghiệm thu bàn giao.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Lĩnh đủ số vật tư cần cho lắp đặt, đúng chủng loại, chất lượng tốt.

- Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, thiết bị cần cho Lắp đặt Switch L2 trong tình trạng sử dụng tốt

- Lấy được các thông tin từ khách hàng: xác nhận dịch vụ lắp đặt, thời gian lắp đặt, hệ thống dây trong nhà khách hàng, thiết bị phía khách hàng

- Các giấy tờ dùng cho bàn giao, nghiệm thu được chuẩn bị đầy đủ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Kiểm tra, đối chiếu danh sách vật tư theo yêu cầu

- Kiểm tra danh sách thiết bị, dụng cụ

- Sử dụng, kiểm tra tình trạng máy đo

- Giao tiếp (tư vấn, đàm phán, thỏa thuận) với khách hàng

- Soạn thảo, in ấn các tài liệu cần cho nghiệm thu, bàn giao.

2. Kiến thức
- Hiểu biết về các chủng loại vật tư cần cho lắp đặt đường cáp quang và Switch L2

- Các quy trình, công đoạn của Lắp đặt Switch L2

- Nguyên lý và hoạt động, tính năng tác dụng của các dụng cụ

- Quy trình giao tiếp, lấy thông tin khách hàng cần cho cài đặt

- Các kiểu kéo cáp trong nhà khách hàng

- Kiến thức về thiết bị phía khách hàng

- Các chuẩn thiết bị Switch L2 quy định dùng cho từng loại dịch vụ

- Quy trình lắp đặt Switch L2 và các biểu mẫu bàn giao, nghiệm thu

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Giấy, Bút

- Danh sách thiết bị, dụng cụ

- Các dụng cụ: Kìm cắt, kìm điện, kìm bấm dây, tuốc nơ vit, cà lê, mỏ lết, điện thoại, máy tính, máy in, cặp giữ tài liệu

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo lắp đặt thành công, nhanh gọn
	Kiểm tra vật tư, dụng cụ đã lĩnh theo Bản danh mục vật tư, dụng cụ cần cho lắp đặt

	Thống nhất với khách hàng về thời gian lắp đặt
	Theo dõi lịch hẹn của khách hàng

	Chuẩn bị đầy đủ các mẫu biểu để giao kết với khách hàng
	Kiểm tra danh sách các mẫu biểu đã in sẵn chuẩn bị cho giao kết với khách hàng


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Công việc lắp đặt đường dây là việc lắp đặt cáp kết nối thiết bị Switch L2 đến các thiết bị liên quan. Công việc này bao gồm:

- Kéo cáp đến các thiết bị liên quan

- Lắp connector vào cáp

- Kiểm tra chất lượng đường cáp

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Kéo được cáp từ vị trí lắp đặt Switch L2 đến các thiết bị liên quan.

- Đảm bảo chất lượng đường cáp, an toàn thẩm mỹ

- Connector tiếp xúc tốt với cáp

- Đúng hướng dẫn lắp đầu connector của nhà sản xuất

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Đi dây, căng dây, cố định dây gọn gàng, đảm bảo thẩm mỹ

- Bấm dây, đấu nối

- Sử dụng máy đo

- Xác định lỗi cáp, xử lý, khắc phục lỗi cáp

2. Kiến thức
- Các phương pháp kéo cáp kiểu treo, kiểu đi ngầm, kiểu gắn tường.

- Các kiến thức về đảm bảo an toàn khi kéo dây

- Hiểu biết về cấu tạo cáp dành cho thuê bao

- Tiêu chuẩn lắp connector vào đầu cáp của nhà sản xuất

- Các chỉ tiêu kỹ thuật sau lắp đặt của đường cáp

- Cách sử dụng các máy đo, các bài đo cần áp dụng kiểm tra đường cáp

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Cáp, Các dụng cụ kéo cáp

- Trang phục bảo hộ lao động

- Các thiết bị bảo đảm an toàn

- Thang

- Máy đo suy hao

- Các phụ kiện: Kìm bấm dây, Các hạt RJ45, Dây mạng, cáy đo cáp

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Kéo được cáp từ vị trí lắp đặt switch L2 đến các thiết bị liên quan
	Kiểm tra và đối chiếu với sơ đồ đấu nối cáp

	Đường cáp được lắp đặt đạt chất lượng tốt, thỏa mãn các chỉ tiêu kỹ thuật
	Đánh giá bằng máy đo các tham số của đường cáp


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Lắp đặt thiết bị Switch L2 là lắp thiết bị trên giá, Rack theo yêu cầu. Công việc này bao gồm:

- Lắp đặt các bộ phận của Switch L2

- Cố định Switch L2 theo yêu cầu

- Đấu nối các giao diện Switch L2

- Khởi động thiết bị

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Lắp ráp đầy đủ các bộ phận của Switch L2

- Cố định vị trí Switch L2 theo yêu cầu của khách hàng

- Đặt Switch L2 trên mặt phẳng, chân đế hoặc Treo Switch L2 tủ Rack

- Đi dây sau khi cố định đảm bảo thẩm mỹ, an toàn

- Đấu nối được các giao diện của Switch L2 với các thiết bị liên quan

- Đảm bảo nguồn điện của thiết bị đấu nối đúng.

- Thiết bị được bật lên, khởi động bình thường, các đèn hiển thị đúng trạng thái.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Đọc, hiểu sử dụng hướng dẫn lắp đặt

- Lắp ráp, cố định Switch L2

- Đấu nối dây và đấu nối nguồn

- Kiểm tra tình trạng đấu nối của Switch L2

- Phân tích trạng thái của Switch L2

2. Kiến thức
- Hiểu biết về cấu tạo, quy trình lắp đặt, các giao diện đầu vào, đầu ra của Switch L2,

- Kiến thức đảm bảo an toàn trong quá trình lắp đặt

- Các chuẩn đầu cắm nguồn

- Các sự cố thường xảy ra khi khởi động thiết bị và cách khắc phục

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Switch L2

- Hướng dẫn lắp đặt

- Các phụ kiện: Kìm bấm dây, các hạt RJ45, cáp mạng, dây nối nguồn, dây điện, ổ cắm, phích cắm, kìm, tô vít, thang, lạt buộc, khoan

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Lắp đúng đủ các bộ phận của thiết bị Switch L2
	Kiểm tra catalogue, hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất

	Đấu nối chính xác các giao diện của thiết bị
	Kiểm tra sơ đồ đấu nối tổng thể của thiết bị Switch L2 với các thiết bị khác của khách hàng


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: CẤU HÌNH SWITCH L2

MÃ CÔNG VIỆC: H6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Cấu hình thiết bị Switch L2 theo yêu cầu của khách hàng. Công việc này bao gồm:

- Cấu hình các tham số cơ bản

- Cấu hình các tham số theo yêu cầu của khách hàng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Truy nhập vào Switch L2, cài đặt được các thông số cơ bản của Switch L2

- Đặt được địa chỉ IP quản lý của Switch L2

- Lưu được cấu hình của Switch L2

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Cài đặt Switch L2

- Đọc hiểu sử dụng hướng dẫn sử dụng Switch L2

- Sử dụng máy tính

2. Kiến thức
- Quy trình, các tham số cài đặt Switch

- Kiến thức căn bản về mạng máy tính

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy tính, Switch L2, Cáp UTP CAT 5
V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Cài đặt được các thông số cơ bản của Switch L2
Đặt được địa chỉ IP quản lý của Switch L2
	Kiểm tra catalogue, hướng dẫn cấu hình của nhà sản xuất

	Cài đặt được các thông số theo yêu cầu của khách hàng trên Switch L2
	Kiểm tra bản yêu cầu cấu hình của khách hàng


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA ĐO THỬ
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Công việc kiểm tra, đo thử thiết bị Switch L2 là việc kiểm tra cấu hình thiết bị đã đúng yêu cầu của khách hàng chưa. Công việc này bao gồm:

- Kiểm tra các tham số đã cấu hình

- Thông báo các kết quả kiểm tra cho khách hàng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Vào được Switch L2 xem các tham số đã cấu hình

- Thông báo các kết quả về kiểm tra cấu hình theo yêu cầu cho khách hàng

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Sử dụng máy tính truy nhập vào Switch L2

- Kiểm tra cổng vật lý map với các VLAN

- Giao tiếp khách hàng

- Trình bày, giải thích, tư vấn cho khách hàng sử dụng dịch vụ

2. Kiến thức
- Hiểu biết về mạng máy tính

- Quy trình kiểm tra, đo thử Switch L2

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy tính, Switch L2

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Các tham số đã cấu hình theo yêu cầu của khách hàng
	Kiểm tra bản yêu cầu cấu hình của khách hàng


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BÀN GIAO KHÁCH HÀNG
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Bàn giao cho khách hàng là một công việc cuối cùng trước khi khách hàng sử dụng dịch vụ liên quan tới Switch L2 sau khi đã được cấu hình theo đúng yêu cầu dịch vụ của khách hàng. Công việc này bao gồm:

- Hướng dẫn sử dụng

- Bàn giao thiết bị

- Ghi nhận yêu cầu của khách hàng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Hướng dẫn cho khách hàng đầy đủ cách kết nối Switch L2 với các thiết bị CNTT

- Thiết bị được bàn giao đầy đủ với các biên bản bàn giao ký nhận

- Các thông tin về yêu cầu của khách hàng được ghi nhận

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Kỹ năng hướng dẫn sử dụng, giới thiệu dịch vụ

- Giao tiếp với khách hàng

- Kiểm tra các form mẫu đã ký

2. Kiến thức
- Các dịch vụ dùng Switch L2

- Quy trình lắp đặt và các biểu mẫu bàn giao

- Các dịch vụ viễn thông đang được cung cấp

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy tính, Switch L2

- Các thiết bị CNTT khác như: máy in, máy vẽ, camera IP

- Các biên bản bàn giao

- Giấy, bút

- Mẫu form lấy yêu cầu

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Hướng dẫn được cho khách hàng cách kết nối Switch L2 với các thiết bị CNTT khác
	Theo dõi đánh giá của khách hàng

	Bàn giao thiết bị cho khách hàng
	Kiểm tra biên bản bàn giao, nghiệm thu


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: KẾT THÚC CÔNG VIỆC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Kết thúc lắp đặt Switch L2 là công việc cuối cùng trong quy trình lắp đặt Switch L2. Công việc này bao gồm:

- Khóa phiếu

- Thanh toán vật tư

- Chuyển ý kiến của khách hàng tới bộ phận liên quan

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Khai báo được toàn bộ công việc đã hoàn thành để đóng phiếu

- Thanh toán đầy đủ các vật tư thừa thiếu

- Bàn giao các dụng cụ, máy đo sử dụng chung

- Nhập các ý kiến của khách hàng được chuyển vào hệ thống chăm sóc khách hàng (Các yêu cầu hợp lý của khách hàng có tính cấp bách được chuyển tới các bộ phận thích hợp để xử lý ngay)

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Sử dụng máy tính và các phần mềm quản lý nội bộ

- Tính toán khối lượng vật tư tiêu hao

- Kiểm tra tình trạng trang thiết bị, dụng cụ sau khi lắp đặt

- Viết báo cáo

2. Kiến thức
- Quy trình làm việc nội bộ

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Giấy, bút

- Phiếu xuất kho, nhập kho

- Phiếu bàn giao dụng cụ, thiết bị, máy tính

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Khai báo đầy đủ công việc đã hoàn thành để đóng phiếu
	Đối chiếu ngày giờ hoàn thành trên phần mềm quản lý nội bộ

	Thanh toán đầy đủ các vật tư thừa thiếu
	Kiểm tra phiếu thanh toán vật tư lắp đặt

	Bàn giao các dụng cụ, máy đo sử dụng chung  
	Sổ giao nhận công cụ dụng cụ


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI CỦA ĐƠN VỊ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Xây dựng kế hoạch lắp đặt thiết bị là việc lập kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ lắp đặt cụ thể để đảm bảo mục tiêu sản xuất, mục tiêu hoạt động hoàn thành đúng thời gian và tiến độ. Thực hiện công việc gồm:

- Xác định mục tiêu cho kế hoạch lắp đặt thiết bị đầu cuối của đơn vị

- Xác định khối lượng và thời gian thực hiện cho từng công đoạn lắp đặt

- Lập sơ đồ kế hoạch cho quá trình lắp đặt

- Bố trí nhân lực, nguồn lực thực hiện kế hoạch lắp đặt thiết bị đầu cuối

- Làm việc với các bên liên quan để thống nhất kế hoạch

- Theo dõi, điều chỉnh kế hoạch

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Kế hoạch được lập rõ ràng, cụ thể, chi tiết và có tính khả thi triển khai.

- Các mục tiêu, kết quả của kế hoạch lắp đặt cần cụ thể, định lượng và phù hợp với mục tiêu, kế hoạch của đơn vị

- Xác định được khối lượng và thời gian thực hiện cho từng công đoạn lắp đặt

- Lập được sơ đồ kế hoạch cho quá trình lắp đặt

- Kế hoạch được thông qua với các bên liên quan

- Kiểm tra được tiến độ quan trọng trong giai đoạn chính của kế hoạch

- Thống kê được những thông tin cần điều chỉnh và đảm bảo có giải pháp kịp thời nhằm thực hiện đúng kế hoạch

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Thu thập, Phân tích, tổng hợp thông tin,

- Lập kế hoạch công việc

- Giao tiếp

- Đàm phán

- Giải quyết vấn đề

- Sử dụng ứng dụng tin học trong lập kế hoạch công việc

2. Kiến thức
- Quy trình công việc lắp đặt thiết bị

- Quy trình làm việc nội bộ đơn vị

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Các thông tin cập nhật có liên quan

- Tài liệu kế hoạch hoạt động, mục tiêu phát triển của đơn vị

- Tiến trình thực hiện

- Biểu mẫu thống kê

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Kế hoạch được lập rõ ràng, cụ thể, chi tiết và có tính khả thi triển khai.
	Kiểm tra bản kế hoạch, tổ chức họp xét kế hoạch

	Các mục tiêu, kết quả của kế hoạch lắp đặt cần cụ thể, định lượng và phù hợp với mục tiêu, kế hoạch của đơn vị
	Kiểm tra mục tiêu kế hoạch theo tiêu chuẩn

	Xác định được khối lượng và thời gian thực hiện cho từng công đoạn lắp đặt
	Giám sát quá trình thực hiện và kiểm tra kết quả

	Lập được sơ đồ kế hoạch cho quá trình lắp đặt
	Giám sát quá trình thực hiện và kiểm tra kết quả

	Kế hoạch được thông qua với các bên liên quan
	Kiểm tra kết quả

	Đảm bảo có giải pháp kịp thời điều chỉnh kế hoạch
	Kiểm tra kết quả


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CUNG ỨNG VẬT TƯ, THIẾT BỊ LẮP ĐẶT

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Xây dựng kế hoạch cung ứng vật tư là việc xây dựng hệ thống cung ứng vật tư, thiết bị cho lắp đặt đáp ứng nhu cầu sử dụng và yêu cầu kế hoạch lắp đặt. Công việc này bao gồm:

- Thu thập tài liệu, số liệu cần thiết về hệ thống cung ứng vật tư, thiết bị

- Xác định được vật tư, thiết bị sẽ sử dụng cho quá trình lắp đặt

- Lập kế hoạch cung ứng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định được các khâu trong hệ thống cung ứng vật tư, thiết bị lắp đặt

- Xác định được tiến độ cung ứng vật tư, thiết bị phù hợp với kế hoạch lắp đặt

- Xác định được số lượng và chủng loại vật tư, thiết bị sẽ sử dụng cho từng công đoạn lắp đặt và dự trữ cho kế hoạch lắp đặt.

- Triển khai được kế hoạch thực hiện hệ thống cung ứng

- Giám sát được các khâu của hệ thống cung ứng

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Thu thập, Phân tích, tổng hợp thông tin

- Lập kế hoạch công việc

- Giao tiếp

- Đàm phán

- Giải quyết vấn đề

- Sử dụng ứng dụng tin học trong lập kế hoạch công việc

2. Kiến thức
- Hiểu biết về quy trình, kế hoạch lắp đặt

- Nguyên tắc của hệ thống cung ứng vật tư, thiết bị

- Quy trình và phương pháp triển khai, giám sát hệ thống cung ứng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Hệ thống nhà cung cấp vật tư, thiết bị

- Kế hoạch lắp đặt

- Danh sách các trang thiết bị, vật tư lắp đặt hiện có

- Hệ thống cung ứng vật tư, thiết bị

- Kế hoạch lắp đặt của đơn vị

- Sổ sách và hệ thống thông tin lưu giữ

- Các quy định của đơn vị

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Mức độ chính xác trong xác định các khâu trong hệ thống cung ứng vật tư, thiết bị
	Quan sát, đánh giá việc xác định, so sánh với quy định của đơn vị và tiêu chuẩn

	Sự phù hợp của tiến độ cung ứng vật tư, thiết bị với kế hoạch lắp đặt
	Theo dõi, kiểm tra việc cung ứng vật tư trong quá trình lắp đặt, đối chiếu với các tiêu chuẩn của đơn vị

	Độ chính xác của việc xác định số lượng, chủng loại, yêu cầu kỹ thuật của vật tư và thiết bị lắp đặt, dự phòng
	Theo dõi, kiểm tra việc xác định, so sánh với các định mức, tiêu chuẩn

	Sự phù hợp khi triển khai kế hoạch thực hiện hệ thống cung ứng vật tư, thiết bị cho lắp đặt
	Kiểm tra, đánh giá việc triển khai, đối chiếu với các quy định, tiêu chuẩn liên quan

	Giám sát được các khâu của hệ thống cung ứng
	Kiểm tra, đối chiếu với kế hoạch


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NHÂN LỰC CHO CÔNG TÁC LẮP ĐẶT CỦA ĐƠN VỊ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Xây dựng kế hoạch nhân lực cho công tác lắp đặt của đơn vị bao gồm các công việc sau:

- Nghiên cứu tài liệu cần thiết: kế hoạch lắp đặt, thực tế nhân lao động đơn vị...

- Lập kế hoạch số lượng lao động

- Lập kế hoạch chất lượng lao động

- Lập kế hoạch sử dụng thời gian lao động

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Xác định chính xác số lượng lao động cần dùng cho mỗi công đoạn lắp đặt 

- Xác định được lao động dự phòng cả về số lượng và bậc thợ từng loại

- Xác định được chất lượng lao động cần có cho quá trình lắp đặt

- Cân đối lao động phù hợp với chất lượng lao động tại mỗi công đoạn lắp đặt

- Xác định được thời gian cần thiết của mỗi lao động để hoàn thành được

- Lập và lên được biểu kế hoạch lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Phân tích, tổng hợp, đánh giá

- Lập kế hoạch

- Sử dụng ứng dụng tin học trong lập kế hoạch

2. Kiến thức
- Hiểu biết về tổ chức lao động của đơn vị

- Kế hoạch và quy trình lắp đặt của đơn vị

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Kế hoạch lắp đặt của đơn vị

- Số liệu về lao động lắp đặt của đơn vị

- Định mức lao động cho mỗi công đoạn lắp đặt

- Lịch bàn

- Kế hoạch sử dụng lao động năm trước

- Sổ sách ghi chép

- Máy tính

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Kế hoạch sử dụng lao động hợp lý về số lượng, chất lượng, thời gian, định mức lao động
	Kiểm tra, đánh giá kế hoạch

	Mức độ phù hợp của kế hoạch sử dụng lao động với kế hoạch lắp đặt
	Đối chiếu so sánh với quy trình lắp đặt


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ VẬT TƯ LẮP ĐẶT

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Công việc Quản lý vật tư lắp đặt bao gồm các bước:

- Nghiên cứu kế hoạch cung ứng sử dụng vật tư lắp đặt

- Mua sắm, tiếp nhận vật tư lắp đặt

- Cấp phát vật tư lắp đặt

- Kiểm tra, thống kê vật tư

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Mua sắm vật tư đầy đủ và đảm bảo chất lượng theo kế hoạch cung ứng

- Giao nhận đủ số lượng, đảm bảo chất lượng theo đúng thời gian giao nhận quy định.

- Ghi chép đầy đủ chính xác số lượng và mã vật tư tiếp nhận theo bảng biểu quy định

- Cấp phát vật tư theo đúng yêu cầu lắp đặt, nhanh gọn, dễ dàng và thuận tiện

- Có hồ sơ giao nhận đầy đủ

- Thông kê được chủng loại, số lượng vật tư tồn kho định kỳ

- Điều chỉnh được kế hoạch mua sắm, cung ứng vật tư theo kế hoạch lắp đặt

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Phân tích, tổng hợp, đánh giá

- Thương lượng, đàm phán

- Thống kê, Kiểm tra vật tư

- Ghi chép, Quản lý sổ sách

- Sử dụng phần mềm quản lý vật tư

2. Kiến thức
- Quy trình, kế hoạch lắp đặt

- Kế hoạch cung ứng vật tư

- Hiểu biết chủng loại, tiêu chí kỹ thuật của các loại vật tư

- Phương pháp quản lý, xuất nhập vật tư

- Quy trình giao nhận vật tư

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Kế hoạch cung ứng vật tư

- Catalog các loại vật tư

- Hệ thống các nhà cung ứng

- Các bảng biểu, mẫu mã nhập kho, kiểm tra vật tư

- Phần mềm quản lý kho

- Định mức vật tư cho lắp đặt

- Kế hoạch lắp đặt

- Số liệu xuất nhập kho

- Máy tính

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Mua sắm vật tư đầy đủ và đảm bảo chất lượng theo kế hoạch cung ứng
	Kiểm tra việc mua sắm đối chiếu với kế hoạch cung ứng và kế hoạch triển khai đã được phê duyệt

	Độ chính xác trong việc kiểm tra đầy đủ chủng loại, khối lượng, chất lượng vật tư tiếp nhận và cấp phát
	Kiểm tra kết quả thống kê, đối chiếu với số liệu nhập kho và số liệu cấp phát

	Độ rõ ràng, nhanh gọn trong thủ tục giao, nhận vật tư, nguyên liệu
	Theo dõi quá trình kiểm tra, đối chiếu với các quy định trong quy trình kiểm tra


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ LẮP ĐẶT
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Quản lý trang thiết bị lắp đặt là việc quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa, mua sắm, sử dụng thiết bị. Công việc bao gồm:

- Lập kế hoạch sử dụng trang thiết bị

- Quản lý bảo dưỡng, kiểm tra trang thiết bị lắp đặt

- Mua sắm, bổ sung trang thiết bị

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm tra thiết bị thường xuyên và theo định kỳ hợp lý đảm bảo thiết bị hoạt động thường xuyên liên tục, đảm bảo tuổi thọ cao

- Số lượng chủng loại mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất cũng như dự trữ phù hợp các điều kiện của sản xuất và khả năng của doanh nghiệp

- Thiết bị được kiểm tra thường xuyên cả về số lượng và chất lượng và lập lý lịch theo dõi cụ thể, rõ ràng.

- Sử dụng hợp lý, tận dụng hiệu quả công suất thiết bị, tiết kiệm năng lượng

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Lập kế hoạch công việc

2. Kiến thức
- Cấu tạo nguyên lý hoạt động, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng của các chủng loại thiết bị lắp đặt

- Quy trình vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa sự cố đơn giản của thiết bị

- Nội quy và các điều khoản về an toàn lao động, sử dụng thiết bị

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Có lý lịch quản lý thiết bị

- Các dụng cụ thông dụng để bảo dưỡng thiết bị

- Vật tư cần thiết phục vụ bảo dưỡng sửa chữa hỏng hóc nhỏ

- Sổ theo dõi quản lý thiết bị

- Catalog, hướng dẫn sử dụng về các thiết bị lắp đặt;

- Máy tính

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Thiết bị được bảo dưỡng thường xuyên, đảm bảo tuổi thọ cao
	Kiểm tra, đánh giá tình trạng thiết bị

	Mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất và dự trữ đầy đủ, hợp lý
	Theo dõi quá trình sử dụng thiết bị

	Tận dụng hết công suất thiết bị.
	Kiểm tra hiệu suất làm việc của thiết bị so với thiết kế


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ NHÂN LỰC LẮP ĐẶT
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I6
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Quản lý nhân lực lắp đặt để đảm bảo kế hoạch lắp đặt và năng suất lao động đã đặt ra. Công việc này bao gồm:

- Bố trí lao động

- Xác định phương thức quản lý lao động

- Xây dựng chế độ khen thưởng, kỷ luật.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Bố trí đầy đủ hợp lý lao động đảm bảo đúng người, đúng công việc theo kế hoạch nhân lực lắp đặt.

- Xác định được phương án dự phòng bổ sung lao động khi cần.

- Đưa ra được phương thức quản lý lao động phù hợp

- Xác định được tiêu chí đánh giá thành tích và vi phạm kỷ luật lao động

- Đảm bảo đánh giá chính xác thành tích cũng như mức độ vi phạm của người lao động theo tiêu chí đưa ra.

- Xác định được chế độ khen thưởng, kỷ luật dựa trên thành tích và mức độ vi phạm

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Phân tích, đánh giá

- Tổ chức sắp xếp công việc

- Quản lý lao động

- Động viên nhân viên

- Khuyến khích động viên.

- Giải quyết vấn đề

2. Kiến thức
- Quy trình và kế hoạch lắp đặt

- Hiểu biết cơ bản về quản trị nhân lực

- Phương pháp xây dựng định mức lao động

- Luật lao động

- Nội quy, quy chế nội bộ của đơn vị

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Quy trình lắp đặt

- Kế hoạch lắp đặt

- Máy tính, bút, sổ ghi chép

- Bảng chấm công

- Bảng kê năng suất lao động

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Sự hợp lý trong bố trí lao động đúng người đúng việc
	Theo dõi kết quả phản ánh của người lao động

	Sự phù hợp của phương án dự phòng bổ sung lao động
	Theo dõi kết quả thực hiện bổ sung lao động, đối chiếu với kế hoạch

	Mức độ phù hợp của phương thức quản lý lao động
	Theo dõi kết quả thực hiện kế hoạch, đối chiếu với kế hoạch sử dụng nhân sự. Điều tra, đánh giá mức độ hài lòng của người lao động

	Mức độ chính xác của định mức lao động
	Kiểm tra kết quả thực hiện phân công lao động lắp đặt thực tế, đối chiếu với tiêu chuẩn định mức

	Sự hợp lý trong xác định tiêu chí khen thưởng và vi phạm kỷ luật lao động
	Điều tra, thăm dò ý kiến phản hồi của người lao động


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG LẮP ĐẶT

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Quản lý chất lượng chất lượng lắp đặt để đánh giá được chất lượng công việc lắp đặt được thực hiện nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

Thực hiện công việc gồm:

- Xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng

- Kiểm tra chất lượng từng công đoạn lắp đặt

- Đánh giá kết quả kiểm tra chất lượng

- Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng lắp đặt

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Kế hoạch quản lý chất lược phải chi tiết, rõ ràng và có tính khả thi cao.

- Xác định được hệ thống chỉ tiêu phản ánh chất lượng lắp đặt, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng lắp đặt

- Đưa ra được phương pháp và chương trình quản lý chất lượng lắp đặt

- Xác định được nhân lực và chi phí cho chương trình quản lý chất lượng

- Kiểm tra được chất lượng vật tư, trang thiết bị lắp đặt sử dụng

- Kiểm tra được tiến độ thực hiện

- Các phương pháp kiểm tra đánh giá phù hợp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Lập kế hoạch

- Thu thập, tổng hợp phân tích chất lượng

- Kiểm tra, đánh giá

2. Kiến thức
- Quản lý chất lượng

- Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ lắp đặt

- Hệ thống chỉ tiêu chất lượng

- Quy trình quản lý chất lượng của đơn vị

- Quy trình lắp đặt, cung cấp dịch vụ

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy tính

- Thống kê công tác lắp đặt

- Thống kê, báo cáo chất lượng lắp đặt

- Quy trình lắp đặt của đơn vị

- Giấy, bút

- Hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng lắp đặt

- Biên bản họp đánh giá chất lượng của đơn vị

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Kế hoạch quản lý chất lượng chi tiết, rõ ràng và có tính khả thi cao
	Kiểm tra, đánh giá kế hoạch

	Mức độ chính xác của hệ thống chỉ tiêu chất lượng, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng lắp đặt
	Kiểm tra kết quả xác định, đối chiếu với các quy trình, tiêu chuẩn liên quan

	Sự phù hợp của phương pháp và chương trình quản lý chất lượng lắp đặt đưa ra
	Kiểm tra kết quả thực hiện quản lý chất lượng, đối chiếu với các tiêu chuẩn, kết quả trước đó


	Độ chính xác trong xác định nhân lực và chi phí cho chương trình quản lý chất lượng
	Kiểm tra kết quả xác định, đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy định liên quan

	Tính khả thi của việc kiểm tra chất lượng theo yêu cầu đặt ra của từng công đoạn lắp đặt
	Theo dõi quá trình kiểm tra, đối chiếu với các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm tra


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Quản lý khách hàng là thực hiện những công việc liên quan đến khách hàng bao gồm:

- Thu thập thông tin khách hàng

- Thu nhận ý kiến phản hồi của khách hàng

- Chăm sóc khách hàng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Có số liệu đầy đủ thông tin về các khách hàng sử dụng dịch vụ lắp đặt thiết bị đầu cuối của đơn vị

- Phân loại được các khách hàng theo các tiêu chí quản lý khách hàng của đơn vị

- Thu thập được đầy đủ các thông tin phản hồi, ý kiến khách hàng về chất lượng dịch vụ, thái độ ứng xử của nhân viên

- Có chính sách chăm sóc khách hàng hiệu quả, giải đáp được các thắc mắc, ý kiến của khách hàng về dịch vụ lắp đặt

- Khắc phục được các sự cố chất lượng theo phản ánh khách hàng một cách sớm nhất

- Có hệ thống đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin khách hàng

- Trình bày, giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc về dịch vụ cho khách hàng

- Quản lý bán hàng

- Chăm sóc khách hàng

- Giao tiếp khách hàng

2. Kiến thức
- Phương pháp tổ chức, quản lý thông tin khách hàng

- Các biện pháp chăm sóc khách hàng

- Dịch vụ và quy trình lắp đặt dịch vụ

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy tính

- Các báo cáo về khách hàng

- Hợp đồng khách hàng

- Các báo cáo lắp đặt

- Hệ thống quản lý, thu thập thông tin khách hàng

- Quy trình báo cáo ý kiến khách hàng

- Tiêu chí về cung ứng dịch vụ cho khách hàng

- Quy trình xử lý thông tin phản hồi khách hàng

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Mức độ đầy đủ về thông tin khách hàng, phản hồi của khách hàng thu thập được
	Kiểm tra thông tin thu thập, đối chiếu với các tiêu chuẩn thu thập, quản lý thông tin khách hàng

	Sự chính xác trong phân loại đối tượng khách hàng theo các tiêu chí quản lý khách hàng của đơn vị
	Kiểm tra kết quả phân loại, đối chiếu với các tiêu chí xếp loại của đơn vị

	Mức độ hài lòng của khách hàng về dịch vụ
	Thống kê, phân loại ý kiến khách hàng về chất lượng dịch vụ, đánh giá theo các tiêu chí của đơn vị


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I9
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Quản lý kết quả công việc là việc quản lý, đánh giá kết quả công việc của nhóm và cá nhân để có các biện pháp điều chỉnh kịp thời, nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Công việc này bao gồm:

- Xây dựng hệ thống đánh giá

- Thực hiện đánh giá kết quả công việc

- Cung cấp thông tin phản hồi và quản lý bước tiếp theo

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả công việc khoa học và phù hợp với yêu cầu công việc lắp đặt thiết bị đầu cuối

- Quy trình đánh giá kết quả công việc phù hợp với điều kiện, mục tiêu và chính sách đơn vị

- Kết quả công việc liên tục được theo dõi và đánh giá theo đúng quy trình và các tiêu chí đề ra
- Có những biện pháp tốt để nâng cao kết quả công việc như tư vấn được cho những người có kết quả công việc thấp và hỗ trợ những biện pháp cần thiết, hướng dẫn tại chỗ để nâng cao kết quả công việc, thi hành kỷ luật khi cần thiết...

- Hồ sơ thông tin về kết quả công việc được lưu giữ đầy đủ theo hệ thống quản lý của tổ chức.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Đánh giá nhân viên

- Hướng dẫn nhân viên

- Quan sát, kiểm tra
- Lập kế hoạch công việc

- Giao tiếp

2. Kiến thức
- Hiểu biết cơ bản về quản trị nhân sự

- Hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả công việc

- Quy trình lắp đặt thiết bị đầu cuối

- Quy trình, các phương pháp đánh giá kết quả công việc

- Quy định, pháp luật lao động

- Phương pháp quản lý hồ sơ nhân sự

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Nội dung công việc, các yêu cầu cần đạt được

- Các tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể

- Kết quả công việc thực hiện

- Luật lao động

- Quy chế làm việc, thỏa ước lao động của đơn vị

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả công việc khoa học và phù hợp với yêu cầu công việc lắp đặt thiết bị đầu cuối
	Kiểm tra và sử dụng thử hệ thống tiêu chí, tham khảo ý kiến chuyên gia

	Quy trình đánh giá kết quả công việc phù hợp với điều kiện, mục tiêu và chính sách đơn vị
	Kiểm tra quy trình đánh giá

	Kết quả công việc liên tục được theo dõi và đánh giá theo đúng quy trình và các tiêu chí đề ra
	Giám sát quá trình thực hiện đánh giá

	Có những biện pháp tốt để nâng cao kết quả công việc
	Đánh giá kết quả công việc tăng lên 

	Hồ sơ thông tin về kết quả công việc được lưu giữ đầy đủ theo hệ thống quản lý của tổ chức.
	Theo dõi, đánh giá việc lưu hồ sơ, thống kê các trường hợp sai sót, đối chiếu với tiêu chuẩn đánh giá của đơn vị


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: TẬP HUẤN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tập huấn kiến thức về an toàn lao động là việc học về an toàn lao động, xây dựng ý thức, thói quen, hành vi an toàn lao động lắp đặt thiết bị đầu cuối viễn thông.

Các bước thực hiện công việc:

- Dự lớp học về an toàn lao động

- Học sử dụng trang phục bảo hộ

- Học sử dụng các dụng cụ bảo vệ an toàn lao động

- Học nội quy an toàn lao động lắp đặt, vận hành, sửa chữa thiết bị đầu cuối viễn thông

- Học sơ cứu người bị tai nạn

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Tham dự lớp học đầy đủ và đạt kết quả học tập tốt

- Sử dụng thành thạo, đúng mục đích trang phục bảo hộ và các dụng cụ bảo vệ an toàn lao động

- Hình thành ý thức, thói quen hành vi an toàn lao động trong lắp đặt, vận hành, sửa chữa thiết bị đầu cuối viễn thông

- Biết cách sơ cứu, tìm biện pháp đưa người bị tai nạn đến cơ quan y tế

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin

- Thực hành, sử dụng các dụng cụ bảo vệ an toàn lao động

2. Kiến thức
- Quy trình lắp đặt và sử dụng nguồn quang, tần số cao, điện một chiều, xoay chiều...

- An toàn vệ sinh lao động

- Hiểu biết về các tai nạn thường gặp trong công việc lắp đặt thiết bị đầu cuối và cách xử lý

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Tài liệu hướng dẫn, máy chiếu, tranh ảnh, băng hình, các loại biển báo.

- Tài liệu hướng dẫn, sử dụng trang phục bảo hộ và các dụng cụ bảo vệ an toàn lao động

- Máy chiếu

- Nội quy an toàn lao động trong lắp đặt, vận hành, sửa chữa thiết bị đầu cuối viễn thông

- Dụng cụ sơ cứu, công cụ thực hành

- Địa điểm thực hành

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Mức độ hiểu biết các quy định về an toàn vệ sinh lao động
	Kiểm tra bằng trắc nghiệm hoặc tự luận, đối chiếu với quy định hiện hành

	Mức độ thành thạo sử dụng trang bị bảo hộ lao động theo tiêu chuẩn
	Quan sát, kiểm tra việc sử dụng, đối chiếu với tiêu chuẩn


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ TRANG BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K2
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Thực hiện các quy định về trang bị bảo hộ lao động là việc sử dụng thành thạo và đúng các trang bị bảo hộ lao động trong công việc lắp đặt thiết bị đầu cuối. Các bước thực hiện công việc:

- Tìm hiểu nội quy an toàn lao động lắp đặt, vận hành, sửa chữa thiết bị đầu cuối viễn thông

- Tìm hiểu các trang bị bảo hộ lao động

- Phân loại các trang bị bảo hộ lao động

- Sắp xếp hợp lí, sử dụng các trang bị bảo hộ lao động.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Hình thành ý thức, thói quen hành vi an toàn lao động lắp đặt, vận hành, sửa chữa thiết bị đầu cuối viễn thông

- Hiểu rõ tác dụng từng loại trang bị bảo hộ lao động

- Phân loại chính xác các loại trang bị bảo hộ lao động

- Sử dụng đúng và thành thạo các loại trang bị bảo hộ lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Sử dụng trang bị bảo hộ lao động

2. Kiến thức
- Quy trình lắp đặt, sử dụng thiết bị nguồn quang, tần số cao, điện một chiều, xoay chiều....

- Các quy định an toàn vệ sinh lao động

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Nội quy an toàn lao động lắp đặt, vận hành, sửa chữa thiết bị đầu cuối viễn thông

- Tranh ảnh, băng hình, máy chiếu, các loại trang bị bảo hộ liên quan nghề

- Trang bị bảo hộ lao động

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Sử dụng đầy đủ thiết bị bảo hộ cá nhân và các trang thiết bị an toàn khác theo quy định
	Quan sát việc thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn quốc gia


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN ĐIỆN
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K3
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Thực hiện các biện pháp về tổ chức, kỹ thuật đảm bảo an toàn điện nơi làm việc và khi sử dụng thiết bị. Các bước thực hiện công việc:

- Thực hiện các biện pháp tổ chức đảm bảo an toàn lao động

- Thực hiện các biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn lao động ở hiện trường

- Thực hiện các biện pháp an toàn khi thi công lắp đặt, đấu nối điện cho thiết bị

- Thực hiện các biện pháp an toàn khi làm việc ở các bộ phận đang mang điện

- Kiểm tra an toàn điện

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Nắm vững mức độ an toàn từng loại công việc, TCVN

- Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật và an toàn lao động, TCVN ...

- Các biện pháp kỹ thuật về an toàn điện QCVN 01 - 2008

- Các biện pháp kỹ thuật về an toàn điện TCXDVN 391 - 2007

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Tổ chức thực hiện công việc

2. Kiến thức
- An toàn điện lắp đặt thiết bị viễn thông sử dụng điện một chiều, xoay chiều

- Các biện pháp kỹ thuật về an toàn điện theo quy định

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Nhiệm vụ và kế hoạch công việc

- Tài liệu hướng dẫn, nội quy an toàn thi công , dây nối đất...

- Tài liệu hướng dẫn, nội quy an toàn xây lắp điện

- Biển báo, dây nối đất...

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Mức độ hiểu biết về kỹ thuật an toàn sử dụng điện.
	Kiểm tra đối chiếu với kỹ thuật an toàn sử dụng điện.

	Công tác an toàn sử dụng điện được tuân thủ nghiêm ngặt
	Giám sát quá trình làm việc của người làm xem có đảm bảo công tác an toàn sử dụng điện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN TRÊN CAO
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Thực hiện các biện pháp tổ chức, biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn làm việc trên cao. Các bước thực hiện công việc:

- Nghiên cứu tài liệu, nội quy an toàn làm việc trên cao lắp đặt thiết bị viễn thông

- Sử dụng các trang phục bảo hộ lao động

- Sử dụng các trang thiết bị an toàn làm việc trên cao, đặt biển báo cảnh giới 

- Kiểm tra giám sát

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Hiểu rõ nội quy an toàn lao động làm việc trên cao TCVN ...

- Sử dụng đúng và thành thạo các các trang phục bảo hộ lao động, trang thiết bị an toàn làm việc trên cao

- Thực hiện đúng quy trình TCVN

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Làm việc trên cao

2. Kiến thức
- Quy trình lắp đặt thiết bị viễn thông

- an toàn lao động cột cao

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Nội quy, tài liệu an toàn lao động lắp đặt thiết bị viễn thông

- Trang phục bảo hộ lao động (dây bảo hiểm, nối đất an toàn, kiểm tra cắt điện)

- Tài liệu hướng dẫn, nội quy an toàn lắp đặt thiết bị viễn thông

- Mặt bằng thi công

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Mức độ hiểu biết về các yêu cầu cần thiết
	Kiểm tra đối chiếu với quy định làm việc trên cao

	Sự nghiêm túc trong quá trình thực hiện
	Giám sát quá trình làm việc của người làm xem có đảm bảo quy định về làm việc trên cao

	Mức độ đảm bảo an toàn cho người, thiết bị
	Giám sát quá trình làm việc và đối chiếu với quy định về an toàn lao động


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN KHI LẮP ĐẶT
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Thực hiện các biện pháp an toàn khi lắp đặt là tổ chức thực hiện biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn trong quá trình lắp đặt thiết bị đầu cuối. Các bước thực hiện công việc:

- Xác định rủi ro trong quá trình lắp đặt thiết bị đầu cuối

- Giảm thiểu các rủi ro trong quá trình lắp đặt thiết bị đầu cuối

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Xác định đầy đủ các rủi ro như: nguy cơ mất an toàn điện, trên cao, giao thông, bệnh và chấn thương nghề nghiệp được tạo ra trong quá trình đấu nối lắp đặt thiết bị

- Xác định được các yếu tố làm gia tăng rủi ro

- Sử dụng được các kỹ thuật an toàn khi lắp đặt, thiết bị bảo hộ cá nhân

- Quy trình an toàn tại nơi làm việc được tuân thủ nghiêm ngặt

- Báo cáo đầy đủ những việc không tuân thủ nguyên tắc an toàn tại nơi làm việc.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Phân tích rủi ro

- Sử dụng các thiết bị an toàn lao động

- Viết báo cáo

2. Kiến thức
- An toàn vệ sinh lao động

- Các rủi ro thực hiện công việc lắp đặt thiết bị đầu cuối

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Thông tin về an toàn bệnh nghề nghiệp

- Hướng dẫn an toàn lao động

- Tiêu chuẩn và quy trình an toàn lao động

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Xác định đầy đủ các rủi ro
	Theo dõi, kiểm tra quy trình, đối chiếu với yêu cầu của pháp luật và thực tế công việc đang thực hiện tại đơn vị

	Sự phù hợp của các biện pháp kiểm soát rủi ro
	Kiểm tra, đánh giá các biện pháp, đối chiếu với yêu cầu của pháp luật và quy định của đơn vị


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN KHI HÀN NỐI CÁP QUANG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K6
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Thực hiện các biện pháp tổ chức, biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn trong quá trình hàn nối cáp quang. Công việc gồm các bước:

- Xác định rủi ro trong quá trình hàn nối sợi quang

- Giảm thiểu các rủi ro trong quá trình hàn nối cáp quang

- Đảm bảo vệ sinh môi trường sau khi hàn nối sợi quang

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Xác định các chất gây ô nhiễm môi trường được tạo ra trong quá trình hàn nối

- Xác định được bệnh và chấn thương nghề nghiệp trong nghề hàn nối

- Xác định được các yếu tố làm gia tăng rủi ro

- Xác định được mức độ tiếp xúc với các chất gây ô nhiễm

- Xác định được các mối nguy hiểm khác trong nghề hàn nối cáp quang

- Áp dụng được các kỹ thuật xử lý thủ công

- Sử dụng đúng thiết bị bảo hộ cá nhân

- Thực hiện được quy trình kiểm soát mối nguy hiểm

- Thực hiện được quy trình an toàn tại nơi làm việc

- Báo cáo theo đúng quy trình những việc không tuân thủ nguyên tắc an toàn tại nơi làm việc

- Trả lại môi trường như điều kiện ban đầu

- Xử lý các chất thải đúng chỗ và theo quy định

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Phân tích rủi ro

- Sử dụng các kỹ thuật kiểm soát rủi ro

- Viết báo cáo rủi ro tại nơi làm việc và các sự việc không tuân thủ

2. Kiến thức
- Đặc điểm, tính chất của hóa chất sử dụng trong cáp quang

- Những tác động lên sức khỏe và môi trường của hàn nối cáp quang

- Các biện pháp kiểm soát mối nguy hiểm khi hàn nối cáp quan

- Những tác động của các cách xử lý khác nhau tới một số loại cáp quang thông dụng

- Cách sử dụng và ứng dụng của thiết bị bảo hộ cá nhân

- Những tác động tới môi trường của các thành phần thải loại sau hàn nối

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Thông tin về an toàn hóa chất có trong cáp quang, đặc điểm sợi quang. Môi trường làm việc

- Hướng dẫn an toàn lao động

- Tiêu chuẩn và quy trình an toàn lao động hàn nối cáp quang

- Quy định về vệ sinh công nghiệp sau hàn nối

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Xác định rõ và loại trừ được các yếu tố tiềm ẩn rủi ro
	Đối chiếu nội quy, quy trình làm việc theo quy định


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SƠ CỨU NGƯỜI BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tuỳ theo nguyên nhân tai nạn, loại thương tích, thể trạng của nạn nhân, tiến hành các biện pháp sơ cứu phù hợp và hiệu quả. Công việc gồm các bước:

- Tiếp nhận nạn nhân

- Xác định tình trạng và loại chấn thương của nạn nhân

- Thực hiện công việc sơ cứu khi nạn nhân chảy máu

- Thực hiện hô hấp nhân tạo khi nạn nhân ngưng thở

- Thực hiện công việc sơ cứu khi nạn nhân bị gãy xương

- Đưa nạn nhân đến cơ quan y tế

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Bình tĩnh và phản ứng nhanh nhạy hợp lý

- Phân biệt được các loại chấn thương: gãy xương, bất tỉnh, bỏng...

- Thực hiện đúng yêu cầu và vệ sinh khi tiến hành cầm máu, sát trùng và băng bó vết thương

- Thực hiện thành thạo, kiên trì và có hiệu quả các phương pháp hô hấp nhân tạo

- Thực hiện đúng yêu cầu và quy trình bó gãy xương

- Nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ quan y tế kịp thời

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Phán đoán, đánh giá loại chấn thương

- Quan sát chẩn đoán loại tai nạn, mức độ, nguyên nhân gây thương tích

- Băng bó vết thương (Băng thường, băng treo, băng hỗn hợp)

- Thực hiện hô hấp nhân tạo

- Bó nẹp xương sơ cứu nạn nhân

2. Kiến thức
- Hiện tượng, nguyên nhân chấn thương

- Các biện pháp cứu thương cơ bản

- Phương pháp cầm máu cho nạn nhân

- Cách băng vết thương ở các vị trí khác nhau trên cơ thể

- Các phương pháp hô hấp nhân tạo

- Phương pháp sơ cứu nạn nhân khi bị gãy xương

- Cách khai thác phương tiện chuyển nạn nhân

- Địa chỉ các cơ quan y tế

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Băng ca

- Các vật dụng để mang, nâng đỡ nạn nhân

- Băng, bông, kẹp, giấy, bút

- Bông băng y tế, thuốc sát trùng, thuốc cầm máu

- Gạt thưa, gối đỡ

- Nẹp bó gãy xương tạm thời

- Băng y tế

- Phương tiện liên lạc

- Phương tiện chuyển nạn nhân

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Sự phù hợp khi xác định mối nguy hiểm tới sức khỏe, an toàn của bản thân và người khác
	Kiểm tra, đánh giá việc xác định, đối chiếu với yêu cầu an toàn lao động khi thực hiện nhiệm vụ

	Mức độ giảm thiểu rủi ro đối với bản thân và người bị nạn theo yêu cầu về an toàn lao động
	Theo dõi, kiểm tra kết quả thực hiện, đối chiếu yêu cầu về an toàn lao động đối với từng công việc

	Độ chính xác khi đánh giá mức độ nguy hiểm của người bị nạn và điều kiện thể chất
	Quan sát, theo dõi tình hình thực tế, kiểm tra kết quả đánh giá, đối chiếu với quy định của cơ quan y tế

	Độ chính xác khi chuyển tải thông tin về điều kiện của người bị nạn và hoạt động quản lý tới dịch vụ cứu trợ khẩn cấp
	Theo dõi, đánh giá việc chuyển tải thông tin, đối chiếu với tình hình thực tế

	Sự đầy đủ khi báo cáo cho cán bộ giám sát, trình bày các thông tin thực tế liên quan theo quy trình của đơn vị
	Kiểm tra đánh giá kết quả chuẩn bị, đối chiếu với quy trình của đơn vị


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: CẤP CỨU NẠN NHÂN KHI BỊ ĐIỆN GIẬT

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Khẩn trương, an toàn tách nạn nhân ra khỏi tiếp xúc với điện, tiến hành cấp cứu nạn nhân: Các bước thực hiện công việc:

- Tách nạn nhân ra khỏi tiếp xúc với điện

- Xác định mức độ thương tích do điện giật

- Thực hiện hô hấp nhân tạo khi nạn nhân ngưng thở

- Đưa nạn nhân đến cơ quan y tế

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Tìm kiếm nhanh những phương tiện có thể tách nạn nhân ra khỏi tiếp xúc với điện một cách an toàn

- TCXD 394-2007

- Xác định nhanh và chính xác mức độ thương tích do điện giật

- Thực hiện thành thạo, kiên trì và có hiệu quả các phương pháp hô hấp nhân tạo

- Nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ quan y tế kịp thời

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Tách nạn nhân ra khỏi tiếp xúc điện

- Đánh giá mức độ tai nạn

- Thực hiện hô hấp nhân tạo

2. Kiến thức
- Hiểu biết về hệ thống cung cấp điện

- Các dụng cụ và phương tiện cách điện an toàn

- Các phản ứng của người bị điện giật

- Các phương pháp hô hấp nhân tạo

- Cách khai thác phương tiện chuyển nạn nhân

- Địa chỉ các cơ quan y tế

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Ủng găng tay, sào khô

- Băng, bông, kẹp, giấy, bút

- Gạt thưa, gối đỡ

- Phương tiện liên lạc,

- Phương tiện chuyển nạn nhân

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Độ chính xác khi đánh giá mức độ nguy hiểm của người bị nạn và điều kiện thể chất theo quy trình tại nơi làm việc
	Quan sát, kiểm tra kết quả đánh giá, đối chiếu với quy trình nơi làm việc

	Mức độ thành thạo tìm, ngắt nguồn điện, thông báo mọi người cùng ứng cứu và sử dụng các vật liệu cách điện để tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện
	Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, đối chiếu với quy định an toàn về điện

	Sự thực hiện thuần thục khi hô hấp nhân tạo và kích thích tim
	Theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện theo thực tế

	Mức độ thành thạo sử dụng phương tiện và trang thiết bị thông tin liên quan để tìm kiếm được sự hỗ trợ y tế
	Quan sát, đánh giá việc sử dụng, đối chiếu với các hướng dẫn công việc

	Sự đầy đủ khi báo cáo cho cán bộ giám sát, trình bày các thông tin thực tế liên quan theo quy trình của đơn vị
	Kiểm tra đánh giá kết quả chuẩn bị, đối chiếu với quy trình của đơn vị


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: TẬP HUẤN QUY TRÌNH KỸ THUẬT LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI VIỄN THÔNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Nâng cao, phát triển nghề nghiệp thông qua hướng dẫn, tập huấn chuyên môn, bao gồm:

- Tham dự tập huấn quy trình

- Tuân thủ quy trình trong quá trình lắp đặt

- Đánh giá, nhận xét rút ra được kinh nghiệm của bản thân

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Tham dự đầy đủ các tập huấn quy trình lắp đặt thiết bị đầu cuối của đơn vị, hoàn thành phần kiểm tra đánh giá về nội dung quy trình

- Tuân thủ tối đa các bước của quy trình lắp đặt trong quá trình lắp đặt các thiết bị đầu cuối

- So sánh, đối chiếu được các bước thực hiện trong quy trình với triển khai trên thực tế và rút ra các vấn đề cần cải tiến.

- Thực hiện báo cáo đầy đủ tình hình thực hiện quy trình lắp đặt theo các bước.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin

- Viết báo cáo

2. Kiến thức
- Nguyên lý hoạt động, quy trình lắp đặt của các thiết bị đầu cuối

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Quy trình lắp đặt cho các thiết bị đầu cuối đối với từng loại dịch vụ

- Các phương tiện phục vụ cho công việc (Sách, vở, bút, máy tính)

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Mức độ chính xác của việc lĩnh hội thông tin quy trình
	Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu cần thiết

	Sự vận dụng linh hoạt kỹ năng kiến thức đã được tập huấn
	Kiểm tra đánh giá thông qua kết quả công việc đã được vận dụng sau tập huấn

	Đánh giá kết quả tập huấn
	Kiểm tra đánh giá và so sánh với mục tiêu của đợt tập huấn


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: TÌM KIẾM TÀI LIỆU THAM KHẢO HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L02
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tìm kiếm, tập hợp các tài liệu tham khảo hướng dẫn lắp đặt thiết bị đầu cuối gồm các bước:

- Xác định mục tiêu tìm kiếm

- Tìm kiếm theo mục tiêu

- Lưu trữ tài liệu

- Báo cáo và chia sẻ tài liệu

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Mục tiêu tìm kiếm phải cụ thể, rõ ràng, chính xác, định lượng, có thời hạn

- Tìm được các tài liệu theo mục tiêu đề ra
- Các tài liệu tìm kiếm được lưu trữ bản cứng, bản mềm

- Kết quả tìm kiếm tài liệu được báo cáo cho cấp quản lý

- Tài liệu được chia sẻ cho các đồng nghiệp cùng sử dụng

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Tìm kiếm, tra cứu tài liệu

- Đọc nhanh

- Phân tích, so sánh, đánh giá, tổng hợp tài liệu

- Sắp xếp, lưu trữ tài liệu

- Đọc tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh
2. Kiến thức
- Hiểu biết về thiết bị và quy trình lắp đặt thiết bị đầu cuối

- Phương pháp lưu trữ, sắp xếp, bảo quản tài liệu

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Các phương tiện phục vụ cho công việc (Giấy, bút, tập file, máy tính, Internet, máy in, thẻ nhớ, ổ cứng)

- Tài liệu đi kèm thiết bị

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Tìm tài liệu, thu thập thông tin, cập nhật phù hợp với công việc thực hiện
	Kiểm tra các thông tin đưa ra, đối chiếu với yêu cầu của công việc

	Lưu trữ các tài liệu khoa học, đầy đủ
	Kiểm tra phương pháp lưu trữ tài liệu


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: ĐỌC HIỂU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CỦA NHÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Đọc và hiểu các hạng mục hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất thiết bị. Công việc bao gồm:

- Hiểu biết về lắp đặt cơ khí

- Hiểu đấu nối tín hiệu, nguồn của thiết bị

- Hiểu các tham số cài đặt

- Hiểu các chú ý an toàn

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Hiểu rõ cấu tạo, các giao diện tín hiệu đầu vào, đầu ra, yêu cầu cấp nguồn của thiết bị, các chú ý an toàn điện khi thao tác lắp đặt, khi hoạt động của thiết bị

- Biết cách lắp ráp các bộ phận của thiết bị, cách cố định, lắp đặt thiết bị, cách cài đặt các tham số

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Đọc tài liệu

- Đọc tài liệu chuyên môn bằng Tiếng Anh
- Tổng hợp, phân tích thông tin

2. Kiến thức
- Cấu tạo và hoạt động của các thiết bị đầu cuối

- Các giao diện thường gặp của thiết bị đầu cuối

- Các loại nguồn và phương pháp cấp nguồn cho thiết bị đầu cuối

- Cách truy cập thiết bị đầu cuối

- Hoạt động của dịch vụ và các tham số cần cài đặt cho các dịch vụ trên thiết bị đầu cuối

- Kiến thức về đảm bảo an toàn cho thiết bị

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Hướng dẫn lắp đặt

- Các phương tiện phục vụ cho công việc (Giấy, bút, máy tính)

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Đọc và hiểu được các tài liệu của các nhà sản xuất thiết bị
	Kiểm tra các thông tin đưa ra, đối chiếu với yêu cầu của công việc


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: TRAO ĐỔI VỚI ĐỒNG NGHIỆP
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L04
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Trao đổi, học hỏi đồng nghiệp để nâng cao năng lực và phát triển nghề nghiệp, bao gồm:

- Trao đổi những bài học, kinh nghiệm, những phương pháp đã thành công

- Trao đổi những bài học kinh nghiệm về những thất bại hoặc chưa tốt

- Trao đổi về kiến thức chuyên môn, những tiến bộ KHKT

- Tổng kết và đúc rút bài học, kinh nghiệm cần thiết

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Thu được các bài học, kinh nghiệm có giá trị, tác dụng đối với công việc

- Đặt vấn đề ngắn gọn chính xác dễ hiểu, có tài liệu thống kê bằng chứng chính xác, khách quan

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Giao tiếp

- Giải quyết vấn đề

- Tổng hợp và phân tích thông tin

2. Kiến thức
- Thiết bị đầu cuối, quy trình lắp đặt

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Tài liệu

- Sổ ghi chép dữ liệu cần thiết

- Giấy, bút, máy vi tính, máy in,..

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Sự ngắn gọn, dễ hiểu của việc đặt vấn đề cần trao đổi
	Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu cần thiết

	Tìm ra mấu chốt của vấn đề và giải quyết nhanh vấn đề cần trao đổi
	Xem xét đối chiếu với mục tiêu đề ra

	Thu được các bài học, kinh nghiệm có giá trị, tác dụng đối với công việc
	Kiểm tra, so sánh với mục tiêu của quá trình trao đổi


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: KÈM CẶP NGƯỜI MỚI VÀO NGHỀ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Kèm cặp chuyên môn cho người mới vào nghề bao gồm:

- Lập danh sách những người cần bồi dưỡng

- Phân loại trình độ chuyên môn những người trong danh sách

- Lập kế hoạch thời gian bồi dưỡng

- Lập kế hoạch điều động giáo viên, thợ lành nghề...

- Lập kế hoạch cơ sở vật chất

- Lập kế hoạch tài chính cho bồi dưỡng

- Lập kế hoạch tổ chức thực hiện

- Tổng kết, kiểm tra, đánh giá kết quả

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Danh sách người được đào tạo đầy đủ và có phân loại trình độ chuyên môn.

- Kế hoạch bồi dưỡng đầy đủ, chi tiết bao gồm: thời gian, giáo viên, cơ sở vật chất, tài chính, kiểm tra đánh giá...

- Đánh giá được kết quả kèm cặp các theo mục đích, yêu cầu bồi dưỡng

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Lập kế hoạch

- Kèm cặp nhân viên

2. Kiến thức
- Hiểu biết về thiết bị và quy trình lắp đặt thiết bị đầu cuối

- Quy định đào tạo nhân viên của đơn vị

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Giấy, bút, máy vi tính, máy in

- Kế hoạch, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Những người mới vào nghề được kèm cặp đầy đủ về chuyên môn công việc
	Theo dõi quá trình, kiểm tra kết quả

	Hiệu quả của việc kèm cặp người mới vào nghề được đánh giá định lượng, chi tiết
	Kiểm tra đánh giá theo mục tiêu yêu cầu kế hoạch, bám sát nhiệm vụ, yêu cầu của công ty


TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ

NGHỀ: BẢO DƯỠNG TRẠM THU PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN
MÃ SỐ NGHỀ:
GIỚI THIỆU CHUNG
I. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG

Thực hiện quyết định số 1422/QĐ - BTTTT ngày 08 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông về việc thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề Bảo dưỡng trạm thu phát sóng vô tuyến, Ban chủ nhiệm đã tiến hành triển khai xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề theo hướng dẫn của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội tại quyết định 09/2008/QĐ-LĐTBXH ngày 27/3/2008 cụ thể như sau:

( Phân tích nghề: Công việc phân tích nghề bao gồm: (1). xây dựng phương án nghiên cứu, thu thập thông tin, tài liệu liên quan về các tiêu chuẩn liên quan đến nghề Bảo dưỡng trạm thu phát sóng vô tuyến và (2). Tổ chức điều tra, khảo sát cụ thể về quy trình sản xuất, các vị trí làm việc, lực lượng lao động và trao đổi với những chuyên gia về lĩnh vực này. Dựa trên các tài liệu, dữ liệu thu thập được qua khảo sát đã tổ chức các hội thảo và thống kê, phân tích kết quả khảo sát để lập nên sơ đồ phân tích nghề.

( Phân tích công việc: Sau khi lập được sơ đồ phân tích nghề, tiến hành lập các phiếu phân tích công việc cho tất cả các công việc để phân tích theo các nội dung, trình tự thực hiện các bước công việc, tiêu chuẩn thực hiện mà công việc cụ thể đòi hỏi. Kiến thức cần có và các kỹ năng liên quan, các điều kiện về dụng cụ, máy đo, trang thiết bị bảo hộ, phương tiện.... tiến hành hội thảo để hoàn thiện các phiếu phân tích công việc.

( Xây dựng danh mục các công việc: Căn cứ theo khung tổng thuật về mức độ phức tạp, độ khó của từng công việc, bậc trình độ kỹ năng nghề và sơ đồ phân tích nghề đã hoàn thiện để lựa chọn, sắp xếp các công việc theo các bậc trình độ kỹ năng từ thấp đến cao, lập phiếu ghi danh mục các công việc, gửi cho 30 chuyên gia có kinh nghiệm góp ý, tổng hợp và hoàn thiện lại bản danh mục công việc.

( Biên soạn tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Biên soạn 83 phiếu tiêu chuẩn thực hiện công việc, Lập và gửi đến 30 chuyên gia xin ý kiến về bộ phiếu tiêu chuẩn công việc. Tổ chức Hội thảo khoa học lấy ý kiến nhận xét thẩm định cho từng phiếu và hoàn thiện bộ tiêu chuẩn công việc theo đúng quy định và biên soạn tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia theo mẫu định dạng tiêu chuẩn kỹ năng nghề.

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Bảo dưỡng trạm thu phát sóng vô tuyến sau khi được ban hành là công cụ giúp cho:

( Người lao động có định hướng phấn đấu nâng cao trình độ về kiến thức và kỹ năng của bản thân thông qua việc học tập và tích lũy kinh nghiệm trong quá trình làm việc;

( Người sử dụng lao động có cơ sở để tuyển chọn lao động phù hợp với công việc yêu cầu;

( các cơ sở dạy nghề có căn cứ để xây dựng chương trình dạy nghề tiếp cận chuẩn kỹ năng nghề quốc gia;

( các cơ quan có thẩm quyền có căn cứ để tổ chức thực hiện việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động.

Ban chủ nhiệm xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia cho nghề Bảo dưỡng trạm thu phát sóng vô tuyến xin chân thành cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tổng cục dạy nghề; sự tham gia đóng góp ý kiến chuyên gia, cung cấp thông tin và tạo điều kiện khảo sát thực tế của các doanh nghiệp trong ngành như Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) và các giảng viên, cán bộ nghiên cứu và chuyên gia của Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông đã tham gia tích cực trong suốt quá trình xây dựng tiêu chuẩn.

Đây là Bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề đầu tiên được xây dựng trong ngành Thông tin và truyền thông nên chúng tôi rất mong được sự đóng góp ý kiến bổ sung để bộ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề - nghề Bảo dưỡng trạm thu phát sóng vô tuyến được hoàn thiện hơn ở phiên bản sau.

Xin trân trọng cảm ơn!

MÔ TẢ NGHỀ

TÊN NGHỀ: BẢO DƯỠNG TRẠM THU PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN

MÃ SỐ NGHỀ:

Nghề Bảo dưỡng trạm thu phát sóng vô tuyến là nghề đặc thù trong ngành Viễn thông, được thực hiện định kỳ 1 đến 2 lần trong năm bao gồm các công việc như vệ sinh, kiểm tra, xiết chặt các đấu nối; đo kiểm, phân tích đánh giá kết quả, xử lý các lỗi nhỏ; phát hiện và báo cáo kịp thời các sự cố sửa chữa lớn cho các bộ phận quản lý liên quan để duy trì hoạt động bình thường, liên tục, lâu dài, nâng cao tuổi thọ thiết bị và đảm bảo chất lượng cho trạm thu phát sóng vô tuyến.

Công việc bảo dưỡng trạm thu phát sóng vô tuyến trong ngành viễn thông bao gồm:

- Trạm thu phát sóng vô tuyến dùng trong các nghiệp vụ thông tin vô tuyến cố định

- Trạm thu phát sóng vô tuyến di động mặt đất (GSM, CDMA, 3G, W-CDMA...)

- Trạm thu phát sóng vi ba.

Hiện nay, trạm thu-phát sóng vô tuyến di động mặt đất được sử dụng phổ biến, rộng rãi, với số lượng thuê bao lớn. Để cung cấp dịch vụ theo yêu cầu cho hàng triệu thuê bao di động, việc bảo dưỡng trạm thu phát sóng vô tuyến di động mặt đất được đặt lên hàng đầu đối với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông. Công việc bảo dưỡng trạm thu phát sóng vô tuyến đòi hỏi ngày càng cao, vì vây, cần phải có tiêu chuẩn kỹ năng nghề bảo dưỡng trạm thu phát sóng vô tuyến di động mặt đất

Vị trí làm việc của công việc bảo dưỡng trạm thu phát sóng vô tuyến rất đa dạng như làm việc trên cột cao, làm việc trong phòng máy, làm việc trên những tòa nhà cao tầng. Đối với những tỉnh miền núi thì các trạm thu phát sóng vô tuyến còn được đặt tại những đỉnh núi cao, địa bàn hoạt động trải dài trên toàn quốc. Đặc thù của công việc bảo dưỡng trạm thu phát sóng vô tuyến là làm việc theo nhóm, luôn luôn phải tiếp xúc với tần số cao, độ cao, nguy hiểm cũng luôn luôn rình rập.

Công việc bảo dưỡng trạm thu phát sóng vô tuyến sử dụng những trang thiết bị chuyên dụng như máy đo tần số, công suất, máy đo antena feeder, đồng hồ đo V/A chuyên dụng, máy đo đất, la bàn, GPS, thước nghiêng . Ngoài ra còn có các dụng cụ hỗ trợ khác như cờlê, mỏ lết, tuốcnơvít, băng dính, cao su non...

Để làm được công việc bảo dưỡng trạm thu phát sóng vô tuyến đòi hỏi những con người có sức khỏe tốt, được đào tạo về chuyên môn để làm việc trên cao và vận hành tốt các trang thiết bị máy đo, máy tính và các công cụ hỗ trợ khác.
DANH MỤC CÔNG VIỆC
TÊN NGHỀ: BẢO DƯỠNG TRẠM THU PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN

MÃ SỐ NGHỀ:
	TT
	Mã số công việc
	Công việc
	Trình độ kỹ năng nghề

	
	
	
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Bậc 4
	Bậc 5

	
	A
	Lập kế hoạch và chuẩn bị nhân sự
	
	
	
	
	

	1
	A01
	Nhận kế hoạch bảo dưỡng
	x
	
	
	
	

	2
	A02
	Lập phương án thực hiện
	
	
	x
	
	

	3
	A03
	Chuẩn bị nhân sự
	
	x
	
	
	

	4
	A04
	Làm lịch triển khai công việc cụ thể
	
	
	x
	
	

	5
	A05
	Liên hệ với đối tác
	x
	
	
	
	

	6
	A06
	Liên hệ với trung tâm OMC để thông báo lịch làm việc
	
	x
	
	
	

	
	B
	Chuẩn bị trang thiết bị dụng cụ
	
	
	
	
	

	7
	B01
	Lập danh sách máy đo
	
	x
	
	
	

	8
	B02
	Lập danh sách dụng cụ và vật tư phụ trợ
	
	
	x
	
	

	9
	B03
	Mượn dụng cụ thiết bị và lĩnh vật tư phụ trợ
	
	
	x
	
	

	10
	B04
	Bàn giao máy đo, dụng cụ, vật tư cho các đội bảo dưỡng
	
	
	x
	
	

	
	C
	Bảo dưỡng Outdoor
	
	
	
	
	

	11
	C01
	Bảo dưỡng cột Anten
	
	
	x
	
	

	12
	C02
	Bảo dưỡng hệ thống cầu cáp ngoài
	
	
	
	x
	

	13
	C03
	Bảo dưỡng hệ thống Feeder
	
	
	x
	
	

	14
	C04
	Bảo dưỡng hệ thống Anten di động
	
	
	x
	
	

	15
	C05
	Bảo dưỡng hệ thống anten truyền dẫn
	
	
	x
	
	

	16
	C06
	Bảo dưỡng khối thu phát RRU
	
	
	
	x
	

	
	D
	Bảo dưỡng thiết bị thu phát sóng vô tuyến
	
	
	
	
	

	17
	D01
	Vệ sinh công nghiệp thiết bị thu phát sóng vô tuyến
	x
	
	
	
	

	18
	D02
	Kiểm tra, xiết chặt lại các loại bộ nối (connector)
	x
	
	
	
	

	19
	D03
	Kiểm tra các loại cáp của thiết bị thu phát song vô tuyến
	
	x
	
	
	

	20
	D04
	Đo kiểm tra nguồn DC
	x
	
	
	
	

	21
	D05
	Kiểm tra cấu hình của thiết bị thu phát sóng vô tuyến
	
	
	x
	
	

	22
	D06
	Kiểm tra chức năng cảnh báo của thiết bị thu phát sóng vô tuyến
	
	
	x
	
	

	23
	D07
	Kiểm tra chức năng cảnh báo ngoài đưa về thiết bị thu phát sóng vô tuyến và OMC
	
	
	x
	
	

	24
	D08
	Kiểm tra khả năng quản lý , giám sát thiết bị từ OMC
	
	
	x
	
	

	25
	D09
	Kiểm tra hoạt động của đường truyền dẫn
	
	
	x
	
	

	26
	D10
	Đo và hiệu chỉnh công suất phát của thiết bị thu phát sóng vô tuyến
	
	
	
	
	x

	27
	D11
	Cân chỉnh tần số thu
	
	
	
	
	x

	28
	D12
	Đo kiểm tra nguồn đồng bộ (Clock)
	
	
	
	
	x

	29
	D13
	Đo kiểm tra công suất thu, phát quang tại thiết bị
	
	
	
	x
	

	30
	D14
	Lưu kết quả thực hiện (log file) và ghi kết quả vào biên bản bảo dưỡng
	
	
	
	x
	

	
	E
	Bảo dưỡng thiết bị truyền dẫn quang trong trạm thu phat sóng vô tuyến
	
	
	
	
	

	31
	E01
	Vệ sinh công nghiệp thiết bị truyền dẫn quang trong trạm thu phát sóng vô tuyến
	x
	
	
	
	

	32
	E02
	Kiểm tra các loại connector của thiết bị truyền dẫn quang trong trạm thu phát sóng vô tuyến
	x
	
	
	
	

	33
	E03
	Kiểm tra các loại cáp của thiết truyền dẫn quang trong trạm thu phát sóng vô tuyến
	
	x
	
	
	

	34
	E04
	Đo kiểm tra nguồn DC cấp vào thiết bị
	x
	
	
	
	

	35
	E05
	Kiểm tra cấu hình thiết bị
	
	
	x
	
	

	36
	E06
	Kiểm tra khả năng truy nhập, quản lý, giám sát thiết bị từ xa
	
	
	x
	
	

	37
	E07
	Kiểm tra chế độ chuyển mạch dự phòng
	
	
	
	x
	

	38
	E08
	Kiểm tra hoạt động tách/ghép kênh (Mapping and DeMapping)
	
	
	x
	
	

	39
	E09
	Đo kiểm tra sợi quang đang sử dụng
	
	
	
	
	x

	40
	E10
	Đo kiểm tra mức công suất thu, phát
	
	
	
	x
	

	41
	E11
	Đo kiểm tra chất lượng đường truyền
	
	
	
	
	x

	42
	E12
	Lưu và ghi kết quả thực hiện vào biên bản bảo dưỡng
	
	
	
	x
	

	
	F
	Bảo dưỡng thiết bị truyền dẫn vi ba trong trạm thu phát sóng vô tuyến
	
	
	
	
	

	43
	F01
	Vệ sinh công nghiệp thiết bị
	x
	
	
	
	

	44
	F02
	Kiểm tra, xiết chặt lại các loại connector
	x
	
	
	
	

	45
	F03
	Kiểm tra các loại cáp của thiết truyền dân viba
	
	x
	
	
	

	46
	F04
	Đo kiểm tra nguồn DC cấp vào thiết bị viba
	x
	
	
	
	

	47
	F05
	Kiểm tra cấu hình truyền dẫn của thiết bị viba
	
	
	x
	
	

	48
	F06
	Kiểm tra khả năng truy nhập , quản lý , giám sát thiết bị từ xa (nếu có)
	
	
	x
	
	

	49
	F07
	Kiểm tra và hiệu chỉnh công suất phát
	
	
	
	x
	

	50
	F08
	Kiểm tra mức công suất thu
	
	
	
	x
	

	51
	F09
	Đo kiểm tra chất lượng luồng truyền dẫn
	
	
	
	
	x

	52
	F10
	Lưu và ghi kết quả thực hiện vào biên bản bảo dưỡng
	
	
	
	x
	

	
	G
	Bảo dưỡng nguồn AC của trạm thu phát sóng vô tuyến
	
	
	
	
	

	53
	G01
	Vệ sinh công nghiệp các thiết bị AC
	x
	
	
	
	

	54
	G02
	Kiểm tra các điểm tiếp xúc tại các công tơ, cầu dao, CB, ổ cắm)
	
	x
	
	
	

	55
	G03
	Đo điện áp và dòng điện pha, điện áp giữa trung tính và đất
	
	
	x
	
	

	
	H
	Bảo dưỡng nguồn DC của trạm thu phát sóng vô tuyến
	
	
	
	
	

	56
	H01
	Vệ sinh công nghiệp tủ nguồn và hệ thống ACCU
	x
	
	
	
	

	57
	H02
	Kiểm tra các điểm tiếp xúc, đấu nối của hệ thống cấp nguồn DC
	
	x
	
	
	

	58
	H03
	Kiểm tra các RECTIFIERS trong tủ nguồn
	
	
	x
	
	

	59
	H04
	Kiểm tra điện áp DC ra của tủ nguồn
	
	
	x
	
	

	60
	H05
	Kiểm tra các cảnh báo của tủ nguồn
	
	
	x
	
	

	61
	H06
	Kiểm tra chất lượng của tổ accu và từng bình ACCU
	
	
	x
	
	

	62
	H07
	Nạp đầy cho ACCU và đấu nối lại các tủ nguồn
	
	x
	
	
	

	
	I
	Bảo dưỡng các thiết bị phụ trợ
	
	
	
	
	

	63
	I01
	Vệ sinh công nghiệp các thiết bị phụ trợ (cắt lọc sét , hộp cảnh báo ngoài , bình cứu hỏa, đèn báo không... )
	x
	
	
	
	

	64
	I02
	Kiểm tra đấu nối và chất lượng của bộ cắt lọc sét
	
	x
	
	
	

	65
	I03
	Kiểm tra các đấu nối và thử các cảnh báo ngoài
	
	
	x
	
	

	66
	I04
	Kiểm tra trọng lượng và kẹp chì của bình cứu hỏa
	
	
	
	x
	

	67
	I05
	Kiểm tra các thiết bị phụ trợ khác (tiêu lệnh phòng cháy , sơ đồ đấu nối nguồn và truyền dẫn, sổ bảo dưỡng...)
	
	
	
	
	

	
	K
	Bảo dưỡng điều hòa
	
	
	
	
	

	68
	K01
	Vệ sinh công nghiệp điều hòa (cả dàn nóng và dàn lạnh)
	x
	
	
	
	

	69
	K02
	Kiểm tra đường ống bảo ôn, đường thoát nước
	
	x
	
	
	

	69
	K03
	Kiểm tra đấu nối AC và hộp điều khiển điều hòa
	
	x
	
	
	

	70
	K04
	Kiểm tra cơ khí (độ ồn, các tiếng động bất thường, độ chắc chắn của giá đỡ...)
	
	
	x
	
	

	71
	K05
	Đo điện áp, dòng khởi động và dòng làm việc
	
	
	x
	
	

	72
	K06
	Kiểm tra áp lực khí nén, rò rỉ tại cút nối và nạp bổ sung cho điều hòa
	
	
	x
	
	

	
	L
	Bảo dưỡng hệ thống tiếp địa , chống sét
	
	
	
	
	

	73
	L01
	Kiểm tra hệ thống thoát sét của cột Anten
	
	x
	
	
	

	74
	L02
	Kiểm tra hệ thống tiếp địa của các thiết bị outdoor
	
	x
	
	
	

	75
	L03
	Kiểm tra hệ thống tiếp địa của các thiết bị indoor
	
	x
	
	
	

	76
	L04
	Đo kiểm tra điện trở tổ đất
	
	x
	
	
	

	
	M
	Hoàn tất hồ sơ bảo dưỡng
	
	
	
	
	

	77
	M01
	Thống kê lại toàn bộ số liệu, bảng in
	
	x
	
	
	

	78
	M02
	Lấy chữ ký của các bên liên quan
	x
	
	
	
	

	79
	M03
	Bàn giao và lưu hồ sơ
	
	x
	
	
	

	
	N
	Bảo dưỡng nhà Trạm
	
	
	
	
	

	80
	N01
	Vệ sinh công nghiệp vỏ Container
	x
	
	
	
	

	81
	N02
	Kiểm tra, chống thấm nước cho Container
	
	x
	
	
	

	82
	N03
	Sơn lại vỏ Container
	
	x
	
	
	

	83
	N04
	Kiểm tra lỗ Feeder
	
	
	x
	
	


THUẬT NGỮ VIẾT TẮT
	Viết tắt
	Thuật ngữ

	2G
	Second-Generation - Công nghệ điện thoại di động thế hệ thứ 2

	3G
	Third-Generation - Công nghệ điện thoại di động thế hệ thứ 3

	AC
	Alternating Current - Điện xoay chiều

	Accu
	Accu - Ắc quy

	AGC
	Auto Gain Control - Tự động điều chỉnh độ lợi

	ATLĐ
	An toàn lao động

	BTS
	Base Transceiver Station - Trạm thu phát gốc

	CB
	Circuit Breaker - Cầu dao đóng ngắt mạch điện

	DC
	Direct Current - Điện một chiều chiều

	IP
	Internet Protocol - Giao thức internet

	LCT
	Local

HYPERLINK "http://www.acronymfinder.com/Local-Craft-Terminal-%28LCT%29.html"
 Craft

HYPERLINK "http://www.acronymfinder.com/Local-Craft-Terminal-%28LCT%29.html"
 Terminal - Phần mềm quản lý thiết bị

	LED
	Light Emitting Diode - Điốt phát quang

	Node B
	Trạm thu phát gốc 3G

	OMC
	Operation and Maintenance Center - Trung tâm vận hành và bảo dưỡng

	O&M
	Operation and Maintenance - Vận hành và bảo dưỡng

	OTDR
	Optical Time Domain Reflectometer - Phản xạ kế quang miền thời gian

	PC
	Personal Computer - Máy tính cá nhân

	RRU
	Remote Radio Unit - Khối radio đầu xa

	SDH
	Synchronous Digital Hierarchy - Hệ thống phân cấp số đồng bộ

	V/A
	Volt/Ampere - Vôn/ Ăm pe


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: NHẬN KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A1
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Bảo dưỡng trạm thu phát sóng vô tuyến được thực hiện định kỳ trong năm.

Đơn vị quản lý và khai thác các trạm thu phát sóng vô tuyến sẽ thông báo cho các đơn vị có chức năng làm nhiệm vụ bảo dưỡng thời gian và số lượng trạm cụ thể để tiến hành bảo dưỡng. Việc nhận kế hoạch bảo dưỡng bao gồm:

- Kiểm tra số lượng cụ thể trạm cần bảo dưỡng

- Đối soát lại với những lần bảo dưỡng trước

- Chuyển tiếp cho các đơn vị bảo dưỡng thực hiện các bước tiếp theo

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Kiểm tra số lượng trạm cần bảo dưỡng, so sánh với lần bảo dưỡng trước

- Rà soát lại các lỗi còn tồn tại của lần bảo dưỡng trước

- Kế hoạch bảo dưỡng được chuyển đến các đơn vị chức năng liên quan đầy đủ và đúng hạn

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Tổng hợp, phân tích số liệu kế hoạch bảo dưỡng

2. Kiến thức
- Hiểu biết về hệ thống trạm thu phát sóng vô tuyến

- Hiểu biết về các lỗi thường gặp khi thực hiện bảo dưỡng trạm thu phát sóng vô tuyến

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Hồ sơ những lần bảo dưỡng trước

- Các phương tiện phục vụ cho công việc (PC, điện thoại, Fax, mạng internet...)

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Đảm bảo đúng số lượng trạm cần bảo dưỡng
	Rà soát lại kế hoạch

	Thống kê đầy đủ các lỗi tồn tại của những lần bảo dưỡng trước
	Kiểm tra báo cáo thống kê

	Kế hoạch bảo dưỡng được chuyển đến các đơn vị liên quan đúng thời hạn
	Kiểm tra kết quả


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẬP PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN

MÃ CÔNG VIỆC: A2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sau khi đã nhận được kế hoạch bảo dưỡng, tiến hành lập phương án thực hiện. 

Công việc lập phương án thực hiện bao gồm:

- Nghiên cứu số lượng, vị trí các trạm thu phát sóng vô tuyến để bố trí việc di chuyển cho hợp lý

+ Xác định số lượng, tiêu chuẩn nhân sự cho từng vị trí công việc: đội trưởng bảo dưỡng và các thành viên trong đội:Đội trưởng nắm vững kiến thức về thiết bị trạm thu phát sóng, truyền dẫn và các thiết bị phụ trợ.

+ Đội trưởng biết quản lý các thành viên trong đội, liên hệ và ngoại giao với đối tác

+ Thành viên thứ nhất phải nắm được kiến thức về Viễn thông ngoài ra còn làm bảo dưỡng nguồn điện, accu, chống sét, điều hòa

+ Thành viên thứ hai chuyên làm về các thiết bị outdoor và cột cao, yêu cầu có chứng chỉ làm việc trên cột cao

- Lập danh sách các máy móc, thiết bị và dụng cụ chuyên dụng

- Lập danh sách các thiết bị phụ trợ và thiết bị dự phòng

- Bố trí phương tiện di chuyển

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Phân chia hợp lý theo vị trí địa lý để thuận tiện cho việc bảo dưỡng và di chuyển

- Tiêu chuẩn nhân sự đảm bảo

- Danh sách liệt kê đầy đủ chủng loại thiết bị đo, công cụ, dụng cụ để phục vụ cho công tác bảo dưỡng

- Danh sách liệt kê đầy đủ thiết bị phụ trợ, thiết bị dự phòng

- Bố trí phương tiện di chuyển đầy đủ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Lập kế hoạch công việc

- Sử dụng ứng dụng tin học văn phòng trong lập kế hoạch công việc.

- Tổ chức, điều phối công việc

2. Kiến thức
- Hiểu biết về địa lý, đặc điểm địa hình, đường xá của các vùng miền

- Hiểu biết tổng quan về quy trình bảo dưỡng trạm thu phát sóng vô tuyến

- Hiểu biết về các thiết bị đo, công cụ, dụng cụ và thiết bị phụ trợ cho bảo dưỡng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các phương tiện phục vụ cho công việc (PC, điện thoại, Fax, mạng internet.)

- Phần mềm hỗ trợ lập kế hoạch bảo dưỡng

- Bản đồ số

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Phương án phân chia các trạm bảo dưỡng thành các nhóm đảm bảo thuận tiện bảo dưỡng và di chuyển
	Kiểm tra phương án

	Số lượng và tiêu chuẩn nhân sự phù hợp với yêu cầu công việc bảo dưỡng
	Kiểm tra phương án

	Danh sách máy móc đầy đủ
	Kiểm tra danh mục

	Danh sách thiết bị, dụng cụ đầy đủ
	Kiểm tra danh mục

	Danh sách vật tư, thiết bị dự phòng đầy đủ
	Kiểm tra danh mục

	Phương tiện di chuyển cho các nhóm bảo dưỡng đầy đủ, hợp lý
	Kiểm tra danh mục


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: CHUẨN BỊ NHÂN SỰ

MÃ CÔNG VIỆC: A3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Khi đã có phương án thực hiện, tiến hành chuẩn bị nhân sự. Công việc chuẩn bị nhân sự bao gồm:

- Chọn đội trưởng bảo dưỡng và các thành viên trong đội

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong đội Chuẩn bị các chứng chỉ làm việc, giấy giới thiệu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Danh sách các đội trưởng và thành viên trong đội (1 đội có ít nhất 3 người) đầy đủ số lượng và theo đúng tiêu chuẩn. Bản phân công nhiệm vụ được gửi đến đầy đủ cho các đội trưởng và thành viên

- Chuẩn bị đầy đủ các chứng chỉ yêu cầu (Viễn thông, cột cao, ATLĐ...)

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sắp xếp, bố trí nhân sự

- Tổ chức và sắp xếp công việc

- Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng

2. Kiến thức
- Hiểu biết cơ bản về quản trị nhân sự

- Hiểu biết về các chứng chỉ yêu cầu liên quan đến công tác bảo dưỡng trạm thu phát sóng vô tuyến

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Các phương tiện phục vụ cho công việc (PC, điện thoại, Fax, mạng internet.)

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Số lượng và thành phần của đội bảo dưỡng đầy đủ theo phương án
	Kiểm tra danh sách, đối chiếu với phương án

	Bản phân công nhiệm vụ gửi đến các thành viên đầy đủ
	Kiểm tra 1 số trường hợp bất kỳ xem đã được gửi bản phân công nhiệm vụ chưa

	Chứng chỉ và giấy tờ liên quan đến công tác bảo dưỡng phải đầy đủ.
	Kiểm tra đầy đủ chứng chỉ yêu cầu và giấy tờ liên quan


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LÀM LỊCH TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC CỤ THỂ

MÃ CÔNG VIỆC: A4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị đầy đủ các số liệu thông số trạm

- Lên danh sách chi tiết địa chỉ trạm

- Lập danh sách số điện thoại cần liên hệ

- Lập danh sách công việc, thời gian thực hiện

- Họp triển khai thông báo danh sách trạm và lịch làm việc cho các nhóm và các phòng chức năng để nắm công việc.

- Gửi danh sách trạm và lịch làm việc cho các tổ, đội và các phòng chức năng để nắm công việc

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Lịch triển khai công việc cụ thể chi tiết, rõ ràng bao gồm: công việc, thời gian, địa chỉ trạm, nhóm thực hiện.

- Các số liệu, thông số trạm và địa chỉ trạm phải đầy đủ, chính xác

- Có đầy đủ số điện thoại cần liên hệ

- Các tổ đội và phòng ban chức năng nhận được lịch triển khai

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Tổ chức và sắp xếp công việc

- Lập lịch triển khai công việc cụ thể

- Sử dụng ứng dụng tin học văn phòng trong lập kế hoạch công việc

- Tổng hợp, thống kê số liệu

2. Kiến thức
- Hiểu biết về hệ thống trạm thu phát sóng vô tuyến

- Hiểu biết về vị trí địa lý, vùng, địa bàn các trạm cần bảo dưỡng

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Các phương tiện phục vụ cho công việc (PC, điện thoại, Fax, mạng internet...)

- Bản đồ số

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Lịch triển khai công việc cụ thể chi tiết, rõ ràng, đầy đủ
	Đánh giá trực quan

	Các số liệu, thông số trạm và địa chỉ trạm phải đầy đủ, chính xác
	Kiểm tra, so sánh các số liệu trạm cần bảo dưỡng

	Danh sách số điện thoại cần liên hệ đầy đủ, chính xác
	Kiểm tra danh sách các số điện thoại liên hệ

	Các tổ/ đội và phòng ban chức năng nhận được lịch triển khai
	Kiểm tra một số trường hợp bất kỳ xem đã được gửi bản phân công nhiệm vụ chưa


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LIÊN HỆ VỚI ĐỐI TÁC
MÃ CÔNG VIỆC: A5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Gửi công văn thông báo lịch bảo dưỡng tới Operator

- Liên hệ với các đầu mối quản lý giám sát bảo dưỡng

- Thống nhất phương thức thực hiện bảo dưỡng với quản lý giám sát

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Công văn gửi tới đúng địa chỉ nơi nhận, đúng thời gian

- Quản lý giám sát nhận được đầy đủ lịch làm việc của đội bảo dưỡng

- Thống nhất được phương án thực hiện công việc với quản lý giám sát

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Tổ chức và sắp xếp công việc

- Giao tiếp

- Đàm phán

- Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng

2. Kiến thức
- Hiểu biết về quy trình làm việc, quản lý giám sát bảo dưỡng trạm thu phát vô tuyến của đối tác

- Hiểu biết về hệ thống trạm thu phát vô tuyến

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Các phương tiện phục vụ cho công việc (PC, điện thoại, Fax, mạng internet.)

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Công văn được gửi đến đúng địa chỉ người nhận, đúng thời gian
	Kiểm tra, giám sát báo cáo công việc

	Quản lý giám sát nhận được đầy đủ lịch làm việc của các đội bảo dưỡng
	Kiểm tra, giám sát báo cáo công việc

	Phương án thực hiện công việc được quản lý giám sát thống nhất
	Kiểm tra, giám sát báo cáo công việc


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LIÊN HỆ VỚI TRUNG TÂM OMC ĐỂ THÔNG BÁO LỊCH LÀM VIỆC
MÃ CÔNG VIỆC: A6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Gửi công văn thông báo thời gian, nhân sự

- Trao đổi thông tin về chất lượng mạng trong khu vực mình bảo dưỡng

- Nhận những cảnh báo nếu có của các trạm để xử lý

- Thống nhất phương thức phối hợp thực hiện bảo dưỡng với OMC

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công văn gửi tới đúng địa chỉ nơi nhận, đúng thời gian

- Có được đầy đủ các thông tin, cảnh báo tại các trạm cần bảo dưỡng để xử lý

- Thống nhất phương án phối hợp cùng OMC triển khai

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Tổ chức và sắp xếp công việc

- Giao tiếp

- Đàm phán

- Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng

2. Kiến thức
- Hiểu biết về quy trình làm việc, quản lý giám sát bảo dưỡng trạm thu phát vô tuyến của đối tác

- Hiểu biết về hệ thống trạm thu phát vô tuyến

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Trang thiết bị phục vụ cho công việc: laptop, điện thoại, internet.

- Hồ sơ những lần bảo dưỡng trước

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Công văn gửi tới đúng địa chỉ nơi nhận, đúng thời gian
	Kiểm tra, giám sát báo cáo công việc

	Có đầy đủ các thông tin, cảnh báo tại các trạm cần bảo dưỡng để xử lý
	Kiểm tra, giám sát báo cáo công việc

	phương án phối hợp công việc cùng OMC triển khai được thống nhất
	Kiểm tra, giám sát báo cáo công việc


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: LẬP DANH SÁCH MÁY ĐO

MÃ CÔNG VIỆC: B1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Liệt kê danh sách, máy đo cần thiết

- Kiểm tra danh sách thiết bị, máy đo với thực tế

- Lập danh sách máy đo cho các đội bảo dưỡng trong toàn dự án

- Gửi danh sách thiết bị máy đo tới các đội bảo dưỡng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Lập danh sách thiết bị, máy đo đầy đủ

- Xác định đúng số lượng, chủng loại máy đo hiện có, bổ sung nếu thiếu

- Tất cả các đội bảo dưỡng nhận được danh sách máy đo

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Thống kê, tổng hợp số liệu

- Nhận biết, phân biệt các loại máy đo

- Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng

2. Kiến thức
- Hiểu biết cơ bản về các loại máy đo dùng trong bảo dưỡng trạm thu phát vô tuyến

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Trang thiết bị phục vụ cho công việc: PC, máy in, điện thoại, internet.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Danh sách thiết bị, máy đo đầy đủ
	Kiểm tra danh sách

	Danh sách máy đo hiện có chính xác về số lượng, chủng loại
	Kiểm tra danh sách

	Danh sách thiết bị, máy đo còn thiếu chính xác, đầy đủ
	Kiểm tra danh sách

	Danh sách máy đo cho các đội đầy đủ
	Kiểm tra danh sách

	Tất cả các đội bảo dưỡng nhận được danh sách máy đo
	Kiểm tra, giám sát báo cáo công việc


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẬP DANH SÁCH DỤNG CỤ VÀ VẬT TƯ PHỤ TRỢ
MÃ CÔNG VIỆC: B2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Liệt kê danh sách dụng cụ, vật tư phụ trợ cần thiết

- Kiểm tra danh sách dụng cụ, vật tư phụ trợ với thực tế

- Lập danh sách dụng cụ, vật tư phụ trợ cho các đội bảo dưỡng trong toàn dự án

- Gửi danh sách dụng cụ, vật tư phụ trợ tới các đội bảo dưỡng

II. CÁC TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG THỰC HIỆN
- Lập danh sách dụng cụ, vật tư phụ trợ đầy đủ

- Xác định đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, vật tư phụ trợ hiện có, bổ sung nếu thiếu

- Tất cả các đội bảo dưỡng nhận được danh sách dụng cụ, vật tư phụ trợ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Thống kê, tổng hợp số liệu

- Nhận biết, phân biệt các loại dụng cụ, vật tư phụ trợ

- Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng

2. Kiến thức
- Hiểu biết cơ bản các loại dụng cụ, vật tư phụ trợ dùng trong bảo dưỡng trạm thu phát vô tuyến

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Trang thiết bị phục vụ cho công việc: PC, máy in, điện thoại, internet.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	danh sách dụng cụ, vật tư phụ trợ đầy đủ
	Kiểm tra danh sách

	Danh sách dụng cụ, vật tư phụ trợ hiện có chính xác về số lượng, chủng loại
	Kiểm tra danh sách

	Danh sách dụng cụ, vật tư phụ trợ còn thiếu chính xác, đầy đủ
	Kiểm tra danh sách

	Danh sách dụng cụ, vật tư phụ trợ cho các đội đầy đủ
	Kiểm tra danh sách

	Tất cả các đội bảo dưỡng nhận được danh sách dụng cụ, vật tư phụ trợ
	Kiểm tra, giám sát báo cáo công việc


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: MƯỢN DỤNG CỤ THIẾT BỊ VÀ LĨNH VẬT TƯ PHỤ TRỢ
MÃ CÔNG VIỆC: B3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Gửi danh sách thiết bị máy đo cần mượn cho người quản lý thiết bị máy đo

- Kiểm tra tổng quát các thiết bị máy đo

- Nhận các thiết bị máy đo cần mượn

- Gửi danh sách số lượng vật tư, dụng cụ cần lĩnh cho người quản lý vật tư

- Kiểm tra số lượng, chủng loại, chất lượng vật tư, dụng cụ

- Nhận vật tư, dụng cụ

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Người quản lý máy đo, vật tư, dụng cụ nhận được danh sách cần mượn đúng quy trình thủ tục

- Đánh giá đúng chất lượng các thiết bị, máy đo, vật tư, dụng cụ

- Nhận đủ, đúng và ký xác nhận thiết bị, máy đo, vật tư, dụng cụ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Giao tiếp

- Nhận biết, phân biệt các loại máy đo, dụng cụ, vật tư phụ trợ

- Đánh giá tổng quát máy đo, dụng cụ

2. Kiến thức
- Hiểu biết về các loại máy đo, dụng cụ

- Hiểu biết về các chủng loại vật tư phụ trợ

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy đo công suất tần số cao

- Máy phát tần số

- Máy đo sợi quang OTDR

- Máy đếm tần số

- Máy đo phản xạ sóng đứng Anten, feeder

- Máy đo công suất quang

- Máy phân tích đường truyền

- Máy đo nội trở Accu

- Tải giả phóng Accu

- Đồng hồ V/A

- Máy đo đất........

- Có đủ vật tư phụ trợ (Băng dính, cao su non, lạt nhựa....... )

- Thiết bị dự phòng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Người quản lý máy đo, vật tư, dụng cụ nhận được danh sách cần mượn theo đúng quy trình thủ tục
	Kiểm tra, giám sát báo cáo công việc

	Các máy đo mượn về đảm bảo chất lượng, số lượng, chủng loại
	Kiểm tra, đánh giá trực quan

	Các vật tư, dụng cụ nhận được đảm bảo chất lượng, số lượng, chủng loại
	Kiểm tra, đánh giá trực quan

	Nhận đủ, ký xác nhận máy đo, vật tư, dụng cụ
	Báo cáo, thống kê


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BÀN GIAO MÁY ĐO, DỤNG CỤ, VẬT TƯ CHO CÁC ĐỘI BẢO DƯỠNG
MÃ CÔNG VIỆC: B4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuyển máy đo, dụng cụ, vật tư dự phòng về nơi tập kết

- Bàn giao máy đo, dụng cụ, vật tư dự phòng cho các đội bảo dưỡng 

- Ký xác nhận hoàn tất thủ tục

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Máy đo, dụng cụ, vật tư dự phòng được tập kết đầy đủ và an toàn

- Các đội bảo dưỡng nhận đầy đủ máy đo, dụng cụ, vật tư dự phòng

- Biên bản giao nhận máy đo, dụng cụ, vật tư dự phòng đầy đủ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Vận chuyển, lưu trữ, bảo quản máy đo, dụng cụ, vật tư

- Nhận biết, phân biệt các loại máy đo, dụng cụ, vật tư phụ trợ

- Đánh giá tổng quát máy đo, dụng cụ

2. Kiến thức
- Hiểu biết về các loại máy đo, dụng cụ

- Hiểu biết biết về các chủng loại vật tư phụ trợ

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Xe chuyên dụng để chở thiết bị

- Biên bản giao nhận, phiếu xuất kho

- Các phương tiện phục vụ cho công việc (PC, máy in, mạng internet)

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Máy đo, dụng cụ, vật tư dự phòng được tập kết đầy đủ, an toàn
	Kiểm tra, đánh giá trực quan

	Các đội bảo dưỡng nhận đầy đủ máy đo, dụng cụ, vật tư dự phòng
	Kiểm tra, giám sát báo cáo công việc

	Biên bản giao nhận máy đo, dụng cụ, vật tư dự phòng đầy đủ
	Kiểm tra, giám sát báo cáo công việc


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG CỘT ANTEN

MÃ CÔNG VIỆC: C1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Kiểm tra chủng loại cột (tự đứng, dây co hay phân tán)

- Đánh gỉ và sơn lại cột

- Bôi mỡ vào dây co

- Kiểm tra các mố cột

- Kiểm tra siết lại điểm nối giữa các đốt cột

- Kiểm tra tăng-đơ, tra mỡ tăng đơ

- Kiểm tra và chỉnh lại độ căng của dây co (nếu là cột dây co), độ nghiêng của cột

- Đánh giá và ghi lại các tồn tại vào biên bản

II. TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định đúng chủng loại cột

- Toàn bộ cột được đánh sạch gỉ và sơn đúng tiêu chuẩn

- Các đốt cột được kết nối chặt chẽ với nhau

- Các dây co căng đều, được phủ kín bề mặt bằng mỡ đúng tiêu chuẩn kỹ thuật

- Các tăng đơ được phủ mỡ, khóa chặt

- Tồn tại được ghi đầy đủ vào biên bản bảo dưỡng

- Không có các sự cố về an toàn lao động khi làm việc trên cột cao, các quy định về an toàn lao động cột cao được tuân thủ nghiêm ngặt

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Làm việc trên cột cao

- Lắp đặt cơ khí

- Sơn, chống gỉ

2. Kiến thức
- Hiểu biết về cột anten trạm thu phát vô tuyến

- An toàn lao động khi làm việc trên cột cao

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Trang thiết bị bảo hộ (quần áo bảo hộ, giầy bảo hộ, găng tay bảo hộ, dây an toàn, mũ bảo hộ ......)

- Dụng cụ làm việc (cờ lê, mỏ lết, sơn, chổi quét....)

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Xác định đúng chủng loại cột
	Đánh giá trực quan

	Toàn bộ cột được đánh sạch gỉ và sơn đúng tiêu chuẩn
	Đánh giá trực quan

	Các đốt cột được kết nối chặt chẽ với nhau
	Đánh giá trực quan

	Các dây co căng đều, được phủ kín bề mặt bằng mỡ đúng tiêu chuẩn kỹ thuật
	Đánh giá trực quan

	Các tăng đơ được phủ mỡ, khóa chặt 
	Đánh giá trực quan

	Tồn tại được ghi đầy đủ vào biên bản 
	Kiểm tra, báo cáo

	Các quy định về an toàn lao động khi làm việc trên cột cao được tuân thủ nghiêm ngặt
	Kiểm tra giám sát trực tiếp


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG CẦU CÁP NGOÀI

MÃ CÔNG VIỆC: C2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Kiểm tra độ chắc chắn toàn bộ hệ thống cầu cáp ngoài

- Kiểm tra các điểm nối đất của hệ thống cầu cáp ngoài

- Kiểm tra các thanh chống cầu cáp

- Kiểm tra các điểm nối giữa cầu cáp với cột

- Đánh gỉ và sơn lại cầu cáp

- Đánh giá và ghi lại tồn tại vào biên bản

II. TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Cầu cáp không bị xô lệch, có đủ cột chống

- Các dây nối đất phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật về độ lớn, số lượng, cách tiếp đất

- Các thanh chống chắc chắn, không bị nghiêng

- Cầu cáp và cột kết nối chắc chắn

- Toàn bộ cầu cáp được đánh sạch gỉ và sơn đúng tiêu chuẩn

- Các quy định về an toàn lao động khi làm việc trên cột cao được tuân thủ nghiêm ngặt

- Tồn tại được ghi đầy đủ vào biên bản

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Làm việc trên cao

- Lắp đặt cơ khí

- Sơn, chống gỉ

2. Kiến thức
- Hiểu biết về hệ thống cầu cáp ngoài

- Tiếp đất chống sét cho hệ thống cột cao

- An toàn lao động khi làm việc trên cột cao

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Trang thiết bị bảo hộ (quần áo bảo hộ, giầy bảo hộ, găng tay bảo hộ, dây an toàn, mũ bảo hộ ......)

- Dụng cụ làm việc (cờ lê, mỏ lết, sơn, chổi quét....)

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Cầu cáp không bị xô lệch, có đủ cột chống
	Quan sát, đối chiếu theo tiêu chuẩn kỹ thuật trong bảng phụ lục bảo dưỡng

	Các dây nối đất phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật về độ lớn, số lượng, cách tiếp đất
	

	Các thanh chống chắc chắn, không bị nghiêng
	

	Cầu cáp và cột kết nối chắc chắn
	

	Toàn bộ cầu cáp được đánh sạch gỉ và sơn đúng tiêu chuẩn
	Đánh giá trực quan

	Tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi làm việc trên cột cao
	Kiểm tra giám sát trực tiếp

	Tồn tại được ghi đầy đủ vào biên bản
	Kiểm tra, báo cáo


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG FEEDER

MÃ CÔNG VIỆC: C3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Kiểm tra tổng quan bề ngoài (vỏ), tem nhãn của tất cả các sợi Feeder

- Kiểm tra độ chắc chắn của Feeder

- Kiểm tra các điểm tiếp đất của Feeder

- Kiểm tra các connector

- Kiểm tra độ uốn và độ võng của Feeder

- Xử lý các sự cố liên quan đến Feeder

- Đo đánh giá chất lượng Feeder

II. TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Feeder không trầy xước vỏ, có đủ tem nhãn, nằm trong lòng cầu cáp 

- Kẹp cáp lắp đặt đúng khoảng cách, chắc chắn

- Các điểm tiếp đất Feeder đủ số lượng, bọc kỹ bằng cao su non, băng dính

- Các điểm uốn của Feeder phải lớn hơn 135 độ

- Feeder có bụng cắt nước trước khi vào phòng máy

- Hệ số phản xạ sóng đứng của Feeder phù hợp với tiêu chuẩn

- Tồn tại được ghi đầy đủ vào biên bản bảo dưỡng

- Các quy định về an toàn lao động khi làm việc trên cột cao được tuân thủ nghiêm ngặt

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Quan sát, đánh giá

- Làm việc trên cao

- Lắp đặt cơ khí

- Thao tác, thiết lập thông số máy đo

- Đo hệ số phản xạ sóng đứng

- Phân tích, đánh giá kết quả đo

- Bảo quản máy đo

2. Kiến thức
- Hiểu biết về hệ thống Anten, Feeder
- Tiếp địa chống sét cho hệ thống Feeder, Anten

- An toàn lao động khi làm việc trên cột cao

- Kỹ thuật Đo lường

- Hiểu biết về Máy đo hệ số phản xạ sóng đứng

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Trang thiết bị bảo hộ (quần áo bảo hộ, giầy bảo hộ, găng tay bảo hộ, dây an toàn, mũ bảo hộ...)

- Dụng cụ làm việc và vật tư phụ trợ (cờ lê, mỏ lết, kẹp cáp, lạt nhựa...)

- Máy đo kiểm tra hệ số phản xạ sóng đứng

- Máy tính xách tay, phần mềm chuyên dụng.

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Quan sát, đánh giá và xử lý sự cố Feeder đúng theo tiêu chuẩn
	Giám sát quá trình thực hiện công việc

	Kẹp cáp đúng tiêu chuẩn (khoảng cách giữa các kẹp cáp và độ siết chặt vào cầu cáp)
	Kiểm tra kết quả theo tiêu chuẩn tại hiện trường

	Hệ thống feeder được tiếp đất chống sét đúng tiêu chuẩn
	Quan sát, đối chiếu kết quả thực hiện công việc với tiêu chuẩn

	Nước không vào phòng máy theo đường Feeder
	Quan sát theo thời gian sau bảo dưỡng

	Điểm uốn không ảnh hưởng đến chất lượng Feeder
	Đo kiểm và đối chiếu kết quả theo tiêu chuẩn kỹ thuật

	Mức độ thuần thục khi thực hiện bài đo 
	Giám sát quá trình đo

	Khả năng phân tích, đánh giá kết quả đo chính xác
	Kiểm tra, đối chiếu, tổng hợp kết quả theo tiêu chuẩn

	Tình trạng máy đo không bị hỏng hóc vì nguyên nhân chủ quan
	Giám sát quá trình sử dụng và bảo quản máy đo

	Tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi làm việc trên cột cao
	Kiểm tra giám sát trực tiếp

	Tồn tại được ghi đầy đủ vào biên bản
	Kiểm tra, báo cáo


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ANTEN DI ĐỘNG

MÃ CÔNG VIỆC: C4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Xác định chủng loại hệ thống anten

- Kiểm tra điểm mút cao nhất của anten

- Dùng la bàn để chỉnh góc phương vị (azimuth) của anten theo yêu cầu

- Sử dụng thước nghiêng để chỉnh góc ngẩng (downtilt) của các anten theo yêu cầu

- Xiết chặt anten vào bộ gá, xiết lại các bộ phận của anten sau khi đã chỉnh

- Gỡ bỏ băng dính, cao su non cũ kiểm tra các đầu nối và dây jumper. Xiết chặt đầu connector, quấn lại cao su non băng dính

- Dùng máy đo phản xạ sóng đứng để kiểm tra chất lượng của các anten và dây jumper

- Sơn lại bộ gá anten (nếu có yêu cầu)

- Kiểm tra lại tem nhãn (label) và bề mặt của các Anten

- Xử lý các sự cố liên quan đến Anten

- Sử dụng máy ảnh để chụp ảnh vùng phủ sóng

II. TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định đúng chủng loại anten đang sử dụng (Anten 2G, 3G và các Anten khác...)

- Điểm mút cao nhất của anten không vượt quá phạm vi an toàn 45 độ của kim chống sét

- Các đầu connector được xiết chặt và được bọc chống nước theo tiêu chuẩn kỹ thuật

- Hệ thống Anten và bộ gá được xiết chặt vào cột

- Bề mặt Anten không vỡ nứt, thấm nước

- Bộ gá sạch gỉ và sơn đúng tiêu chuẩn

- Ống boom vuông góc với phương mặt đất

- Góc phương vị, góc ngẩng của Anten đúng theo thiết kế

- Hệ số phản xạ sóng đứng của Anten phù hợp với tiêu chuẩn

- Ảnh vùng phủ sóng rõ nét, các hướng sector rõ ràng

- Tồn tại được ghi đầy đủ vào biên bản bảo dưỡng

- Các quy định về an toàn lao động khi làm việc trên cột cao được tuân thủ nghiêm ngặt

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Quan sát, đánh giá

- Làm việc trên cao

- Lắp đặt cơ khí

- Sử dụng la bàn và thước nghiêng

- Đo, điều chỉnh góc phương vị và góc ngẩng

- Thao tác, thiết lập thông số máy đo

- Đo hệ số phản xạ sóng đứng

- Phân tích, đánh giá kết quả đo

- Bảo quản máy đo

- Sơn, chống gỉ

2. Kiến thức
- Hiểu biết về hệ thống, chủng loại anten

- Tiếp địa chống sét cho hệ thống Feeder, Anten

- An toàn lao động khi làm việc trên cột cao

- Kỹ thuật đo lường viễn thông Hiểu biết cơ bản về hệ thống trạm thu phát sóng vô tuyến

- Hiểu biết về Máy đo hệ số phản xạ sóng đứng

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Trang thiết bị bảo hộ (quần áo bảo hộ, giầy bảo hộ, găng tay bảo hộ, dây an toàn, mũ bảo hộ….)

- Dụng cụ làm việc và vật tư phụ trợ (cờ lê, mỏ lết, băng dính, cao su non.....)
- Máy tính xách tay, phần mềm chuyên dụng.

- Máy đo hệ số phản xạ sóng đứng

- Thước nghiêng, la bàn

- Máy ảnh kỹ thuật số

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Khả năng phân biệt được các chủng loại anten
	Đánh giá trực quan

	Tình trạng hệ thống anten di động sau bảo dưỡng: Toàn bộ anten , Các điểm nối tại đầu connector, sự tuân thủ quy định về chỉ tiêu kỹ thuật của hệ thống anten và bộ gá, đo và chỉnh Góc phương vị, góc ngẩng của Anten
	Quan sát, đánh giá kết quả thực hiện

	Mức độ thành thạo khi thực hiện bài đo
	Giám sát quá trình đo

	Khả năng phân tích, đánh giá kết quả đo
	Kiểm tra, đối chiếu, tổng hợp kết quả theo tiêu chuẩn

	Tình trạng máy đo không bị hỏng hóc vì nguyên nhân chủ quan
	Giám sát quá trình sử dụng và bảo quản máy đo

	Ảnh vùng phủ sóng chụp đầy đủ, (Ảnh rõ, đảm bảo độ sáng, chụp đủ các hướng sector)
	Quan sát, đánh giá kết quả trong phụ lục bảo dưỡng

	Đảm bảo an toàn lao động
	Giám sát quá trình thực hiện công việc


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ANTEN TRUYỀN DẪN

MÃ CÔNG VIỆC: C5
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Xác định chủng loại hệ thống Anten

- Kiểm tra điểm mút cao nhất của Anten

- Xiết chặt anten vào bộ gá, xiết lại các bộ phận của anten sau khi đã chỉnh

- Gỡ bỏ băng dính, cao su non cũ kiểm tra các đầu nối và dây jumper. Xiết chặt đầu connector, quấn lại cao su non băng dính

- Dùng máy đo phản xạ sóng đứng để kiểm tra chất lượng của các anten và dây jumper

- Sơn lại bộ gá anten (nếu có yêu cầu)

- Kiểm tra lại tem nhãn (label) và bề mặt của các Anten

- Kiểm tra và chỉnh lại hướng Anten theo mức thu yêu cầu

- Xử lý các sự cố liên quan đến Anten

II. TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN
- Xác định đúng chủng loại anten đang sử dụng

- Điểm mút cao nhất của anten không vượt quá phạm vi an toàn 45 độ của kim chống sét

- Các đầu connector được xiết chặt và được bọc chống nước theo tiêu chuẩn kỹ thuật

- Hệ thống Anten và bộ gá được xiết chặt vào cột

- Bề mặt Anten không vỡ nứt, thấm nước

- Bộ gá sạch gỉ và sơn đúng tiêu chuẩn

- Ống boom vuông góc với phương mặt đất

- Hệ số phản xạ sóng đứng của Anten phù hợp với tiêu chuẩn

- Mức thu của thiết bị đạt yêu cầu

- Tồn tại được ghi đầy đủ vào biên bản bảo dưỡng

- Các quy định về an toàn lao động khi làm việc trên cột cao được tuân thủ nghiêm ngặt

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Quan sát, đánh giá

- Làm việc trên cao

- Lắp đặt cơ khí

- Sử dụng la bàn và thước nghiêng

- Đo, điều chỉnh góc phương vị và góc ngẩng

- Thao tác, thiết lập thông số máy đo

- Đo hệ số phản xạ sóng đứng

- Phân tích, đánh giá kết quả đo

- Bảo quản máy đo

- Sơn, chống gỉ

2. Kiến thức
- Hiểu biết về hệ thống, thiết bị truyền dẫn vi ba

- Tiếp địa chống sét cho hệ thống Feeder, Anten

- An toàn lao động khi làm việc trên cột cao

- Kỹ thuật đo lường viễn thông

- Hiểu biết cơ bản về hệ thống, chủng loại anten

- Hiểu biết về Máy đo hệ số phản xạ sóng đứng

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Trang thiết bị bảo hộ ( quần áo bảo hộ, giầy bảo hộ, găng tay bảo hộ, dây an toàn, mũ bảo hộ .....)
- Dụng cụ làm việc và vật tư phụ trợ (cờ lê, mỏ lết, băng dính, cao su non.....)
- Máy tính xách tay, phần mềm chuyên dụng.

- Máy đo hệ số phản xạ sóng đứng

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Khả năng phân biệt được các loại anten
	Đánh giá trực quan

	Tình trạng hệ thống anten di động sau bảo dưỡng: Toàn bộ anten , Các điểm nối tại đầu connector, sự tuân thủ quy định về chỉ tiêu kỹ thuật của hệ thống anten và bộ gá, đo và chỉnh Góc phương vị, góc ngẩng của Anten
	Quan sát, đánh giá kết quả thực hiện

	Mức độ thành thạo khi thực hiện bài đo
	Giám sát quá trình đo

	Khả năng phân tích, đánh giá kết quả đo
	Kiểm tra, đối chiếu, tổng hợp kết quả theo tiêu chuẩn

	Tình trạng máy đo không bị hỏng hóc vì nguyên nhân chủ quan
	Giám sát quá trình sử dụng và bảo quản máy đo

	Đảm bảo an toàn lao động
	Giám sát quá trình thực hiện


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG KHỐI THU PHÁT RRU

MÃ CÔNG VIỆC: C6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Xác định các RRU cần bảo dưỡng

- Xiết chặt các RRU vào bộ gá hoặc cột

- Kiểm tra, làm sạch các đầu connector quang tại RRU

- Kiểm tra và siết chặt điểm đấu nối dây nguồn với RRU

- Kiểm tra bề ngoài (vỏ) của dây tín hiệu và dây nguồn cấp cho RRU

- Kiểm tra độ chắc chắn của dây tín hiệu và dây nguồn được kẹp vào cột

- Gỡ bỏ băng dính, cao su non cũ kiểm tra các đầu nối connector của dây jumper từ RRU tới anten 3G. Xiết chặt đầu connector quấn lại cao su non băng dính mới

- Kiểm tra các đầu tiếp đất RRU

- Xử lý các sự cố liên quan đến RRU

II. TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Xác định đúng RRU đang sử dụng cần bảo dưỡng

- Các đầu connector được xiết chặt và được bọc chống nước theo tiêu chuẩn kỹ thuật

- Hệ thống RRU và bộ gá được xiết chặt vào cột

- Vỏ RRU sạch sẽ, không gãy nứt, cong vênh

- Dây nguồn phải được đảm bảo tiếp xúc tốt và được xiết chặt

- Dây nguồn và dây tín hiệu không được trầy xước hay kéo dãn

- Dây tín hiệu và dây nguồn cố định chắc chắn vào cầu cáp

- Các đầu tiếp đất

- Tồn tại được ghi đầy đủ vào biên bản bảo dưỡng

- Các quy định về an toàn lao động khi làm việc trên cột cao được tuân thủ nghiêm ngặt

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Quan sát, đánh giá

- Lắp đặt cơ khí

- Làm việc trên cao

- Xác định vị trí RRU theo sector

2. Kiến thức
- Tiếp địa chống sét cho thiết bị Outdoor

- Hiểu biết về RRU

- Nguồn điện

- An toàn lao động khi làm việc trên cột cao

- Hiểu biết cơ bản về trạm thu phát sóng vô tuyến

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN PHỤC VỤ CHO CÔNG VIỆC

- Trang thiết bị bảo hộ (quần áo bảo hộ, giầy bảo hộ, găng tay bảo hộ, dây an toàn, mũ bảo hộ ...... )

- Dụng cụ làm việc và vật tư phụ trợ (cờ lê, mỏ lết, băng dính, cao su non ....)

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Khả năng phân biệt được khối RRU cần bảo dưỡng
	Đánh giá trực quan

	Các điểm nối tại đầu connector đúng tiêu chuẩn kỹ thuật
	Đo, quan sát, đánh giá kết quả thực hiện và đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật

	Khối RRU phải được đảm bảo chắc chắn về cơ khí
	Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện

	Vỏ RRU phải sạch sẽ, không gãy nứt cong vênh
	Đánh giá trực quan

	Dây tín hiệu và dây nguồn cố định chắc chắn và đấu nối với RRU_đúng tiêu chuẩn kỹ thuật
	Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện

	Các đầu tiếp đất của RRU
	Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện

	Đảm bảo an toàn lao động
	Giám sát quá trình thực hiện


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: VỆ SINH CÔNG NGHIỆP THIẾT BỊ THU PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Hút bụi, làm sạch toàn bộ vỏ ngoài thiết bị thu phát sóng vô tuyến

- Vệ sinh bên trong thiết bị thu phát sóng vô tuyến

- Ghi đúng, đầy đủ thông tin kết quả thực hiện bảo dưỡng vào biên bản

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Toàn bộ vỏ ngoài thiết bị sạch sẽ

- Các module bên trong và quạt làm mát thiết bị sạch sẽ và đảm bảo khả năng thoát nhiệt

- Đảm bảo hoạt động bình thường cho thiết bị

- Ghi đúng, đầy đủ thông tin kết quả thực hiện bảo dưỡng vào biên bản

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Chọn và sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị vệ sinh công nghiệp

- Tổ chức sắp xếp thực hiện làm sạch thiết bị theo trình tự hợp lý

- Quan sát tình trạng hoạt động của thiết bị

- Sắp xếp và bảo quản dụng cụ

2. Kiến thức
- Hiểu biết chung về trạm thu phát sóng vô tuyến

- Hiểu biết cơ bản về phần cứng thiết bị

- Quy trình và cách sử dụng các thiết bị vệ sinh công nghiệp

- An toàn vệ sinh lao động

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy móc, dụng cụ vệ sinh công nghiệp (Máy hút bụi, chổi, giẻ lau...)

- Vật tư, vật liệu (cồn công nghiệp, kem làm sạch….)

- Bảo hộ lao động (gang tay, khẩu trang,…)

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Toàn bộ vỏ ngoài và bên trong thiết bị được làm sạch
	Quan sát quá trình thực hiện và kiểm tra khi hoàn thành

	Thiết bị đảm bảo làm việc bình thường
	Kiểm tra các hệ thống cảnh báo trên thiết bị

	Các dụng cụ được sắp xếp gọn gàng, không hỏng hóc và mất mát
	Kiểm tra tình trạng dụng cụ sau khi thực hiện công việc

	Quá trình làm việc cẩn thận, chính xác
	Giám sát quá trình thực hiện công việc

	Đảm bảo an toàn lao động
	Giám sát quá trình thực hiện công việc


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA, XIẾT CHẶT LẠI CÁC LOẠI BỘ NỐI (CONNECTOR ) CỦA THIẾT BỊ THU PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Kiểm tra xiết chặt lại các đầu connector tại combiner, jumper, cắt sét và thiết bị thu phát

- Kiểm tra toàn bộ tem nhãn tại các đầu jumper và bổ sung (nếu thiếu)

- Đánh giá kết quả thực hiện và ghi đầy đủ các thông tin vào biên bản bảo dưỡng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Toàn bộ các connector tại combiner, jumper, cắt sét và thiết bị thu phát được xiết chặt, tiếp xúc tốt

- Tem nhãn tại các đầu jumper đầy đủ, chính xác

- Ghi đúng, đầy đủ thông tin kết quả thực hiện bảo dưỡng vào biên bản

- Đảm bảo hoạt động bình thường cho thiết bị

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Chọn và sử dụng thành thạo các loại dụng cụ tháo lắp

- Đánh dấu tem nhãn cho thiết bị

- Quan sát tình trạng hoạt động của thiết bị

- Sắp xếp và bảo quản dụng cụ

2. Kiến thức
- Hiểu biết về phần cứng của hệ thống thiết bị thu phát sóng vô tuyến

- Hiểu biết tổng quan về trạm thu phát sóng vô tuyến

- Nhận biết và phân loại được các connector thông dụng

- An toàn vệ sinh lao động

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ (chuyên dụng làm connector, mỏ hàn, clê, mỏ lết, tô vít, kìm cắt, máy sấy nhiệt, kìm bóp cốt, bút đánh dấu... )

- Vật liệu, vật tư dự phòng (Băng dính cao tần, ống co nhiệt, lạt nhựa, connector, lọc sét, tem nhãn…)

- Bảo hộ lao động (gang tay,…)

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Toàn bộ các connector tại combiner, jumper, cắt sét và thiết bị thu phát đáp ứng yêu cầu kỹ thuật
	Quan sát quá trình thực hiện và kiểm tra khi hoàn thành

	Tem nhãn tại các connector đầy đủ, chính xác
	Kiểm tra sau khi công việc hoàn thành

	Thiết bị làm việc ổn định sau kiểm tra connector
	Kiểm tra qua các hệ thống cảnh báo trên thiết bị

	Các dụng cụ được sắp xếp gọn gàng, không hỏng hóc và mất mát
	Kiểm tra tình trạng dụng cụ sau khi thực hiện công việc

	Quá trình làm việc cẩn thận, chính xác 
	Giám sát quá trình thực hiện công việc

	Đảm bảo an toàn lao động
	Giám sát quá trình thực hiện công việc


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA CÁC LOẠI CÁP CỦA THIẾT BỊ THU PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Kiểm tra các loại cáp nguồn, cáp tiếp đất, cáp tín hiệu

+ Buộc lại cáp

+ Bổ sung tem nhãn (nếu thiếu)

+ Xiết chặt, bắn lại các đấu nối

- Đánh giá kết quả thực hiện và ghi đầy đủ các thông tin vào biên bản bảo dưỡng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Cáp nguồn, cáp tiếp đất, cáp tín hiệu được buộc cố định chắc chắn thẳng hàng trên cầu cáp hoặc được đi riêng trong máng nhựa (Không được chồng chéo, không vượt quá bán kính cong cho phép)

- Các đầu cáp đánh dấu tem nhãn đầy đủ, chính xác

- Các điểm đấu nối xiết chắt, tiếp xúc tốt

- Ghi đúng, đầy đủ thông tin kết quả thực hiện bảo dưỡng vào biên bản

- Đảm bảo hoạt động bình thường cho thiết bị

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Chọn và sử dụng thành thạo các loại dụng cụ tháo lắp

- Đánh dấu tem nhãn cho thiết bị

- Sắp xếp và bảo quản dụng cụ

2. Kiến thức
- Hiểu biết cơ bản về phần cứng của hệ thống thiết bị thu phát sóng vô tuyến

- Hiểu biết tổng quan về thiết bị thu phát sóng vô tuyến

- Quy trình lắp đặt các loại cáp của hệ thống thiết bị thu phát sóng vô tuyến

- An toàn lao động

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ tháo lắp (Clê, mỏ lết, tô vít, kìm cắt, kìm bóp cốt, dao bắn phiến chuyên dụng, dụng cụ làm sạch connector quang, bút đánh dấu, máy sấy nhiệt….)

- Vật liệu, vật tư dự phòng (Băng dính cách điện, ống co nhiệt, dây nhảy quang, dây buộc sợi quang, cáp tín hiệu, lạt nhựa, đầu cốt, tem nhãn,…)

- Bảo hộ lao động

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Cáp nguồn, cáp tiếp đất, cáp tín hiệu theo đúng quy định và đảm bảo tính thẩm mỹ
	Quan sát quá trình thực hiện và kiểm tra khi hoàn thành

	Các điểm đấu nối xiết chặt, tiếp xúc tốt
	Kiểm tra kết quả thực hiện

	Tem nhãn trên cáp đầy đủ, chính xác
	Kiểm tra kết quả thực hiện

	Thiết bị làm việc ổn định sau kiểm tra cáp
	Kiểm tra qua các hệ thống cảnh báo trên thiết bị

	Các dụng cụ được sắp xếp gọn gàng, không hỏng hóc và mất mát
	Giám sát quá trình sử dụng và bảo quản dụng cụ

	Quá trình làm việc cẩn thận, chính xác
	Giám sát quá trình thực hiện công việc

	Đảm bảo an toàn lao động
	Giám sát quá trình thực hiện công việc


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ĐO, KIỂM TRA NGUỒN DC THIẾT BỊ THU PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Cài đặt thang đo của đồng hồ vạn năng số

- Đo, kiểm tra nguồn DC cấp cho thiết bị thu phát sóng vô tuyến

- Phát hiện lỗi và xử lý lỗi (nếu có)

- Đánh giá kết quả thực hiện, ghi đầy đủ các thông tin vào biên bản bảo dưỡng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đồng hồ vạn năng số được cài đặt đúng chế độ đo

- Kết quả đo chính xác

- Tổng hợp, phân tích, đánh giá số liệu đo theo tiêu chuẩn

- Nguồn DC cung cấp cho thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật

- Ghi đầy đủ, đúng thông tin kết quả thực hiện bảo dưỡng vào biên bản

- Đảm bảo hoạt động bình thường cho thiết bị

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng thành thạo đồng hồ đo vạn năng số (Cài đặt thang đo, đo)

- Xác định điểm đo

- Phát hiện và xử lý khắc phục lỗi

- Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả đo

- Quan sát tình trạng hoạt động của thiết bị

- Sắp xếp và bảo quản máy đo, dụng cụ

2. Kiến thức
- Hiểu biết chung phần cứng của hệ thống thiết bị

- Hiểu biết về Nguồn điện 1 chiều DC

- Quy trình đo nguồn điện DC

- Hệ thống chỉ tiêu kỹ thuật nguồn điện cấp cho thiết bị thu phát sóng vô tuyến

- An toàn lao động, an toàn về điện

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy đo (Đồng hồ vạn năng hiển thị số, dây đo...)

- Dụng cụ tháo lắp (Clê, mỏ lết, tô vít,..)

- Vật liệu, vật tư dự phòng (Modul nguồn thiết bị, tem nhãn,…)

- Bảo hộ lao động

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Khả năng xác định và cài đặt đúng thang đo
	Kiểm tra kết quả, so sánh đối chiếu với tài liệu chỉ tiêu kỹ thuật thiết bị

	Thao tác máy đo thành thạo và đưa ra kết quả đo chính xác
	Giám sát quá trình thực hiện công việc và kiểm tra kết quả

	Khả năng tổng hợp, phân tích, đánh giá số liệu đo
	Kiểm tra, đối chiếu kết quả với tiêu chuẩn kỹ thuật

	Thông tin ghi vào biên bản bảo dưỡng đúng và đầy đủ
	Kiểm tra, đánh giá kết quả trong biên bản bảo dưỡng

	Thiết bị làm việc ổn định sau kiểm tra nguồn
	Giám sát quá trình thực hiện

	Các dụng cụ được sắp xếp gọn gàng, không hỏng hóc và mất mát
	Giám sát quá trình sử dụng và bảo quản dụng cụ

	Quá trình làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, nhanh chóng
	Giám sát quá trình thực hiện

	Đảm bảo an toàn lao động 
	Giám sát quá trình thực hiện công việc


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA CẤU HÌNH THIẾT BỊ THU PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Truy nhập vào thiết bị bằng PC và phần mềm chuyên dụng

- Kiểm tra cấu hình của thiết bị

- Backup database của thiết bị

- Phát hiện lỗi và xử lý lỗi (nếu có).

- Đánh giá kết quả sau bảo dưỡng, ghi đầy đủ các thông tin vào biên bản bảo dưỡng

II. CÁC TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN
- Truy nhập thành công vào thiết bị

- Các Modul thiết bị được khai báo đúng đúng số lượng, chủng loại và khe cắm

- Các module thiết bị hoạt động đúng cấu hình, không xuất hiện cảnh báo

- Backup thành công các files dữ liệu dự phòng

- Ghi đầy đủ, đúng thông tin vào biên bản bảo dưỡng

- Đảm bảo hoạt động bình thường cho thiết bị

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

- Thực hiện công việc cẩn thận, chính xác, trách nhiệm

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng thành thạo máy tính và phần mềm quản lý thiết bị (LCT)

- Xác định chế độ cài đặt và tình trạng hoạt động của các Modul thiết bị

- Phát hiện và xử lý khắc phục lỗi kỹ thuật

- Quan sát tình trạng hoạt động của thiết bị

- Sắp xếp và bảo quản máy tính, dụng cụ

- Kỹ năng tổng hợp đánh giá kết quả

- Đọc tài liệu kỹ thuật (Viễn thông, tin học) bằng tiếng Anh

2. Kiến thức
- Hiểu biết chuyên sâu về cấu hình, chức năng và hoạt động của hệ thống thiết bị thu phát sóng vô tuyến

- Nắm vững chỉ tiêu yêu cầu kỹ thuật hoạt động của các Modul thiết bị

- An toàn lao động

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy tính xách tay, phần mềm chuyên dụng,

- Module dự phòng

- Dụng cụ tháo lắp (Clê, mỏ lết, tô vít,...)

- Tài liệu thiết bị, biên bản bảo dưỡng

- Bảo hộ lao động (gang tay, vòng chống tĩnh điện...)

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Thực hiện được kết nối vật lý, cài đặt giao tiếp, và login thành công vào thiết bị
	Giám sát quá trình thực hiện

	Khả năng xác định đúng số lượng, chủng loại module, khe cắm và tình trạng hoạt động của các modul thiết bị
	Kiểm tra các module hoạt động thực tế tại chỗ hoặc thông qua OMC

	Thao tác thành thạo Backup database dự phòng trước sửa chữa
	Giám sát quá trình

	Ghi đầy đủ thông tin cấu hình thiết bị vào biên bản bảo dưỡng
	Kiểm tra, đánh giá thông tin trong biên bản bảo dưỡng

	Phát hiện và xử lý lỗi (nếu có)
	Giám sát quá trình thực hiện công việc

	Thiết bị đảm bảo làm việc bình thường
	Giám sát quá trình thực hiện

	Các dụng cụ được sắp xếp gọn gàng, không hỏng hóc và mất mát
	Giám sát quá trình sử dụng và bảo quản dụng cụ

	Quá trình làm việc cẩn thận, chính xác
	Giám sát quá trình thực hiện

	Đảm bảo an toàn lao động
	Giám sát quá trình thực hiện công việc


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA CHỨC NĂNG CẢNH BÁO CỦA THIẾT BỊ THU PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Truy nhập vào thiết bị bằng PC và phần mềm chuyên dụng

- Kiểm tra hoạt động chức năng cảnh báo của tủ thiết bị

- Phát hiện lỗi và xử lý lỗi (nếu có).

- Đánh giá kết quả thực hiện, ghi đầy đủ các thông tin vào biên bản bảo dưỡng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Login thành công vào thiết bị

- Thiết bị được khai cài đặt đúng chế độ cảnh báo

- Chức năng quản lý cảnh báo của thiết bị hoạt động đúng cấu hình yêu cầu kỹ thuật

- Ghi đầy đủ, đúng thông tin vào biên bản bảo dưỡng

- Đảm bảo hoạt động bình thường cho thiết bị

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

- Thực hiện công việc cẩn thận, chính xác

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng thành thạo máy tính

- Sử dụng phần mềm quản lý thiết bị (LCT)

- Thử cảnh báo

- phân tích, nhận dạng lỗi, chuẩn đoán chính xác nguyên nhân và xử lý khắc phục lỗi

- Quan sát tình trạng hoạt động của thiết bị

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp đánh giá kết quả

- Sắp xếp và bảo quản máy tính, dụng cụ

- Đọc tài liệu kỹ thuật (Viễn thông, tin học) bằng tiếng Anh

2. Kiến thức
- Nắm vững về cấu hình, chức năng và hoạt động hệ thống thiết bị thu phát sóng vô tuyến

- Hiểu chức năng, hoạt động và chỉ tiêu yêu cầu của cảnh báo

- An toàn lao động, thiết bị,máy tính, dụng cụ

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy tính, phần mềm chuyên dụng, bản quyền sử dụng, thẻ nhớ, cáp nối (login), Clê, mỏ lết, tô vít, dao cài phiến Kron

- Modul thiết bị, băng dính cách điện, tem nhãn, bút viết đánh dấu

- Tài liệu thiết bị, tài liệu phần mềm, biên bản bảo dưỡng

- Trang thiết bị bảo hộ lao động

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHUẨN VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Khả năng xác định, kết nối vật lý đúng máy tính và thiết bị bằng cáp login
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Thực hiện được chạy phần mềm, khai báo đúng tham số và Login thành công vào thiết bị
	Kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Khả năng xác định và thử chức năng cảnh báo
	Kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Phân biệt đúng các loại cảnh báo của thiết bị
	Kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Phát hiện và khắc phục được lỗi (nếu có)
	Giám sát quá trình thực hiện công việc

	Biên bản bảo dưỡng ghi đầy đủ thông tin cấu hình thiết bị
	Kiểm tra, đánh giá kết quả trong biên bản bảo dưỡng

	Thiết bị đảm bảo làm việc bình thường
	Giám sát quá trình thực hiện

	Thiết bị đảm bảo làm việc bình thường
	Giám sát quá trình sử dụng và bảo quản dụng cụ

	Thái độ làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, nhanh chóng
	Giám sát quá trình thực hiện

	Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, thiết bị, dụng cụ
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện;


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA CHỨC NĂNG CẢNH BÁO NGOÀI ĐƯA VỀ THIẾT BỊ THU PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN VÀ OMC
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Truy nhập vào thiết bị bằng PC và phần mềm chuyên dụng

- Kiểm tra hoạt động của chức năng cảnh báo ngoài đưa về tủ thiết bị

- Kiểm tra hoạt động của chức năng cảnh báo ngoài đưa về OMC

- Phát hiện lỗi và xử lý được lỗi (nếu có).

- Đánh giá kết quả sau bảo dưỡng, ghi đầy đủ các thông tin vào biên bản bảo dưỡng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Login thành công vào thiết bị

- OMC login thành công từ xa vào thiết bị

- Thiết bị được khai cài đặt đúng chế độ giám sát cảnh báo ngoài

- Chức năng cảnh báo ngoài đưa về tủ thiết bị hoạt động đúng theo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất

- Chức năng cảnh báo ngoài đưa về OMC hoạt động đúng theo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất

- Phát hiện và khắc phục được lỗi (nếu có)

- Ghi đúng, đầy đủ thông tin kết quả thực hiện bảo dưỡng vào biên bản

- Đảm bảo hoạt động bình thường cho thiết bị

- Thực hiện công việc cẩn thận, chính xác, trách nhiệm

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng máy tính và phần mềm quản lý thiết bị (LCT)

- Xác định đúng vị trí vật lý các đôi dây cảnh báo ngoài đưa về thiết bị

- Thử cảnh báo ngoài đưa về thiết bị

- Thử cảnh báo ngoài đưa về OMC

- Phát hiện và xử lý khắc phục lỗi

- Quan sát tình trạng hoạt động của thiết bị

- Phân tích, tổng hợp, đánh giá

- Sắp xếp và bảo quản máy tính, dụng cụ

- Đọc tài liệu kỹ thuật (Viễn thông, tin học) bằng tiếng Anh

2. Kiến thức
- Hiểu biết cơ bản về phần cứng của hệ thống thiết bị

- Hiểu biết cơ bản về hệ thống thông tin di động

- Hiểu biết về cấu hình, chức năng và hoạt động của hệ thống thiết bị thu phát sóng vô tuyến

- Hiểu biết về chức năng, hoạt động và chỉ tiêu yêu cầu của cảnh báo ngoài

- An toàn lao động, thiết bị, máy tính, dụng cụ

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy tính, phần mềm chuyên dụng, bản quyền sử dụng, thẻ nhớ, cáp nối (login), Clê, mỏ lết, tô vít, dao cài phiến Kron

- Modul thiết bị, băng dính cách điện, tem nhãn, bút viết đánh dấu,

- Tài liệu thiết bị, tài liệu phần mềm, biên bản bảo dưỡng

- Trang thiết bị bảo hộ lao động

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Khả năng xác định và kết nối vật lý đúng máy tính và thiết bị bằng cáp login
	Giám sát quá trình thực hiện

	Mức độ thành thạo chạy phần mềm, cài đặt khai báo các tham số và Login vào thiết bị
	Giám sát quá trình thực hiện

	Khả năng O&M login thành công từ xa vào thiết bị
	Giám sát quá trình thực hiện

	Khả năng xác định đúng vị trí vật lý và thực hiện đúng trình tự thử cảnh báo ngoài đưa về thiết bị và OMC
	Giám sát quá trình thực hiện

	Phân biệt được các loại cảnh báo ngoài
	Giám sát quá trình thực hiện

	Phát hiện và xử lý lỗi (nếu có)
	Giám sát quá trình thực hiện công việc

	Biên bản bảo dưỡng ghi đầy đủ thông tin kiểm tra cảnh báo ngoài đưa về tủ thiết bị và OMC
	Kiểm tra, đánh giá thông tin trong biên bản bảo dưỡng

	Thiết bị đảm bảo làm việc bình thường
	Giám sát quá trình thực hiện

	Các dụng cụ được sắp xếp gọn gàng, không hỏng hóc và mất mát
	Giám sát quá trình sử dụng và bảo quản dụng cụ

	Quá trình làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, nhanh chóng
	Giám sát quá trình thực hiện


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA KHẢ NĂNG QUẢN LÝ, GIÁM SÁT THIẾT BỊ TỪ OMC
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Truy nhập vào thiết bị từ OMC

- Kết hợp với OMC kiểm tra khả năng quản lý thiết bị

- Kết hợp với OMC kiểm tra khả năng giám sát hoạt động và cảnh báo thiết bị

- Phát hiện lỗi và xử lý được lỗi (nếu có).

- Đánh giá kết quả sau bảo dưỡng, ghi đầy đủ các thông tin vào biên bản bảo dưỡng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- OMC login thành công từ xa vào đúng thiết bị cần quản lý giám sát

- OMC cài đặt, khai báo quản lý được thiết bị

- OMC giám sát được hoạt động và cảnh báo thiết bị từ xa

- Phát hiện và khắc phục được lỗi (nếu có)

- Ghi đúng, đầy đủ thông tin kết quả thực hiện bảo dưỡng vào biên bản

- Đảm bảo hoạt động bình thường cho thiết bị

- Thực hiện công việc cẩn thận, chính xác, trách nhiệm

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng máy tính

- Sử dụng phần mềm thiết bị (cài đặt, khai báo, giám sát thiết bị từ xa)

- Phát hiện và xử lý khắc phục lỗi

- Quan sát tình trạng hoạt động của thiết bị

- Kỹ năng phân tích tổng hợp đánh giá kết quả

- Sắp xếp và bảo quản máy tính, dụng cụ

- Đọc tài liệu kỹ thuật (Viễn thông, tin học) bằng tiếng Anh

2. Kiến thức
- Hiểu biết cơ bản về hệ thống thiết bị thu phát sóng vô tuyến

- Hiểu biết về cấu hình, chức năng và hoạt động của hệ thống thiết bị thu phát sóng vô tuyến

- Hiểu biết về chức năng, hoạt động và yêu cầu kỹ thuật khả năng quản lý giám sát thiết bị từ OMC

- An toàn lao động, thiết bị,máy tính, dụng cụ

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy tính, dụng cụ (Server phần mềm chuyên dụng, phần mềm quản lý mạng thiết bị, phần mềm thiết bị, PC, phần mềm chuyên dụng, bản quyền sử dụng, thẻ nhớ, cáp nối (login), Clê, mỏ lết, tô vít, dao cài phiến Kron

- Modul thiết bị, băng dính cách điện, tem nhãn, bút viết đánh dấu,

- Tài liệu thiết bị, tài liệu phần mềm, biên bản bảo dưỡng

- Trang thiết bị bảo hộ lao động

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Khả năng O&M login thành công từ xa vào thiết bị
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Khả năng kết hợp với O&M kiểm tra khả năng quản lý, giám sát thiết bị
	Kiểm tra báo cáo kết quả, giám sát thực hiện

	Phát hiện và xử lý lỗi (nếu có)
	Giám sát quá trình thực hiện công việc

	Biên bản bảo dưỡng ghi đầy đủ thông tin về khả năng quản lý giám sát thiết bị từ OMC
	Kiểm tra, thông tin kết quả trong biên bản bảo dưỡng

	Thiết bị đảm bảo làm việc bình thường
	Giám sát quá trình thực hiện

	Các dụng cụ được sắp xếp gọn gàng, không hỏng hóc và mất mát
	Giám sát quá trình sử dụng và bảo quản dụng cụ

	Quá trình làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, nhanh chóng
	Giám sát quá trình thực hiện


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƯỜNG TRUYỀN DẪN CỦA THIẾT BỊ THU PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Truy nhập vào thiết bị bằng PC và phần mềm chuyên dụng

- Kiểm tra hoạt động của đường truyền dẫn của thiết bị

- Phát hiện lỗi và xử lý được lỗi (nếu có).

- Đánh giá kết quả sau bảo dưỡng, ghi đầy đủ các thông tin vào biên bản bảo dưỡng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Login thành công vào thiết bị

- Đường truyền dẫn của thiết bị được cài đặt đúng chế độ

- Đường truyền dẫn của thiết bị hoạt động bình thường không có cảnh báo

- Phát hiện và khắc phục được lỗi (nếu có)

- Ghi đúng, đầy đủ thông tin kết quả thực hiện bảo dưỡng vào biên bản

- Đảm bảo hoạt động bình thường cho thiết bị

- Thực hiện công việc cẩn thận, chính xác, trách nhiệm

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng máy tính và phần mềm quản lý thiết bị (LCT)

- Xác định vị trí vật lý đường truyền dẫn của thiết bị

- Xác định tình trạng hoạt động đường truyền dẫn của thiết bị

- Phát hiện và xử lý khắc phục lỗi

- Quan sát tình trạng hoạt động của thiết bị

- Kỹ năng phân tích tổng hợp đánh giá

- Sắp xếp và bảo quản máy tính, dụng cụ

- Đọc tài liệu kỹ thuật (Viễn thông, tin học) bằng tiếng Anh

2. Kiến thức
- Hiểu biết về cấu hình, chức năng và hoạt động của hệ thống thiết bị

- Hiểu biết về chức năng, hoạt động và chỉ tiêu yêu cầu đường truyền dẫn của thiết bị

- An toàn lao động, thiết bị, máy tính, dụng cụ

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy tính, dụng cụ (Máy tính, phần mềm chuyên dụng, bản quyền sử dụng, thẻ nhớ, cáp nối (login), Clê, mỏ lết, tô vít, dao cài phiến chuyên dụng)

- Vật liệu, vật tư dự phòng (Modul thiết bị, băng dính cách điện, tem nhãn, bút viết đánh dấu)

- Biên bản, tài liệu (Tài liệu thiết bị, tài liệu phần mềm, biên bản bảo dưỡng)

- Trang thiết bị bảo hộ lao động

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Khả năng xác định và kết nối vật lý đúng máy tính và thiết bị bằng cáp login
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Thực hiện được chạy phần mềm, cài đặt khai báo đúng các tham số và Login thành công vào thiết bị
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Xác định được vị trí vật lý của đường truyền dẫn thiết bị
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Xác định đúng tình trạng hoạt động của đường truyền thiết bị
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Khả năng phát hiện và xử lý lỗi (nếu có)
	Giám sát quá trình thực hiện công việc

	Biên bản bảo dưỡng ghi đầy đủ thông kiểm tra đường truyền dẫn của thiết bị
	Kiểm tra, đánh giá kết quả trong biên bản bảo dưỡng

	Thiết bị không xảy ra sự cố chủ quan trong quá trình thực hiện công việc
	Giám sát quá trình thực hiện

	Khả năng sắp xếp dụng cụ gọn gàng, không bị hỏng hóc, mất mát vì nguyên nhân chủ quan
	Giám sát quá trình sử dụng và bảo quản dụng cụ

	Thái độ làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, nhanh chóng
	Giám sát quá trình thực hiện


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: ĐO VÀ HIỆU CHỈNH CÔNG SUẤT PHÁT CỦA THIẾT BỊ THU PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Truy nhập vào thiết bị, khai báo chế độ bảo dưỡng, đo công suất

- Cài đặt máy đo, kết nối vật lý máy đo công suất với điểm cần đo trên thiết bị

- Tiến hành đo và hiệu chỉnh công suất phát

- Phát hiện lỗi và xử lý lỗi (nếu có).

- Đánh giá kết quả sau bảo dưỡng, ghi đầy đủ các thông tin vào biên bản bảo dưỡng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Login thành công vào thiết bị

- Thiết bị được cài đặt đúng về chế độ bảo dưỡng, đo công suất

- Máy đo được cài đặt, hiệu chỉnh đúng chế độ đo

- Đo và hiệu chỉnh công suất phát phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật thiết bị

- Phát hiện và khắc phục được lỗi (nếu có)

- Ghi đúng đầy đủ thông tin kết quả thực hiện, ghi các tồn tại, nguyên nhân của tồn tại và đề xuất phương án xử lý (nếu có)

- Thực hiện công việc cẩn thận, chính xác, trách nhiệm

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng máy tính

- Sử dụng phần mềm thiết bị, (cài đặt chế độ, tham số, giá trị)

- Xác định giao diện và đấu nối vật lý máy tính và thiết bị

- Sử dụng máy đo công suất (cài đặt tham số, đo)

- Xác định điểm cần đo và đấu nối (máy đo, sensor, suy hao, cáp đo)

- Phát hiện, xử lý khắc phục lỗi

- Quan sát tình trạng hoạt động của thiết bị

- Phân tích, tổng hợp đánh giá kết quả

- Sắp xếp và bảo quản dụng cụ

- Đọc tài liệu kỹ thuật (Viễn thông, tin học) bằng tiếng Anh

2. Kiến thức
- Kiến thức máy tính và phần mềm thiết bị

- Hiểu biết về cấu hình, chức năng và hoạt động của hệ thống thiết bị

- Kỹ thuật đo lường viễn thông

- Hiểu biết về máy đo công suất

- Hệ thống chỉ tiêu công suất phát của thiết bị

- An toàn vệ sinh lao động, thiết bị, máy đo, dụng cụ

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy tính, máy đo, dụng cụ (Máy tính, phần mềm chuyên dụng, bản quyền sử dụng, thẻ nhớ, cáp nối (login), máy đo công suất cao tần, power sensor, cáp đo công suất, suy hao tần số cao, connector đầu nối, Clê, mỏ lết, tô vít)

- Vật liệu, vật tư dự phòng (Modul thiết bị, băng dính cách điện, tem nhãn, bút viết đánh dấu)

- Biên bản, tài liệu (Tài liệu thiết bị, tài liệu máy đo, biên bản bảo dưỡng)

- Trang thiết bị bảo hộ lao động

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Khả năng nhận dạng giao diện, kết nối vật lý máy tính và thiết bị bằng cáp login
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Chạy phần mềm, cài đặt khai báo đúng các tham số và Login thành công vào thiết bị
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện, tham khảo ý kiến chuyên gia

	Cài đặt, hiệu chỉnh được máy đo công suất
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện, tham khảo ý kiến chuyên gia

	Xác định điểm cần đo và kết nối vật lý đúng power sensor, cáp đo công suất, suy hao và điểm cần đo
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện, tham khảo ý kiến chuyên gia

	Thực hiện đúng trình tự đo và hiệu chỉnh công suất phát
	Giám sát quá trình thực hiện

	Mức độ thành thạo đo, hiệu chỉnh công suất và in kết quả
	So sánh chỉ tiêu kỹ thuật thiết bị và chỉ tiêu kỹ thuật thang đo, quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Khả năng phát hiện và xử lý lỗi
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện, tham khảo ý kiến chuyên gia

	Khả năng phân tích, đánh giá kết quả thực hiện
	Kiểm tra kết quả, đối chiếu với tài liệu chỉ tiêu kỹ thuật của nhà sản xuất thiết bị, tham khảo ý kiến chuyên gia

	Biên bản bảo dưỡng ghi đầy đủ thông tin kết quả thực hiện, các tồn tại, và phương án xử lý (nếu có)
	Kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện, tham khảo ý kiến chuyên gia

	Khả năng sắp xếp dụng cụ gọn gàng, không bị hỏng hóc, mất mát vì nguyên nhân chủ quan
	Giám sát quá trình sử dụng và bảo quản dụng cụ

	Thái độ làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, nhanh chóng
	Giám sát quá trình thực hiện


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: CÂN CHỈNH TẦN SỐ THU

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Truy nhập vào thiết bị, cài đặt thiết bị về chế độ bảo dưỡng, hiệu chỉnh tần số thu

- Cài đặt máy phát tần, kết nối với thiết bị

- Tiến hành hiệu chỉnh tần số thu của thiết bị

- Phát hiện lỗi và xử lý lỗi (nếu có).

- Đánh giá kết quả sau bảo dưỡng, ghi đầy đủ các thông tin vào biên bản bảo dưỡng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Login thành công vào thiết bị

- Thiết bị được cài đặt đúng về chế độ bảo dưỡng, cân chỉnh tần số thu 

- Máy phát tần được cài đặt đúng chế độ cân chỉnh (Công suất, tần số)

- Cân chỉnh tần số thu phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật của nhà sản xuất thiết bị

- Phát hiện và khắc phục được lỗi (nếu có)

- Ghi đúng đầy đủ thông tin kết quả thực hiện, ghi các tồn tại, nguyên nhân của tồn tại và đề xuất phương án xử lý (nếu có) vào biên bản bảo dưỡng
- Thực hiện công việc cẩn thận, chính xác, trách nhiệm

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, thiết bị, máy đo dụng cụ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng máy tính

- Sử dụng phần mềm thiết bị, (cài đặt chế độ, tham số, giá trị)

- Xác định giao diện và đấu nối vật lý máy tính và thiết bị

- Sử dụng máy phát tần (cài đặt máy phát tần, cân chỉnh tần số)

- Xác định giao diện và đấu nối vật lý máy phát tần và thiết bị

- Phát hiện, xử lý khắc phục lỗi

- Phân tích, tổng hợp đánh giá kết quả

- Đọc tài liệu kỹ thuật (Viễn thông, tin học) bằng tiếng Anh

2. Kiến thức
- Hiểu biết về cấu hình, chức năng và hoạt động của hệ thống thiết bị thu phát sóng vô tuyến

- Hiểu biết về máy phát tần

- Nắm vững quy trình thực hiện cân chỉnh tần số thu

- An toàn vệ sinh lao động, thiết bị, máy đo, dụng cụ

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy tính, máy đo, dụng cụ (PC, phần mềm chuyên dụng, bản quyền sử dụng, thẻ nhớ, cáp nối (login), máy phát tần, cáp máy đo connector đầu nối, Clê, mỏ lết, tô vít...)

- Vật liệu, vật tư dự phòng (Modul thiết bị, băng dính cách điện, tem nhãn, bút viết đánh dấu….)

- Biên bản, tài liệu (Tài liệu thiết bị, tài liệu máy đo, biên bản bảo dưỡng)

- Trang thiết bị bảo hộ lao động

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Khả năng nhận dạng giao diện, kết nối vật lý máy tính và thiết bị bằng cáp login
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Chạy phần mềm, cài đặt khai báo đúng các tham số và Login thành công vào thiết bị
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện, tham khảo ý kiến chuyên gia

	Cài đặt được máy phát tần
	Kiểm tra kết quả, đối chiếu với chỉ tiêu kỹ thuật thiết bị, tham khảo ý kiến chuyên gia

	Xác định giao diện, đấu nối đúng máy phát tần và thiết bị
	Quan sát, kiểm tra kết quả thực hiện

	Thực hiện đúng trình tự cân chỉnh tần số thu thiết bị thu phát sóng vô tuyến
	Giám sát quá trình thực hiện

	Mức độ thành thạo hiệu chỉnh tần số thu
	So sánh chỉ tiêu kỹ thuật thiết bị và chỉ tiêu kỹ thuật thang đo, quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Khả năng phát hiện và xử lý lỗi (nếu có)
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện, tham khảo ý kiến chuyên gia

	Khả năng phân tích, đánh giá kết quả thực hiện
	Kiểm tra kết quả, đối chiếu với tài liệu chỉ tiêu kỹ thuật của nhà sản xuất thiết bị, tham khảo ý kiến chuyên gia

	Biên bản bảo dưỡng ghi đầy đủ thông tin kết quả thực hiện, các tồn tại, và phương án xử lý (nếu có)
	Kiểm tra kết quả, thông tin trong biên bản bảo dưỡng

	Các dụng cụ được sắp xếp gọn gàng, không hỏng hóc và mất mát
	Giám sát quá trình sử dụng và bảo quản dụng cụ

	Thái độ làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, nhanh chóng
	Giám sát quá trình thực hiện


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA NGUỒN ĐỒNG BỘ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Truy nhập vào thiết bị bằng PC và phần mềm chuyên dụng

- Kiểm tra hoạt động của nguồn đồng bộ thiết bị

- Phát hiện lỗi và xử lý được lỗi (nếu có).

- Đánh giá kết quả sau bảo dưỡng, ghi đầy đủ các thông tin vào biên bản bảo dưỡng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Login thành công vào thiết bị

- Thiết bị được cài đặt đúng chế độ và cấp ưu tiên nguồn đồng bộ

- Nguồn đồng bộ của thiết bị hoạt động đúng chế độ và không có cảnh báo

- Phát hiện và khắc phục được lỗi (nếu có)

- Ghi đúng, đầy đủ thông tin kết quả thực hiện bảo dưỡng vào biên bản

- Đảm bảo hoạt động bình thường cho thiết bị

- Thực hiện công việc cẩn thận, chính xác, trách nhiệm

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng máy tính

- Sử dụng phần mềm quản lý thiết bị (LCT)

- Nhận dạng nguồn đồng bộ

- Xác định chế độ khai báo ưu tiên nguồn đồng bộ

- Xác định tình trạng hoạt động của nguồn đồng bộ

- Phát hiện và xử lý khắc phục lỗi

- Quan sát tình trạng hoạt động của thiết bị

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá

- Sắp xếp và bảo quản máy tính, dụng cụ

- Đọc tài liệu kỹ thuật (Viễn thông, tin học) bằng tiếng Anh

2. Kiến thức
- Hiểu biết về cấu hình, chức năng và hoạt động của hệ thống thiết bị

- Nắm vững hoạt động và chỉ tiêu yêu cầu của nguồn đồng bộ

- An toàn lao động, thiết bị, máy tính, dụng cụ

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy tính, phần mềm chuyên dụng, bản quyền sử dụng, thẻ nhớ, cáp nối (login)

- Modul thiết bị, tài liệu chỉ tiêu kỹ thuật thiết bị, biên bản bảo dưỡng

- Trang thiết bị bảo hộ lao động

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Khả năng xác định và kết nối vật lý đúng máy tính và thiết bị bằng cáp login
	Kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Chạy được phần mềm, cài đặt khai báo đúng các tham số và Login thành công vào thiết bị
	Kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Thực hiện đúng trình tự kiểm tra nguồn đồng bộ
	Giám sát quá trình thực hiện

	Khả năng nhận dạng các nguồn đồng bộ
	Kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Khả năng xác định đúng chế độ khai báo ưu tiên nguồn đồng bộ
	Kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Xác định đúng tình trạng hoạt động của nguồn đồng bộ thiết bị
	Kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Khả năng phát hiện và xử lý lỗi (nếu có)
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Biên bản bảo dưỡng ghi đầy đủ thông kiểm tra đường truyền dẫn của thiết bị
	Kiểm tra, đánh giá thông tin trong biên bản bảo dưỡng

	Thiết bị không xảy ra sự cố chủ quan trong quá trình thực hiện công việc
	Giám sát quá trình thực hiện

	Các dụng cụ được sắp xếp gọn gàng, không hỏng hóc và mất mát
	Giám sát quá trình sử dụng và bảo quản dụng cụ

	Quá trình làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, nhanh chóng
	Giám sát quá trình thực hiện


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ĐO KIỂM CÔNG SUẤT THU, PHÁT QUANG TẠI THIẾT BỊ
MÃ CÔNG VIỆC: D13

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Truy nhập vào thiết bị bằng PC và phần mềm chuyên dụng

- Cài đặt máy đo, kết nối máy đo với điểm cần đo

- Tiến hành đo và phân tích kết quả đo

- Phát hiện lỗi và xử lý lỗi (nếu có).

- Đánh giá kết quả sau bảo dưỡng, ghi đầy đủ các thông tin vào biên bản bảo dưỡng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Login thành công vào thiết bị

- Thiết bị được cài đặt đúng về chế độ bảo dưỡng, đo công suất

- Máy đo được cài đặt, hiệu chỉnh đúng chế độ đo

- Đo công suất, phân tích đúng kết quả đo

- Phát hiện và khắc phục được lỗi (nếu có)

- Kết quả đo công suất quang sau xử lý lỗi, sau bảo dưỡng phù hợp với hệ thống chỉ tiêu kỹ thuật của thiết bị,

- Ghi đúng đầy đủ thông tin kết quả thực hiện, ghi các tồn tại, nguyên nhân của tồn tại và đề xuất phương án xử lý (nếu có) vào biên bản bảo dưỡng

- Thực hiện công việc cẩn thận, chính xác, trách nhiệm

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng máy tính

- Sử dụng phần mềm thiết bị (cài đặt chế độ, tham số, giá trị)

- Xác định giao diện và đấu nối vật lý máy tính và thiết bị

- Sử dụng máy đo công suất (cài đặt tham số, đo)

- Xác định điểm cần đo và đấu nối (đấu nối suy hao nếu cần)

- Sử dụng thành thạo dụng cụ làm sạch đầu connector quang

- Phát hiện, xử lý khắc phục lỗi

- Phân tích, tổng hợp đánh giá kết quả

- Đọc tài liệu kỹ thuật (Viễn thông, tin học) bằng tiếng Anh

2. Kiến thức
- Hiểu biết về cấu hình hệ thống truyền dẫn quang

- Hiểu biết về cấu hình, chức năng và hoạt động của hệ thống thiết bị

- Kỹ thuật đo lường viễn thông

- Hiểu biết về máy đo công suất quang

- Nắm vững chỉ tiêu công suất thu, phát của thiết bị

- An toàn vệ sinh lao động, thiết bị, máy đo, dụng cụ

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy tính, máy đo , dụng cụ (Máy tính, phần mềm chuyên dụng, bản quyền sử dụng, thẻ nhớ, cáp nối (login), máy đo công suất quang, dây nhảy quang, suy hao quang, dụng cụ làm sạch connector quang, connector đầu nối, Clê, mỏ lết, tô vít)

- Vật liệu, vật tư dự phòng (Modul thiết bị, tem nhãn, bút viết đánh dấu)

- Biên bản, tài liệu (Tài liệu thiết bị, tài liệu máy đo, biên bản bảo dưỡng)

- Trang thiết bị bảo hộ lao động

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Khả năng nhận dạng giao diện, kết nối vật lý máy tính và thiết bị bằng cáp login
	Kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Chạy được phần mềm, cài đặt khai báo đúng các tham số và Login thành công vào thiết bị
	Kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Cài đặt được máy đo công suất quang
	Kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện, đối chiếu với chỉ tiêu kỹ thuật đối tượng cần đo

	Khả năng xác định, kết nối vật lý đúng máy đo, suy hao (nếu cần), dây nhảy quang và điểm cần đo
	Kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện, tham khảo ý kiến chuyên gia 

	Mức độ thành thạo đo công suất thu, phát quang
	Giám sát quá trình thực hiện

	Khả năng phát hiện và xử lý lỗi
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát quá trình thực hiện, tham khảo ý kiến chuyên gia

	Khả năng phân tích, đánh giá kết quả thực hiện
	Kiểm tra kết quả, đối chiếu với tài liệu chỉ tiêu kỹ thuật của nhà sản xuất thiết bị, tham khảo ý kiến chuyên gia

	Ghi đầy đủ thông tin kết quả thực hiện, các tồn tại, và phương án xử lý (nếu có) vào biên bản bảo dưỡng
	Kiểm tra đánh giá thông tin trong biên bản bảo dưỡng

	Các dụng cụ được sắp xếp gọn gàng, không hỏng hóc và mất mát
	Giám sát quá trình sử dụng và bảo quản dụng cụ

	Quá trình làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, nhanh chóng
	Giám sát quá trình thực hiện


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: LƯU KẾT QUẢ THỰC HIỆN (LOGFILE) VÀ GHI KẾT QUẢ VÀO BIÊN BẢN BẢO DƯỠNG
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D14

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Truy nhập vào thiết bị bằng PC và phần mềm chuyên dụng

- Thực hiện Backup database,

- Lưu log file vào máy tính

- Đánh giá kết quả sau bảo dưỡng, ghi đầy đủ các thông tin vào biên bản bảo dưỡng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Login thành công vào thiết bị

- Backup thành công các files dữ liệu dự phòng

- Lưu đầy đủ log file vào máy tính hoặc thẻ nhớ

- Ghi đầy đủ, đúng thông tin vào biên bản bảo dưỡng

- Đảm bảo hoạt động bình thường cho thiết bị

- Thực hiện công việc cẩn thận, chính xác, trách nhiệm

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng thành thạo máy tính, phần mềm thiết bị (Cài đặt, hiển thị)

- Nhận dạng, cài đặt giao tiếp, kết nối giữa máy tính và thiết bị

- Quan sát tình trạng hoạt động của thiết bị

- Phân tích, tổng hợp đánh giá kết quả

- Sắp xếp và bảo quản máy tính, dụng cụ

- Đọc tài liệu kỹ thuật (Viễn thông, tin học) bằng tiếng Anh

2. Kiến thức
- Hiểu biết về cấu hình, chức năng và hoạt động của hệ thống thiết bị

- An toàn lao động, thiết bị, máy tính, dụng cụ

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy tính, phần mềm chuyên dụng, bản quyền sử dụng, thẻ nhớ, cáp nối (login)

- Tài liệu thiết bị, tài liệu phần mềm, biên bản bảo dưỡng

- Trang thiết bị bảo hộ lao động

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Khả năng xác định giao diện, kết nối vật lý đúng máy tính và thiết bị bằng cáp login
	Kiểm tra kết quả, giám sát quá trình thực hiện

	Chạy được phần mềm, cài đặt khai báo đúng các tham số và Login thành công vào thiết bị
	Kiểm tra kết quả, giám sát quá trình thực hiện

	Mức độ thành thạo backup database
	Kiểm tra kết quả, giám sát quá trình thực hiện

	Các log file được lưu đầy đủ vào máy tính, thẻ nhớ
	Kiểm tra kết quả, giám sát quá trình thực hiện

	Ghi đúng đầy đủ thông tin kết quả thực hiện. Ghi các tồn tại, nguyên nhân của tồn tại và đề xuất phương án xử lý vào biên bản bảo dưỡng
	Kiểm tra, đánh giá thông tin trong biên bản bảo dưỡng

	Thiết bị không xảy ra sự cố chủ quan trong quá trình thực hiện công việc
	Giám sát quá trình thực hiện

	Quá trình làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, nhanh chóng
	Giám sát quá trình thực hiện


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: VỆ SINH CÔNG NGHIỆP THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN QUANG TRONG TRẠM THU PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đây là một trong các công việc thuộc nhiệm vụ bảo dưỡng định kỳ các trạm thu phát sóng vô tuyến liên quan tới thiết bị truyền dẫn quang. Thực hiện công việc gồm:

- Hút, lau bụi và làm sạch toàn bộ vỏ ngoài thiết bị quang

- Vệ sinh bên trong thiết bị quang

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Toàn bộ vỏ ngoài thiết bị được vệ sinh sạch sẽ

- Các module bên trong và quạt làm mát thiết bị sạch sẽ và đảm bảo khả năng thoát nhiệt

- Ghi đúng, đầy đủ thông tin kết quả thực hiện bảo dưỡng vào biên bản

- Đảm bảo hoạt động bình thường cho thiết bị

- Thực hiện công việc cẩn thận, có trách nhiệm

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Chọn và sử dụng các dụng cụ, thiết bị vệ sinh công nghiệp

- Tổ chức sắp xếp thực hiện làm sạch thiết bị theo trình tự hợp lý

- Quan sát tình trạng hoạt động của thiết bị

- Sắp xếp và bảo quản dụng cụ

2. Kiến thức
- Hiểu biết chung về trạm thu phát sóng vô tuyến

- Hiểu biết cơ bản về phần cứng thiết bị

- Nắm vững quy trình vệ sinh công nghiệp

- Biết cách sử dụng các dụng cụ, thiết bị vệ sinh công nghiệp

- Hiểu rõ quy trình đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy móc, dụng cụ vệ sinh công nghiệp (Máy hút bụi, chổi, giẻ lau...)

- Vật tư, vật liệu (cồn công nghiệp, kem làm sạch…)

- Bảo hộ lao động (gang tay, khẩu trang,…)

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Vỏ ngoài và bên trong thiết bị được làm sạch
	Quan sát quá trình thực hiện và kiểm tra khi hoàn thành

	Thiết bị đảm bảo làm việc bình thường
	Kiểm tra qua các hệ thống cảnh báo trên thiết bị

	Các dụng cụ được sắp xếp gọn gàng, không hỏng hóc và mất mát
	Kiểm tra tình trạng dụng cụ sau khi thực hiện công việc

	Quá trình làm việc cẩn thận, chính xác
	Giám sát quá trình thực hiện công việc

	Đảm bảo an toàn lao động
	Giám sát quá trình thực hiện công việc


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA CÁC LOẠI BỘ NỐI (CONNECTOR) CỦA THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN QUANG TRONG TRẠM THU PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN
MÃ CÔNG VIỆC: E2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đây là một trong các công việc bảo dưỡng định kỳ thiết bị truyền dẫn quang tại các trạm thu phát sóng vô tuyến. Thực hiện công việc gồm:

- Kiểm tra, xiết chặt lại các đầu connector tại thiết bị

- Kiểm tra toàn bộ tem nhãn tại các đầu connector và bổ sung (nếu thiếu)

- Đánh giá kết quả thực hiện và ghi đầy đủ các thông tin vào biên bản bảo dưỡng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các connector của thiết bị truyền dẫn quang được xiết chặt, tiếp xúc tốt

- Tem nhãn tại các đầu connector đầy đủ, chính xác

- Ghi đúng, đầy đủ thông tin kết quả thực hiện bảo dưỡng vào biên bản

- Đảm bảo hoạt động bình thường cho thiết bị

- Thực hiện công việc cẩn thận, có trách nhiệm

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Chọn và sử dụng thành thạo các loại dụng cụ tháo lắp

- Đánh dấu tem nhãn cho thiết bị

- Quan sát tình trạng hoạt động của thiết bị

- Sắp xếp và bảo quản dụng cụ

2. Kiến thức
- Hiểu biết tổng quan chung về hệ thống truyền dẫn quang

- Hiểu cơ bản về phần cứng của hệ thống thiết bị truyền dẫn quang

- Nhận biết và phân loại được các connector quang thông dụng

- Nắm vững quy trình đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy móc, dụng cụ (dụng cụ chuyên dụng làm connector, mỏ hàn, clê, mỏ lết, tô vít, kìm cắt, máy sấy nhiệt, kìm bóp cốt, bút đánh dấu…)

- Vật tư, vật liệu (Băng dính cao tần, ống co nhiệt, lạt nhựa, connector, lọc sét, tem nhãn…)

- Bảo hộ lao động (găng tay)

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Các connector được kiểm tra và siết chặt theo yêu cầu kỹ thuật
	Quan sát quá trình thực hiện và kiểm tra khi hoàn thành

	Tem nhãn tại các connector đầy đủ, chính xác
	Kiểm tra sau khi công việc hoàn thành

	Thiết bị đảm bảo làm việc bình thường
	Kiểm tra qua các hệ thống cảnh báo trên thiết bị

	Các dụng cụ được sắp xếp gọn gàng, không hỏng hóc và mất mát
	Kiểm tra tình trạng dụng cụ sau khi thực hiện công việc

	Quá trình làm việc cẩn thận, chính xác
	Giám sát quá trình thực hiện công việc

	Đảm bảo an toàn lao động
	Giám sát quá trình thực hiện công việc


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA CÁC LOẠI CÁP CỦA THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN QUANG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đây là một trong các công việc kiểm tra cáp định kỳ tại thiết bị truyền dẫn quang tại các trạm thu phát sóng vô tuyến. Thực hiện công việc gồm:

- Kiểm tra các loại cáp nguồn, cáp tiếp đất, cáp tín hiệu và buộc lại cáp, xiết chắt, bắn lại các đấu nối, Bổ sung tem nhãn (nếu thiếu);

- Đánh giá kết quả thực hiện và ghi đầy đủ các thông tin vào biên bản bảo dưỡng

II. CÁC TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN

- Cáp nguồn, cáp tiếp đất, cáp tín hiệu được buộc cố định chắc chắn thẳng hàng trên cầu cáp hoặc được đi riêng trong máng nhựa (Không được chồng chéo, không vượt quá bán kính cong cho phép)

- Các đầu cáp đánh dấu tem nhãn đầy đủ, chính xác

- Các điểm đấu nối xiết chắt, tiếp xúc tốt

- Ghi đúng, đầy đủ thông tin kết quả thực hiện bảo dưỡng vào biên bản

- Đảm bảo hoạt động bình thường cho thiết bị

- Thực hiện công việc cẩn thận, có trách nhiệm

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Chọn và sử dụng thành thạo các loại dụng cụ tháo lắp

- Đánh dấu tem nhãn cho thiết bị

- Tổ chức sắp xếp thực hiện kiểm tra theo trình tự hợp lý

- Quan sát tình trạng hoạt động của thiết bị

- Sắp xếp và bảo quản dụng cụ

2. Kiến thức
- Hiểu biết chung về hệ thống truyền dẫn quang

- Hiểu biết cơ bản về phần cứng của hệ thống thiết bị truyền dẫn quang

- Quy trình lắp đặt các loại cáp của hệ thống thiết bị truyền dẫn quang

- Quy trình đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, thiết bị và các dụng cụ

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ tháo lắp (Clê, mỏ lết, tô vít, kìm cắt, kìm bóp cốt, dao cài phiến Krone, dụng cụ làm sạch connector quang, bút đánh dấu, máy sấy nhiệt...)

- Vật liệu, vật tư dự phòng (Cáp nguồn, cáp tiếp đất, băng dính cách điện, ống co nhiệt, dây nhảy quang, dây buộc sợi quang, cáp tín hiệu, lạt nhựa, đầu cốt, tem nhãn,…)

- Bảo hộ lao động

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Cáp nguồn, cáp tiếp đất và cáp tín hiệu được lắp đặt theo đúng quy định
	Quan sát quá trình thực hiện và kiểm tra khi hoàn thành

	Các điểm đấu nối được kiểm tra theo đúng yêu cầu kỹ thuật
	Kiểm tra kết quả thực hiện

	Tem nhãn trên cáp đầy đủ, chính xác
	Kiểm tra kết quả thực hiện

	Thiết bị đảm bảo làm việc bình thường
	Kiểm tra qua các hệ thống cảnh báo trên thiết bị

	Các dụng cụ được sắp xếp gọn gàng, không hỏng hóc và mất mát
	Giám sát quá trình sử dụng và bảo quản dụng cụ

	Quá trình làm việc cẩn thận, chính xác
	Giám sát quá trình thực hiện công việc

	Đảm bảo an toàn lao động
	Giám sát quá trình thực hiện công việc


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: ĐO, KIỂM TRA NGUỒN DC CẤP CHO THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN QUANG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đây là một trong các công việc kiểm tra nguồn DC cấp cho thiết bị truyền dẫn quang tại các trạm thu phát sóng vô tuyến. Thực hiện công việc gồm:

- Cài đặt thang đo của đồng hồ vạn năng số

- Đo, kiểm tra nguồn DC cấp cho thiết bị truyền dẫn quang

- Phát hiện lỗi và xử lý lỗi (nếu có)

- Đánh giá kết quả thực hiện, ghi đầy đủ các thông tin vào biên bản bảo dưỡng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đồng hồ vạn năng số được cài đặt đúng chế độ đo

- Kết quả đo chính xác

- Tổng hợp, phân tích, đánh giá số liệu đo theo tiêu chuẩn

- Nguồn DC cung cấp cho thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật

- Ghi đúng, đầy đủ thông tin kết quả thực hiện bảo dưỡng vào biên bản

- Đảm bảo hoạt động bình thường cho thiết bị

- Thực hiện công việc cẩn thận, chính xác

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng thành thạo đồng hồ đo vạn năng số (Cài đặt thang đo, đo)

- Xác định điểm đo

- Phát hiện và xử lý khắc phục lỗi

- Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả đo

- Quan sát tình trạng hoạt động của thiết bị

- Sắp xếp và bảo quản máy đo, dụng cụ

2. Kiến thức
- Hiểu biết chung phần cứng của thiết bị

- Kiến thức về nguồn điện 1 chiều DC

- Quy trình đo nguồn điện DC

- Nắm vững hệ thống chỉ tiêu kỹ thuật về nguồn điện cấp cho thiết bị thu phát sóng vô tuyến

- Quy trình đảm bảo an toàn lao động, an toàn cho thiết bị

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy đo, dụng cụ (Đồng hồ vạn năng hiển thị số, Clê, mỏ lết, tô vít)

- Vật liệu, vật tư dự phòng (Modul nguồn thiết bị, băng dính cách điện, tem nhãn, bút viết đánh dấu...)

- Biên bản, tài liệu (Tài liệu thiết bị, biên bản bảo dưỡng, tài liệu máy đo)

- Trang thiết bị bảo hộ lao động (găng tay)

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Khả năng xác định và cài đặt đúng thang đo
	Kiểm tra kết quả, so sánh đối chiếu với tài liệu chỉ tiêu kỹ thuật thiết bị

	Thao tác đo thành thạo và đưa ra kết quả đo chính xác
	Giám sát quá trình thực hiện công việc và kiểm tra kết quả

	Khả năng tổng hợp, phân tích, đánh giá số liệu đo
	Kiểm tra, đối chiếu kết quả với tiêu chuẩn kỹ thuật

	Ghi đúng và đầy đủ thông tin vào biên bản bảo dưỡng
	Kiểm tra, đánh giá kết quả trong biên bản bảo dưỡng

	Thiết bị đảm bảo làm việc bình thường
	Giám sát quá trình thực hiện

	Các dụng cụ được sắp xếp gọn gàng, không hỏng hóc và mất mát
	Giám sát quá trình sử dụng và bảo quản dụng cụ

	Quá trình làm việc cẩn thận, chính xác
	Giám sát quá trình thực hiện


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA CẤU HÌNH THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN QUANG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Truy nhập vào thiết bị bằng PC và phần mềm chuyên dụng

- Kiểm tra cấu hình của thiết bị

- Backup database của thiết bị

- Phát hiện lỗi và xử lý lỗi (nếu có).

- Đánh giá kết quả sau bảo dưỡng, ghi đầy đủ các thông tin vào biên bản bảo dưỡng

II. CÁC TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN
- Truy nhập thành công vào thiết bị

- Các Modul thiết bị được khai báo đúng số lượng, chủng loại và khe cắm

- Các Modul thiết bị hoạt động đúng cấu hình, không xuất hiện cảnh báo

- Backup thành công các files dữ liệu dự phòng

- Ghi đầy đủ, đúng thông tin vào biên bản bảo dưỡng

- Đảm bảo hoạt động bình thường cho thiết bị

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

- Thực hiện công việc cẩn thận, chính xác

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng thành thạo máy tính và phần mềm quản lý thiết bị (LCT)

- Sử dụng thành thạo dụng cụ tháo lắp và vật tư liên quan

- Xác định chế độ cài đặt và tình trạng hoạt động của các Modul thiết bị

- Phát hiện và xử lý khắc phục lỗi kỹ thuật

- Quan sát tình trạng hoạt động của thiết bị

- Sắp xếp và bảo quản máy tính, dụng cụ

- Kỹ năng tổng hợp đánh giá kết quả

- Đọc tài liệu kỹ thuật (Viễn thông, tin học) bằng tiếng Anh

2. Kiến thức
- Hiểu biết chuyên sâu về cấu hình, chức năng và hoạt động của hệ thống truyền dẫn quang

- Nắm vững chỉ tiêu yêu cầu kỹ thuật hoạt động của các Modul thiết bị

- Nắm vững quy trình đảm bảo an toàn lao động

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy tính, dụng cụ (Máy tính, phần mềm chuyên dụng, bản quyền sử dụng, thẻ nhớ, chuyển đổi giao tiếp (nếu cần) cáp nối (login), Clê, mỏ lết, tô vít…)

- Vật liệu, vật tư dự phòng (Modul thiết bị, băng dính cách điện, tem nhãn, bút viết đánh dấu)

- Biên bản, tài liệu (Tài liệu thiết bị, tài liệu phần mềm, biên bản bảo dưỡng)

- Trang thiết bị bảo hộ lao động

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Thực hiện được kết nối vật lý, cài đặt giao tiếp, và login thành công vào thiết bị
	Giám sát quá trình thực hiện

	Khả năng xác định đúng số lượng, chủng loại module, khe cắm và tình trạng hoạt động của các modul thiết bị
	Kiểm tra các module hoạt động thực tế tại chỗ hoặc thông qua OMC

	Thao tác thành thạo Backup database dự phòng trước sửa chữa
	Giám sát quá trình

	Ghi đầy đủ thông tin cấu hình thiết bị vào biên bản bảo dưỡng
	Kiểm tra, đánh giá thông tin trong biên bản bảo dưỡng

	Phát hiện và xử lý lỗi (nếu có)
	Giám sát quá trình thực hiện công việc

	Thiết bị đảm bảo làm việc bình thường
	Giám sát quá trình thực hiện

	Các dụng cụ được sắp xếp gọn gàng, không hỏng hóc và mất mát
	Giám sát quá trình sử dụng và bảo quản dụng cụ

	Quá trình làm việc cẩn thận, chính xác
	Giám sát quá trình thực hiện

	Đảm bảo an toàn lao động
	Giám sát quá trình thực hiện công việc


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA KHẢ NĂNG QUẢN LÝ, GIÁM SÁT THIẾT BỊ TỪ XA
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Truy nhập vào thiết bị tại trạm và đầu xa bằng PC và phần mềm chuyên dụng

- Kiểm tra khả năng quản lý và giám sát hoạt động, cảnh báo của thiết bị từ xa

- Phát hiện lỗi và xử lý lỗi (nếu có).

- Đánh giá kết quả sau bảo dưỡng, ghi đầy đủ các thông tin vào biên bản bảo dưỡng

II. CÁC TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN

- Login thành công vào thiết bị tại trạm

- Thiết bị tại trạm được cài đặt đúng tên trạm, địa chỉ IP, giao thức quản lý từ xa

- Login thành công từ xa vào thiết bị

- Thiết bị đầu xa được cài đặt đúng tên trạm, địa chỉ IP, giao thức quản lý từ xa

- Thiết bị được quản lý, giám sát hoạt động, cảnh báo từ xa

- Phát hiện và khắc phục lỗi (nếu có)

- Ghi đúng, đầy đủ thông tin kết quả thực hiện bảo dưỡng vào biên bản

- Đảm bảo hoạt động bình thường cho thiết bị

- Thực hiện công việc cẩn thận, chính xác, trách nhiệm

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng thành thạo máy tính,

- Sử dụng phần mềm thiết bị (cài đặt, khai báo, giám sát thiết bị từ xa)

- Kỹ năng phân tích, nhận dạng lỗi, chuẩn đoán chính xác nguyên nhân và xử lý khắc phục lỗi

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp đánh giá kết quả

- Quan sát tình trạng hoạt động của thiết bị

- Sắp xếp và bảo quản dụng cụ

- Đọc tài liệu kỹ thuật (Viễn thông, tin học) bằng tiếng Anh

2. Kiến thức
- Nắm vững về cấu hình, chức năng và hoạt động hệ thống truyền dẫn quang

- Hiểu về chỉ tiêu, yêu cầu kỹ thuật của chức năng quản lý giám sát thiết bị từ xa

- Kiến thức an toàn vệ sinh lao động, thiết bị, máy đo, dụng cụ

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy tính, dụng cụ (PC, phần mềm chuyên dụng , bản quyền sử dụng, thẻ nhớ, cáp nối)

- Vật liệu vật tư dự phòng (Modul thiết bị, tem nhãn, bút viết đánh dấu)

- Biên bản, tài liệu (Tài liệu thiết bị, tài liệu phần mềm, biên bản bảo dưỡng)

- Trang thiết bị bảo hộ lao động

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Thực hiện được kết nối vật lý, khai báo tham số giao diện, Login thành công từ xa vào thiết bị
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Thực hiện được khai báo tham số, địa chỉ, giao thức quản lý từ xa và Login thành công từ xa vào thiết bị
	Kiểm tra kết quả, giám sát quá trình thực hiện

	Thao tác thành thạo quản lý, giám sát hoạt động và cảnh báo thiết bị từ xa
	Kiểm tra kết quả, giám sát quá trình thực hiện

	Phát hiện và khắc phục được lỗi (nếu có)
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Biên bản bảo dưỡng ghi đầy đủ thông tin về khả năng quản lý giám sát thiết bị từ xa
	Kiểm tra, đánh giá kết quả trong biên bản bảo dưỡng

	Thiết bị đảm bảo làm việc bình thường
	Giám sát quá trình thực hiện

	Các dụng cụ được sắp xếp gọn gàng, không hỏng hóc và mất mát
	Giám sát quá trình sử dụng và bảo quản dụng cụ

	Thái độ làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, nhanh chóng
	Giám sát quá trình thực hiện

	Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, thiết bị, dụng cụ
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA CHẾ ĐỘ CHUYỂN MẠCH DỰ PHÒNG CỦA THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN QUANG
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Truy nhập vào thiết bị bằng PC và phần mềm chuyên dụng

- Kiểm tra hoạt động chuyển mạch bảo vệ đường quang và bảo vệ Modul thiết bị, bảo vệ nguồn đồng bộ

- Phát hiện lỗi và xử lý lỗi (nếu có).

- Đánh giá kết quả sau bảo dưỡng, ghi đầy đủ các thông tin vào biên bản bảo dưỡng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Login thành công vào thiết bị

- Thiết bị được cài đặt đúng chế độ bảo vệ đường quang, Modul, đồng bộ

- Chuyển mạch bảo vệ đường quang, bảo vệ modul, bảo vệ nguồn đồng bộ của thiết bị hoạt động đúng theo chỉ tiêu yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất thiết bị

- Phát hiện và khắc phục được lỗi (nếu có)

- Đảm bảo hoạt động bình thường cho thiết bị

- Ghi đúng, đầy đủ thông tin kết quả thực hiện bảo dưỡng vào biên bản

- Thực hiện công việc cẩn thận, chính xác

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng thành thạo các dụng cụ tháo lắp và vật tư liên quan

- Sử dụng thành thạo máy tính, phần mềm thiết bị (Cài đặt, kiểm tra..)

- Xác định chế độ chuyển mạch bảo vệ đường quang, modul, nguồn đồng bộ

- Xác định tình trạng hoạt động của chế độ bảo vệ

- Kỹ năng phân tích, nhận dạng lỗi, chuẩn đoán chính xác nguyên nhân và xử lý khắc phục lỗi

- Quan sát tình trạng hoạt động của thiết bị

- Sắp xếp và bảo quản dụng cụ

- Đọc tài liệu kỹ thuật (Viễn thông, tin học) bằng tiếng Anh

2. Kiến thức
- Hiểu cấu hình, chức năng và hoạt động của hệ thống và thiết bị truyền dẫn quang;

- Nắm vững chỉ tiêu, yêu cầu kỹ thuật của hoạt động chuyển mạch bảo vệ đường quang, Modul thiết bị và nguồn đồng bộ

- Kiến thức an toàn vệ sinh lao động, thiết bị, máy đo, dụng cụ

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy tính, dụng cụ (Máy tính, phần mềm chuyên dụng, bản quyền sử dụng, thẻ nhớ, cáp nối (login), Clê, mỏ lết, tô vít, dao cài phiến chuyên dụng)

- Vật liệu, vật tư dự phòng (Modul thiết bị, băng dính cách điện, tem nhãn, bút viết đánh dấu)

- Biên bản tài liệu (Tài liệu thiết bị, tài liệu phần mềm, biên bản bảo dưỡng)

- Trang thiết bị bảo hộ lao động

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Thực hiện được kết nối vật lý, khai báo tham số giao tiếp và Login thành công vào thiết bị
	Kiểm tra kết quả, giám sát quá trình thực hiện

	Thực hiện đúng trình tự thử chuyển mạch bảo vệ đường quang, Modul, nguồn đồng bộ
	Giám sát quá trình thực hiện

	Xác định được các chế độ khai báo chuyển mạch bảo vệ đường quang, Modul, đồng bộ
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát quá trình thực hiện

	Xác định được trạng thái hoạt động của các chế độ chuyển mạch bảo vệ
	Quan sát, kiểm tra kết quả, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật

	Phát hiện và khắc phục được lỗi (nếu có)
	Kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện, tham khảo tài liệu, ý kiến chuyên gia

	Biên bản bảo dưỡng ghi đầy đủ thông kiểm tra đường truyền dẫn của thiết bị
	Kiểm tra, đánh giá kết quả trong biên bản bảo dưỡng

	Thiết bị đảm bảo làm việc bình thường
	Giám sát quá trình thực hiện

	Các dụng cụ được sắp xếp gọn gàng, không hỏng hóc và mất mát
	Giám sát quá trình sử dụng và bảo quản dụng cụ

	Thái độ làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, nhanh chóng
	Giám sát quá trình thực hiện


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG TÁCH/GHÉP KÊNH CỦA THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN QUANG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Truy nhập vào thiết bị bằng PC và phần mềm chuyên dụng

- Kiểm tra hoạt động hoạt động tách/ ghép kênh

- Phát hiện lỗi và xử lý lỗi (nếu có).

- Đánh giá kết quả sau bảo dưỡng, ghi đầy đủ các thông tin vào biên bản bảo dưỡng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Login thành công vào thiết bị

- Các kênh được khai báo đúng yêu cầu của nhà khai thác

- Hoạt động tách/ ghép kênh của thiết bị bình thường, không xuất hiện cảnh báo

- Phát hiện và khắc phục được lỗi (nếu có)

- Đảm bảo hoạt động bình thường cho thiết bị

- Ghi đúng, đầy đủ thông tin kết quả thực hiện bảo dưỡng vào biên bản

- Thực hiện công việc cẩn thận, chính xác, trách nhiệm

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng thành thạo các dụng cụ tháo lắp, vật tư

- Sử dụng thành thạo máy tính

- Sử dụng phần mềm thiết bị (Khai báo, kiểm tra chế độ)

- Xác định trạng thái hoạt động tách/ ghép kênh

- Kỹ năng kiểm tra, phân tích, nhận dạng lỗi, chuẩn đoán chính xác nguyên nhân, xử lý khắc phục lỗi

- Quan sát tình trạng hoạt động của thiết bị

- Sắp xếp và bảo quản dụng cụ

- Đọc tài liệu kỹ thuật (Viễn thông, tin học) bằng tiếng Anh

2. Kiến thức
- Hiểu cấu hình, chức năng và hoạt động của hệ thống và thiết bị truyền dẫn quang

- Hệ thống chỉ tiêu, yêu cầu kỹ thuật về tách/ ghép kênh

- Kiến thức an toàn vệ sinh lao động, thiết bị, dụng cụ

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy tính, dụng cụ (Máy tính, phần mềm chuyên dụng, bản quyền sử dụng, thẻ nhớ, cáp nối (login), Clê, mỏ lết, tô vít, dao cài phiến chuyên dụng)

- Vật liệu, vật tư dự phòng (Modul thiết bị, băng dính cách điện, tem nhãn, bút viết đánh dấu)

- Biên bản, Tài liệu (Tài liệu kỹ thuật thiết bị, tài liệu phần mềm, biên bản bảo dưỡng)

- Trang thiết bị bảo hộ lao động

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Thực hiện được kết nối vật lý, chạy phần mềm, khai báo đúng tham số giao tiếp và Login thành công vào thiết bị
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Xác định được tình trạng hoạt động tách ghép kênh của thiết bị
	Kiểm tra kết quả, giám sát quá trình thực hiện

	Thành thạo khai báo và thử tách / ghép kênh
	Kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện, tham khảo tài liệu, ý kiến chuyên gia

	Phát hiện và khắc phục được lỗi (nếu có)
	Kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện, tham khảo tài liệu, ý kiến chuyên gia

	Biên bản bảo dưỡng ghi đầy đủ thông kiểm tra đường truyền dẫn của thiết bị
	Kiểm tra, đánh giá kết quả trong biên bản bảo dưỡng

	Thiết bị đảm bảo làm việc bình thường
	Giám sát quá trình thực hiện

	Các dụng cụ được sắp xếp gọn gàng, không hỏng hóc và mất mát
	Giám sát quá trình sử dụng và bảo quản dụng cụ

	Thái độ làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, nhanh chóng
	Giám sát quá trình thực hiện


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: ĐO KIỂM TRA SỢI QUANG THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN QUANG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Truy nhập vào thiết bị bằng PC và phần mềm chuyên dụng

- Cài đặt máy đo, kết nối vật lý máy đo với sợi quang cần đo

- Tiến hành đo, in và phân tích kết quả đo

- Phát hiện lỗi và xử lý lỗi (nếu có).

- Đánh giá kết quả sau bảo dưỡng, ghi đầy đủ các thông tin vào biên bản bảo dưỡng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Login thành công vào thiết bị

- Thiết bị được cài đặt đúng về chế độ bảo dưỡng, đo sợi quang

- Máy đo sợi quang (OTDR) được cài đặt phù hợp với để đo sợi quang tại trạm

- Thực hiện đúng các thao tác đo, phân tích và in kết quả tự đo

- Phát hiện và khắc phục được lỗi (nếu có)

- Kết quả sau xử lý lỗi, kết quả sau bảo dưỡng phù hợp với hệ thống chỉ tiêu kỹ thuật của nhà sản xuất

- Ghi đúng, đầy đủ thông tin kết quả thực hiện, ghi các tồn tại, nguyên nhân của tồn tại và đề xuất phương án xử lý (nếu có)

- Thực hiện công việc cẩn thận, chính xác, trách nhiệm

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng thành thạo máy tính

- Sử dụng phần mềm thiết bị, (cài đặt, kiểm tra)

- Xác định giao diện và đấu nối vật lý máy tính và thiết bị

- Sử dụng các loại máy đo quang thông dụng;

- Xác định sợi quang cần đo và đấu nối vật lý

- Sử dụng thành thạo dụng cụ làm sạch đầu connector quang

- Kỹ năng phân tích, nhận dạng lỗi, chuẩn đoán chính xác nguyên nhân và xử lý khắc phục lỗi

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp đánh giá kết quả

- Kỹ năng sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao động

- Đọc tài liệu kỹ thuật (Viễn thông, tin học) bằng tiếng Anh

2. Kiến thức
- Kiến thức hệ thống truyền dẫn quang và phần cứng thiết bị

- Kiến thức về đo lường viễn thông

- Hiểu về nguyên tắc làm việc của máy đo OTDR

- Hiểu hệ thống chỉ tiêu, yêu cầu kỹ thuật sợi quang cần đo

- Kiến thức an toàn lao động, máy đo, dụng cụ

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy tính, máy đo, dụng cụ (Máy tính, phần mềm thiết bị, Máy đo sợi quang (OTDR) phần mềm máy đo (OTDR), dụng cụ làm sạch connector quang, connector đầu nối, Clê, mỏ lết, máy in)

- Vật liệu, vật tư dự phòng (Dây nhẩy quang, tem nhãn, bút viết đánh dấu, dây buộc sợi quang)

- Biên bản, tài liệu (Tài liệu thiết bị, tài liệu máy đo, biên bản bảo dưỡng)

- Trang thiết bị bảo hộ lao động

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Thực hiện được kết nối vật lý, Chạy phần mềm, khai báo đúng tham số giao tiếp và Login thành công vào thiết bị
	Kiểm tra kết quả, giám sát quá trình thực hiện

	Thực hiện thành thạo cài đặt thiết bị về chế độ bảo dưỡng, đo sợi quang đang sử dụng
	Kiểm tra kết quả, giám sát quá trình thực hiện

	Cài đặt được máy đo sợi quang (OTDR) phù hợp với đối tượng cần đo
	Kiểm tra kết quả, giám sát quá trình thực hiện, đối chiếu với chỉ tiêu kỹ thuật đối tượng cần đo

	Khả năng xác định, kết nối vật lý đúng máy đo (OTDR) và sợi cáp quang cần đo đã được làm sạch đầu connector
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện,

	Thực hiện đúng trình tự đo kiểm
	Giám sát quá trình thực hiện

	Thực hiện được đo, phân tích đúng và in kết quả đo
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Phát hiện, khắc phục được lỗi (nếu có)
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện, tham khảo ý kiến chuyên gia

	Khả năng Đánh giá đúng kết quả
	So sánh với hệ thống chỉ tiêu kỹ thuật của nhà sản xuất, tham khảo ý kiến chuyên gia

	Ghi đúng đầy đủ thông tin kết quả thực hiện. Ghi các tồn tại, nguyên nhân của tồn tại và đề xuất phương án xử lý
	Kiểm tra kết quả, thông tin trong biên bản bảo dưỡng

	Các dụng cụ được sắp xếp gọn gàng, không hỏng hóc và mất mát
	Giám sát quá trình sử dụng và bảo quản dụng cụ

	Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, thiết bị, dụng cụ
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: ĐO KIỂM TRA M ỨC CÔNG SUẤT THU, PHÁT QUANG CỦA THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN QUANG
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Truy nhập vào thiết bị, cài đặt thiết bị về chế độ bảo dưỡng đo, công suất thu, phát quang

- Cài đặt máy đo, kết nối máy đo với điểm cần đo

- Tiến hành đo và phân tích kết quả đo

- Phát hiện lỗi và xử lý lỗi (nếu có).

- Đánh giá kết quả sau bảo dưỡng, ghi đầy đủ các thông tin vào biên bản bảo dưỡng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Login thành công vào thiết bị

- Thiết bị được cài đặt đúng về chế độ bảo dưỡng, đo công suất thu, phát

- Máy đo công suất được cài đặt, hiệu chỉnh đúng chế độ đo

- Đo công suất, phân tích đúng kết quả kết quả đo

- Phát hiện và khắc phục được lỗi (nếu có)

- Kết quả đo công suất quang sau xử lý lỗi, sau bảo dưỡng phù hợp với hệ thống chỉ tiêu kỹ thuật của thiết bị,

- Ghi đúng đầy đủ thông tin kết quả thực hiện, ghi các tồn tại, nguyên nhân của tồn tại và đề xuất phương án xử lý (nếu có)

- Thực hiện công việc cẩn thận, chính xác, trách nhiệm

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng thành thạo máy tính

- Sử dụng phần mềm thiết bị, (cài đặt, kiểm tra)

- Xác định giao diện và đấu nối vật lý máy tính và thiết bị

- Sử dụng máy đo công suất quang (cài đặt tham số, đo)

- Xác định điểm cần đo và đấu nối (đấu nối suy hao nếu cần)

- Sử dụng thành thạo dụng cụ làm sạch đầu connector quang

- Kỹ năng phát hiện, xử lý khắc phục lỗi

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp đánh giá kết quả

- Kỹ năng sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao động

- Đọc tài liệu kỹ thuật (Viễn thông, tin học) bằng tiếng Anh

2. Kiến thức
- Kiến thức máy tính và phần mềm thiết bị

- Hiểu cấu hình, chức năng và hoạt động của hệ thống và thiết bị truyền dẫn quang;

- Kiến thức về đo lường viễn thông

- Hiểu về nguyên tắc làm việc của máy đo công suất quang

- Nắm vững chỉ tiêu công suất thu, phát của thiết bị

- An toàn vệ sinh lao động, thiết bị, máy đo, dụng cụ

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy tính, máy đo, dụng cụ (Máy tính, phần mềm chuyên dụng, bản quyền sử dụng, thẻ nhớ, cáp nối (login), máy đo công suất quang, dây nhảy quang, suy hao quang, dụng cụ làm sạch connector quang, connector đầu nối, Clê, mỏ lết, tô vít)

- Vật liệu, vật tư dự phòng (Modul thiết bị, tem nhãn, bút viết đánh dấu)

- Biên bản, tài liệu (Tài liệu thiết bị, tài liệu máy đo, biên bản bảo dưỡng)

- Trang thiết bị bảo hộ lao động

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Thực hiện được kết nối vật lý, Chạy phần mềm, khai báo đúng tham số giao tiếp và Login thành công vào thiết bị
	Kiểm tra kết quả, giám sát quá trình thực hiện

	Thực hiện đúng cài đặt thiết bị về chế độ bảo dưỡng, đo công suất thu, phát
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Cài đặt được máy đo công suất quang
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện, đối chiếu với chỉ tiêu kỹ thuật đối tượng cần đo

	Xác định được, kết nối vật lý đúng máy đo, suy hao (nếu cần) , dây nhảy quang và điểm cần đo
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện, tham khảo ý kiến chuyên gia

	Thực hiện đúng trình tự đo kiểm công suất thu, phát của thiết bị
	Giám sát quá trình thực hiện

	Thành thạo đo công suất thu, phát quang
	Giám sát quá trình thực hiện

	Khả năng phát hiện và xử lý lỗi
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát quá trình thực hiện, tham khảo ý kiến chuyên gia

	Khả năng tổng hợp đánh giá đúng kết quả bảo dưỡng
	Kiểm tra kết quả, đối chiếu với chỉ tiêu kỹ thuật của nhà sản xuất thiết bị

	Ghi đầy đủ thông tin kết quả thực hiện, các tồn tại, và phương án xử lý (nếu có)
	Kiểm tra kết quả, tham khảo ý kiến chuyên gia

	Các dụng cụ được sắp xếp gọn gàng, không hỏng hóc và mất mát
	Giám sát quá trình sử dụng và bảo quản dụng cụ

	Thái độ làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, nhanh chóng
	Giám sát quá trình thực hiện


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: ĐO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐƯỜNG TRUYỀN CỦA THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN QUANG
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Truy nhập vào thiết bị bằng PC và phần mềm chuyên dụng

- Cài đặt máy phân tích đường truyền, kết nối máy đo với điểm cần đo

- Tiến hành đo và phân tích kết quả đo

- Phát hiện lỗi và xử lý lỗi (nếu có).

- Đánh giá kết quả sau bảo dưỡng, ghi đầy đủ các thông tin vào biên bản bảo dưỡng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Login thành công vào thiết bị

- Thiết bị được cài đặt về chế độ bảo dưỡng, đo đường truyền dẫn

- Máy đo phân tích đường truyền được cài đặt đúng chế độ đo

- Đo, phân tích đúng và in kết quả kết quả đo

- Phát hiện và khắc phục được lỗi (nếu có)

- Kết quả đo chất lượng đường truyền sau xử lý lỗi, sau bảo dưỡng phù hợp với hệ thống chỉ tiêu kỹ thuật của thiết bị,

- Ghi đúng đầy đủ thông tin kết quả thực hiện, ghi các tồn tại, nguyên nhân của tồn tại và đề xuất phương án xử lý (nếu có)

- Thực hiện công việc cẩn thận, chính xác, trách nhiệm

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng thành thạo máy tính

- Sử dụng phần mềm quản lý thiết bị truyền dẫn quang (cài đặt chế độ, tham số, giá trị)

- Xác định giao diện và đấu nối vật lý máy tính và thiết bị

- Sử dụng máy đo phân tích đường truyền (cài đặt tham số, đo)

- Xác định điểm cần đo và đấu nối vật lý (Cáp máy đo, chuyển đổi trở kháng)

- Kỹ năng phát hiện, xử lý khắc phục lỗi

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp đánh giá kết quả

- Sắp xếp và bảo quản dụng cụ

- Đọc tài liệu kỹ thuật (Viễn thông, tin học) bằng tiếng Anh

2. Kiến thức
- Hiểu cấu hình, chức năng và hoạt động của hệ thống và thiết bị truyền dẫn quang

- Kiến thức về đo lường viễn thông

- Hiểu về máy đo phân tích đường truyền

- Nắm vững hệ thống chỉ tiêu kỹ thuật đường truyền của thiết bị

- An toàn vệ sinh lao động, thiết bị, máy đo, dụng cụ

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy tính, máy đo, dụng cụ (Máy tính, phần mềm chuyên dụng, bản quyền sử dụng, thẻ nhớ, cáp nối (login), máy phân tích đường truyền, chuyển đổi trở kháng, cáp máy đo connector đầu nối, Clê, mỏ lết, tô vít, dao cài phiến chuyên dụng)

- Vật liệu, vật tư dự phòng (Modul thiết bị, băng dính cách điện, tem nhãn, bút viết đánh dấu, máy in)

- Biên bản, tài liệu (Tài liệu thiết bị, tài liệu máy đo, biên bản bảo dưỡng)

- Trang thiết bị bảo hộ lao động

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Thực hiện được kết nối vật lý, Chạy phần mềm, khai báo đúng tham số giao tiếp và Login thành công vào thiết bị
	Kiểm tra kết quả, giám sát quá trình thực hiện

	Thực hiện đúng cài đặt thiết bị về chế độ bảo dưỡng, đo phân tích đường truyền luồng truyền dẫn
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện, tham khảo tài liệu, ý kiến chuyên gia

	Thành thạo cài đặt đúng máy phân tích đường truyền
	So sánh chỉ tiêu kỹ thuật đối tượng cần đo và chỉ tiêu kỹ thuật thang đo, kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Xác định được kết nối vật lý đúng máy đo, chuyển đổi trở kháng (nếu cần) với đường truyền cần đo
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Thực hiện được đo, phân tích và in kết quả đo
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện, tham khảo ý kiến chuyên gia

	Phát hiện, khắc phục được lỗi (nếu có)
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện, tham khảo ý kiến chuyên gia

	Khả năng tổng hợp đánh giá đúng kết quả bảo dưỡng
	Kiểm tra kết quả, đối chiếu với chỉ tiêu kỹ thuật của nhà sản xuất thiết bị

	Ghi đúng đầy đủ thông tin kết quả thực hiện. Ghi các tồn tại, nguyên nhân của tồn tại và đề xuất phương án xử lý (nếu có)
	Kiểm tra thông tin ghi trong biên bản bảo dưỡng

	Các dụng cụ được sắp xếp gọn gàng, không hỏng hóc và mất mát
	Giám sát quá trình sử dụng và bảo quản dụng cụ

	Thái độ làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, nhanh chóng
	Giám sát quá trình thực hiện


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: LƯU KẾT QUẢ THỰC HIỆN (LOGFILE) VÀ GHI KẾT QUẢ VÀO BIÊN BẢN BẢO DƯỠNG
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Truy nhập vào thiết bị

- Thực hiện Backup database,

- Lưu log file vào máy tính

- Đánh giá kết quả sau bảo dưỡng, ghi đầy đủ các thông tin vào biên bản bảo dưỡng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Login thành công vào thiết bị

- Backup thành công các files dữ liệu dự phòng

- Lưu đầy đủ log file vào máy tính hoặc thẻ nhớ

- Ghi đầy đủ, đúng thông tin vào biên bản bảo dưỡng

- Đảm bảo hoạt động bình thường cho thiết bị

- Thực hiện công việc cẩn thận, chính xác, trách nhiệm

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng thành thạo máy tính

- Sử dụng phần mềm quản lý thiết bị (Cài đặt, kiểm tra, backup)

- Nhận dạng, cài đặt giao tiếp, kết nối giữa máy tính và thiết bị

- Quan sát tình trạng hoạt động của thiết bị

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp đánh giá kết quả

- Sắp xếp và bảo quản máy tính, dụng cụ

- Đọc tài liệu kỹ thuật (Viễn thông, tin học) bằng tiếng Anh

2. Kiến thức
- Hiểu cấu hình, chức năng và hoạt động của hệ thống và thiết bị truyền dẫn quang

- An toàn lao động, thiết bị,máy tính, dụng cụ

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy tính, dụng cụ (Máy tính, phần mềm chuyên dụng, bản quyền sử dụng, thẻ nhớ, cáp nối (login))

- Biên bản, tài liệu (Tài liệu thiết bị, tài liệu phần mềm, biên bản bảo dưỡng)

- Trang thiết bị bảo hộ lao động

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Thực hiện được kết nối vật lý, Chạy phần mềm, khai báo đúng tham số giao tiếp và Login thành công vào thiết bị
	Kiểm tra kết quả, giám sát quá trình thực hiện

	Thực hiện được Backup database thành công
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện, tham khảo ý kiến chuyên gia

	Thành thạo Lưu đầy đủ log file vào máy tính, thẻ nhớ
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Khả năng đáng giá đúng kết quả thực hiện bảo dưỡng
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện, tham khảo ý kiến chuyên gia

	Ghi đúng, đầy đủ thông tin kết quả thực hiện. Ghi các tồn tại, nguyên nhân của tồn tại và đề xuất phương án xử lý
	Kiểm tra thông tin trong biên bản bảo dưỡng

	Không để thiết bị xảy ra sự cố do nguyên nhân chủ quan trong quá trình thực hiện công việc
	Giám sát quá trình thực hiện

	Thái độ làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, nhanh chóng
	Giám sát quá trình thực hiện


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: VỆ SINH CÔNG NGHIỆP THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN VIBA

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Hút, lau bụi và làm sạch toàn bộ vỏ ngoài và bên trong thiết bị viba

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Toàn bộ vỏ ngoài sạch sẽ

- Các module thiết bị sạch sẽ

- Ghi đúng, đầy đủ thông tin kết quả thực hiện bảo dưỡng vào biên bản

- Đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường

- Thực hiện công việc cẩn thận, có trách nhiệm

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Chọn và sử dụng các dụng cụ, thiết bị vệ sinh công nghiệp

- Tổ chức sắp xếp thực hiện làm sạch thiết bị theo trình tự hợp lý

- Quan sát tình trạng hoạt động của thiết bị

- Sắp xếp và bảo quản dụng cụ

2. Kiến thức
- Hiểu biết tổng quan hệ thống truyền dẫn vi ba

- Hiểu phần cứng thiết bị truyền dẫn viba thông dụng

- Vệ sinh công nghiệp

- An toàn vệ sinh lao động

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy móc, dụng cụ vệ sinh công nghiệp (Máy hút bụi, chổi, giẻ lau...)

- Vật tư, vật liệu (Cồn công nghiệp, kem làm sạch...)

- Bảo hộ lao động

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Thực hiện thành thạo hút, Lau bụi, làm sạch toàn bộ vỏ ngoài và bên trong thiết bị quang
	Kiểm tra quan sát

	Đảm bảo thiết bị làm việc bình thường
	Giám sát quá trình thực hiện

	Các dụng cụ được sắp xếp gọn gàng, không hỏng hóc và mất mát
	Giám sát quá trình sử dụng và bảo quản dụng cụ

	Thái độ làm việc cẩn thận, có trách nhiệm
	Giám sát quá trình

	Đảm bảo an toàn lao động
	Giám sát quá trình thực hiện công việc


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA CÁC LOẠI CONNECTOR CỦA THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN VI BA

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Kiểm tra xiết chặt lại các đầu connector tại thiết bị

- Kiểm tra toàn bộ tem nhãn tại các đầu connector và bổ sung nếu thiếu

- Đánh giá kết quả thực hiện và ghi đầy đủ các thông tin vào biên bản bảo dưỡng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Các connector của thiết bị truyền dẫn Vi ba được xiết chặt, tiếp xúc tốt 

- Tem nhãn đầy đủ, chính xác

- Ghi đúng, đầy đủ thông tin kết quả thực hiện bảo dưỡng vào biên bản

- Đảm bảo hoạt động bình thường cho thiết bị

- Thực hiện công việc cẩn thận, có trách nhiệm

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Chọn và sử dụng các loại dụng cụ tháo lắp

- Tổ chức sắp xếp thực hiện kiểm tra theo trình tự hợp lý

- Đánh dấu tem nhãn cho thiết bị

- Quan sát tình trạng hoạt động của thiết bị

- Sắp xếp và bảo quản dụng cụ

2. Kiến thức
- Hiểu tổng quan hệ thống truyền dẫn vi ba

- Hiểu được phần cứng của hệ thống thiết bị truyền dẫn vi ba

- Kiến thức an toàn vệ sinh lao động

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy móc, dụng cụ (dụng cụ chuyên dụng làm connector, mỏ hàn, clê, mỏ lết, tô vít, kìm cắt, dao cài phiến chuyên dụng, máy sấy nhiệt, kìm bóp cốt, bút đánh dấu...)

- Vật tư, vật liệu (Băng dính cao tần, ống co nhiệt, lạt nhựa, connector, lọc sét, tem nhãn…)

- Bảo hộ lao động

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Khả năng kiểm tra, siết chặt các connector đáp ứng yêu cầu kỹ thuật
	Quan sát, kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Khả năng kiểm tra, bổ sung tem nhãn đầy đủ, chính xác nếu thiếu
	Quan sát, kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Đảm bảo thiết bị làm việc bình thường
	Giám sát quá trình thực hiện

	Các dụng cụ được sắp xếp gọn gàng, không hỏng hóc và mất mát
	Giám sát quá trình sử dụng và bảo quản dụng cụ

	Thái độ làm việc cẩn thận, có trách nhiệm
	Giám sát quá trình

	Đảm bảo an toàn lao động
	Giám sát quá trình thực hiện công việc


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA CÁC LOẠI CÁP CỦA THIẾT TRUYỀN DẪN VIBA

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Kiểm tra các loại cáp nguồn, cáp tiếp đất, cáp tín hiệu;

- Buộc lại cáp, xiết chắt, bắn lại các đấu nối

- Bổ sung tem nhãn (nếu thiếu)

- Đánh giá kết quả thực hiện và ghi đầy đủ các thông tin vào biên bản bảo dưỡng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Cáp nguồn, cáp tiếp đất, cáp tín hiệu được buộc cố định chắc chắn thẳng hàng trên cầu cáp hoặc được đi riêng trong máng nhựa (Không được chồng chéo, không vượt quá bán kính cong cho phép)

- Các đầu cáp đánh dấu tem nhãn đầy đủ, chính xác

- Các điểm đấu nối xiết chắt, tiếp xúc tốt

- Ghi đúng, đầy đủ thông tin kết quả thực hiện bảo dưỡng vào biên bản
- Đảm bảo hoạt động bình thường cho thiết bị

- Thực hiện công việc cẩn thận, có trách nhiệm

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Chọn và sử dụng các loại dụng cụ tháo lắp

- Kỹ năng lắp đặt các loại cáp của hệ thống thiết bị truyền dẫn viba

- Kỹ năng đánh đánh dấu tem nhãn cho thiết bị

- Tổ chức sắp xếp thực hiện kiểm tra theo trình tự hợp lý

- Quan sát tình trạng hoạt động của thiết bị

- Sắp xếp và bảo quản dụng cụ

2. Kiến thức
- Hiểu tổng quan hệ thống truyền dẫn viba

- Hiểu được phần cứng của hệ thống thiết bị truyền dẫn viba

- Kiến thức an toàn vệ sinh lao động, thiết bị, dụng cụ

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Dụng cụ tháo lắp (Clê, mỏ lết, tô vít, kìm cắt, kìm bóp cốt, dao cài phiến chuyên dụng, dụng cụ làm sạch connector quang, bút đánh dấu, máy sấy nhiệt...)

- Vật liệu, vật tư dự phòng (Cáp nguồn, cáp tiếp đất, băng dính cách điện, ống co nhiệt, dây nhảy quang (viba SDH), dây buộc sợi quang, cáp tín hiệu, lạt nhựa, đầu cốt, tem nhãn,...)

- Bảo hộ lao động

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Khả năng kiểm tra cáp nguồn, cáp tiếp đất, cáp tín hiệu theo đúng quy định và đảm bảo tính thẩm mỹ
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Thực hiện được kiểm tra các điểm đấu nối theo yêu cầu kỹ thuật
	Kiểm tra kết quả thực hiện

	Thành thạo kiểm tra và bổ sung tem nhãn đầy đủ, chính xác
	Kiểm tra kết quả thực hiện

	Đảm bảo thiết bị làm việc bình thường
	Giám sát quá trình thực hiện

	Các dụng cụ được sắp xếp gọn gàng, không hỏng hóc và mất mát
	Giám sát quá trình sử dụng và bảo quản dụng cụ

	Đảm bảo an toàn lao động
	Giám sát quá trình thực hiện công việc

	Khả năng kiểm tra cáp nguồn, cáp tiếp đất, cáp tín hiệu theo đúng quy định và thực hiện đảm bảo tính thẩm mỹ
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: ĐO, KIỂM TRA NGUỒN DC CẤP CHO THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN VIBA

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Cài đặt thang đo của đồng hồ vạn năng số

- Đo, kiểm tra nguồn DC cấp cho thiết bị truyền dẫn vi ba

- Phát hiện lỗi và xử lý lỗi (nếu có)

- Đánh giá kết quả thực hiện, ghi đầy đủ các thông tin vào biên bản bảo dưỡng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Đồng hồ vạn năng số được cài đặt đúng chế độ đo

- Kết quả đo chính xác

- Tổng hợp, phân tích, đánh giá số liệu đo theo tiêu chuẩn

- Nguồn DC cung cấp cho thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật

- Ghi đúng, đầy đủ thông tin kết quả thực hiện bảo dưỡng vào biên bản

- Đảm bảo hoạt động bình thường cho thiết bị

- Thực hiện công việc cẩn thận, chính xác

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng đồng hồ đo vạn năng số (Cài đặt thang đo, đo)

- Xác định điểm đo

- Phát hiện và xử lý khắc phục lỗi khi đo

- Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả đo

- Quan sát tình trạng hoạt động của thiết bị

- Sắp xếp và bảo quản máy đo, dụng cụ

2. Kiến thức
- Kiến thức tổng quan hệ thống truyền dẫn vi ba

- Hiểu phần cứng của hệ thống thiết bị vi ba

- Kiến thức về nguồn điện 1 chiều DC

- Đo lường nguồn điện 1 chiều DC

- Hệ thống chỉ tiêu kỹ thuật nguồn điện cấp cho thiết bị truyền dẫn vi ba

- Kiến thức an toàn lao động, an toàn điện

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy đo, dụng cụ (Đồng hồ vạn năng hiển thị số, Clê, mỏ lết, tô vít)

- Vật liệu, vật tư dự phòng (Modul nguồn thiết bị, băng dính cách điện, tem nhãn, bút viết đánh dấu...)

- Biên bản, tài liệu (Tài liệu thiết bị, biên bản bảo dưỡng, tài liệu máy đo)

- Trang thiết bị bảo hộ lao động (găng tay)

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Thực hiện được cài đặt đúng thang đo điện áp 1 chiều của đồng hồ vạn năng số
	Kiểm tra so sánh chỉ tiêu kỹ thuật đối tượng cần đo và chỉ tiêu thang đo của máy đo

	Khả năng xác định đúng điểm cần đo
	Kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Thao tác đo thành thạo và đưa ra kết quả đo chính xác
	Giám sát quá trình thực hiện công việc và kiểm tra kết quả

	Khả năng phát hiện và khắc phục lỗi (nếu có)
	Kiểm tra kết quả, tham khảo ý kiến chuyên gia

	Khả năng tổng hợp, phân tích, đánh giá số liệu đo
	Kiểm tra, đối chiếu kết quả với tiêu chuẩn kỹ thuật

	Ghi đúng và đầy đủ thông tin vào biên bản bảo dưỡng
	Kiểm tra, đánh giá kết quả trong biên bản bảo dưỡng

	Đảm bảo thiết bị làm việc bình thường
	Giám sát quá trình thực hiện

	Các dụng cụ được sắp xếp gọn gàng, không hỏng hóc và mất mát
	Giám sát quá trình sử dụng và bảo quản dụng cụ

	Thái độ cẩn thận, chính xác
	Giám sát quá trình thực hiện


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA CẤU HÌNH THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN VIBA
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Truy nhập vào thiết bị bằng PC và phần mềm chuyên dụng

- Kiểm tra cấu hình của thiết bị

- Kiểm tra chức năng quản lý cảnh báo của thiết bị

- Phát hiện lỗi và xử lý lỗi (nếu có).

- Đánh giá kết quả sau bảo dưỡng, ghi đầy đủ các thông tin vào biên bản bảo dưỡng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Truy nhập thành công vào thiết bị

- Các Modul thiết bị được khai báo đúng số lượng, chủng loại và khe cắm

- Các Modul thiết bị hoạt động đúng cấu hình, không xuất hiện cảnh báo

- Chức năng quản lý cảnh báo của thiết bị được cài đặt đúng chế độ

- Chức năng cảnh báo của thiết bị hoạt động đúng theo chỉ tiêu yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất thiết bị

- Ghi đầy đủ, đúng thông tin vào biên bản bảo dưỡng

- Đảm bảo hoạt động bình thường cho thiết bị

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

- Thực hiện công việc cẩn thận, chính xác

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng máy tính

- Sử dụng phần mềm (LCT) quản lý thiết bị (cài đặt, kiểm tra)

- Sử dụng dụng cụ tháo lắp và vật tư

- Xác định chế độ cài đặt và tình trạng hoạt động của các Modul thiết bị

- Xác định chế độ cài đặt quản lý cảnh báo và tình trạng hoạt động cảnh báo của thiết bị
- Phát hiện và xử lý khắc phục lỗi

- Nhận dạng lỗi, phát hiện nguyên nhân và xử lý khắc phục lỗi

- Kỹ năng tổng hợp đánh giá kết quả

- Quan sát tình trạng hoạt động của thiết bị

- Sắp xếp và bảo quản máy tính, dụng cụ

- Đọc tài liệu kỹ thuật (Viễn thông, tin học) bằng tiếng Anh

2. Kiến thức
- Kiến thức hệ thống truyền dẫn viba

- Hiểu cấu hình, chức năng và hoạt động của hệ thống thiết bị

- Nắm vững chỉ tiêu yêu cầu kỹ thuật hoạt động của các Modul thiết bị

- Nắm vững chỉ tiêu yêu cầu kỹ thuật hoạt động của chức năng cảnh báo

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy tính, dụng cụ (Máy tính, phần mềm chuyên dụng, bản quyền sử dụng, thẻ nhớ, chuyển đổi giao tiếp (nếu cần) cáp nối (login), Clê, mỏ lết, tô vít…)

- Vật liệu, vật tư dự phòng (Modul thiết bị, băng dính cách điện, tem nhãn, bút viết đánh dấu)

- Biên bản, tài liệu (Tài liệu thiết bị, tài liệu phần mềm, biên bản bảo dưỡng)

- Trang thiết bị bảo hộ lao động

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Thực hiện được kết nối vật lý, chạy phần mềm, khai báo tham số giao diện và login thành công vào thiết bị
	Kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Xác định đúng số lượng, chủng loại Modul thiết bị và khe cắm
	Quan sát kiểm tra kết quả thực tế so sánh với hiển thị trên phần mềm thiết bị

	Khả năng xác định tình trạng hoạt động của các Modul thiết bị vi ba
	Quan sát, kiểm tra, so sánh trạng thái hoạt động của các Modul thiết bị bằng đèn LED trên Modul thiết bị (nếu có) và kiểm trạng thái hoạt động của các Modul thiết bị bằng phần mềm máy tính

	Xác định được chế độ cài đặt chức năng quản lý cảnh báo của thiết bị
	Quan sát, Kiểm tra kết quả, giám sát quá trình thực hiện

	Xác định đúng trạng thái hoạt động của chức năng quản lý cảnh báo thiết bị
	Quan sát, kiểm tra, so sánh trạng thái hoạt động của các Modul thiết bị bằng đèn LED trên Modul thiết bị và kiểm trạng thái hoạt động của các Modul thiết bị bằng phần mềm máy tính

	Khả năng phát hiện và khắc phục lỗi (nếu có)
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện, tham khảo ý kiến chuyên gia

	Ghi đầy đủ thông tin cấu hình thiết bị vào biên bản bảo dưỡng
	Kiểm tra, đánh giá thông tin trong biên bản bảo dưỡng

	Đảm bảo thiết bị làm việc bình thường
	Giám sát quá trình thực hiện

	Các dụng cụ được sắp xếp gọn gàng, không hỏng hóc và mất mát
	Giám sát quá trình sử dụng và bảo quản dụng cụ

	Thái độ làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, nhanh chóng
	Giám sát quá trình thực hiện

	Đảm bảo an toàn lao động
	Giám sát quá trình thực hiện công việc


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA KHẢ NĂNG QUẢN LÝ GIÁM SÁT THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN VI BA TỪ XA

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Truy nhập vào thiết bị bằng PC và phần mềm chuyên dụng

- Kiểm tra khả năng quản lý giám sát hoạt động, cảnh báo của thiết bị truyền dẫn viba từ xa

- Phát hiện lỗi và xử lý lỗi (nếu có).

- Đánh giá kết quả thực hiện, ghi đầy đủ các thông tin vào biên bản bảo dưỡng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Login thành công vào thiết bị tại trạm

- Thiết bị tại trạm được cài đặt đúng tên trạm, địa chỉ IP, giao thức quản lý từ xa

- Login thành công từ xa vào thiết bị

- Thiết bị đầu được cài đặt đúng tên trạm, địa chỉ IP, giao thức quản lý từ xa

- Quản lý, giám sát được thiết bị từ xa

- Phát hiện và khắc phục lỗi (nếu có)

- Ghi đúng, đầy đủ thông tin kết quả thực hiện bảo dưỡng vào biên bản

- Đảm bảo hoạt động bình thường cho thiết bị

- Thực hiện công việc cẩn thận, chính xác, trách nhiệm

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng máy tính,

- Sử dụng phần mềm thiết bị (cài đặt, khai báo, giám sát 2 đầu thiết bị)

- Kỹ năng kiểm tra, cài đặt chế độ quản lý giám sát từ xa

- Kỹ năng phân tích, nhận dạng lỗi, chuẩn đoán chính xác nguyên nhân và xử lý khắc phục lỗi

- Kỹ năng tổng hợp đánh giá kết quả

- Quan sát tình trạng hoạt động của thiết bị

- Sắp xếp và bảo quản dụng cụ

- Tiếng Anh kỹ thuật viễn thông tin học

2. Kiến thức
- Kiến thức tin học và quản lý mạng

- Hiểu cấu hình, chức năng và hoạt động của hệ thống thiết bị vi ba

- Hiểu về chỉ tiêu, yêu cầu kỹ thuật của chức năng quản lý giám sát từ xa

- Kiến thức an toàn vệ sinh lao động, thiết bị, máy đo, dụng cụ

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy tính dụng cụ (Máy tính cá nhân, phần mềm chuyên dụng, bản quyền sử dụng, thẻ nhớ, cáp nối (login), Clê, mỏ lết, tô vít)

- Vật liệu, vật tư dự phòng( Modul thiết bị, tem nhãn, bút viết đánh dấu)

- Biên bản, tài liệu (Tài liệu thiết bị, tài liệu phần mềm, biên bản bảo dưỡng)

- Trang thiết bị bảo hộ lao động

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Thực hiện được kết nối vật lý, chạy phần mềm, khai báo tham số giao tiếp và login thành công vào thiết bị
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Xác định được chế độ cài đặt tham số, giá trị quản lý mạng từ xa của thiết bị
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Thực hiện được login thành công từ xa vào thiết bị
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Thành thạo được cài đặt, giám sát hoạt động, cảnh báo thiết bị đầu xa
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát quá trình thực hiện

	Phát hiện và khắc phục được lỗi (nếu có)
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Ghi đầy đủ thông tin về khả năng quản lý giám sát thiết bị từ xa
	Kiểm tra, đánh giá kết quả trong biên bản bảo dưỡng

	Đảm bảo thiết bị làm việc bình thường
	Giám sát quá trình thực hiện

	Các dụng cụ được sắp xếp gọn gàng, không hỏng hóc và mất mát
	Giám sát quá trình sử dụng và bảo quản dụng cụ

	Thái độ làm việc cẩn thận, tỉ mỉ
	Giám sát quá trình thực hiện

	Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, thiết bị, dụng cụ
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện tham khảo ý kiến chuyên gia


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA VÀ HIỆU CHỈNH CÔNG SUẤT PHÁT THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN VIBA

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Truy nhập vào thiết bị bằng PC và phần mềm chuyên dụng

- Kiểm tra và hiệu chỉnh công suất phát cao tần thiết bị viba

- Phát hiện lỗi và xử lý lỗi (nếu có).

- Đánh giá kết quả thực hiện, ghi đầy đủ các thông tin vào biên bản bảo dưỡng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Login thành công vào thiết bị

- Công suất phát cao tần của thiết bị được cài đặt đúng chế độ

- Giá trị công suất phát cao tần của thiết bị được hiệu chỉnh phù hợp với chỉ tiêu yêu cầu kỹ thuật của tuyến truyền dẫn thực tế

- Phát hiện và khắc phục được lỗi (nếu có)

- Đảm bảo hoạt động bình thường cho thiết bị

- Ghi đúng, đầy đủ thông tin kết quả thực hiện bảo dưỡng vào biên bản

- Thực hiện công việc cẩn thận, chính xác, trách nhiệm

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Kỹ năng làm việc trên cột cao (Lắp đặt, thay thế thiết bị outdoor)

- Chọn và sử dụng thành thạo vật tư dụng cụ tháo lắp

- Sử dụng thành thạo máy tính, phần mềm quản lý thiết bị (Cài đặt hiệu chỉnh công suất phát, kiểm tra..)

- Xác định chế độ cài đặt công xuất phát cao tần

- Kỹ năng phân tích, nhận dạng lỗi, chuẩn đoán chính xác nguyên nhân và xử lý khắc phục lỗi

- Kỹ năng tổng hợp đánh giá kết quả

- Quan sát tình trạng hoạt động của thiết bị

- Sắp xếp và bảo quản dụng cụ

- Đọc tài liệu kỹ thuật (Viễn thông, tin học) bằng tiếng Anh

2. Kiến thức
- Hiểu cấu hình, chức năng và hoạt động của hệ thống và thiết bị truyền dẫn vi ba

- Hệ thống chỉ tiêu, yêu cầu kỹ thuật về công suất phát cao tần thiết bị vi ba

- Kiến thức an toàn lao động làm việc trên cột cao, an toàn thiết bị, dụng cụ

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy tính, dụng cụ (Máy tính, phần mềm chuyên dụng, bản quyền sử dụng, thẻ nhớ, cáp nối (login), Clê, mỏ lết, tô vít, dao)

- Vật liệu, vật tư dự phòng (Modul thiết bị, cao su non, băng dính cao tần, lạt outdoor, tem nhãn outdoor, bút viết đánh dấu)

- Tài liệu thiết bị, tài liệu phần mềm, biên bản bảo dưỡng

- Trang thiết bị bảo hộ lao động (Dây an toàn, bảo hộ…)

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Thực hiện được kết nối vật lý, chạy phần mềm, khai báo tham số giao tiếp và login thành công vào thiết bị
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Xác định được chế độ cài đặt công suất phát của thiết bị
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Thành thạo khai báo hiệu chỉnh công phát thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện, tham khảo tài liệu, ý kiến chuyên gia

	Phát hiện và khắc phục được lỗi (nếu có)
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Biên bản bảo dưỡng ghi đầy đủ thông kiểm tra đường truyền dẫn của thiết bị
	Kiểm tra, đánh giá kết quả trong biên bản bảo dưỡng

	Đảm bảo thiết bị làm việc bình thường
	Giám sát quá trình thực hiện 

	Các dụng cụ được sắp xếp gọn gàng, không hỏng hóc và mất mát
	Giám sát quá trình sử dụng và bảo quản dụng cụ

	Thái độ làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, nhanh chóng
	Giám sát quá trình thực hiện


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA MỨC CÔNG SUẤT THU CỦA THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN VIBA

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Truy nhập vào thiết bị bằng PC và phần mềm chuyên dụng

- Kiểm tra và chỉnh lại Anten đảm bảo mức thu theo yêu cầu kỹ thuật

- Phát hiện lỗi và xử lý lỗi (nếu có).

- Đánh giá kết quả thực hiện, ghi đầy đủ các thông tin vào biên bản bảo dưỡng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Login thành công vào thiết bị

- Xác định được mức thu thực tế của thiết bị

- Giá trị công suất thu của thiết bị sau khi bảo dưỡng phù hợp với chỉ tiêu yêu cầu kỹ thuật của tuyến truyền dẫn

- Đồng hồ vặn năng được cài đặt đúng chế độ cần đo điện áp AGC

- Kết quả đo điện áp AGC phải chính xác (nếu có)

- Giá trị điện áp 1 chiều AGC (nếu có) của thiết bị sau khi bảo dưỡng phù hợp với chỉ tiêu yêu cầu kỹ thuật của tuyến truyền dẫn

- Phát hiện và khắc phục được lỗi (nếu có)

- Đảm bảo hoạt động bình thường cho thiết bị

- Ghi đúng, đầy đủ thông tin kết quả thực hiện bảo dưỡng vào biên bản

- Thực hiện công việc cẩn thận, chính xác, trách nhiệm

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Kỹ năng làm việc trên cột cao (Lắp đặt, thay thế thiết bị outdoor, đo điện áp AGC, chỉnh anten viba...)

- Chọn và sử dụng dụng cụ tháo lắp, vật tư

- Kỹ năng sử dụng đồng hồ vạn năng (Cài đặt thang đo, đo và phân tích kết quả)

- Sử dụng máy tính

- Sử dụng phần mềm quản lý thiết bị (Khai báo, kiểm tra mức thu)

- Kỹ năng nhận dạng lỗi, chẩn đoán chính xác nguyên nhân, xử lý khắc phục lỗi

- Kỹ năng tổng hợp đánh giá kết quả

- Quan sát tình trạng hoạt động của thiết bị

- Sắp xếp và bảo quản dụng cụ

- Đọc tài liệu kỹ thuật (Viễn thông, tin học) bằng tiếng Anh

2. Kiến thức
- Kiến thức đo lường viễn thông

- Hiểu về máy đo điện áp AGC

- Hiểu cấu hình, chức năng và hoạt động của hệ thống và thiết bị vi ba

- Hệ thống chỉ tiêu, yêu cầu kỹ thuật về mức công suất thu

- Hiểu chỉ tiêu kỹ thuật điện áp AGC

- Kiến thức an toàn vệ sinh lao động, thiết bị, dụng cụ

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy tính, máy đo, dụng cụ (Máy tính, đồng hồ vạn năng số phần mềm chuyên dụng, bản quyền sử dụng, thẻ nhớ, cáp nối (login), Clê, mỏ lết, tô vít, dao)

- Vật liệu, vật tư dự phòng (Modul thiết bị vô tuyến (outdoor unit), cao su non, băng dính cao tần, lạt outdoor, tem nhãn outdoor, bút viết đánh dấu)

- Biên bản, tài liệu (Tài liệu thiết bị, tài liệu phần mềm, biên bản bảo dưỡng)

- Trang thiết bị bảo hộ lao động (Dây an toàn, trang thiết bị bảo hộ lao động)

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Thực hiện được kết nối vật lý, chạy phần mềm, khai báo tham số giao tiếp và login thành công vào thiết bị
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Xác định được mức công suất thu của thiết bị
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Thực hiện được cài đặt đúng thang đo điện áp AGC của đồng hồ vạn năng
	Kiểm tra kết quả, giám sát quá trình thực hiện

	Thành thạo chỉnh anten và đo điện áp AGC
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện, tham khảo tài liệu, ý kiến chuyên gia

	Phát hiện và khắc phục lỗi (nếu có)
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Khả năng tổng hợp đánh giá kết quả
	So sánh đối chiếu với hệ thống chỉ tiêu mức thu của nhà sản xuất thiết bị

	Biên bản bảo dưỡng ghi đầy đủ thông tin thực hiện kiểm tra mức công suất thu của thiết bị
	Kiểm tra, đánh giá kết quả trong biên bản bảo dưỡng

	Đảm bảo thiết bị làm việc bình thường
	Giám sát quá trình thực hiện

	Các dụng cụ được sắp xếp gọn gàng, không hỏng hóc và mất mát
	Giám sát quá trình sử dụng và bảo quản dụng cụ

	Thái độ làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, nhanh chóng
	Giám sát quá trình thực hiện


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: ĐO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LUỒNG TRUYỀN DẪN THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN VIBA
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Truy nhập vào thiết bị bằng PC và phần mềm chuyên dụng

- Cài đặt máy phân tích đường truyền, kết nối máy đo với điểm cần đo

- Tiến hành đo và phân tích kết quả đo

- Phát hiện lỗi và xử lý lỗi (nếu có).

- Đánh giá kết quả sau bảo dưỡng, ghi đầy đủ các thông tin vào biên bản bảo dưỡng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Login thành công vào thiết bị

- Thiết bị được cài đặt về chế độ bảo dưỡng, đo đường truyền dẫn

- Máy đo phân tích đường truyền được cài đặt đúng chế độ đo

- Đo, phân tích đúng và in kết quả kết quả đo

- Phát hiện và khắc phục được lỗi (nếu có)

- Kết quả đo chất lượng đường truyền sau xử lý lỗi, sau bảo dưỡng phù hợp với hệ thống chỉ tiêu kỹ thuật của nhà sản xuất thiết bị,

- Ghi đúng đầy đủ thông tin kết quả thực hiện, ghi các tồn tại, nguyên nhân của tồn tại và đề xuất phương án xử lý (nếu có)

- Thực hiện công việc cẩn thận, chính xác, trách nhiệm

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng máy tính

- Sử dụng phần mềm thiết bị, (cài đặt chế độ, tham số, giá trị)

- Xác định cài đặt tham số giao diện và đấu nối vật lý máy tính và thiết bị

- Sử dụng máy đo phân tích đường truyền (cài đặt tham số, đo và phân tích kết quả đo)

- Xác định điểm cần đo và đấu nối vật lý (Cáp máy đo, chuyển đổi trở kháng)

- Kỹ năng phát hiện, xử lý khắc phục lỗi

- Kỹ năng tổng hợp đánh giá kết quả

- Kỹ năng sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao động

- Đọc tài liệu kỹ thuật (Viễn thông, tin học) bằng tiếng Anh

2. Kiến thức
- Hiểu cấu hình, chức năng và hoạt động của hệ thống và thiết bị truyền dẫn vi ba

- Kiến thức về đo lường viễn thông

- Hiểu về máy đo phân tích đường truyền

- Nắm vững hệ thống chỉ tiêu kỹ thuật đường truyền của thiết bị

- An toàn vệ sinh lao động, thiết bị, máy đo, dụng cụ

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy tính, máy đo, dụng cụ (Máy tính, phần mềm chuyên dụng, bản quyền sử dụng, thẻ nhớ, cáp nối (login), máy phân tích đường truyền, chuyển đổi trở kháng, cáp máy đo connector đầu nối, Clê, mỏ lết, tô vít, dao cài phiến chuyên dụng)

- Vật liệu, vật tư dự phòng (Modul thiết bị, băng dính cách điện, tem nhãn, bút viết đánh dấu, máy in)

- Biên bản, tài liệu (Tài liệu thiết bị, tài liệu máy đo, biên bản bảo dưỡng)

- Trang thiết bị bảo hộ lao động

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Thực hiện được kết nối vật lý, Chạy phần mềm, khai báo đúng tham số giao tiếp và Login thành công vào thiết bị
	Kiểm tra kết quả, giám sát quá trình thực hiện

	Thực hiện đúng cài đặt thiết bị về chế độ bảo dưỡng, đo phân tích đường truyền luồng truyền dẫn
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện, tham khảo tài liệu, ý kiến chuyên gia

	Thành thạo cài đặt đúng máy phân tích đường truyền
	So sánh chỉ tiêu kỹ thuật đối tượng cần đo và chỉ tiêu kỹ thuật thang đo, kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Xác định được kết nối vật lý đúng máy đo, chuyển đổi trở kháng (nếu cần) với đường truyền cần đo
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Thực hiện đúng trình tự đo đường truyền dẫn thiết bị
	Giám sát quá trình thực hiện

	Thực hiện được đo, phân tích và in kết quả đo
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện, tham khảo ý kiến chuyên gia

	Phát hiện, khắc phục được lỗi (nếu có)
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện, tham khảo ý kiến chuyên gia

	Khả năng tổng hợp đánh giá đúng kết quả bảo dưỡng
	Kiểm tra kết quả, đối chiếu với chỉ tiêu kỹ thuật của nhà sản xuất thiết bị

	Ghi đúng đầy đủ thông tin kết quả thực hiện. Ghi các tồn tại, nguyên nhân của tồn tại và đề xuất phương án xử lý
	Kiểm tra thông tin ghi trong biên bản bảo dưỡng

	Các dụng cụ được sắp xếp gọn gàng, không hỏng hóc và mất mát
	Giám sát quá trình sử dụng và bảo quản dụng cụ

	Thái độ làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, nhanh chóng
	Giám sát quá trình thực hiện


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: LƯU KẾT QUẢ THỰC HIỆN (LOGFILE) VÀ GHI KẾT QUẢ VÀO BIÊN BẢN BẢO DƯỠNG
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Truy nhập vào thiết bị

- Lưu log file vào máy tính

- Đánh giá kết quả sau bảo dưỡng, ghi đầy đủ các thông tin vào biên bản bảo dưỡng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Login thành công vào thiết bị

- Lưu đầy đủ log file vào máy tính hoặc thẻ nhớ

- Ghi đầy đủ, đúng thông tin vào biên bản bảo dưỡng

- Đảm bảo hoạt động bình thường cho thiết bị

- Thực hiện công việc cẩn thận, chính xác, trách nhiệm

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng máy tính

- Nhận dạng, cài đặt giao tiếp, kết nối giữa máy tính và thiết bị

- Sử dụng phần mềm quản lý thiết bị (Cài đặt, kiểm tra, backup)

- Quan sát tình trạng hoạt động của thiết bị

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp đánh giá kết quả

- Sắp xếp và bảo quản máy tính, dụng cụ

- Đọc tài liệu kỹ thuật (Viễn thông, tin học) bằng tiếng Anh

2. Kiến thức
- Hiểu cấu hình, chức năng và hoạt động của hệ thống và thiết bị truyền dẫn vi ba

- An toàn lao động, thiết bị,máy tính, dụng cụ

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy tính, dụng cụ (Máy tính, phần mềm chuyên dụng, bản quyền sử dụng, thẻ nhớ, cáp nối (login))

- Biên bản, tài liệu (Tài liệu thiết bị, tài liệu phần mềm, biên bản bảo dưỡng)

- Trang thiết bị bảo hộ lao động

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Thực hiện được kết nối vật lý, Chạy phần mềm, khai báo đúng tham số giao tiếp và Login thành công vào thiết bị
	Kiểm tra kết quả, giám sát quá trình thực hiện

	Thành thạo Lưu đầy đủ log file vào máy tính, thẻ nhớ
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Khả năng đánh giá đúng kết quả thực hiện bảo dưỡng
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện, tham khảo ý kiến chuyên gia

	Ghi đúng, đầy đủ thông tin kết quả thực hiện. Ghi các tồn tại, nguyên nhân của tồn tại và đề xuất phương án xử lý
	Kiểm tra thông tin trong biên bản bảo dưỡng

	Không để thiết bị xảy ra sự cố do nguyên nhân chủ quan trong quá trình thực hiện công việc
	Giám sát quá trình thực hiện

	Thái độ làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, nhanh chóng
	Giám sát quá trình thực hiện


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:
TÊN CÔNG VIỆC: VỆ SINH CÔNG NGHIỆP CÁC THIẾT BỊ AC
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Lau chùi, hút bụi các cầu dao, CB, máy nổ, các ổ cắm, đèn và ổn áp (nếu có)

- Buộc lại các dây dẫn AC chạy không đúng quy định

- Bổ sung các tem nhãn đánh dấu kết nối AC (nếu mất hoặc thiếu)

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Các thiết bị AC sạch sẽ không còn bụi, bẩn

- Dây dẫn điện chạy thẳng và nằm trong máng nhựa có nắp

- Các đầu nối AC đánh dấu đầy đủ và chính xác bằng tem nhãn

- Cẩn thận, tỉ mỉ khi làm việc

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong trạm

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng các trang thiết bị vệ sinh công nghiệp (máy hút bụi...)

- Phân biệt vị trí đấu nối của các dây dẫn AC

- Cách đánh dấu tem nhãn cho thiết bị

- Sắp xếp và bảo quản dụng cụ

2. Kiến thức:

- Hiểu biết về thiết bị và nguồn điện AC

- Vệ sinh công nghiệp

- An toàn điện cho người và thiết bị.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy móc, dụng cụ vệ sinh công nghiệp (Máy hút bụi, chổi, giẻ lau, thang có chân cách điện, kìm cắt, bút thử điện…)

- Vật tư, vật liệu (Dây thít nhựa, tem nhãn, băng dính trong…)

- Bảo hộ lao động (gang tay, khẩu trang,...)

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Bề mặt các thiết bị AC được làm sạch. Các dây dẫn AC gọn gàng và đặt trọn trong máng nhựa có nắp và có tem nhãn chính xác theo yêu cầu.
	Kiểm tra quan sát kết quả thực hiện

	Thiết bị không xảy ra sự cố chủ quan trong quá trình vệ sinh
	Giám sát quá trình thực hiện

	Các dụng cụ được sắp xếp gọn gàng, không hỏng hóc và mất mát
	Giám sát quá trình sử dụng và bảo quản dụng cụ

	Đảm bảo an toàn lao động
	Giám sát quá trình thực hiện công việc


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA CÁC ĐIỂM TIẾP XÚC TẠI CÁC THIẾT BỊ AC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G2
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Kiểm tra và siết lại điểm đấu nối AC tại cầu dao tổng, công tơ

- Kiểm tra và siết lại các điểm đấu nối tại hộp cắt lọc sét đường dây

- Kiểm tra và siết lại điểm đấu nối tại hộp phân phối nguồn AC

II. CÁC TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN

- Các điểm đấu nối AC tại cầu dao tổng, công tơ phải có đầu cốt và tiếp xúc tốt

- Các điểm đấu nối tại hộp cắt lọc sét đường dây tiếp xúc tốt

- Các điểm đấu nối tại hộp phân phối nguồn AC phải có đầu cốt và tiếp xúc tốt

- Cẩn thận, tỉ mỉ khi làm việc

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong trạm

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng thành thạo các dụng cụ lắp đặt điện AC

- Trình tự đấu nối điện AC

- Sắp xếp và bảo quản dụng cụ

2. Kiến thức
- Thiết bị AC trong trạm

- An toàn điện cho người và thiết bị

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đồng hồ vạn năng số

- Clê, tô vít cách điện, băng dính cách điện

- Bút thử điện, đầu cốt đấu dây

- Bảo hộ lao động (gang tay, giày cách điện...)

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Các đầu dây dẫn AC tiếp xúc tốt
	Kiểm tra kết quả thực hiện theo thời gian vận hành thiết bị sau bảo dưỡng

	Đảm bảo thiết bị làm việc bình thường (không làm chạm chập AC hay sập CB...)
	Giám sát quá trình thực hiện, không để xảy ra sai sót

	Thái độ làm việc cẩn thận, tỉ mỉ
	Giám sát quá trình thực hiện

	Các dụng cụ được sắp xếp gọn gàng, không hỏng hóc và mất mát
	Giám sát quá trình sử dụng và bảo quản dụng cụ

	Đảm bảo an toàn lao động
	Giám sát quá trình thực hiện công việc


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

TÊN CÔNG VIỆC: ĐO ĐIỆN ÁP VÀ DÒNG ĐIỆN PHA, ĐIỆN ÁP GIỮA TRUNG TÍNH VÀ ĐẤT

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Đo điện áp pha trước và sau ổn áp

- Đo dòng pha trước và sau ổn áp

- Đo điện áp trung tính-đất

- Đánh giá kết quả sau bảo dưỡng, ghi các thông tin vào biên bản bảo dưỡng

II. CÁC TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN

- Kết quả đo chính xác

- Tổng hợp, phân tích, đánh giá số liệu đo theo tiêu chuẩn

- Ghi đầy đủ, đúng thông tin vào biên bản bảo dưỡng

- Đảm bảo hoạt động bình thường cho thiết bị

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng đồng hồ đo vạn năng số, đồng hồ đo dòng AC

- Xác định điểm đo

- Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả đo

- Quan sát tình trạng hoạt động của thiết bị

- Sắp xếp và bảo quản máy đo, dụng cụ

2. Kiến thức
- Nguồn điện AC

- Đo lường viễn thông

- Hệ thống chỉ tiêu kỹ thuật nguồn điện AC cấp cho trạm thu phát sóng vô tuyến

- An toàn lao động cho người và thiết bị

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Đồng hồ đo điện vạn năng hiển thị số

- Đồng hồ đo dòng AC hiển thị số

- Bảng phụ lục bảo dưỡng

- Bảo hộ lao động

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Thao tác máy đo (đồng hồ) thành thạo và đưa ra kết quả đo chính xác
	Kiểm tra kết quả đo trong quá trình thực hiện công việc

	Khả năng tổng hợp, phân tích, đánh giá số liệu đo
	Kiểm tra, đối chiếu kết quả với tiêu chuẩn kỹ thuật

	Thông tin ghi vào biên bản bảo dưỡng đúng và đầy đủ
	Kiểm tra, đánh giá kết quả trong biên bản bảo dưỡng

	Đảm bảo thiết bị làm việc bình thường
	Giám sát quá trình thực hiện

	Các dụng cụ được sắp xếp gọn gàng, không hỏng hóc và mất mát
	Giám sát quá trình sử dụng và bảo quản dụng cụ

	Thái độ làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, nhanh chóng
	Giám sát quá trình thực hiện

	Đảm bảo an toàn lao động
	Giám sát quá trình thực hiện công việc


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

TÊN CÔNG VIỆC: VỆ SINH CÔNG NGHIỆP TỦ NGUỒN VÀ HỆ THỐNG ACCU

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Lau chùi, hút bụi tủ nguồn, các rectifier

- Lau chùi, hút bụi các tủ/giá accu và từng accu

- Kiểm tra sàn đặt tủ/giá accu (nếu accu đặt trên sàn giả)

- Bổ sung tem nhãn (nếu mất hoặc thiếu)

II. CÁC TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN
- Tủ nguồn, các rectifier sạch sẽ

- Tủ/giá accu và từng bình accu sạch sẽ

- Sàn giả chịu được tải trọng của tủ /giá accu. Nếu cần thiết yêu cầu lắp thêm giá đỡ

- Các dây dẫn DC đánh dấu đầy đủ và chính xác bằng tem nhãn

- Đảm bảo hoạt động bình thường cho thiết bị

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng các trang thiết bị vệ sinh công nghiệp (máy hút bụi... )

- Tính chịu lực cho sàn giả

- Phân biệt vị trí đấu nối của các dây dẫn DC

- Cách đánh dấu tem nhãn cho thiết bị

- Sắp xếp và bảo quản dụng cụ

2. Kiến thức:

- Thiết bị và nguồn điện DC

- Cơ khí chịu lực

- Vệ sinh công nghiệp

- An toàn điện cho người và thiết bị.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy móc, dụng cụ vệ sinh công nghiệp (Máy hút bụi, chổi, giẻ lau, thang có chân cách điện, kìm cắt, ...)

- Vật tư, vật liệu (Dây thít nhựa, tem nhãn, băng dính trong...)

- Bảo hộ lao động (gang tay, khẩu trang,. )

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Bề mặt tủ nguồn, các rectifier, tủ/giá accu, bình accu được làm sạch
	Kiểm tra quan sát kết quả thực hiện

	Sàn đặt accu không nứt, lún, nghiêng.
	Quan sát kết quả thực hiện, theo dõi trong biên bản bảo dưỡng

	Các dây dẫn có tem nhãn đầy đủ, chính xác
	Quan sát kết quả thực hiện

	Thiết bị không xảy ra sự cố chủ quan trong quá trình vệ sinh (không làm chạm chập accu hay sập CB)
	Giám sát quá trình thực hiện

	Các dụng cụ được sắp xếp gọn gàng, không hỏng hóc và mất mát
	Giám sát quá trình sử dụng và bảo quản dụng cụ

	Đảm bảo an toàn lao động
	Giám sát quá trình thực hiện công việc


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA CÁC ĐIỂM ĐẤU NỐI CỦA HỆ THỐNG CẤP NGUỒN DC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Kiểm tra và xiết lại các điểm đấu nối tại tủ nguồn, các thiết bị tải (thiết bị thu phát sóng vô tuyến và truyền dẫn...)

- Kiểm tra và xiết lại các điểm đấu nối tại tủ accu, cầu nối giữa các accu với nhau

- Buộc lại các dây dẫn DC

- Bôi mỡ lên các điểm đấu nối tại tổ accu

II. CÁC TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN

- Các đầu dây dẫn DC bắt chặt và tiếp xúc tốt

- Cầu nối giữa các accu xiết chặt và tiếp xúc tốt

- Dây dẫn DC cố định chắc chắn trên cầu cáp và mỹ quan

- Các đầu dây nối hay điện cực của accu không bị oxy hóa

- Các điểm đấu nối tại tổ accu được bôi mỡ kín

- Thực hiện công việc tỉ mỉ, cẩn thận

- Đảm bảo hoạt động bình thường cho thiết bị

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Đấu nối nguồn DC cho các thiết bị trong trạm thu phát sóng vô tuyến

- Quan sát, đánh giá điểm tiếp xúc giữa cầu nối accu và các đầu dây dẫn

- Quan sát tình trạng hoạt động của thiết bị

- Sắp xếp và bảo quản dụng cụ

2. Kiến thức
- Thiết bị trạm thu phát vô tuyến

- Nguồn DC và accu

- An toàn điện

- An toàn lao động

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ chuyên dụng (Clê, bộ lục giác, tô vít cách điện,...)

- Vật tư, vật liệu (băng dính cách điện, dây thít nhựa, đầu cốt đấu dây, giấy ráp, mỡ công nghiệp ...)

- Bảo hộ lao động (gang tay, khẩu trang,...)

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Thao tác đấu nối nguồn DC, accu cho các thiết bị trong trạm thu phát sóng vô tuyến
	Quan sát quá trình thực hiện công việc 

	Các đầu cực của accu được bôi kín mỡ chống ô xy hóa
	Quan sát, kiểm tra kết quả thực hiện

	Thái độ làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, nhanh chóng
	Giám sát quá trình thực hiện

	Đảm bảo thiết bị làm việc bình thường
	Giám sát quá trình thực hiện

	Các dụng cụ được sắp xếp gọn gàng, không hỏng hóc và mất mát
	Giám sát quá trình sử dụng và bảo quản dụng cụ

	Đảm bảo an toàn lao động
	Giám sát quá trình thực hiện công việc


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA CÁC RECTIFIERS TRONG TỦ NGUỒN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Kiểm tra số lượng rectifier đang hoạt động trong tủ nguồn và so sánh dòng tổng ra với dòng tải yêu cầu

- Kiểm tra quạt của rectifier

- Điều chỉnh cân tải (equalizer) giữa các rectifier nếu tủ nguồn không có chức năng tự điều chỉnh cân tải

- Đánh giá kết quả sau bảo dưỡng, ghi các thông tin vào biên bản bảo dưỡng

II. CÁC TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN

- Số lượng rectifier đang hoạt động cung cấp đủ dòng cho hệ thống kể cả trong trường hợp nạp cho tổ accu phóng hết 75% dung lượng

- Các rectifier đang hoạt động cung cấp dòng ra cho tải bằng nhau

- Ghi đầy đủ, đúng thông tin vào biên bản bảo dưỡng

- Thực hiện công việc cẩn thận, tỉ mỉ, độ chính xác cao

- Đảm bảo hoạt động bình thường cho thiết bị

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Tính toán, phân tích, tổng hợp, đánh giá kết quả (dung lượng, dòng phóng nạp, dòng tải của tổ accu...)

- Điều chỉnh cân bằng tải cho các rectifier

- Sử dụng đồng hồ vạn năng số

- Quan sát tình trạng hoạt động của thiết bị

- Sắp xếp và bảo quản dụng cụ

2. Kiến thức

- Thiết bị trạm thu phát vô tuyến

- Tủ nguồn và hệ thống phân nguồn DC

- Đo lường nguồn điện

- An toàn điện

- An toàn lao động

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các thông số accu, rectifier

- Đồng hồ đo điện vạn năng hiển thị số

- Dụng cụ chuyên dụng (tô vít chỉnh,...)

- Bảng phụ lục bảo dưỡng

- Bảo hộ lao động

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Đủ số lượng rectifier cần có dựa trên dung lượng của tổ accu và cấu hình của trạm
	Tính toán dành cho thiết kế nguồn điện.

	Các rectifier phải được điều chỉnh cân bằng tải với nhau trong quá trình nạp
	Đo và quan sát trực tiếp

	Thông tin ghi vào biên bản bảo dưỡng chính xác và đầy đủ
	Kiểm tra, đánh giá kết quả trong biên bản bảo dưỡng

	Thái độ làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác
	Giám sát quá trình thực hiện

	Đảm bảo thiết bị làm việc bình thường
	Giám sát quá trình thực hiện

	Các dụng cụ được sắp xếp gọn gàng, không hỏng hóc và mất mát
	Giám sát quá trình sử dụng và bảo quản dụng cụ

	Đảm bảo an toàn lao động
	Giám sát quá trình thực hiện công việc


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:
TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA ĐIỆN ÁP DC RA CỦA TỦ NGUỒN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Đo điện áp ra của rectifier trước và sau khi bảo dưỡng

- Đánh giá kết quả sau bảo dưỡng, ghi các thông tin vào biên bản bảo dưỡng

II. CÁC TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN
- Kết quả đo chính xác (Với thang đo tương ứng)

- Tổng hợp, phân tích, đánh giá số liệu đo theo tiêu chuẩn

- Ghi đầy đủ, đúng thông tin vào biên bản bảo dưỡng

- Đảm bảo hoạt động bình thường cho thiết bị

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng đồng hồ đo vạn năng số, đồng hồ đo điện áp

- Xác định điểm đo

- Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả đo

- Quan sát tình trạng hoạt động của tủ nguồn

- Sắp xếp và bảo quản máy đo, dụng cụ

2. Kiến thức
- Nguồn điện tủ nguồn/ rectifier

- Đo lường viễn thông

- Hệ thống chỉ tiêu kỹ thuật nguồn điện DC cấp cho trạm thu phát sóng vô tuyến

- An toàn lao động cho người và thiết bị

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Đồng hồ đo điện vạn năng hiển thị số

- Bảng phụ lục bảo dưỡng

- Bảo hộ lao động

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Thao tác máy đo (đồng hồ) thành thạo và đưa ra kết quả đo chính xác
	Kiểm tra kết quả đo trong quá trình thực hiện công việc

	Khả năng tổng hợp, phân tích, đánh giá số liệu đo
	Kiểm tra, đối chiếu kết quả với tiêu chuẩn kỹ thuật

	Thông tin ghi vào biên bản bảo dưỡng đúng và đầy đủ
	Kiểm tra, đánh giá kết quả trong biên bản bảo dưỡng

	Đảm bảo thiết bị làm việc bình thường
	Giám sát quá trình thực hiện

	Các dụng cụ được sắp xếp gọn gàng, không hỏng hóc và mất mát
	Giám sát quá trình sử dụng và bảo quản dụng cụ

	Thái độ làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, nhanh chóng
	Giám sát quá trình thực hiện

	Đảm bảo an toàn lao động
	Giám sát quá trình thực hiện công việc


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA CÁC CẢNH BÁO CỦA TỦ NGUỒN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H5
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Kiểm tra và xóa các cảnh báo của tủ nguồn

- Kiểm tra các cảnh báo của tủ nguồn đưa về OMC

II. CÁC TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN

- Tủ nguồn không còn cảnh báo

- Các cảnh báo chưa xử lý được ghi vào bảng phụ lục bảo dưỡng

- OMC nhận được các cảnh báo từ tủ nguồn đưa về

- Các cảnh báo của tủ nguồn không được đấu vòng (loopback)

- Đảm bảo hoạt động bình thường cho thiết bị (tủ nguồn hoạt động bình thường không gián đoạn trong quá trình xóa cảnh báo)

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Truy nhập hệ thống quản lý tủ nguồn

- Cài đặt thông số tủ nguồn

- Xử lý các lỗi của tủ nguồn

- Đấu nối và thử cảnh báo tủ nguồn đưa về thiết bị thu phát sóng cũng như OMC

- Làm việc nhóm, giao tiếp

2. Kiến thức:

- Các loại tủ nguồn trạm thu phát sóng

- Hệ thống cảnh báo ngoài của trạm

- An toàn điện

- An toàn lao động

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đồng hồ đo điện vạn năng hiển thị số

- Máy tính xách tay có phần mềm chuyên dụng

- Dụng cụ chuyên dụng (Tô vít cách điện, kìm cắt, dao bắn phiến,...)

- Bảng phụ lục bảo dưỡng

- Điện thoại di động

- Bảo hộ lao động

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Không còn cảnh báo trên hệ thống hiển thị của tủ nguồn
	Phương pháp quan sát trực tiếp

	Thông tin các cảnh báo chưa xử lý được ghi vào bảng phụ lục bảo dưỡng
	Theo dõi đánh giá và nguyên nhân trong bảng phụ lục bảo dưỡng

	OMC kiểm soát được tất cả các cảnh báo nguồn tại trạm
	Quan sát trực tiếp trên hệ thống từ OMC và khi truy nhập phần mềm quản lý giám sát thiết bị thu phát tại trạm

	Chẩn đoán nguyên nhân, thao tác xử lý lỗi nhanh chóng, chính xác
	Giám sát quá trình xử lý

	Thiết bị không xảy ra sự cố chủ quan trong quá trình thực hiện công việc
	Giám sát quá trình thực hiện

	Đảm bảo an toàn lao động
	Giám sát quá trình thực hiện công việc


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CỦA TỔ ACCU VÀ TỪNG BÌNH ACCU
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Tháo từng tổ accu ra khỏi tủ nguồn và đấu nối vào bộ tải giả

- Kiểm tra bề mặt vỏ ngoài của từng accu

- Đo nội trở của từng bình accu

- Thực hiện phóng điện tổ accu qua tải giả

- Kiểm tra nhiệt độ của từng bình accu trong quá trình phóng điện

- Đo điện áp DC của từng bình accu và cả tổ accu

- Đo điện áp rơi giữa các bình accu và các tổ accu

- Ghi số liệu đo được vào bảng phụ lục bảo dưỡng

- Đánh giá chất lượng tổ accu

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Tổ accu được tháo ra và đấu vào tải giả an toàn

- Kết quả đo nội trở accu chính xác với thang đo và các tham số của loại accu tương ứng.

- Đảm bảo tổ accu phóng không quá 75% dung lượng hoặc đến khi điện áp trên một accu bất kỳ nhỏ hơn hoặc bằng 1.75VDC

- Kết quả đo chính xác nhiệt độ, điện áp, điện áp rơi của từng bình accu và cả tổ accu theo thời gian biểu ghi trong bảng phụ lục

- Số liệu ghi đầy đủ vào bảng phụ lục

- Tổ accu phải được đánh giá tương đối chính xác về dung lượng cũng như thời gian đảm bảo phục vụ khi mất điện lưới sau khi bảo dưỡng

- Đảm bảo hoạt động bình thường cho thiết bị

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. Ý thức trách nhiệm công việc cao

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Tháo lắp accu, tổ accu

- Quan sát đánh giá accu từ trạng thái bên ngoài vỏ (Bề mặt accu phẳng không bị phồng, rộp và chảy nước)

- Sử dụng tải giả để phóng nạp accu

- Sử dụng máy đo nội trở accu

- sử dụng máy đo nhiệt độ accu

- Sử dụng đồng hồ đo điện áp

- Tổng hợp, phân tích, đánh giá (accu và các hư hỏng của tổ accu)

2. Kiến thức
- Các loại tủ nguồn và hệ thống accu

- Accu và phóng nạp cho hệ thống accu

- Phương pháp đo nguồn điện hệ thống trạm thu phát sóng

- Tổng hợp về trạm thu phát vô tuyến

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bộ tải giả 100A bước nhảy 5A

- Máy đo nội trở accu, bảng các thông số accu cần đo

- Đồng hồ đo điện áp hiển thị số độ chính xác cao

- Máy đo nhiệt độ

- Bộ clê, lục giác cách điện

- Hồ sơ bảo dưỡng lần bảo dưỡng trước

- Bảng phụ lục bảo dưỡng

- Bảo hộ lao động

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Tổ accu được tháo ra khỏi tủ nguồn và lắp vào tải giả an toàn (kể cả trong trường hợp đang tháo accu thì bị mất điện lưới)
	Quan sát và giám sát trực tiếp

	Kết quả đo chính xác trong bảng phụ lục
	Kiểm tra kết quả đo trong bảng phụ lục bảo dưỡng

	Khả năng tổng hợp, đánh giá dung lượng tổ accu với những kết quả đo được
	Kiểm tra, đối chiếu kết quả dựa trên các thông số đo được trong bản phụ lục lần bảo dưỡng trước

	Đảm bảo thiết bị làm việc bình thường
	Giám sát quá trình thực hiện

	Đảm bảo an toàn lao động
	Giám sát quá trình thực hiện công việc

	Thao tác cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. Ý thức trách nhiệm công việc cao
	Giám sát quá trình thực hiện


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:
TÊN CÔNG VIỆC: NẠP ĐẦY CHO ACCU VÀ ĐẤU NỐI LẠI TỔ ACCU VÀO TỦ NGUỒN
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Nạp lại điện cho tổ accu

- Đấu nối tổ accu vào tủ nguồn

II. CÁC TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN
- Tổ accu phải được nạp lại tới ít nhất 75% dung lượng trước khi đấu nối vào tủ nguồn

- Tổ accu được đấu nối chính xác và an toàn vảo tủ nguồn

- Đảm bảo hoạt động bình thường cho thiết bị

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. Ý thức trách nhiệm công việc cao

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng máy nắn ngoài để nạp accu

- Đánh giá sơ bộ dung lượng accu

- Lắp đặt đấu nối accu vào tủ nguồn

2. Kiến thức
- Phóng nạp cho hệ thống accu

- Đấu nối hệ thống accu cho trạm thu phát sóng

- An toàn khi đấu nối thiết bị nguồn điện

- An toàn lao động

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy nắn AC dòng ra tối thiểu 100A

- Đồng hồ đo điện vạn năng hiển thị số

- Bộ cle cách điện

- Bảo hộ lao động

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Tổ accu được nạp tới ít nhất 75% dung lượng
Tổ accu được đấu nối chính xác và an toàn vảo tủ nguồn

Không xảy ra sự cố chạm chập hoặc mất nguồn cho thiết bị trong quá trình đấu nối
	Đo và giám sát trực tiếp

Theo dõi qua log file

	Thiết bị không xảy ra sự cố chủ quan trong quá trình thực hiện công việc
	Giám sát quá trình thực hiện

	Đảm bảo an toàn lao động
	Giám sát quá trình thực hiện công việc

	Thao tác cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. Ý thức trách nhiệm công việc cao
	Giám sát quá trình thực hiện


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: VỆ SINH CÔNG NGHIỆP CÁC THIẾT BỊ PHỤ TRỢ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Lau chùi, hút bụi hộp cắt lọc sét, hộp cảnh báo ngoài, các sensor cảnh báo ngoài, bình cứu hỏa, hộp đèn báo không OBL (nếu có).

- Làm lại các tem nhãn thiếu.

- Kiểm tra độ chắc chắn của của các hộp thiết bị phụ trợ gắn trên tường

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Các thiết bị phụ trợ (hộp cắt lọc sét, hộp cảnh báo ngoài, các sensor cảnh báo ngoài, bình cứu hỏa, hộp đèn báo) được vệ sinh sạch sẽ

- Các đấu nối tại hộp cắt lọc sét và hộp cảnh báo ngoài phải có tem nhãn chính xác và đầy đủ

- Các hộp thiết bị phụ trợ phải được gắn chắc chắn và ngay ngắn trên tường

- Thực hiện công việc cẩn thận, có trách nhiệm

- Đảm bảo hoạt động bình thường cho thiết bị

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Sử dụng các loại máy vệ sinh công nghiệp.

- Tổ chức sắp xếp thực hiện làm sạch thiết bị theo trình tự hợp lý

- Quan sát tình trạng hoạt động của thiết bị

- Sắp xếp và bảo quản dụng cụ

2. Kiến thức:

- Hiểu biết chung về các thiết bị trạm thu phát vô tuyến

- Nắm vững quy trình vệ sinh công nghiệp

- Biết cách sử dụng các dụng cụ, thiết bị vệ sinh công nghiệp

- Hiểu rõ quy trình đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Giẻ lau, chổi, máy hút bụi, thang có chân cách điện, tem nhãn, băng dính trong

- Tô vít, bộ cle,thước nghiêng có livo. Khoan điện và vít nở (nếu cần)

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Các thiết bị phụ trợ trong trạm được vệ sinh sạch sẽ.
	Quan sát quá trình thực hiện và kiểm tra khi hoàn thành

	Các đầu dây đấu nối tại hộp cảnh báo ngoài và hộp đèn báo không phải có tem nhãn đầy đủ và chính xác
	Kiểm tra kết quả

	Hộp cảnh báo ngoài, OBL, hộp cắt lọc sét phải được bắt chắc chắn và ngay ngắn
	Quan sát quá trình thực hiện và kiểm tra khi hoàn thành

	Thiết bị đảm bảo làm việc bình thường
	Kiểm tra qua các hệ thống cảnh báo trên thiết bị

	Các dụng cụ được sắp xếp gọn gàng, không hỏng hóc và mất mát
	Kiểm tra tình trạng dụng cụ sau khi thực hiện công việc

	Quá trình làm việc cẩn thận, chính xác
	Giám sát quá trình thực hiện công việc

	Đảm bảo an toàn lao động
	Giám sát quá trình thực hiện công việc


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA ĐẤU NỐI VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA BỘ CẮT LỌC SÉT

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Kiểm tra và siết lại các đấu nối của bộ cắt lọc sét đường dây

- Kiểm tra chất lượng còn lại của bộ cắt lọc sét (nếu là loại sử dụng được nhiều lần)

- Đánh giá kết quả thực hiện và ghi đầy đủ các thông tin vào biên bản bảo dưỡng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các điểm đấu nối tại bộ cắt lọc sét được siết chặt.

- Dây tiếp địa của bộ cắt lọc sét phải đảm bảo tiết diện không nhỏ hơn M35

- Đánh giá được chất lượng còn lại của bộ cắt lọc sét và ghi vào phụ lục bảo dưỡng

- Ghi đúng, đầy đủ thông tin kết quả thực hiện bảo dưỡng vào biên bản

- Đảm bảo hoạt động bình thường cho thiết bị

- Thực hiện công việc cẩn thận, có trách nhiệm

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Đấu nối hộp cắt lọc sét cho trạm thu phát vô tuyến

- Quan sát tình trạng hoạt động của thiết bị

- Sắp xếp và bảo quản dụng cụ

2. Kiến thức:

- Hiểu biết cơ bản về các thiết bị cắt lọc sét trạm

- Hiểu biết cơ bản điện AC

- An toàn điện AC

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Clê, tô vít cách điện

- Bảng phụ lục bảo dưỡng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Các đầu dây dẫn AC tại bộ cắt lọc sét được siết thật chặt và không bị hở đầu dây.
	Quan sát quá trình thực hiện và kiểm tra khi hoàn thành

	Đánh giá được khả năng cắt lọc sét còn lại của bộ cắt lọc sử dụng nhiều lần
	Theo dõi trong sổ bảo dưỡng

	Thiết bị làm việc ổn định sau kiểm tra connector
	Kiểm tra qua các hệ thống cảnh báo trên thiết bị

	Các dụng cụ được sắp xếp gọn gàng, không hỏng hóc và mất mát
	Kiểm tra tình trạng dụng cụ sau khi thực hiện công việc

	Quá trình làm việc cẩn thận, chính xác
	Giám sát quá trình thực hiện công việc

	Đảm bảo an toàn lao động
	Giám sát quá trình thực hiện công việc


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA ĐẤU NỐI VÀ THỬ CÁC CẢNH BÁO NGOÀI
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Kiểm tra đấu nối từ hộp cảnh báo ngoài tới phiến krone và tới các sensor

- Thử các cảnh báo ngoài tại chỗ (cảnh báo khói cháy, đột nhập)

- Thử các cảnh báo ngoài kết nối với hệ thống O&M

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Các đấu nối phải chắc chắn và có tem nhãn đánh dấu chính xác, đầy đủ.

- Cảnh báo không sử dụng phải được loop lại

- Hệ thống báo khói cháy hoạt động tốt và đưa ra được còi hú tại chỗ

- O&M xác nhận đã kiểm tra hết các cảnh báo ngoài tại trạm và các cảnh báo này vẫn hoạt động tốt.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Sử dụng thiết bị cảnh báo ngoài hiện có tại trạm

- Sử dụng dao bắn phiến.

- Phân biệt vị trí đấu nối dây cảnh báo

- Thử hệ thống báo cháy, khói

- Thử cảnh báo ngoài với O&M

2. Kiến thức:

- Hiểu biết về hệ thống cảnh báo ngoài cho hệ thống trạm thu phát vô tuyến

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Thiết bị tạo nhiệt, khói

- Điện thoại di động và máy tính có phần mềm truy nhập thiết bị BTS

- Tô vít, dao bắn phiến, tem nhãn, băng dính trong

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Các đầu dây cảnh báo chắc chắn và có tem nhãn đầy đủ, chính xác
	Phương pháp trực quan và thử tại chỗ

	Hệ thống cảnh báo báo cháy và còi hú hoạt động tốt khi xảy ra sự cố cháy
	Phương pháp trực quan và thử tại chỗ

	Các cảnh báo ngoài hoạt động tốt và chính xác.
	Phương pháp trực quan và thử tại chỗ

	O&M nhìn thấy trạng thái của từng cảnh báo
	Lấy xác định của O&M và theo log file


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA TRỌNG LƯỢNG VÀ KẸP CHÌ CỦA BÌNH CỨU HỎA
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Kiểm tra trọng lượng và kẹp chì niêm phong của các bình cứu hỏa

- Đặt các bình cứu hỏa tại chỗ dễ lấy gần cửa ra vào phòng máy

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Bình cứu hỏa vẫn còn niêm phong kẹp chi

- Bình cứu hỏa vẫn còn đủ khối lượng như ghi ngoài vỏ.

- Các bình cứu hỏa được đặt chỗ dễ lấy gần cửa ra vào

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Kiểm tra bình cứu hỏa

2. Kiến thức:

- An toàn phòng cháy nổ cho trạm viễn thông

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Trực tiếp quan sát

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Các bình cứu hỏa còn nguyên niêm phong chì.
	Cân

Giám sát trực tiếp

	Các bình cứu hỏa phải đủ khả năng phun bọt cứu hỏa khi có sự cố cháy
	Giám sát quá trình thực hiện

	Đảm bảo lấy được bình cứu hỏa khi xảy ra sự cố cháy
	Quan sát quá trình thực hiện công việc


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA CÁC TRANG BỊ PHỤ TRỢ KHÁC TRONG TRẠM (TIÊU LỆNH PHÒNG CHÁY, SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI NGUỒN VÀ TRUYỀN DẪN, SỔ BẢO DƯỠNG...)
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Kiểm tra phòng máy có đầy đủ bảng tên trạm, các tiêu lệnh phòng cháy, sổ bảo dưỡng...

- Kiểm tra độ chính xác của các sơ đồ đấu nối nguồn và truyền dẫn tại trạm

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Phòng máy đầy đủ các bảng tên trạm , các tiêu lệnh phòng cháy.. và được treo ở vị trí dễ thấy. Đề nghị bổ sung nếu thiếu

- Phòng máy đầy đủ các sơ đồ đấu nối nguồn và truyền dẫn được treo ở vị trí dễ thấy. Đề nghị cập nhật nếu chưa chính xác.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Kiểm tra, quan sát

2. Kiến thức:

- Hiểu biết về các trang thiết bị phụ trợ của trạm thu phát sóng vô tuyến

- Truyền dẫn cho trạm thu phát vô tuyến

- Nguồn điện cho trạm thu phát vô tuyến

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Trực tiếp quan sát

- Sổ phụ lục bảo dưỡng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Ghi tình trạng đầy đủ hay thiếu các bảng tên trạm, tiêu lệnh phòng cháy, sơ đồ đấu nối nguồn và truyền dẫn, sổ bảo dưỡng... vào phụ lục bảo dưỡng
	Phương pháp trực quan

	Ghi đầy đủ tính chính xác của các sơ đồ đấu nối vào biên bản bảo dưỡng
	Theo dõi trong bảng phụ lục bảo dưỡng


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: VỆ SINH CÔNG NGHIỆP ĐIỀU HÒA
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài của dàn nóng/lạnh

- Vệ sinh vỏ máy, lưới lọc bụi

- Vệ sinh hệ thống quạt và dàn trao đổi nhiệt cả indoor và outdoor

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Vỏ dàn nóng/lạnh không bị bóp méo, nứt vỡ

- Vỏ máy và lưới lọc phải được vệ sinh thật sạch

- Hệ thống quạt indoor /outdoor, các dàn trao đổi nhiệt được vệ sinh thật sạch

- Ghi đúng, đầy đủ thông tin kết quả thực hiện bảo dưỡng vào biên bản

- Đảm bảo hoạt động bình thường cho thiết bị

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Lắp đặt hệ thống máy lạnh cho trạm viễn thông

- Tháo lắp vệ sinh máy lạnh

- Sử dụng các công cụ vệ sinh công nghiệp.

2. Kiến thức:

- Hiểu biết về máy lạnh

- Nắm vững quy trình vệ sinh công nghiệp

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Tô vít, giẻ lau, chổi, máy hút bụi, thang có chân cách điện, bơm nước áp lực cao, máng chứa nước

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Xác định được các hư hỏng gãy, vỡ ở vỏ dàn nóng và dàn lạnh
	Phương pháp trực quan và giám sát trực tiếp

	Hệ thống dàn nóng/ lạnh và hệ thống quạt trao đổi nhiệt sạch sẽ, không còn bụi bẩn
	Quan sát quá trình thực hiện và kiểm tra khi hoàn thành

	Vỏ máy và lưới lọc bụi được làm sạch
	Quan sát quá trình thực hiện và kiểm tra khi hoàn thành


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA ĐƯỜNG ỐNG BẢO ÔN, ĐƯỜNG THOÁT NƯỚC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Kiểm tra ống bảo ôn có bị ngưng nước hay không

- Kiểm tra, thông tắc ống thoát nước ngưng tụ

II. CÁC TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN

- Ống bảo ôn phải khô ráo sạch sẽ. Nếu bị ngưng nước phải tìm cách xử lý hoặc ghi rõ trong bản phụ lục bảo dưỡng

- Nước ngưng phải thoát được ra ngoài qua ống thoát

- Máy lạnh không bị chảy nước tại cục lạnh

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Phát hiện lỗi và xử lý khi có hiện tượng khí gaz rò rỉ hoặc ống bảo ôn bị ngưng nước

- Xử lý khi máy lạnh bị chảy nước tại cục lạnh

2. Kiến thức:

- Hiểu biết về máy lạnh

- An toàn lao động

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Tô vít, dụng cụ thông tắc ống thoát

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Khả năng đánh giá và xác định lỗi khi ống bảo ôn bị ngưng nước
	Giám sát trực tiếp và kiểm tra kết quả

	Máy lạnh không bị chảy nước sau bảo dưỡng
	Giám sát trực tiếp và kiểm tra kết quả


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA ĐẤU NỐI AC VÀ HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HÒA
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Kiểm tra, siết chặt các điểm đấu nối AC của điều hòa

- Kiểm tra hộp điều khiển điều hòa (remote) có còn và được đặt tại vị trí quy định không

II. CÁC TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN
- Các điểm đấu nối nguồn phải dùng đầu cốt và được siết chặt

- Remote điều hòa đầy đủ và đặt đúng vị trí dễ thấy.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Tháo lắp máy lạnh.

- Sử dụng các công cụ lắp đặt

2. Kiến thức:

- Hiểu biết về máy lạnh

- An toàn điện

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Tô vít cách điện, đầu cốt, kìm bóp cốt

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Các đầu dây dẫn AC được siết thật chặt và không bị hở đầu dây.
Phải có ít nhất 01 remote và được đặt ở vị trí dễ nhìn thấy
	Phương pháp trực quan và giám sát trực tiếp


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA CƠ KHÍ (ĐỘ ỒN, CÁC TIẾNG ĐỘNG BẤT THƯỜNG, ĐỘ CHẮC CHẮN CỦA GIÁ ĐỠ...)
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Kiểm tra độ ồn và tiếng rung bất thường của máy nén

- Kiểm tra độ ồn của cửa gió, quạt gió cả dàn nóng và dàn lạnh

- Xử lý hết tiếng ồn

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Máy lạnh hết ồn và rung nếu có

- Các lỗi chưa xử lý được phải ghi rõ trong bảng phụ lục bảo dưỡng

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Phát hiện và xử lý lỗi máy lạnh khi có tiếng ồn bất thường

2. Kiến thức:

- Hiểu biết về máy lạnh

- An toàn điện

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Tô vít, bộ cle, miếng lót chống rung

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Máy nén có độ ồn trong mức cho phép.

Dàn nóng/ lạnh và các quạt có độ ồn trong mức cho phép.
	Phương pháp đo và giám sát trực tiếp

	Ghi đầy đủ tình trạng vào biên bản bảo dưỡng
	Kiểm tra, đánh giá thông tin trong biên bản bảo dưỡng


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:
TÊN CÔNG VIỆC: ĐO ĐIỆN ÁP, DÒNG KHỞI ĐỘNG VÀ DÒNG LÀM VIỆC
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Đo điện áp AC cấp cho điều hòa

- Đo dòng khởi động và dòng làm việc của điều hòa

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đo chính xác và ghi vào bảng phụ lục bảo dưỡng

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Sử dụng đồng hồ đo điện áp

- Sử dụng đồng hồ đo dòng AC.

- Phát hiện lỗi khi thấy dòng không ở trong khoảng cho phép

2. Kiến thức:

- Hiểu biết về máy lạnh.

- An toàn điện

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Đồng hồ đo điện áp AC

- Đồng hồ đo dòng AC

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Thao tác đo chính xác
	Giám sát trực tiếp

	Ghi đầy đủ vào bảng phụ lục bảo dưỡng
	Kiểm tra, đánh giá thông tin trong phụ lục bảo dưỡng


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:
TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA ÁP LỰC KHÍ NÉN , RÒ RỈ TẠI CÚT NỐI VÀ NẠP BỔ SUNG CHO ĐIỀU HÒA
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Kiểm tra độ rò rỉ gas tại các điểm nối của ống gas

- Kiểm tra áp lực khí nén

- Nạp bổ sung gas cho điều hòa

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Thao tác đo áp lực gas chính xác và ghi vào phụ lục bảo dưỡng

- Khả năng xử lý khắc phục rò rỉ nếu xảy ra

- Gas được nạp thêm nếu không đủ áp lực tiêu chuẩn

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Sử dụng đồng hồ đo áp lực gas

- Kiểm tra rò rỉ gaz và xử lý lỗi.

- Lắp đặt ống dẫn gaz máy lạnh

- Nạp gas bổ sung cho máy nén

2. Kiến thức:

- Hiểu biết về máy lạnh.

- An toàn lao động

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Đồng hồ đo áp lực gas

- Bình bơm gas dự phòng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Máy lạnh không bị rò rỉ gaz sau bảo dưỡng
	Phương pháp đo và giám sát trực tiếp

	Máy nén được nạp đủ gaz theo tiêu chuẩn của loại máy đang bảo dưỡng
	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA HỆ THỐNG THOÁT SÉT CỦA CỘT ANTEN
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Kiểm tra độ cao và bao phủ của kim thu lôi

- Kiểm tra, cố định lại cáp thoát sét của kim thu lôi

- Kiểm tra điểm đấu nối nối cáp thoát sét và hệ thống tổ đất

- Phát hiện lỗi và xử lý lỗi (nếu có).

- Đánh giá kết quả thực hiện, ghi đầy đủ các thông tin vào biên bản bảo dưỡng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hệ thống thoát sét của cột Anten sau bảo dưỡng phù hợp với QCVN9:2010/BTTTT, QCVN32:2011/BTTTT

- Đỉnh kim thu sét bao phủ Anten trong góc 45 độ, kim thu sét phải có tính dẫn điện liên tục, bền vững, chống ăn mòn, đỉnh kim thu sét tiết diện < 150mm2

- Kim thu sét phải được lắp đặt đảm bảo chắc chắn trong quá trình sử dụng và chịu được tải trọng gió quy định trong vùng đó. (bổ sung cột dạng tháp kim loại không có cáp thoát sét?)

- Cáp thoát sét từ kim thu lôi được cố định chắc chắn, thẳng, đứng, không bẻ góc, đi theo đường ngắn nhất

- Các điểm đấu nối của hệ thống thoát sét và hệ thống tiếp đất phải được hàn nối đảm bảo chất lượng (dẫn điện tốt, đảm bảo độ bền, quét sơn chống rỉ..)

- Phát hiện và khắc phục lỗi

- Ghi đúng đầy đủ thông tin kết quả thực hiện. Ghi các tồn tại, nguyên nhân của tồn tại và đề xuất phương án xử lý (nếu có)

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi làm việc trên cột cao

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Quan sát, phân tích, đánh giá

- Làm việc trên cột cao (Quan sát, thao tác...)

- Sử dụng máy hàn và kiểm tra chất lượng mối hàn

- Phân tích, nhận dạng lỗi và xử lý khắc phục lỗi

- Phân tích, tổng hợp đánh giá kết quả

2. Kiến thức
- Hệ thống tiếp đất (chống sét, công tác, bảo vệ)

- Hiểu biết về lắp đặt cáp của hệ thống tiếp đất

- Yêu cầu kỹ thuật về chống sét cho cột cao tại Việt Nam

- Hiểu biết về máy hàn và quy trình sử dụng

- Hiểu biết chỉ tiêu kỹ thuật chất lượng mối hàn nối, cách kiểm tra

- Kiến thức an toàn vệ sinh lao động, thiết bị, máy đo, dụng cụ

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Thiết bị, dụng cụ (Máy hàn, vật liệu hàn nối, kẹp cáp, lạt outdoor, clê, mỏ lết, tô vít, kìm cắt, sơn chống rỉ, chổi quét, ecu, bulon, puly, dây kéo, thiết bị đo tiếp xúc, điện trở đất...)

- Trang thiết bị bảo hộ lao động (Dây an toàn, bảo hộ lao động, túi đựng dụng cụ,...)

- Biên bản, tài liệu (Tài liệu tiêu chuẩn kỹ thuật, biên bản bảo dưỡng)

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHUẨN VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Khả năng quan sát, tính toán, ước lượng độ bao phủ của đỉnh kim thu sét so với đỉnh anten
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện, đo tính toán

	Khả năng quan sát, xác định được mức độ chắc chắn của kim thu sét trong quá  trình sử dụng và chịu được tải trọng gió quy định trong vùng đó.
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện, thử va đập cơ khí

	Khả năng quan sát, phân tích xác định cách lắp đặt cáp thoát sét từ kim thu lôi tới tổ đất theo yêu cầu kỹ thuật
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Khả năng xác định đúng chất lượng các điểm hàn nối của hệ thống thoát sét cột anten và hệ thống tiếp đất
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện, thử va đập cơ khí

	Khả năng tổ chức sắp xếp thực hiện công việc theo trình tự hợp lý
	Giám sát quá trình thực hiện, phân tích đánh giá trình tự thực hiện

	Khả năng phát hiện và xử lý lỗi
	Giám sát quá trình thực hiện

	Khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá kết quả
	So sánh với hệ tống chỉ tiêu 
QCVN9 :2010/BTTTT, 
QCVN32:2011/BTTTT

	Ghi đúng đầy đủ thông tin kết quả thực hiện. Ghi các tồn tại, nguyên nhân của tồn tại và đề xuất phương án xử lý (nếu có)
	Kiểm tra thông tin trong biên bản bảo dưỡng

	Các dụng cụ được sắp xếp gọn gàng, không hỏng hóc và mất mát
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Quá trình làm việc cẩn thận, có trách nhiệm
	Giám sát quá trình thực hiện 

	Đảm bảo an toàn động
	Giám sát quá trình thực hiện


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA CỦA CÁC THIẾT BỊ OUTDOOR
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Kiểm tra bảng đất trên cột và tiếp xúc đấu nối

- Kiểm tra bảng đất outdoor lỗ dẫn feeder vào phòng máy và tiếp xúc đấu nối

- Kiểm tra cáp tiếp đất thiết bị outdoor, feeder, cáp đồng trục viba và tiếp xúc đấu nối

- Phát hiện lỗi và xử lý lỗi

- Đánh giá kết quả thực hiện, ghi đầy đủ các thông tin vào biên bản bảo dưỡng

II. CÁC TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN

- Các điểm đấu nối tại bảng đất trên cột được siết chặt, tiếp xúc tốt

- Các điểm đấu nối tại bảng đất outdoor lỗ dẫn feeder vào phòng được siết chặt, tiếp xúc tốt

- Cáp tiếp đất từ các bảng đất trên cột, bảng đất outdoor lỗ dẫn feeder được cố định chắc chắn, thẳng, không bẻ góc, đi theo đường ngắn nhất

- Cáp tiếp đất từ các bảng đất trên cột, bảng đất outdoor lỗ dẫn feeder phải được hàn nối với điện cực hệ thống tổ đất đảm bảo chất lượng (dẫn điện tốt, độ bền, được quét sơn chống rỉ,...)

- Sự đầy đủ về số lượng và chủng loại cáp tiếp đất (Cáp tiếp đất thiết bị outdoor, feeder, cáp đồng trục viba)

- Cáp tiếp đất (thiết bị outdoor, feeder, cáp đồng trục viba ) được lắp đặt uốn võng xuống thoát nước mưa

- Các điển tiếp đất của feeder, cáp đồng trục viba được bọc lại cao su non, băng dính cao tần chống thấm nước

- Hệ thống tiếp đất của thiết bị outdoor sau bảo dưỡng phù hợp với QCVN9:2010/BTTTT, QCVN32:2011/BTTTT

- Đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường

- Ghi đúng đầy đủ thông tin kết quả thực hiện. Ghi các tồn tại, nguyên nhân của tồn tại và đề xuất phương án xử lý

- Thực hiện công việc cẩn thận, có trách nhiệm cao

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Làm việc trên cột cao

- Quan sát, kiểm tra đấu nối bảng đất trên cột

- Quan sát, kiểm tra cáp tiếp đất thiết bị outdoor, feeder, cáp đồng trục viba

- Chống thấm nước tại các điểm tiếp đất của cáp feeder, cáp đồng trục viba

- Sử dụng máy hàn và kiểm tra chất lượng mối hàn

- Phân tích, nhận dạng và xử lý khắc phục lỗi

- Phân tích, tổng hợp, đánh giá

- Sắp xếp bảo quản vật tư dụng cụ

2. Kiến thức
- Hiểu biết chung về hệ thống tiếp đất (chống sét, công tác, bảo vệ)

- Các hệ thống chỉ tiêu yêu cầu kỹ thuật về chống sét cho thiết bị outdoor

- Hiểu biết về máy hàn và cách sử dụng máy hàn

- Hiểu biết về chỉ tiêu kỹ thuật chất lượng mối hàn nối, cách kiểm tra

- An toàn lao động khi làm việc trên cột cao

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Thiết bị, dụng cụ (Máy hàn, vật liệu máy hàn, clê mỏ lết, tô vít, kìm cắt, ecu, bulon, sơn chống rỉ, chổi quét)

- Vật liệu, vật tư dự phòng (Cáp tiếp đất thiết bị outdoor, feeder, cáp đồng trục viba, cao su non, băng dính cao tần, kẹp cáp, lạt outdoor )

- Biên bản, tài liệu (Tài liệu chỉ tiêu kỹ thuật, biên bản bảo dưỡng)

- Trang thiết bị bảo hộ lao động (Dây an toàn, bảo hộ lao động. Biên bản bảo dưỡng)

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHUẨN VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Khả năng kiểm tra, siết chặt lại, tiếp xúc tốt các điểm đấu nối bảng đất trên cột
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Khả năng kiểm tra, siết chặt lại, tiếp xúc tốt các điểm đấu nối bảng đất outdoor lỗ dẫn feeder vào phòng máy
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Khả năng kiểm tra, buộc lại cáp tiếp đất từ bảng đất trên cột, bảng đất ourdoor lỗ dẫn feeder tới hệ thống tổ đất theo yêu cầu kỹ thuật
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Khả năng xác định chất lượng mối hàn cáp nối bảng đất trên cột, bảng đất outdoor lỗ dẫn feeder và điện cực của hệ thống tổ đất (dẫn điện tốt, độ bền, được quét sơn chống rỉ...)
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện, va đập cơ khí

	Khả năng xác định đúng số lượng, yêu cầu kỹ thuật đối với lắp đặt cáp tiếp đất feeder, cáp đồng trục viba
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Khả năng kiểm tra và bọc lại cao su non, băng dính chống thấm nước
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Khả năng tổ chức sắp xếp thực hiện công việc theo trình tự hợp lý
	Giám sát quá trình thực hiện, phân tích đánh giá trình tự thực hiện

	Khả năng phát hiện khắc phục lỗi
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Khả năng phân tích tổng hợp đánh giá kết quả
	Kiểm tra kết quả, so sánh đối chiếu với QCVN9:2010/BTTTT, QCVN32:2011/BTTTT

	Ghi đúng đầy đủ thông tin kết quả thực hiện. Ghi các tồn tại, nguyên nhân của tồn tại và đề xuất phương án xử lý
	Kiểm tra kết quả, kiểm tra thông tin ghi trong biên bản bảo dưỡng

	Các dụng cụ được sắp xếp gọn gàng, không hỏng hóc và mất mát
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Quá trình làm việc cẩn thận, có trách nhiệm
	Giám sát quá trình thực hiện

	Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, thiết bị, dụng cụ
	Giám sát quá trình thực hiện


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA CỦA CÁC THIẾT BỊ INDOOR
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Kiểm tra bảng đất chính indoor và tiếp xúc đấu nối

- Kiểm tra cáp tiếp đất từ bảng đất chính indoor tới tổ đất

- Phát hiện lỗi và xử lý lỗi (nếu có).

- Đánh giá kết quả thực hiện, ghi đầy đủ các thông tin vào biên bản bảo dưỡng

II. CÁC TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN
- Các điểm đấu nối bảng đất chính indoor được xiết chặt và tiếp xúc tốt 

- Cáp tiếp đất từ các bảng đất chính indoor tới tổ đất được cố định chắc chắn, thẳng, không bẻ góc, đi theo đường ngắn nhất

- Cáp tiếp đất từ các bảng đất chính indoor phải được hàn nối với điện cực hệ thống tổ đất đảm bảo chất lượng (dẫn điện tốt, độ bền, được quét sơn chống rỉ,...)

- Sự đầy đủ về số lượng và chủng loại cáp tiếp đất công tác, cáp tiếp đất bảo vệ thiết bị indoor

- Cáp tiếp đất công tác, cáp tiếp đất bảo vệ thiết bị indoor được buộc cố định chắc chắn thẳng hàng, không chồng chéo trên cầu cáp hoặc được đi riêng trong máng nhựa, được đánh đánh dấu tem nhãn đầy đủ chính xác

- Phát hiện, khắc phục lỗi (nếu có)

- Kết quả sau sau bảo dưỡng phù hợp với QCVN9:2010/BTTTT, QCVN32:2011/BTTTT

- Ghi đúng đầy đủ thông tin kết quả thực hiện. Ghi các tồn tại, nguyên nhân của tồn tại và đề xuất phương án xử lý

- Các thiết bị indoor được đảm bảo hoạt động bình thường

- Thực hiện công việc cẩn thận, có trách nhiệm

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Quan sát, kiểm tra cáp nối bảng đất chính indoor tới tổ đất

- Kiểm tra và đánh dấu tem nhãn cáp tiếp đất công tác, bảo vệ của thiết bị indoor

- Sử dụng máy hàn và kiểm tra chất lượng mối hàn

- Phân tích, nhận dạng lỗi và xử lý khắc phục lỗi

- Phân tích, tổng hợp, đánh giá

- Quan sát tình trạng hoạt động của thiết bị

- Sắp xếp bảo quản vật tư, dụng cụ

2. Kiến thức
- Hiểu biết chung về hệ thống tiếp đất (chống sét, công tác, bảo vệ)

- Hiểu biết về lắp đặt cáp tiếp đất của hệ thống tiếp đất các thiết bị indoor

- Hệ thống chỉ tiêu yêu cầu kỹ thuật về tiếp đất cho thiết bị indoor

- Hiểu biết về máy hàn và cách sử dụng máy hàn

- Hiểu biết về chỉ tiêu kỹ thuật chất lượng mối hàn nối, cách kiểm tra

- Kiến thức an toàn lao động, thiết bị, dụng cụ

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Thiết bị, dụng cụ (Máy hàn, vật liệu hàn nối, clê, mỏ lết, tô vít, kìm cắt, kìm bóp cốt, sơn chống rỉ, chổi quét...)

- Vật liệu, vật tư dự phòng (Cáp tiếp địa, lạt nhựa, đầu cốt, tem nhãn, bút đánh dấu...)

- Biên bản , tài liệu (Tài liệu chỉ tiêu kỹ thuật, biên bản bảo dưỡng)

- Trang thiết bị bảo hộ lao động

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHUẨN VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Khả năng kiểm tra, xiết chặt lại tiếp xúc tốt tại bảng đất chính indoor
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát quá trình thực hiện

	Khả năng kiểm tra, buộc lại cáp tiếp đất từ bảng đất chính indoor tới hệ thống tổ đất theo yêu cầu kỹ thuật
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát quá trình thực hiện

	Khả năng xác định chất lượng mối hàn cáp nối bảng đất chính indoor và điện cực của hệ thống tổ đất (dẫn điện tốt, độ bền, được quét sơn chống rỉ...)
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát quá trình thực hiện, va đập cơ khí

	Xác định đúng số lượng và chủng loại cáp tiếp đất công tác, cáp tiếp đất bảo vệ của các thiết bị indoor
	Quan sát kiểm tra kết quả

	Khả năng kiểm tra, buộc lại cáp tiếp đất từ bảng đất chính indoor các thiết bị indoor theo yêu cầu kỹ thuật
	Kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Tổ chức sắp xếp thực hiện theo trình tự hợp lý
	

	Khả năng phát hiện, khắc phục lỗi 
	Giám sát quá trình thực hiện

	Khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá kết quả
	Kiểm tra kết quả, so sánh đối chiếu với QCVN9:2010/BTTTT

	Ghi đúng đầy đủ thông tin kết quả thực hiện. Ghi các tồn tại, nguyên nhân của tồn tại và đề xuất phương án xử lý
	Kiểm tra kết quả, kiểm tra thông tin ghi trong biên bản bảo dưỡng

	Thiết bị không xảy ra sự cố do nguyên nhân chủ quan, trong quá trình làm việc
	Giám sát quá trình thực hiện

	Các dụng cụ được sắp xếp gọn gàng, không hỏng hóc và mất mát
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Quá trình làm việc cẩn thận, có trách nhiệm
	Giám sát quá trình thực hiện

	Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, thiết bị, dụng cụ
	Giám sát quá trình thực hiện


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: ĐO KIỂM ĐIỆN TRỞ TỔ ĐẤT

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Thực hiện kiểm tra hệ thống tổ đất

- Cài đặt máy đo điện trở tổ đất

- Đo điện trở hệ thống tổ đất

- Phát hiện lỗi và xử lý lỗi (nếu có).

- Đánh giá kết quả sau bảo dưỡng, ghi đầy đủ các thông tin vào biên bản bảo dưỡng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Hệ thống tổ đất của một trạm thu phát sóng vô tuyến phải là một hệ thống tổ đất duy nhất, Hoặc liên kết đẳng thế các tổ tiếp đất độc lập (tổ tiếp đất bảo vệ, công tác, chống sét)

- Máy đo điện trở tổ đất được cài đặt đúng chế độ

- Khả năng đo và đọc đúng kết quả

- Điện trở tổ đất công tác phù hợp với tiêu chuẩn của nhà sản xuất thiết bị

- Điện trở tổ đất chống sét, bảo vệ phù hợp với QCVN 9:2010/BTTTT,

- Ghi đúng đầy đủ thông tin kết quả thực hiện. Ghi các tồn tại, nguyên nhân của tồn tại và đề xuất phương án xử lý

- Thực hiện công việc cẩn thận, có trách nhiệm cao

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng máy đo (Cài đặt, đo)

- Quan sát phân tích vị trí tổ đất

- Phân tích nhận dạng và xử lý lỗi

- Phân tích, tổng hợp, đánh giá kết quả

2. Kiến thức
- Hiểu biết chung về hệ thống tiếp đất (Chống sét, công tác, bảo vệ)

- Hiểu biết về hệ thống chỉ tiêu yêu cầu kỹ thuật của hệ thống tiếp đất (chống sét, công tác, bảo vệ)

- Máy đo điện trở đất, cách đo điện trở đất

- An toàn vệ sinh lao động, thiết bị, máy đo, dụng cụ

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy đo, dụng cụ (Máy đo điện trở đất, tài liệu máy đo)

- Biên bản, tài liệu (Tài liệu chỉ tiêu kỹ thuật, Biên bản bảo dưỡng)

- Trang thiết bị bảo hộ lao động

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Khả năng xác định vị trí hệ thống tổ đất của thu phát sóng vô tuyến
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Thang đo cài đặt đúng, phù hợp
	Kiểm tra kết quả, đối chiếu với chỉ tiêu kỹ thuật đối tượng cần đo

	Khả năng xác định đúng điểm đo
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Mức độ thành thạo đo và đọc kết quả đúng
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát thực hiện

	Khả năng phát hiện và khắc phục lỗi
	Giám sát quá trình thực hiện

	Khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá
	So sánh với hệ thống chỉ tiêu QCVN9:2010/BTTTT,]

	Ghi đúng đầy đủ thông tin kết quả thực hiện. Ghi các tồn tại, nguyên nhân của tồn tại và đề xuất phương án xử lý
	Kiểm tra thông tin được ghi lại trong biên bản bảo dưỡng

	Các dụng cụ được sắp xếp gọn gàng, không hỏng hóc và mất mát
	Quan sát kiểm tra kết quả, giám sát quá trình thực hiện

	Quá trình làm việc cẩn thận, có trách nhiệm
	Giám sát quá trình thực hiện

	Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, thiết bị, dụng cụ
	Giám sát quá trình thực hiện


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TEN CÔNG VIỆC: THỐNG KÊ LẠI TOÀN BỘ SỐ LIỆU, BẢNG IN

MÃ CÔNG VIỆC: M1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Rà soát lại toàn bộ số liệu bảo dưỡng

- In các bài đo theo yêu cầu

II. TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Toàn bộ số liệu bảo dưỡng được kiểm tra rà soát lại đầy đủ và chính xác

- In đủ số lượng bản in theo các bài đo

- Các bản in phải rõ các thông số kỹ thuật

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Thống kê

- Đọc và đánh giá kết quả đo

2. Kiến thức
- Hiểu biết về bảo dưỡng trạm BTS/Node B

- Hiểu biết về máy đo

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Các phương tiện phục vụ cho công việc (PC, điện thoại, Fax, mạng internet...)

- Máy in, giấy in

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Rà soát chính xác các hạng mục thực hiện
	Giám sát thực hiện

	Số liệu bảo dưỡng được cập nhật đủ theo danh mục bảo dưỡng, rõ ràng không tẩy xóa
	Kiểm tra kết quả

	In đủ bản in theo yêu cầu
	Kiểm tra kết quả


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: LẤY CHỮ KÝ CÁC BÊN LIÊN QUAN

MÃ CÔNG VIỆC: M2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Kiểm tra đầy đủ tên người cần ký

- Tiến hành lấy chữ ký

II. TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN

- Có đầy đủ tên, chức danh người sẽ ký

- Liên hệ và lấy đủ các chữ ký theo yêu cầu

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Giao tiếp

- Tổ chức sắp xếp công việc

2. Kiến thức
- Quy trình, thủ tục làm việc

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Chuẩn bị hồ sơ sẽ ký

- Các phương tiện phục vụ cho công việc ( PC, điện thoại, Fax, mạng internet...)

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Không sót tên người sẽ ký, Tên người ký phải đúng và đầy đủ chức danh
	Kiểm tra kết quả

	Liên hệ chính xác với người sẽ ký hồ sơ, Chữ ký phải đủ và rõ ràng
	Kiểm tra kết quả


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: BÀN GIAO VÀ LƯU HỒ SƠ

MÃ CÔNG VIỆC: M3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Bàn giao hồ sơ đã đủ chữ ký cho đối tác

- Lưu hồ sơ tại đơn vị

II. TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hồ sơ phải được kiểm tra lại lần cuối và được đóng quyển trước khi bàn giao cho đối tác

- Bàn giao đầy đủ và chính xác hồ sơ bảo dưỡng đã có đủ chữ ký cho đối tác

- Photo từ bản gốc theo số lượng yêu cầu

- Lưu hồ sơ tại các phòng ban liên quan

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Giao tiếp

2. Kiến thức
- Hiểu biết về quy trình, thủ tục làm việc

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Các phương tiện phục vụ cho công việc (PC, điện thoại, Fax, mạng internet...)

- Phương tiện phục vụ vận chuyển hồ sơ

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Hồ sơ phải đủ nội dung theo yêu cầu, 
Hồ sơ phải sạch đẹp và được đóng quyển cẩn thận
	Kiểm tra hồ sơ

	Bàn giao đầy đủ hồ sơ cho đối tác
	Có xác nhận của đối tác về hồ sơ bảo dưỡng đã được giao nhận giữa các bên

	photo đủ các bộ hồ sơ
	Giám sát quá trình thực hiện, kiểm tra kết quả

	Hồ sơ được lưu tại các phòng liên quan
	Giám sát quá trình thực hiện, kiểm tra kết quả


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: VỆ SINH CÔNG NGHIỆP VỎ CONTAINER

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Lau chùi, hút bụi cả trong, ngoài và mái Container

- Đánh sạch những chỗ bị gỉ sét trên bề mặt vỏ

- Tra dầu bôi trơn vào bản lề, then cửa, ổ khóa

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Toàn bộ vỏ Container sạch sẽ

- Tất cả các điểm gỉ sét được làm sạch

- Hệ thống cửa container hoạt động trơn tru

- Ghi đúng, đầy đủ thông tin kết quả thực hiện bảo dưỡng vào biên bản

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Sử dụng các dụng cụ, thiết bị vệ sinh công nghiệp

- Tổ chức sắp xếp thực hiện làm sạch thiết bị theo trình tự hợp lý

- Sắp xếp và bảo quản dụng cụ

2. Kiến thức
- Quy trình vệ sinh công nghiệp

- An toàn vệ sinh lao động

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy móc, dụng cụ vệ sinh công nghiệp (Máy hút bụi, chổi, giẻ lau, bàn chải sắt, thang gấp...)

- Vật tư, vật liệu (cồn công nghiệp, kem làm sạch, mỡ công nghiệp…)
- Bảo hộ lao động (găng tay, khẩu trang,...)

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Toàn bộ vỏ container được làm sạch
	Kiểm tra quan sát

	Không xảy ra sự cố chủ quan
	Giám sát quá trình thực hiện

	Các dụng cụ được sắp xếp gọn gàng, không hỏng hóc và mất mát
	Giám sát quá trình sử dụng và bảo quản dụng cụ

	Thái độ làm việc cẩn thận, chính xác
	Giám sát quá trình

	Đảm bảo an toàn lao động
	Giám sát quá trình thực hiện công việc


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA, CHỐNG THẤM NƯỚC CHO CONTAINER
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Kiểm tra gioăng chống nước của cửa ra vào

- Kiểm tra độ kín của vỏ container

- Kiểm tra các bulong lắp ghép container

- Bơm keo silicon vào những vị trí bị hở, thấm nước trên vỏ

- Bôi mỡ vào tất cả các bulong lắp ghép

II. CÁC TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN

- Cửa ra vào kín và không bị thấm nước

- Trần và các vách container kín, nước mưa không vào được trong trạm

- Nước không thấm vào trong trạm qua các bulong

- Ghi đúng, đầy đủ thông tin kết quả thực hiện bảo dưỡng vào biên bản

- Đảm bảo an toàn lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Quan sát đánh giá vỏ container

- Chống thấm nước cho vỏ nhà trạm container

- Sắp xếp và bảo quản dụng cụ

2. Kiến thức
- Hiểu biết cơ bản về vỏ container trạm thu phát sóng vô tuyến

- An toàn vệ sinh lao động

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Dụng cụ chuyên dụng (Súng bắn silicon, cờ lê, tuốc nơ vít, ...)

- Vật tư, vật liệu (Mỡ công nghiệp, silicon,gioăng cao su cửa...)

- Bảo hộ lao động (găng tay, khẩu trang,…)

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Container kín và không thấm nước từ bên ngoài vào
	Kiểm tra kết quả thực hiện công việc chống thấm

	Mức độ thuần thục các thao tác chống thấm
	Giám sát quá trình thực hiện

	Các dụng cụ được sắp xếp gọn gàng, không hỏng hóc và mất mát
	Giám sát quá trình sử dụng và bảo quản dụng cụ

	Quá trình làm việc cẩn thận, chính xác
	Giám sát quá trình

	Đảm bảo an toàn lao động
	Giám sát quá trình thực hiện công việc


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SƠN LẠI VỎ CONTAINER

MÃ CÔNG VIỆC: N3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Sơn toàn bộ mái và các vách ngoài của container

- Sơn chống gỉ phần chân đế container

II. TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN

- Bề mặt mái và vỏ ngoài container phủ kín bằng 2 lớp sơn dầu ngoài trời

- Phần chân đế container phủ kín bằng 2 lượt sơn chống gỉ bằng sơn mạ kẽm lạnh

- Sơn đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và đảm bảo mỹ thuật

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sơn chống gỉ

- Sử dụng các công cụ, máy phun sơn,…

2. Kiến thức

- Hiểu biết về vỏ container trạm thu phát sóng vô tuyến

- Hiểu biết về các loại sơn

- An toàn vệ sinh lao động

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Trang thiết bị bảo hộ (quần áo bảo hộ, giầy bảo hộ, găng tay bảo hộ, mũ bảo hộ ......)

- Dụng cụ làm việc (Chổi quét sơn, máy phun sơn....)

- Vật tư (Sơn chống gỉ, sơn dầu,….)

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Khả năng thao tác thành thục, nhanh chóng, tiết kiệm sơn
	Giám sát quá trình sơn

	Mái và các vách container được sơn đúng tiêu chuẩn kỹ thật và đảm bảo mỹ thuật
	Giám sát quá trình sơn, kiểm tra kết quả thực hiện tại trạm

	Toàn bộ chân đế được sơn đúng tiêu chuẩn
	Giám sát quá trình sơn

	Các dụng cụ được sắp xếp gọn gàng
	Giám sát quá trình sử dụng


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA LỖ FEEDER

MÃ CÔNG VIỆC: N4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Kiểm tra độ kín của lỗ feeder, Bịt lại lỗ feeder nếu bị hở

- Kiểm tra nước có lọt vào phòng máy theo đường lỗ feeder hay không

II. TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN
- Lỗ Feeder kín (không cho côn trùng hay chuột thâm nhập vào phòng máy)

- Nước không vào phòng máy theo đường feeder

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC CẦN CÓ

1. Kỹ năng
- Quan sát, đánh giá

- Làm việc trên cao

- Lắp đặt feeder

2. Kiến thức
- An toàn lao động khi làm việc trên cột cao

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN PHỤC VỤ CÔNG VIỆC

- Trang thiết bị bảo hộ (quần áo bảo hộ, giầy bảo hộ, găng tay bảo hộ, dây an toàn, mũ bảo hộ ......)

- Dụng cụ làm việc và vật tư phụ trợ (cờ lê, mỏ lết, băng dính, cao su non....)

- Phương tiện di chuyển

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Mức độ kính của lỗ feeder có tuyệt đối không
	Giám sát quá trình thực hiện

	Đảm bảo an toàn lao động
	Giám sát quá trình thực hiện








